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VIỆT NAM CỐ van học sù 

của NGUYỄN ĐÒNG CHI In lại 
nhà ỉn HÀN-ỉ HUYÊN, 5» pho 
Tiên-Tsin, Hanoi, ngoài những bản 
thircrng, cỏ in riêng 1 hản dặc biệt 
trên glẩy HOÀNG \ỄN đánh dấu 
H.T.X.B.C. không bán, 2 bản trên 
giấy PHỤNG HOÀNG đánh dấu H.T.i, 
H.T 2, 35 bổn trên giấy IMPKR1AL 
D ANNAM dánh dấu từ H.T 3 đến 
H.T.37, 2 bản trèn GIẤY M1IẺU dánh 
dấu H.T.38, H.T.39, 8 bản trền giấy 
U'A DO đánh dấu từ H.T.40, dến 
H.T.45, 15 Dẩn trèngiãy SUPER GLACÉ 
đánh dồu*lừ H.T.40 dến H.T.GO.và 
5 bản trên giấy LỌA IIỎNG dánh dấu 
T.T., Đ.P., L.T.Q., L.B.T, N.X.K. 
Những bản trên này dành riêng cho 
những ngưòi yêu sách đẹp và 
đều có chữ ký của tác giả. 



v.v... các bộ ăy, bộ BỌ bò khuyết bộ kia Sang 
dẽn bản triều, cỏ ãn l ành bộ Hcàrg việt 
thi tuyền vỏ Hoảrg việt vãn tuyền của 
cạ HỦI-HUY-BÍCH soạn, nhưng cụ IÚ'l chỉ 
soạn đến cic thi văn cha các cụ đời Lè thòi. 
Căn dây gia-ighiém có soạn bộ QuỂc triều 
thi lục, thâu thái thư của các cụ oe hàn- 
triều, bắt đàu từ cụ Lập-traì 1’HẠM-Qrỉ- 
TBÍCH dé.n hiện thời. Những sách áy toàn 
là sách viết bằng chữ Hán theo aăn-chuơng 
làu cả, nhưng cũng có thề gọi lá quác- 
học Việt-nam được, vì Việt-nam ta dến hồi 
đó chuyên học vầ chữ Hán 

Năm lĩtts, ông G. CORDIER ngưới 1'hóp 
viết quyền Littérature Annamite, dem 
những bài Hán văn dã dịch ra Việt âm lòi,, 
trộn lẫn với Việt vằn, miễn là tủa (ác cụ Việt- 
nam thl thôi, xếp nhũng sách cức cạ 
ta viết bằng Hùn vùn váo thời ký thú hai 
trong Việt nom văn học sử (Histoire ức 
lu hltérature annamite ) 

Nỗi theo sách đngG. COHD1ER nhiều nhá 
làm sách Văn học sừ Việtnam, cũng 
theo cái thành kién sai làm ăy, cũng chọn 
các thơ bằng chữ Hin cha cic cụ ta đem 
dịch rà Việt ăm ròi gọi ngay là thơ văn 
dời Lỷ, thơ vân dời Tràn, dặt váo duừi 
nhan dê lá Việt-nam văn học sfr. Cỗ lẽ vđn- 
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chương Tu góc ờ uin-chương Tàu cũng nlìtr 
vin hóa Ta mượn ở uin hóa Tàu. nên các 
học giả kliông dẻ ý đén, cho thê cũng tà 
tam ồn chăng ? Nay ta thử xét, ngay như 
tầng Phip c ũnq góc ớ chữ La-tinh. Vi phỏng 
bày giờ có một người PhiD uiêt mật quyền 
săch toàn băng chữ La tinh, thì quỳèn sach 
ắy cá thề gọi tà sách Phip oin dược khàng'ì 
Hay nói rõ nữa, mật người Táu uiét niột 
quyên thư Ảng-lẻ thl quyỉn thơ ấy có thề 
gọi là thư ĩàu được không"! Thực li không 
phải. 

Gó lẽ ul các lý do ấy mi nay ông NGUYỄN 
BONG GHI tám sícli Việt-nam cồ vản học 
sử. Sich này chép riẽng uề tịch-sử uăn- 
chương co đạt Việt-nam,• lừ đời thuộc Hán 
đến cuối đhi Nhuận ho. Cíi lèn sich Việt- 
nam cb văn hoe sử đi tỏ cho mại nqưiri 
biết ỏng NGUYÊN-BÓNG-CHI lì ngưlri đạt 
kiến, trổng rõ hơn những người trước 
óng. Si ch niy tuy chưa dim doín-định là 
toìn bích, không phải không the xuy mao càu 
tỳ được ; nhưng lim theo pliươuq phip mới, 
rát còng phu, tra cứu kỹ càng, sưu tập can- 
thận. Mỏi điéi I-Jố có giải-thich pliãn-miuh ; 
mỗi bìi thơ có chua rõ xuất xứ ui dịch rà 
Việt vãn Không những thế, dogn nko hô- 
nghi, chỗ nào mập-mìr cũng đèu nùi 
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n ni chữ vữn học. khi xưa' chỉ dùng đề 
gọi cóc bậc oăn-chiTơng bác học túc là một: 
phần ticng < Khtng môn Iứ khoa ». về san 
người ta dùng dề chỉ nghĩa khác hẳn. Văn 
bọc lá ọòm cả thi ca, lihi-thuyếl, kịch hát. 
V. V .. nghĩn là lãt cả các năn thơ ìhuộc về 
luỏng-tvọvg, tinh-cảm, nglệ-thuật. Theo 
nghĩa rộng hơn thi vùn học gồm lất 
cả những văn thơ do tư-iưửng biần-hiện 
ra. Tóm lậi, hai chữ văn-học boo-quát ý- 
nghĩa, rát rộng. Văn là thay nhài nii ghi 
chép hẽt Ihay sự vật, nghĩa-iý; học là gồm 
cả các lư-tưỏng, học-thaật, tinh-thăn, khi- 
phách của một dổn-tộc, một văn-hóa. 
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Một dăn-tộc nào hỉ có văn-hóa thi phải 
rò văn-học. Nước Việt-nam ta, theo cả các 
sách ngoại qaốc, là một nước uăn-hiín ở 
tìông phương đã lừ tâu đời. Từ Đinh, LA, 
Lý Tràn, Lè cho đèn Bản-triều, nen năn 
học Việt-nam vẫn láy chữ Hán tkm gbc. 
Nhữ I g ăng văn chương Hán học cùa ta lĩS 
hồi Lý. Trăn, theo như sửsớch, tug có 
phĩìn xán lạn, nhưng thực ra chưa thấy 
rỏ sách gì chuyên nói òề loại áy i hoặc có 
mà thít lạc đã lâu chăng ? Mõi đến đời 
LA ta mới thấy có sách riing vĩ văn-học. 
Các sách ây có hai loại: một lá kinh tịch 
chí; hai là các tuyền, tập. VỀ loại thứ nhẵt, 
thi iruờc tiên có các sách của cụ Bảng- 
nhữn LÊ-QUÍ-BỞN, lá thiên Nghệ váo chí 
trong L£ triều thống sử. Thứ chi đến 
thièn Kinh t|ch chí của cụ PHAN-HUY-CHÚ 
ì rong bộ Lịch tri'éu hién chtrtrng loại 
chí Ve loại thử hai thì có sớm hơn. Phăn 
nhiầa lá biệt tập của các văn-gia, kề ra 
nhiỀn qaá. liến như các lồng tập thì đàu hòi 
IA đã thẵy có mấy bộ cò gii-trị. Trước hét 
la hãy k’ê bậ Vịệt âm thi tập của cự PH \N- 
PHU-T1KN vờ LÝ-rử-TẤN, bộ Tinh tuyền 
thi tập của cụ DGƠNG-BỨC-NHAN bộ Trích 
diẽm thi tập của cụ HOÀNG-ĐỨC-LƯONG, 
bộ Toàn vjệt thi lục của cụ LÊ-QUÍ-ĐỞN, 
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T ỒI muốn dộc giả (rước khi dợc sách, 
hãy chú ỷ dến mấy lời náy một chút. 
Là vl khi mà toi đề xong mắy chữ ở ngoài 
bla là Việt-Nam c& Văn Học sử, tòi nhìn 
thấy trong đó đã cỏ sự cưỡng ép, mà sự ãy 
dã đưa lại cho tòi nhiễu mãi băn khoản. 
Trưởc hết là sự thắt IruyẾn. sử văn học 
củn nước người chinh là một quyền số hàng 
của nước họ. Món hàng này nhiều hny ií, 
hàng nọ lổt hay xẩu, đời nào có, đời nào 
không, đều có rành rành, nên chi sẵn sàng 
ghi chép. Đẽn như sách vở nước mình, tử 
trước lại nay thi than ôi ! Thứ thì xe thuyền 
người ngoại quốc chớ đi mất tích (lj, thư 


(I) Nám 1418, người Minh !ả Hạ-Thanh và Ha-Thừi 
sang ihu góp tác chí thư Cù kim sự lích ciỉa nước ta 
ve Tàu. Nãm 18U" quàn rháp lắy xong Nam-Kỳ mà nàm 
1884 - 85 Abel des Michels dã xuấl bản xong hai quyền 
Kim Vân Kieu và Lục Ván Tiên ị Les poèmes de 1'Annam : 
Kim Vân Kiếa tản troyện, Lục Vân Tiđn). 
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thì bị giặc, cướp tồn pbá, thử thỉ sâu 
mối, thứ thi cháy nhè, Ihử thì bị 1 ủy hoại 
bởi hạng Còn cháu dõ.l nát (1), bẹng nguời 
ghé oai.í củạ luật 4Ịnh (2) V... 'V... thôi 
còn biết bao là c ; ớ- Bpị. vậy ngày nay một 
lớp sách lừ xưa cbo dến tbế kỷ thứ XV 
ch? còn cớ một ít quyên do truòng Viễn- 
Đông Bác Cỏ (3) sưu-ỉập mè lại bị tam sao 
ilãt bẳn là kbác nữa. Như thế tbì biết lấy 
gì lảm căn cứ dè cbẻp sử văn học. 

Thử hai là văn chương chữ nghĩa. Văn 
học cfia nuớc người là văn học viết bẳng 


(t; Khi tối còn chồ cỏ lhẵy một cách d$i sách cho các 
gánh bảng xẻn người Bắc. Họ (lua ra một qujen lrojện 
nhỏ nbư Tbúy-Kiều, Tống-Trân cbẳrg bạn, bẫo mlnb 
dưa cảc sách vở giấy mả cũ chữ Hản chong lẻn sao 
chu hằng be dài (ủa quyền truyện iliòi nilnb lấy qmon 
này mả họ lấy chồng sách cũ kia. Lách áy lảm Ihiệi bại 
nbiỉa sách qaý. 

(ĩ)-a) Sao kbi Cao-Bả-Qaát bị cbém roi, bao nbiẻn tbi từ 
của nbà văn tài ấy có lẫn lộn vào sách vỏ- của ai dều bị 
dếl hỏ bếl.-b) Mộl lần !ôi vảo Pẳo-Bại thư viện cỏ mượn 
xem quyền Ho Trướng Xu Cơ. Nguôi gác Ibư viện cỏ nói 
mội cân rởn gảy : 8 Tbầy nằy muốn làm ngụy bay sae mả 
coi nách này » Xem dỏ dủ biết vửi cái chẽ dộ quân chủ 
choyên chế (lời xưa và cải bại lộnb ít lạc nbiều, rguỏi la 
đa phả hủy biết bao sách quý. 

(3) Tửc là Ecole Franfaise (HExlréme-Orenl dựng ờ 
Hả-Nội năm 1901, lập vỉộc Bao làng Dăm 1932. 



rõ. róm lại, sách làm không những lù có Ihễ- 
lài, có phán đoán, có phươngpháp, khiẽn 
người xem cớ thê Iháu-lhái được lư-lưởng, 
học-lhuậl của cò nhân mù lại giúp ích cho 
ngưỉri hữu lâm đin văn-học Việt-nam. nhờ 
đó mà Ira cứu được rộng thèm ra. 

'lôi được quen biết ông NGUYIÌ'Ì-ĐONG-CHI 
từ khi óng cúng ông NGUYÈN'-KIN'H-CHI xuất 
bản quyền Mọi Kontum vào hối năm 1937. 
về quyền Mọi Kontum này lỏi đã có 
binh phằm trong Khai trí tiẽn đức tập san 
s6 mật, ngợi khen : «...cái công phu của tác 
giả, cái giá trị của quyên sách : thật là 
mật tái liệu rỗt quí cho sử học Việt-nam to...». 
Ngay khi áy tài mới gập óng BONG-CHI 
mà hình như quen biết đã láu ngày : phải 
chăng đòng thanh tương ứng. đồng khí tương 
cầu. Từ hòi đó, không lần nào ông qua 
Hanoi lá không lại viện Bác-Cề dề cùng bàn 
vầ việc khảo cửu : không sách co gì õng tim 
dược là không gửi cho mượn đê sao chép 
Ịọt cho thư viện tìác-Cề cho moi người 
cùng xem, cúng dùng. 

Cách.hai ba năm nay, ông có cho lôi biết ông 
đang tra cứu sưu tăm các lài liệu đề làm 
bộ Việt-nam cô văn học sử. MỚI nghe 
nói, tới đã sốt sáng vội váng ngợi khen 
chí hướng của ông và thúc dục ông nên LÕ 
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gồng linh liến tho chóng thánh càng. 

Nau ông ĐỒNG-CHI ra Há-Nội, lới thư 
viện thăm tôi đưa cảo-bản sách Việt-nam 
cố văn học sử bảo tôi viết bài lự\ cảm lòng 
tin yiu tôl phải tĩnh ý, viết mấy dòng này đề 
giới thiệu củng đòng nhân. , 

Tôi được biết sách Việt-nam cồ văn hoe 
sử này của óng ĐONG-CHI từ lúc khỏi 
thảo, bây giờ tại được xem thành cảo. Thật 
lá một cái hàn hạnh riêng má có lẽ cũng 
là cái thiên duyên vậy. Khổng dám nói là 
cb-lệ khuyến-khích, xin cảm tạ ông đã có công 
thêm cho kho sách Việt-nam một quyền sách 
hữu-dụng vá xin ông có gắng làm nỗi theo 
sách này thì thật bỗ ích cho nìn văn học sử 
Việt-nam nhá lăm vậy. 

Viít tại Thư-việu Bác cồ Hì-DỘi ngày 
mồng mộl tháng bai DỈm Nbâm-ngũ (1943) 

THÚC NGỌC. 

TRẦN VĂN GIÁP 
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\íi chữ câu văn riông của nưòc họ. Còn 
như nước ta thi'trải đã lâu đời học nhờ 
viết mướn. Từ thời đại độc lập dẽn thỉrị 
đai gần đâv vẫn cứ hộc nhờ viết mướn. 
Bẫ vậy mà cách đặt câu. kilu làm hái cũng 
bỏ buộc theo khuôn kh‘è cfia văn luật ngoại 
quỗc, không có mốt; tí tự (lo nào Nay la. 
lại đưa các bài pbú, càu văn ấy, nỏi lắl là 
thứ văn chương sảo bã ẩy, đê ghi chép 
làm s& văn học của mình ru ? Bó là một 
cViỗ mà soạn giả càng lẩy làm khô làm nữa. 

Tôi nòi có sự cưỡng ốp là như thể đò. 
Thiệt ra về văn học, ông cha ta ngày xưa 
phần vì lơ đễnh sảch vỏ' của mình, phần vì 
học theo Tàu, phần vì ít Irước lác nèn 
đẵ ítầ lại một mổỉ thất vọng cho con cháu. 
Tuy nhiên, xét cho cùng, tièn nhân ta sở 
dĩ như thế không phải là không có cớ : 

1) Nườc Việt-Nam vốn nbỏ bẻ lại ở sát 
nách một nưó'C to lớn gấp mười lá Trung- 
quốc. Nếu không bị nước họ cai trĩ Ihì 
cũng phải nhận làm chư hàu cho họ thòi. 
Hình thức đã bị kiềm chế thì tinh thầu 
cũng ảnh hưởng theo. 

2) VI bị nội thuộc Tàu ngót một ngàn năm. 

3) Vì đất dễ làm ăn và vì khi bậu ầm ưửt 
nặng nề, có phần nóng quá nên não sáng 
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tác khòng được phái đạt. 

4) Có học chữ Hán rồi mới biết đọc chữ 
Nồm, đỏ là cái cở buộc phải học chữ ngoai 
quốc mà ruồng bỏ tiếng mẹ đẻ. Nếu học 
theo quổc tự tht văn minh học thnật ngoại 
quõc phải biển hóa theo tinh thần rièng 
của mình ngay. 

5) Phẫn nhiều người nhiễm tư tưởng của 

Thtch-Ca và Lão, Trang lấy một chữ chư 
vô » làm gốc cho vấn đề nhân sinh, vả chăng 
lại sinh vắo thời buSi bỉ quan lỏa cảng nên 
coi văn chương ch! như một món đõ chơi. 
Một chứng cớ là hai cha con vua Trần-Anh- 
Tồng và Minh-Tõng cỏ bao nhiêu thi văn 
tập ngự chế, khi sắp chết đều bắt đốt di 
cả. Ồng vua con khi thấy viên tbị thần 
ngần ngại khống chịu đốt, có nòi một càu 
rẳn'g vật đáng tiểc mà còn không thẽ 

tiếc đươc, sao còn tiếc cái ẩy làm gì ? » 

6) ỉỉt(ạ thơ, nhà văn không dám viết và 
khòng d^ni có Lư tưởng mới vi sợ làm vào 
cái luật « yêu thư, yêu ngôn» hay «loạn 
ngôn hoặc chúng». Một càụ thơ hay văn ngớ 
ngãn, có khi làm nhieu người bị rụng đầu 
nếu người ta giâng được theo một lỗi khác. 
Một ctíữ phạm húy cỏ thế hạ một người' 
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xuỗng (lưới chân thang danh vọng (1). Cái 
tinh cảnh trước thuật thật đúng như câu : 
« Sĩ khí rựt rè gà phải cáo » của Tràn- 
Tế-Xương. 

7) Nghễ in khỏ khăn và mắt mỏ nên ít 
kẻ nghĩ đến sự đem tư tưởng ra truyền bả. 
Đa sõ nhà văn chỉ làm những bản gia huẫn, 
ấu học V. V. đẽ dạy riêng con cháu mà thôi. 

8) Việc trước thư lặp ngôri vẫn là việc 
quan hệ mà người xưa càng lẵy làm thận 
trọng. BiẾt ít thi thà là đừng làm. Họ thực 
hành lời nói của Kbông-Tử : « ^ M fĩ » 
nghĩa là ta khống muốn nói gì cả và « 

íỉl # % ífe’ M tì » nghĩa là ta chẳng 
bao giờ không biết mà lảm ; cùng lòi nói 
của Thich-Ca. « Ta 49 năm nay chưa từng 
thuyết một chữ nào. M Thứ nhất là càu tục 
ngữ « khôn vău tẽ, dại văn bia » là V nói 
làm văn tế ứng dung trong một thòi rồi 
hủy đi mất tích, chứ làm văn bia đế lại, 
đời sau đọc lên níu mà dốt sõ bị chê cười 
mãi mãi. 


(1) Cha con Ngu\Ỗn-Yăn-Thành dùi Gia-Long b| chém 
vì bai câu Iho-: . (Bi £ íg (![ (fi -,g Ẹị ; lịc g| $ 
ík® 8 - Mộl nỊỊirừ-i khác cũng dùi Ngujỏn di tlii llội bài 
thí cỏ cliữ : m ĩtí » bị li uăt cả cử nhân. 
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Đại đề mày cớ lớn đó làm cho người minh 
gần như thờ ơ với sự gầy dựng một' làu'đài 
quốc học. 

Cái động cơ của tôi làm quyên sách này 
chưa hẳn là ở chỗ chí‘p sử văn học. Tôi 
còn muốn làm chức vu một người chứa đõ 
cồ, đi sưu tằm văn chương của tiền nhàn, 
cái lớp người sống trước ta bàng thế kỷ trên 
giải đất Việt-Nam này (lã từng <1 cúi tai gài 
tróc » chịu bẹp dưới oai quyền của người 
Trung-Hoa lại đã từng phất cớ giổng trổng 
chêm Lưu-Hoằng-Thao, nhặn chim Ô-Mã-Nhi 
làm rực rỡ một góc trời phía đòng châu Ả. 

Còng việc của người xưa làm, lời của 
ngươi xưa nói, chàng qua là những cái bóng, 
tiếng vang trong một thơi. Phê bình lịch sử 
cũ, khen cái hay, chè cái dỏ' có lõ là một 
viẹe thừa (1). Lại nữa, tịch sử độc lập đễn 


(1) Itùn vè Quốc hục, Phạni-Quynh có nói : « Nay ta 
lảm án co nhàn mà buộc cho cái ựii khônp pây noi một 
nèn quốc học cho uiriVc nhà, La cííiip pliâi Iiphĩ lai mả 
lưtrn}; xót cải quan niọm ve sự học cùa các cụ lả Ihoộc 
vít đạo học... (tác cụ (lã cỏ cải quan niệm nlnr ViỊy thì 
học là chủ dề lltụ dụu},' CỐI là Irau doi cải nhàn cách minh 
thế nào cho có Ihe hi Ihánh hi hiền dirục, chó' Ithônv phải 
cốt lập ra bọc thuyếl de Iruyen cho dù'i vậy.. )) (Phụ nữ 
l&n văn 101) 
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đầu thế kỷ thứ XV thi bị cắt khúc. jTừ nhà 
Hồ trở về trước và từ nhà Lê trở về sau, 
hai đoạn ấy cạ hò không ili ìh líu gỉ với 
nhau. Với một ngón cai trị dộe ác, người 
Minh đã hữu ý hòi đen lịch sử nước mình 
đễ cho tiện bỄ đồng hóa. VI thế mà cái văn 
học cổ niru có nhiêu chố đặc sẵc ỏr thế kỷ 
thứ X cho dẽn Ịhế kỷ thứ XV, kẻ hậu lai 
kbồng đơạc biết mấy nỗi nữa, Cũng vì thế 
cho ụèn quyền sách này chỉ giới hạn đến 
CUỐI nhè Hò và chủ ỷ nhất là góp lựợm 
những tài liệu tan lác ử mọi noi không kề 
chữ tàu hay tiếng ta, hay hay dờ, dèu trưng 
bày cho độc giả, tức là lóp người sinh sau 
được nghe thấy phảng phất một ít tiếng 
vang, cái bóng của người lớp trưởc vậy thôi. 


Các nhà chép sử van học, dầu lièn nèn kễ 
Lè-Quý-Bòn (172(3-17Í54). Trong hộ Hại Việt 
Thòng Sử (hav Lè Triều Thống sử) của 
người này có một mục Nghệ Văn Chí (1) 


(1) Trích dịch bái lựa mục Nghệ vãn chí : Ta thường 

khảo các sách vỏ- d-òi lláũ, Tùy, Đường, Tống thấy họ 
trưfrc tboậl có đến ho n trăm vạn quyền thật là giàa thịnh. 
Dương buồi ẫy*các bí lỉnh góp lướm rắt tường chĩiib. 
các sĩ dại phu thu lậl rãíl clỉn thân, truycn bá lụi rộngv 
cbo nỗn tuy binlì hỏa lũôn luôn nià không mẫl mát... 

(Xem tiếp trang t*2) 
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ghi chẻp sách v& của Dgvời mình sòạn lir 
đầu Lỷ cho đến cuối Lẻ. 

Thư đến Phan Hny-Chú (1782-1840) cỏ viết 

• Nước la da gọi lả IU ÓT. vàn biếu, ticn Iỉ‘i xua cbủa 
dưỏj tbl quan dân d£u cỏ Irưìrc IhoẠl, góp nhỏp lại 
chẳng qoa hơn vải tràm quyên, dối vỏi sácb DirỗT Tỉìn 
không dưọc bên mười b£n mỏi. Sách đã không cỏ mây mả 
nhà Ibư-viện chứa cất lại cảng sơ lược, lòa trung bí không 
dịnb hío' mỏí nơi, chức tho chưởng khôog cỏ chỉnh viôn, 
sự hiệu lải sự phơi cất đều khổng có cácb. lìọc già các 
buĩíi'chỉ giảng lảp'Văn khóa cử, dề cầu làm quan, boậc 
cò thay sách lậ (lỏ-i Inrớc kbôog có quan bệ dun vản khoa 
cừ ded bỏ di khòng chóp, Tiểu có cbép cũng nhác Cỡi 
lại. Còn những kc ham chứa sách xưa, ihỉ lại chĩ biết 
cỏ cùa lư, giấu cắl mà không cbo Dguời xem. Cho nên lỉm 
kiếm rấl khó k+tãn mà kiếm dược roi ihi lại sai liìm 
thiếu sót không thu siYa dúng dưọc. Bỏ là cl.o mà kc 
tbức gĩảMỗiy làm than tiếc vậy. 

« Baiig buĩìi nhà Tran thịnh, vãn minh rực lờ, dien 
chương day (lủ. Dau dời Nghệ-Tòng người Chàm kéo vào, 
dốt cirửp khắp nơi. vè sau thu íbộp dưọcvừa vừa, dến 
diVi Nhuận lld mấl mrức, lơứng Mioh là Trương-Phụ thu 
hết cả sách vở xưa nay dưa về Kfm-Lãrig. Ben bản tricu 
dẹp loạn 1710 * mang cbinh trị, có các danh nho là Ngoyễn- 
Trãi, Lý-Tù-Tân, Phan-Phu-Tiên cùng nhau sưu lỉĩm dièn 
nhã, góp lướm vàn cũ ử sau cơn biHh hòa thi mười 
phìừi cỏn đưọc bốn năm. Vua Thánh-Tông ham sảrl) vừ, 
dau năm Quang-Thuận, xuống chiếu lim các da sử, tbu 
cốc Iroyộn ký xưa nay, các nhà chửa cất dỉìu phải 
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một mục Văn Tịch Chí trong phò Lịch 
Triều Hiến Chương Loại Ọhi nhưng cách 
bỉén chép của nhà sau n&y cữngnhưnhà 


dẳng ca. Trong năm Hồag-Bức lại xuống chiếu tim cảc 
sách còn sót đem về chửa ờ bí c&c. Ai mả dâng sách lạ 
vả bỉ mật đèa cỏ trọng (bưởag, lúc dó các sảch 'đời 
xưa đèa lằn lượt (rỉnh bảy. Kịp khi loạn Trần-€ẵo, kinh 
thảnh thất tbủ« dân và lỉnh tiranh nhao vào cung cướp 
vàng lụa, sách vở do (ịeb qaỉag bỏ day dường. 'Nhi 
Ngụy Mạc củng có biết lặl chép một ít, nhưng trong, túc 
nhà Lỗ lấy lạl lảioh dồ, sácb vở lại làm mài cho lừa, cảc 
nhà sĩ dại phu cỏ chửa cất cQag khó mà glQ gĩQ’, lào mác 
như thế bả chẳng liếe sao ? 

« Tức như bai <10*1 Lý, Trần hon 1*00 nãm, các chiến 
sich, sắc lịnb, thơ ca, nghị Inậm, tỉa chương, di&n chương, 
diều lệ biết kc sao hết mà nay dần mất cả. Một quyền 
sách Thiẻtì Nam Dư llạ chép nhữag diea chương, laật 
lệ, văn hàn, dien cáo của bản triền cũng lỉhư sách Thông 
Dieu bay Mội Yếu mà mười phần còn dược một hại. 
Các bục quân tử tbấv rộng nghe xa lầy dâu ’ mả học hôi. 
Như sách Trích Diễm Thi Tập chép những vảutập của các 
bậc hiễn truyền ơ dời 'mả chĩ CÒIÌ có ién bải, ruột bài 
không lỉm đâu dược nữá. Thao ôi ! Bức Thanh ta' mdốn 
biết cái dạo nhà Hạ, nhà Ấn, mà than rằng nựửỆ' Kỷ, 
nưfrc Tồng không (lù làm bằng chứng. Ây chỉ là diền 
chương sách vơ làa dừi co, chổr như vào chương: rực rõ' 
nbà Tảy-Cbu thi khảo dược rõ, há có như diert chương 
sách vi) ta (V dừi bản-triền vỉ Irưỏc và dàri Lý, Trầa 
■dèu là trống không vậy *. .. 
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lrướ,c đều là: s,5 thư Lịch hơn' là: sử văn 
học (1). , . i 

Năm 1921, Đỗ-Hũ-urDưong là người của' 
viện Cỗ-học Huế ;0 bièn táp mộl quyễn 
Hản Tự Ván Học Kbâo chép lừ vua An- 
' líơrig đen đờị Hổ. Tài lìéu của ồng Dứorng 
cũng ,nhiề,u mà phàn nhiẽụ là nbựng tài 
liệu kém phê,phán, thành thử có dôi đoạn 
quá: dáng. . .. 

i:Nă® 1932,i Văn Học Tạp Cbi (V Hà-.nội cỏ 
dăng'dàn. một quyên « Lược khảo vè văn học 
sử, nước ta » cùa Hải-Lượng nhưng > quyền 
nầy nói cũng sa sài và chỉ lá'một công trình 
ít nghiên cữu, dại khái quyến Tiều-Âữ Thi 
mà cho là 1 của Nguyễn-Trung L Ngạn. 

Rồi cũng khoảng ấy, trong làng văn làng 
báò \ẫ^ ra việc 'bàn cẵi nhau vè sự « cd 
quốc học và không có quốc học » giữa các 
ỏng' Lê-Dư, Trịnh - Dinh - Rư, Phan - Kbôi, 
Phạm Qnỳnh, Nguyin-Trọag-Tliuạt V. .. v.. 1 . 1 
v r iệc ẩy cùng không cỏ kết quả gì vài chĩ làm 
cho nhiều, người nóng lòng chà đợi quyên 
Văn học sửi của ông Lẽ-Dư vì đã nhiều lằn 
hứa.hen Irên báo chi. 

(ly Trằn-Vãn-Giảji có sách Les- chapítres bìbHnqra- 
pbiqnes dc Lô- l>.jý-t)đn et de Plian-Hoy-Chú (I93R) và 
£niile (ìaspaivluiu- cỏ hảit Itibliopraphie aitnanúle (1935>. 
dío là clản giải li ai ipncii sách Itên. 1 
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Tòi bắt tay ra làm quyên sách này từ lản, 
cổ cồng gom góp sử liệu ở trong mớ giáy 
rách lễ nát, vẫn hay rẵng lài liệu sử học 
của minh còn truyền mà có. lắm đoạn vị tất 
đã thật, huổng gi tài liệu vặn học lừng bị 
mất mát đi bàu hết. Ngày xưa ngbề in còn 
ấu trĩ (1) mỗi kbi một tác phẫm ra đời 
người ta thường dùng cách chép mà lữu 
truyền. Vì thể mà sinh ra lắm cái « râu 
ông, cẳm bà >, hoặc vi lư đễnh mà viết sai, 
đọc sai (2), hoặc vì ít học không hiễu nghĩa 
càu văn mà sửa chữa lại, hoặc thấy công 
việc lương tự mà nhận làm V... V... (3) về 

(1) Xem mục « Nghề kbẳc ván ỉn xuất hiện . V 
chương lhỉr chín — § 12. 

(2) Chữ Nùm là một cỏ- lởn Khiến người la dọc sai là 
viếl sai nhiììn nhất. 

(3) Một chừng cứ : Dải Ibơ nôm a bản Iban » mà 
Ihuờng truyền là của Trằn-Khánh-Dư : 

Một gánh kiền khôn quảỵ tếeh ngàn, 

Hôi rằng ỉ « chí đỏ ? ». Gửi rằng : « thàn.» 
ít nhiều miễn được dồng tiền tốt, 

Ho*ii thiệt nồi bao gòc củi tản. 
ơ vói lửa hưo J ng cho vẹn klềp, 

Thử xem sắt dố có bền gan. 

Nghĩ minh lem lu6c toan nghè khác, 

Nhưng sọ 1 trò*i kla lẳm kẻ hàn. 
là của mội người di ibần dời cbúa Nguycn (Tang Thưong 
Ngẫo Lục). VI Trằn-Kbánh-Dư cũng cỏ lan lảm nghề bán 
Ahao DẻD cỏ cliỗ Iộq lẫn nbư thẽ. 
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phần’ người làm sách thi cỏ kẻ mai danh 
ần tích mà giấu tèn, có kẻ vì lợi cho ngòi 
bút mà nối dối, (I) cỏ kẻ đưa việc của 
người nọ* rồi gán vào cho ngưứ-i kia cho 
thêm câu chuyện (2) có kẻ muổn nói tổt 

(I) Charles Maybon khai giảng khoa Nam S)V ừ trưừog 
Hại học Hả-Nội (190*7) có dạy cách phd binh xem tảc giả 
vl sao mả nói dối : « a) Tác già vl địa vị cần phải nỏi 
sai sự thực đi (các công văn sừ sách cua abà oưức thường 
hay có cái lộ ấy). 1)> Tác giả hoặc vị lợi lộc riêng mà 
phải nói dối. c) Hoậc vỉ muốn thuận Ihôo lòng Ihị-dục, 
sự thiên.kiSncua công chúng, nghĩa lả moốu mị-chứng 
mà nỏỉ sai sự thực di. d) Hoặc là muốn lảm văn chưcrog, 
nghĩa lả tô diem clto vi ộc drp ra, chứ kbftng cần lấy sự 
thực mà thành ra nỏi sai sự thực di. e) Hoặc .lả vi cái 
bụng thiên, thiên vì* chủ nghĩa nảo, thiên vc dạo giáo 
nào, thiên về đàng phái nào, lliiỀn về xử sừhay quê qaản 
minh, vân vân, lại hoặc là vi lính hiến danh mà xưởng 
suất ra những dieu Irẳi với sự tlụrc» (Nam Phong số 11*0). 

(2) Sách Nam llải Dị Nhản Uột truyện cbép chayện Mạc- 
Đìũh-Chi cỏ .đoạn : a... Mội khi bà hoàng bận ờ Tàn mấl, 
vua Tàn sai ông Mạc-Bỉnh-Chi vảo dọc văn lê. Bến lúc quỳ 
xuống cầm bài văn đọc chỉ tbẫy mội tỏ* giắy trắng cỏ bốn 
chữ nhất,Bĩab-Cbi không nghĩ ngợi gi, dọc ngayưắug : 

« Thanh thiên nhất đỏa vân, 

Hòng lô nhất điềm tuyết. 

Ngọc uyèn nhất chl hoa, 

Giao trì nhất phiến nguyệt 
Y. 

Vân tân, tuyết tlẻu, hoa t&n, nguyệt khuyết. > 

■Bài vân ấy còn chép vào sử Tàu. Người Via ai cũng 
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cho ông cha hay nguòi đồng xứ mình (1). 
Một chỗ đáng phèn nàn hơn cả là vi không 
có não khoa học nên những việc dị đoan 
cũng cho là có Ibật V. V... Đại loại vì thế 
mà trong đòi sử lùm vãn — nới riêng vè 
nước ta — có lắm chỗ rãt ngờ mà vì sách 
vở khồng cỏ nên cũng khó lòng tra cứu cho 
ra sự thực. 

Bộ sách này cbia làm ba phần. Pbần dầu 
là íử văn học ; plùìn thứ hai là tiều truyện 
các nhà tbi \ăn sĩ, danh sĩ và những kẽ có 
công nhiêu ít với văn học, tôn giáo ; phần 
thứ ha lá bản liệt ké các sach người minh 
(rước tác từ trước đến dời Hồ. Cuối cùng 

chịu lài ứng khâu nhanh... 0 Then sảcb Tha Vũ Kham 
Tùy Tỉ ú I cua Dguò-i Tàu lìiin 1hl lại chóp bài vãn tè ấy 
có sira doi VỒỊ cliữ. r.liấl ihuỊÍl cbo là của Vuơng-Thập- 
Fung lĩ: vợ, nhẫl lhujêT của Dương-tìại-Niên dọc ờ dám 
lang bỏ Cbuơrg-Iliến lỉcàng thái bận, nhưng tác giả sách 
ấy líhẳo cửo ra thi lả rr.ột chuyện láo vi bả Thải bậu nợ 
chết f 3U Duong - Đụi - Mên. <1 heo Phan - Kbôi, Phụ Kữ 
Tbời ỉìảm) 

(1) Dôi câu dối : 

Một chiẽc cùm Pm chân cỏ dế. 

Bạ vòng xiềng sắt đứng thì vưcrng. 

()' dàng Dgoài thi truyền là của Cho-Bả-Quál, ở mièi 
Nghẹ-Tĩnb Ibi truyền là của Hàu-Tạo, Dguời dàng Iroog 
thỉ lại cho là của ỎDg-ícb-Kbiêm, lại có người bảo lả giọag 
ỉha của bạch-M Boàn-Chí-Tuân. 
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có một mục chú thích các diln lích và địa 
danh. Những thơ văn chữ Hán đều dịch ra 
quốc ảm, trong đó có nhiều bài mà người 
trước đã dịch, từng đăng ở sách, báo (1) 
đều mượn đế vào và ghi tèn dịch giả ã 
dưới mỗi bài. 

Tòi tự hiểt sức học của minh còn cạn 
hẹp, nên (V trong sách thảng hoặc có chỗ 
thiỂu sòt hoặc sai lâm, nhất là càu văn dịch 
khòng khỏi tả lạc ý của tiền nhân, rất mong 
các bậc thức già trong nước vui lòng chỉ 
bào. 

Trước khi dừng hút, với những ai đã vl 
tòi mà giùm giúp cho quyền sách này thành, 
hoặc chí dẫn tài liệu, hoặc cho mượn sách, 
hoặc giảng nghĩa càu văn kỳ, điền tích khó. 
cùng những ai từng có bài dịch sẵn mà lôi 
mượn dễ vào sách, xin hãy nhận lời cảm 
tạ của lôi ở chỗ này. 

Tại Mộng-Thương thư trai, 
ngày 10 Januier lĩtt/O 

NGUYỀN-BÒNG-CHI 


(1) Trưức kia õng Itinh-Vún-Châp (Nphộ-Ang có (lịch 
thư dời Lý vả (lời Tiììn Irong Hoàng Viộl Thi Tuyến (là 
dăng ừ Nam Phong ; ồng Nguycn-l.ọi IHả-Tĩnh) cũng có 
dịch nhiền thơ và cả ± (ịnyĩỉn Giỏõ-Hiên Thỉ Tập. Nhị-Khê 
Tịp chưa in. 



1) Bộ sách Việt-Nam cồ Văn Mọc sử này 
gồm có ba quyền, chỉ giới hạn từ thượng 
cô đến cuăi đời Hồ là hết. 

2) Quyễn I bièn sử văn học theo lừng 
thời đại ; quyên II bièn liêu sử, đật sự và 
văn chưong của các văn, thi sĩ, danh sĩ, 
những người có còng với văn học ở khoảng 
đời ẵy ; quyên III cỏ bổn mục : một mục 
chép các sách vở trước tác ở đời ấy, một 
muc những thơ văn vô (lanh, một mục 
những tho văn hoài nghi, một mục chú thích 
những điền tích khò cùng đ)a danh xưa. 

3) Tên các nhà văn, tên chữ, hiệu, biệt 
hiệu (quyên II) và lẽn sách, điền tích, địa 
danh (quyền III) đều sắp theo văn a b c đẽ 
người dọc dễ tra lim, Ví dụ : Mạc-Đỉnh-Chi 
thì kiếm tên Cbi (Mạc-Bình), hoặc kiếm tén 
chữ Tiét-Phu, hoặc kiếm tên truy phong Huệ- 
Cảm-Linh-Khánh-Vương ; Lý-Anh-Tông thì 
kiếm Anh-Tông (Lý), hoặc kiếm lên Thiên- 
Tộ, hoặc kiếm các niên hiệu Thiệu-Minb, 
Đại-ĐỊnh, Chính-Long-bảo-Ú'ng, Thièn-Cam- 
Chi-Bảo. 

4) Tác giả nào còn truyền lại ít nhiều 



30 VIỆT NAM 

văn thơ, lặt được bao nhiêu dem vào sách 
bẩy nhiêu, không có 'ở qụy.Ễn I thì xem ở 
quyên lĩ, quyễn III. Còn những tảc phẫm 
còn truyền cbỉ lặt một ít thôi. 

5) 'Những bài nào chưa chẳc chắn lắm 
đều 'ghi clíú hỏi (?) ở bên cạnh. Càu văn 
nào mà sách này chép khác sách kia cũng 
biên ra '& bên cạnh. 

6) > tìọc thơ văn trong ba quyễn gặp phải 
diễn tích cùng địa danh đều phải tra cứu 
ò mục chú lhich (sau quyễn III) chứ kbòng 
cò'chủnliền ởidưới mỗi trang vi sợ lộn lẫn 
vóũ những lièu chú khác. 

7) ‘Gó một vài chữ như chữ ^nguyên 
lúc trước dọc âm Tông. Đời Nguyễn kiêng 
lèn'vua Thiệu-Trị đọc lả Tôn và viết thay 
vảo bằHg chữ Ểậ hay giảm di một nét £. 
Ngưởhtíời bay quen dọc là Tôn như tòn 
giáo V. V... Soạn giả cũng dùng âm 1ÒD, 
nhưng bhững nhàn danh có trước đời Thiệu- 
Trị như |ỊỆỈ ỵx thi dèu dùng àm Tòng. 

8) . Vì muốn cho độc giả hiếu rõ cbân 
tưởng của văn học, lư tưing, tỏn giảo các 
dời nèn soạn giả nửi rộng Ihẻm nhiễu chi 
uết'và chú Ihich những lời bàn làn của các 
nhả vàOk 

9) Những bài chữ Hán trong bộ nảy đều 
đọc từ tả qua hữu như quíịc ngữ. 



QUYỀN THỬ NHẤT 



eHƯƠNG I 

Gốc GÁC NGƯỜI VIỆT-NAM 

I)ọc [heo inột giải đất làm góc cho phía đông 
và phin nam châu Ả, hỉú mặt giáp biền, hai 
mặt giàp núi rừng: ấy là địa Ihể nước Việt-Nam. 

Nước Việt-Nam lừ dưới lèn Irên quăn ro 
như một con ròng cuộn khúc. Đầu là xứ 
Bắc-Kỳ, duói là chót mũi Cà-Màu. Mấy dãv 
núi ỏ thượng du Bắc-Kỳ' là lòng lóc và 'sừng 
còn dãy Trưóng-Sơn lá một chuỗi kỳ Irên 
lưng. Người In cùn ví với một đòn gánh 
gánh hai thúng lúa (—■ UI PỊĨ) n) là vi miền 
hắc vá num, nhất là miền nam, dất hang 
phi nhiỀu, dàn cư trù phú, còn miền giữa 
loàn là núi rừng trùng điệp kéo dài, trừ ra 
dọc men bờ biễn Ihì lại đất xẵu dàn nghèo. 

Giải đòi ấy hiện nay người Việl-Xajji.đang 
làm chủ nliân. Nhưng hàng Ihẽ.kỷ trươc Jésus 
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;« 

Christ giáug sinh từng có nhiều dàn lộc 
nổi nhau mà sinh tụ ò đẵy rồi. 

VỀ vấn đề này có nhiều nhà nhản chùng 
học, khảo cô học chủ trương nhiều thuyết 
khác nhau. Dầu vậy ta cò thẽ dựa theo 
-một il thuvẽt chinh, đủ hỉều biết đại kbál 
gíc gác của giống người minh. 

Kỳ thủy chừng là một giống người ở quần 
đào Nam-Dưorng vượt biền tràn đến một 
sổ rất ít ở khoảng miền nam. Bó là một 
chủng loại rất ch, người thấp, đen, là giổng 
Négritos, từng làm gốc cho loại da đen Ễr 
châu Phi, cháu ũc và Ân-Bộ. Nhưng liên 
đỏ giổng Mélanésien (Mã-Lai^ bành trướng 
ả quần dào Nam-Dương vh .viing lân cặn 
qua diệt giống người trên, chiễm lẩy lĩnh 
thồ và dàn dần tràn lên phía bẵc. Chưa 
dược bao làu có một giỗng người khác là 
giống Indonésien, một chiíng loại xưa ờ 
An-Độ bị dàn Aryen đánh đuôi phải tràn 
qua Viễn-Đông. Họ dừng chán ở bợ biền 
Nam-Hải, cho một phần trong bọn, vượt 
biền đi luôn sang tận các miền hài đảo ử 
nam Thái-Binh dương, còn một phần ở lại 
dần dăn tiủu (liệt hoặc đồng hóa giông 
Mélanjjsicn. 

Tiẽu lẻn phía bâc, họ phải tranh cạnh với 
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giỗng Thái, một giổng người kbởi nguyên 
ờ Tây-Tạng theo sông Hồng-Hà và cửu- 
Long tràn xuống (1) làm gổc cho người 
Xiêm, Lào. Trước khỉ hai .giống đang giao 
liếp nhau thl ở trung bộ chàu Ả có một 
giống Mông-Cố làm gốc cho loại (la vàng ả 
Đòng Ả. Glổng người này bành trướng rất 
chóng. Sau khi tràn ra phía đòng dựpg nên 
nước làu họ bòn di dần xuống miền nam (2) 
hỗn hợp với hai giỗng người trèn mà thậnh 
ra một giống lai. Giổng người sau đ&y nhờ 
biìm thụ dưạc cái tinh thằn mạnh mẽ của 
người phưưng bẫc, không bao lâu lự lập 
thành quãc gia riêng rồi chừng mươi thể ký 
gần đây làn làn tiến vào nam diệt dượe 
người Indonésien lai mà ở cho đến bây giờ. 


(1) Thuyết của B. Maybou vả II. Rossier cho là t %ic 
tícli người An-Nam khi xưa hău ờ lại nbững giảng nái 
nay còn làĩD dịa giời cho Dư(fc Tìio vả xứ Tày-lảog» 

< Les AoDamites sonl Ịirobablemeot originaires lUs régions 
Ihùittapneases qui marquent ỉa limile eolre la Chine el 
li- Thibel) iNolious d*bistoire 4’Ạonam) 

(2) Thuyết cia Léooard Àuroossean Ihi cho Dgưừi minh 
là Dgười nffóx Việt ĩr mieu hạ lưu sôũg l)ư<rug-?ừ MI 
bị nưức sở (dỉri Xu&u Tho) dáob duồi phải chạy luíag 
nam là Quảng-Bông, Qoảng-Tảy bảy giờ, rồi lằn lần dín 
Itàc-Kv vả bắc Truog-KỸ. 
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Ây là người Việt-Nam la vậy. (1) 

Hơn 2000 năm trirớe kỷ nguyên, ở phương 
nam nước Tàu đà có một dàn ,tộc tự gọi là 
Việt-Tnường lừng cho sứ đi giao Ịhiệp^vởi 
nhà Bơờng-Nghiêu. Xuống đến đời nhà 
Chu (hưn 1000 nam trước kỷ nguyên) lại 
cò tèn là (iiao*Chĩ (2) sang đi sứ. Gốc gác 


0) Trt>ng bái Ngưòi Vĩệl-Nam, Nguyễn-lYọng-Thuậl cỏ 
oỏi : « Ngưởi Việt-Nam cũng là giống pba chứ không 
phài Ibaăn lúy hẳn. Trong có 'giống llỉìng-Lạc là chủ 
nhắn ông, rìii (Kĩu ^iống Thd, giốngỉ Tảu, giống Chiêm, 
©iống Mên mà clcu bị giốig Hong-Lạc hấp hỏa di lảm thảnh 
một giống Việt-Nam duy nhất cẳ. Giống Tho, giống ChịéiD, 
và giống Méo lả dân kém hèn, bị chinh phục thi bị hẩp 
hóa dã cố nbiẻn. I)èn như giống Tàu lả giồng ưa thắng 
lại truyền tbụ giáo hóa cho người Việt-Nam : thế mà... 
khôug những khùng CÒII chút gi lả di phòng cố quốc, mả 
lại nhậu nước Nam làm lĩì quốc, lấy uginYỈ Viột lảm dong 
bào lo ra-Yinh ruột thịt thản yêu, cbứ không những hóa 
Iheo một ngữ ngốn phong, lục mà thôi. Xem người các 
nước Àu-Chặu bao dời mà khủng hỏa lán dược ngưdi Do- 
Thái, nưúc Ỷ-dại-lị không 1 bấp hỏa dược bai tĩnh giảp 
nưửc Pháp thi biết cái tỉnh thằn hấp hóa ve chung tộc 
của người Việt-Nam là Ihế nào » (Bông Thanh số 4) 

(2) Chừ Giao-Clií 'có nbiềíi sách viết và giải nghta khác 
nhan: a) 7^ ^ là giao bến, ngbĩa. là Ihíì dàn con trai 
COD gái cùng lắm chang một bốn. b) 7^ ỊẾịt lả giao chảo, 
nghĩa là bai ngôn chân cái 'hưú*n£ vào nhau U'ó nbà bàc 
sĩ -cho nhir thế là vỉ mắc bệnh phong cân, nưóc Việt-Nam 
xưa dấl dai có nhiìỉu (lồng lììy, 1 à- ru ộ 1-00 ì rãi lốt cho ví 
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người Việt-Ném xưa ehắot6 đớ (1) 

Cách sinh hoạt'lìùòr Miượtig cftcỏ'l?cờn 
Ihô lỗ Và dơn giản Hòn dâh :: xíứờrig. Mựi 
bây giờ. ớ"lCèn một mảnh đál chặt mà núi 
rừng chiếm lắy^tbân- nhiều'(2), (lản Việt- 

trùng bệnh ấy ỊSĨah nỏ' oẻũ mào phải nliieư. c) 
là (V dối nhau. Xưa loài người trong thế giới có hạng 
14 (lồi trứ » (bên nam bèn bắc ừ dối nham có hạng a lân 
trú » (béo đòng bén lây ữ liền nhan) Cái tên Giao-*Chĩ lả 
cùa dân lộc pbươuk bắc gọidàn phương nam-, ý rằng một 
Ibgườỉ bén nam f một người bén bắc Ihỉ bản chảo .giao 
nhau. d) % iíd: lã cõi nam giao, eũug như vậy* 

(Chữ « chĩ » nằy trong Kliàm DỊub Viột Su- Thông Giám 
Cương Mục thưỏ-ng (lùng). (1) ử ạ là dất cỏ giao long 
(thnỉtng luông). 1 

0) Trong sách Nghọ-Au Ký, liìri-Dưobg-Lịch cỏ đoẠD i 
0 Cái tỗa Giao-Chỉ thây trong sử bọ Cao-i)ương, cái' tên 
Viột-Thưừng thấy trong sừ vua Dường-Nghịồu, cbỉ cỏ sÂch 
'['hủy Kinb Cbú chép rằng : MÍCH Chu-Ngô lr.ò- về nam có 
ngưòi Vân Lang, sinh hoại giữa dong nội, khỏng cỏ nhả 
cửa, dèm lối nương cày mà ngủ, cá thịt ủn sông, làm 
nghề kiếm tràm bương (lôi chac vứi người ta như dàn 
dời tbii co. I> 

( 2 ) Theo sách Việt Sử Yếu, llòảug-Cao-Kliùi lấy những 
cớ : bãi Tự-.^híẻii uay giáp huyộn rhuợ-ug-rhúc, huyện 
Bông-Vôn (Cbử-Dong-! ừ gập 4 Tiẻn-toung) ; Mù-Viện kéo 
quào theo dường bờ bica dáah nhau vỏ-i 1‘rư-ng-Trắc ở 
Llng-tạc (lửc là llo Tày) lả'nơi rốii biíùi ; Hưng-Yên 
còn cỏ lén lả Cĩra GòVrdi kết luìui rằng ihuờ xưa tìr 
Sơn-Tây trờ lén lả (tấl hliì, lìr Hà-.NẠÍ 1 irir xuống lả bai 
biền sao này bồi dần ra. ‘ 
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Nam đã dùng cang lên sỉn bẳn và dồ đánh 
cố, dẫn dãn Joĩết làm rnộng bằng cuốc đá 
trau và lại dụng nước sòng đề cbo lúa tSt. 
Họ còn dệt vài quấn vào người thay cho’ 
quàn áo và vẽ minb, ăn trầu V. V... Hình 
thức gia đìnb là chẽ độ mẫu hộ, đàn bà góa 
khống con, được phép lấy anh hay em 
chồng. 

Hòi khi chế độ mẫn hệ khòng đứng vững 
đưực nữa, pbái đàn ông bèn’tồ chức thành 
lừng bộ lạc, mỗi bộ lạc thần pbục một 
người ' dửng đàu là Lang (1). Người này 
đỗi với dàn cỗ cải uy vẽ thần quyền hơn 
lá uy chinh trị. Vễ sau tiếp xúc.văn hóa 
Trung-quổc nên mọi việc lầu lần thay dôi. 

Hỉện nay ở lẫn lộn trong vài tỉnh phía 
l)ẵc như Nghệ-An, Thanh-Hốa, Hòa-Binh 
con cỏ giống dàn Mường, 'Ihồ : ấy la di 


(1) Theo ị lôi Ihl Hùng-Vtrvng có lẽ lả một Lang dòng 
dùi ngirừi Tản, biết đem . 1111)1 ít vẳũ minh của TÌ 1 B 
lruj'èn bả cho bọ lac minh nên duọc ntìi liẾng borti các 
Lang khác, Chữ Hùng ỆỆ Ibeo H. Maspdro ihì li chữ 
Lạc Cliinb trong Bại-Vlệt sử Ký Toàn Thư, r(gõ-S7- 
Lièn cõog có chua ỉfêf '$t ât: Ẽ 1Ễ ịfô. ogbĩa là 
Lạc tưfrng sa* lầm làm Hímg tưứog. Còo voa Thục-Ao- 
DưernịỊ Ibeẹ Ngô-Tất-Tế ihi không cỏ trên lịch sir nưức 
■bả. (Ta* Bản s* 3) 
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cbủng Việt-Nam xưa khòng hấp thụ vãn hóa 
Tàu má lại chịu ảnh hưửng sâu của giãng 
'Thái. Bọn họ còn giữ được nhiều tinh lình 
phong tục cò. 

ớ' rải rác trên dãy Trirờng-Sơn lại c6 
những bộ lạc người Mọi (1) nbư Babnar 
Xê-đang, Ba-nàm V. y... Ấy là di tich giống 
lndonésien còn sót lại. Còn người Chàm 
cùng các bộ lạc Bhadé, l)jarai V. V... lại 
là giổng Indonésicn lai Mélanésien. 

Ngoại giả có. một ít giổng Mán, Mèo ờ 
miền rừng núi biêụ thủy phía bắc. Bọn này 
lại khác, họ là dòng dõi người Tam-Miêú 
hên Tàu. (2) 


(I) Xem sốch Mọi Konỉum, M<)iig-T!iươDglhư trai xoắl 
bẫn, cỏ tbuậl nhiềa diều gìin gũi giữa ngưừi Việt-Nam và 
người Mọi. 

(-) Trong sách Bông-Dimig S.iV Yến có.nói ■ Dân Giao- 
Cliỉ tức lả gốc (V giốag Tam-Miêu Kinb Man sau bị dăn 
Ilán danh (luỉìi mới (lần đan dòi vì* nam ». Trong Việt- 
Nam Sỉr Lưọx có doạn : « Lại ró ũhic v u người Tản vả 
người Việt.Nam nỏi Tẳũg ngayên ktii xưa dất oừó-cTàu 
có giống Tam Miêu <>, san giôíbg 1 lảu lộc (tức l& người Tàu 
b&y giừ) ừ phía l&y bắc ỉ ạ V dinb duoi người Tam Miêu 
di, chiếm giữ lấy vùng sônị< Hoảng-hà láp ra nưdrc Tàn, 
rìĩi dằn dần xQốag pbỉa nam, ogư<yí Tam-Miẻu phải lằQ núp 
vào rừng hay lả xuống rriied l Vlột-Nam ta bày giờ. » 



CHt'0'NG lĩ' 


CỖI RỄ TIẾNG NAM 

Bă ! fciếl 'Mrcrê 'đại khải'- g6c gốc f nigứời 
Việt-Nam rồi, bilng' ti ! èn •biềt' qua' cỗi : tỉ 
liểtig ntPnĩíỉi 1 .'- ' i: 

Vẩn dè niìv cũng như vấn đề Irưức, cácnhầ 
ngữ’ ngòn học và l)ác ngữ học đều trưng 
ra nhiềui Ihuyếlí (lị (tồng" chư,) . dám chắc <)■ 
thuyết nAo ; mộrđiều nén nghĩ đẽn là nước 
ta sáctí vử phàn thì il ỏi, phần thi niẩl mối, 
lại trải qua i bàng ngàn năm'bọc nhờ viết 
mướn, nêd tim tòi cho ra cỏi rễ thực là 
một việ ! c khtíl 

Trưực ihếl ta hẫng, biết tiếng nói của các 
dàn tộc ở xung quanh, ta ra thế nào. tìem 
các loạíĩ tỉếhg (V miền nam- châu Á thtío 
cách dặ r l óàii, gipng đọc vần chữ mà phàn 
biệt- ga A r (Ịíem bảng thứ nhát) 



8.ẬNG TBỨ NRẰT - tuiriti 


DẮN Tộc 


I TÀU (phưcrnB bAei . .. 
TÀU <phff«*nB !»•«> 

XIÊM LA 

LẰO . . 

: SHAN ibAcDtẩD-Bllo. nam 

VàoNam),.. 

TÀY BEN imlAn aAng Bỉr> 
TÀY TRÀNG CnlBn s&ng 
Thao} 

THỒ rCao-Bíi*> .. 

BIOI (Qu&ng-Ttv).. 

AHỠM (tHSn-Blèoi 

NÙNG.. 

MưỜNG. 

MON cPAgouan) 

CAO-MẾN . 

I KHASI An-BA' 

NIKOBARAIS (quSn đ&o 
Nlkobar &• Ín-®Ạ dUKTogl 
MẴ-LAI. 

ị CHÀM . 

Ị MỌI (dAy Trtròmg StmY . 
NAM-DirỜNG QUẮN BAO 
VIỆT-NAM. 



Logl tlíng (Au 
•qaan thoglt 

iquỉna-AAagl 
u«fI tìặnọ Ihtl 

ị 


I 


Lo«l tlAng ÍU-4A I 
ml-UI man A) I 


(nam-dmrng) 

Loyl ttệng Tiệt' 


TI 
















oAe dÀn tộc phía nạtb <ịbếff k 


HỘT HÍT 
c LIỀH 


» vậo 


81ỌHG BỌC Bi SAO 


«M Ulẩp (éo 
laiag 


1 vận khAag tò IAa 

; latai 

I v«» 

1 vệo 


B *♦« 
B *♦» 


CÁCH BẶT CÂƯ 


hay ại •|«T« 


tị I xuM 
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Xem bản kê tròn thì loai liếng việl- 
nạm giống với liếng làu VỄ ãm vận và 
giọng đoc nhưng khác nhau ỏ- cách đặt 
câu ; giống tiếng ấn-độ ựiã-lai vê cách 
đặt càu Ibi lại khác nhau về àm vận và 
giọng đọc. Tựu Irung có loai liếng thái là 
giống V* liếng mình hơn cả. 

LỊcli sử liếng nam có tliè chia làm 5 
thời kỳ : (1) 

1) Thời kỳ tiểng lối cồ, là tiếng nói hòi 
đàu liứn, Irivớc và giữa khi nội Ihuộc Tàu. 

2) Thời kỳ tiếng liền cô, là liếng nói hồi 

thế kỷ thứ X, buẽi độc lập. > 

3) Thời kỳ liÊng cồ, là tiếng nói hôi thẽ 
kỷ thứ XV (2) 


Theo trong bài « Eludes SDL' la phenélỉque hislorĩqae 
rde la langue attnamile * cùa tlenri Maspéro. 

Tliĩi kỳ thứ XIII cỏ một quyen Ibư Sử Gìao-Chàn 
Tập của 'i r;ìu-Cươug-Truug ngucrl làu dõi Nguyên di sử 
uuớc Nam, có ghi cbú 11IỘI dogn nỏi te tiếng la rằng : 

u Ế * H$1 ẹ4ỤfcJ-l @»0 

$ tì 0 $ *Ạ 9 ấ.m 0 tì 0 # 

^■ị a ÚM a tì ặ mực 14 B 

■mấ f 0 ụ ịựcỊp $4 

0 pệtóệếụ;# 0 ìHi. 

m.ểmntìxầiĩ B 



42 


VIỆT NAM 


4) Thời kỳ tiếng trung cô, là tiếng nói 
hồi thế kỷ thứ XVIII (1). 

5) Thời kỳ tiếng cân đại, là tiếng nói 
ngày nay (2). 

Trong 5 thời kỳ đò, tiẾng nam gổc đầu 
liên, cố nhiên ở vào khoảng lối cố. Nhưng 
thứ tiếng gổc ấy là thể nào ? giống tiếng 
gì ? Xét sỉr cũ nước Tàu có chép : « vè đời 
thượng cô, năm tân mão (1109 trước kỷ 
nguyên) đời vua Thành-Vưang nhà Chu 
có nước Việt-Thường ừ phía nam Giao- 
Cbĩ sai sứ đem chim bạch trĩ sanií cống. 
Phải thống (lịch ba lằn mói biễu dược 
liếng nhau, 0 thi cò thê đoán trước kỷ nguyên 
ngót ngàn năm, dân tộc ta ỏ' mỉèn nam 
đã có một thứ tiếng nói rièng khác với 
tiếng tàu rồi. Thứ liếng ấy hẳn là một 
thứ liếng độc lập, nhưng trong khi liếp 
xúc với tiếng thái ở pbia lây. liếng làu 
ở phía bắc, tiếng ẩn-dộ mã-lai ỏ' phía 


(1) Aỉexandnĩ dc Rhodcs (I59I-KỈG0) sang la giaDg dạo 
Thiôn-Chúa năm 10^0, cỏ quyền Diclionarium aiinamilicum. 

(*2) Theo Maspéro thi liếng cận dại có bai chi : một chi 
gdm cầ liếng Bắc-Kv và Nam-Kỳ, một chi pì5m mấy lỉnh 
phía bắc Trnng-Kv, chi nảy cỏ nhieu clìữ-cồ h<rn cà, như 
Quảnp-Binb, Qtiạng-Trị gọi con tràn là llu bay ISO. (Ngb4- 
Tĩnh gọi là tru) 
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nam nên chịu ảnh hưởng của cả ba thứ 
liếng đỏ. Riêng đối với tiếng thái cỏ vẻ 
bà con gằn hơn. Trong thời kỳ lối cô ta 
đa ĩhẩy có người dùng liếng việt rồi. Ãy là 
hai liếng bó cái trong danh hiệu Bố Cái 
Bai-Vương mà dân chúng tôn Phúng-Hưng, 
một vị snh hùng cửu qu6c ở thè' kỹ thứ VIII. 
Sách Việt Sử Thông Giám Cuơng Muc TiỄn 
Bièn giãi rẳng : « Ểi X Q /ffi # 0 s »• 

Nghĩa là tục xưa cha gọi lì bổ, mẹ 
gọi là cái. Chữ bổ cái đẽ chỉ cha mẹ (1) 
ngày nay ta còn thấy ngứời Mường Lào 
vần lliưưng dùng, túy giọng đọc có nặng 
hon bố : phò, bọ, cài: cày, mế. ■ 

Bó là một chứng cở khá rõ, ăn bợp 
vói sự tưong tự về âm vận, giọng đọc và 
cú pháp nói trên, ta có thê nhận phỏng 
răng về đời thượng cô, dàn tộc Việt-Nam 
đã từng có một thứ thồ âm cùng một dòng 
với liếng thái. 

vễ sau trong cuộc giao tể với người 
phương nam, tiếng việt mượn nhiều tiẽng 
mon-mèn, mượn đến cả những tiếng rất 


(1) Cbữ bố còn thông dạng ĨT Bắc-Kỳ, ngưửi Nghệ-Tĩnh 
gọi là bọ. Chữ cải CÒQ có cảu tạc ngữ « cỡn dại cái mangB 
Bày giừ Lbưòrng dùng cbỉ giống trải vửi dực. 
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Ihòng thường như sẽ đếm, thân thè, nhà 
cửa. cây cổi, trời đất V. V... đem 'lặt ra 
dổi chiếu (lễ có đến hơn ngàn tiếng giống 
nhau. (I) 

Nhưng thứ nhất nèn kê là sự tiếp xúc 
với người phương hắc. Trải qua chực thế 
kỷ nằm dưới quyền Bắc thuộc, lại trải 
các triều vua dùng chữ nho làm văn-tự 
chung trong nước nèn liếng việt hóa gầu 
gũi với tiếng tàu. Kho chữ nước nhà nhờ 
đó được phong phú. Trong 10.000 tiếng 
nam đắ có 0.000 liỄng mượn của Tàu rồi. 
Sự mượn có nhiều lỗi kê như sau : 

1) Một thứ tiếng mượn trực liẽp với tiếng 
nói tàu như : chào và chầu, Tàu đọc là iclỉào 
viết là jỊịfj. Chén, Tàu đọc là tcheỉì viết 
lầ âỉ. Sè sẽ, Tàu dọc là lchi’-lchè viết là 
Pỉi ® v.v... 

2) Một thứ tiếng gốc ờ liếng táu mà mình 
đọc chệch ra như Ịgị dị : dễ ; |Ị£ tàm : tim; 
ỊỆ bi : bia V. v.. 

’’>) Một thừ tiếng dùng làu thành quen, 
đọc theo liếng ta má nghĩa theo liếng, tàu. 
Ấy là liếng bàn việt nbư : tiêu nhản /Jv 
/V văn minh ýr ẸỊ/|, tỉnh gg, mẽ ìỊỊj. 


(l)Cố SũQvigaet trong sicii I.BS origines (lt*. lu luRg'B« 
annamile lim (ítiọx 1088 cbử giống nhau. 
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i) Một thứ tiếng (lùng khác nguyên nghĩa 
của làu, tuy viếl ra cbữ tàu mà chi minh 
mới biêu duọc, như : văn lự Ắ ^ lá văn 
chưưng chữ nghĩa lại có nghĩa là giấy bán, 
giẫy vay ; lử lế Í|J] là' cần (hạn tử việc 
nhỏ lại có nghĩa bung lốt. 

San bết có thứ tiếng him việt là Ihứ 
chữ nho dọc theo lỗi nam của la (lùng 
ngày nay. Vì đàu mà cùng chung một g6c 
một thứ chữ viết mồ nay ta đọc khác, 
còn người Tàu ở các lỉnh cũng đọc khác 
nhau. Ví dn như : 


1 CHỮ 
VIẾT 

VIỆT ! 
NAM 

UẢI 1 
ISAM 

QUÀNG 1 
BÒNG 

PHÚC 

KlPÍN 

UẲC 

KINH 


ihiẻũ 

thiên 

lllío 

thi 

thèub 

m 

(t)a 

'li 

lì 

li 

ti 

À 

nhàn 

(nhao) 

(lành 

dầo 

nán 

(lạnb 


nhất 

(nhứt. 

nhít) 

ỉl 

(lẳt 

chết 

ý 


nhj 

lú 

di 

nỏ 

«■ 


tam 

tam 

xám 

sa 

xán 


Sạ đó các ù hà bác ngữ học đă giải 
nghĩa cho ta rõ * về thế 'ty thứ X nước 
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Nam mới dần dần thoát ly Tàu mà độc- 
lập, từ đấy hai nước đi lại cũng ít. 
Người Nam không học tìểng tàu [của bọn 
quan lại và ,lựu dân nữa, đọc chữ tàu 
mỏi ngày một sai cái thanh âm chính di 
bẵy giờ mới thánh ramột lối đọc riêng, 
tức lá II tiếng hán việt » là chuyền lai lự 
liếng tàu vè thẽ kỷ thứ IX vồ X sau .IỂSUS 
Christ váy; í (Ị) « Chữitàu mãi đỂn đời nbà 
tìường (618-907) mói chia ra làm liếng 
Quảng->Đông, Phúc-Illiãn v.v... chớ trước 
kia cả nước Táu đực theo có một lối mà 
tb&i. » (2) 

Ta xem như đời Tiên LỂ (997) sứ giả 
'Tàu với sư Thuận cùng nhau đọc thơ 
và nói chuyện bằng miệng đủ biết thanh 
âm lủc đó chưa chia biệt. Nhưng dến 
đời Trằn đã thấy phải dùng thông ngôn 
rdi. 


(1) Hcùri Maspẻra. 

(ỉ> 'trong oạcli Etudes snr la phooologie chiaoisẹ cùa 
Beraard Karl^rpa Dgườỉ Thụy-Bièn. 



CHƯƠNG III 

CHỮ VIẾT ĐỜI THƯỢNG cồ 

Đứng trước vấn: đề chữ viết thi lại càng 
khó xét bội phẫn.. 

Có thê cho người Việt-Nam dời thượng 
cô có một Íốỉ chữ viết riêng khác hẳn với 
chữ nòm vàfChữ tàu chăng? Nói rẳng cỏ 
Ihrbiẽt |ấy gjrám chừhg, vi chăng ví như 
một vài bọTạc MọHr trên dãy Trường-Sơn 
như Bahnar, Djarai (1) từ xưa lại giợ. cũng 
đều khòng có chữ viết cả. Mà nói rang 
không thi luống liồ nghi một. dàn lộc đông 
và liến hóa nhu' dỉtn Việt-Nam ỉẽ nào lại 

(I) Vãn lự Babnar (lo cố Dọorisbourc (lặl lúc !êa giảng 
(lạo tr Konium uãn 1850, \ăạ tự Djarai do Nai-Derr. giáo 
sư qữán ù' Cheo-P«eo dật nim 1922. Dào Mọi cỏ một 
chuyện tlỏri xưa ciit - piĩbĩa vi, sao . íiịiirời Ạn-Narn,. Lào 
tlù cỏ chữ mà liọ lại Hhông. Mọi ( ^OQlaqi)- 
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không có mội thứ vấn tự riêng trong khi 
ba bề bốn bên người Tàu, Lào, Chàm ai 
nẵy cũng đều có cả. Lại nữa dàn Mường,(1> 

( 1 ) Vương-Puy-Trinh Iroog sich Thanb-Hóa Qnan 
Phong cỏ (lói : « Tĩah ThaDb-IIỎa một châa Qaan cỏ chữ 
)à lối chữ Thập-Chào đó, Người ta tbưòog Dỏi rằng : 
« Nưỏ‘c la không eó cbữ». Tỏi nghĩ rằng không pbải. 
ThíỊp-Chản vhn là dâỉ nước ta, tréo cbùn CÒQ có chữ, lẽ nào 
dư<Vi cbợ lại không, lỵôi ch ( ữ châụ lả irli chữ oưởc ta đỏ. 0 
Phụ lục ;Ỉ 5 chù' cái của MiirVng (Tlianli-Móa Ouan Phong) 

vỳ 'TíS r y\ 

tô tô tỏ tô tô tò tô 

mán đua cô nô ngó mô ì tô 

vS_ 

tô tô ỉô tô tô tô tô 

thô tò do cô nồ dịch hô mô hô 

tô tô tô tô tó tố tft 
nho hô nho õ lo xu hồ lô phô 

VU 

tô tó tô^ ■ tô tồ tò tô 

bô ngô ngỏ vu siêu du (■’> chu 

w< %fờ^lív^(f V ỹ 

tồ tô tò tô tồ tô tô 

khố ! db hb hti nộ? ví ngọ 
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ThS là di-chủng của Việt-Nam, cũng đều có 
chữ viết (lùng lừ xưa cho đến bày giờ. 

Chínb Hoàng ■ Bạo-Thành dầu sách Việt 
Sử làn Ước Toàn Thư cũng có nối : « Nưởc 
Nam đời xưa đảng lý phải có. chữ. Nến 
không, IhẾ những việc cũ theo dâu mà ghi 
nhớ. i.úc -Sĩ-Nhiếp dạ) - chữ thi khi ấy mới 
học văn hán, dùng chừ hán vạy. Vì văn 
hán thòng dụng đã làu, nõn quốc tụ không 
còn truyền, không IhỄ khảo ò đâu được. 
Tbử xem dân núi rừng miẽn ihượng đn 
dèu có chữ, dân cùng dùng với nhau, 
há lại riêng nưó-c ta không có ru ? »(jặii8 

«Ế * ạ ẹụục*; * ạt Ị* Ạ * 

li- ± tì £ I'J ỊẸ mp ữ 

8?^ c* ậ ệìĩ É 

ếMk- Ị* Sỉ Ị: ề Ạ ậ £ R. % % * *£ 

Cố thl dặt một giả Ihir-ẽt rầng Ihời 
dại lối cô, người Việt-Nam dã có một thề 
văn tự- riêng rồi. Thứ văn tự ấy tức. là 
thứ chữ má người Mưdng hiện nay còn 
dùng, tựa như lối viết của chữ lào hrrn 
là chữ chàm và chữ cao-mên (I) Rồi đến 

(1) Chữ chảm và chừ cao-niên deo bắt chưức chữ nam 
ÍQ-dộ. Bến thế kỷ lliứ VÍU sự viéỉ lách dầD dần sai réri 
chữ chính mả Ibảoh cbỉr riêng cho dến bày yiâr. (La 
palóoịrraphie des inscriplinns do Champa cua n. c. Na* 
jomdar), (Indocbine da Sad niu Madrolle) 



khi tiếp xúc vỏú người Tàu, kế lại bị họ 
cai trị, phần thì lổi chữ cũ khuyết điêm 
nhiều và cách viết CÒD thô lỗ, phần thì 
người mình giàu cái óc bắt chước của người, 
phần thì người mẫu quSc muốn dòng hóa 
dân thuộc địa, nên thứ chữ ấy lâm vào 
sổ phận đào thải mà không còn truyền lại 
mày may dẩu tích. Chỉ cỏ người Mường 
thoát khỏi vòng của văn hóa Trung quỗc 
nên còn giữ lại được cho <ĨỄn ngày nay (1). 


(1) Chừ viết của Mường mỗi nơi mội lối, uhư hai pbủ 
Tương, pbủ Quỷ (Nghộ-Aa) liêa cậa nhau mà hai lối 
■chữ khác Dhao. 



CHƯƠNG IV 

Tư TƯỞNG HỌC THUẬT NƯỚG TÀU 
BUỒI QUÁ KHỬ 

Trong khi dàn tộc Việt Namáarig ơ thơi 
đại thạch khi tiến lên thời đại ảốnịị'khi 'thì 
ở phương Bắc, dảii ' Táu - đẵ gẳy thặí'ầẽn 
văn hòa độc lập kẽ chán Ẫn-Bộ. Nền vặn 
hóa íy sau này làm thúy tô văn minh cóp 
cõi Á-Bông,, vè phạạ^pgư^rị minh chịu ảnh 
hưởng rát sâu, chọ. nèn nói đển văn học 
mình Irước hẾt phải (lò 1 lới cỗi nguòn tn 
tưởng học thuật nưức Tàu huòi quỉ khJr. 

Lúc phổi thai ở vào Ị hời dạt Tam HoáQg, 
Ngũ Bế <4000 - 2205 tr. .1 ) có vúa 


n (1) NatreiỈ! Granei trang aỏeh La emlisalieQ-.iGtùiHríae 
ãkto; -c4c ốog I Tatai Haốog là’ tìliĩrng vÌHmà 'ogóời 
dịt ra ISlitf , bìỈD'>Hlệw,' l cbÀ , > lltòivg c4'lh7<M t c4o Ngữ4fè 

-■‘'I .-I/ ir.1' ■ p iV ) -' ' (Tem -trang 52)' 
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Phuc-Hi vạch ra 8 quẻ bát quái (phát nguyên 
triết học kinh Dịch). Kế đển có Thương- 
Hiệt đặt ra 6 phép viết mà nghĩ ra văn tự, 
Chu-Còng đặt lễ nhạc, Dung-Thành chế ra 
lịch, Lệ - Thir bầy ra toán sổ. Vua Thần- 
Nông và vua Hoàng-Đế sáng khởi ly học 
và y học. (1) \ r ăn hóa buôi thái cồ đó còn 
■hình ảnh trong .ũ pho kinh : Dịch, Thư, Thi, 
Lề, Nhạc má KhSng-lTr san định sau này. 

. Jỉước:qúa thòi'đại Tam Vương (2205 — 
243 Ir. .1) các .ịuòag tư tưởng bắt đầu nảy 
nờ làm giàu cho triết iiọc và văn học, cỏ 
thê chia làm mấy uhà lớn: 

Ị) Nho gia : 

Khồng Tử (Ũ54 479) (?) tòn Jà Khưu, lèn 

lả Lieu hiệu cua ngu hành . kiII) Iiiộc tíiùy Loa IÌỊO) (Les 
Hk is premiẹrs des cinq souverauis lỉouang-li, Tcnouao-bỉu, 
rigurpnl rlans lrs ouvragrs rallachổs à la Iradilion 
'ÈUítucéennr máis qui out un ■ Cíiraclènì philosophiqlie 
l lll ‘*** Touif> uilrnrllaienl que 1’ordre de 
}'ĩỉix u £ p,l le. Temgs lui NiẾụir éiui'-n.l consiiloés par le 
coòcóurs dr.s ciũ.ị Vrrìũs élÓHicniiiin 1 ?. Dti h‘> iticarna 
’ẳỉlí? WtìỊ|, í'du vcrains' succpssifs.., Ip. [-1 1 1 
,JÍu tfì Tàu còn lường luựng ra ìhVl thời tlỉỊÌ 'ihái 

cồ cùng I11ỘI Mố dông dế-virnng de lên dàtì qiụen Mr hẹ, 
.^b§oiiribioM<Hld<Wỉ khai lịch dén.dừi Xuấn iliu ■?. "(10.000 

uáẳmrébựnlàốinnịiJ‘ờ , ỉ l<\ là : CiVu-Rầu. Ngĩí-I.ODÍÍ. Nhiếp»Đề, 
jHọ-j{r||ỊỈCAl7>êpKỊflfPQg, Tự-Mệnli, Tuần-Phi, Miân-De, Tliiệũ- 
TMiỊiỊ§iffívhl4ịlij fHÂÍV. kỷ Sp-Hẫi mỏi dến vuii lloàng-Dế. 
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chữ là Trọng-Ni quán Ã'nước Lỗ. Thườngđi 
du lịch các nước lương' đenrchủ nghĩa Irtlnh 
rá'tbi 'hành 1 hhtíơg 1 kb6ng 'gặp' cớ bội. Tác 
giả sấch 1 Xunh ’Thii, Hiếu'Kinh, Lnậh Ngữ 
và sán địríll 5 Ivlrth. Dby ,: Học trò hơn-3000 
người! ‘KbSngi-Tửi thd (iiang oải Iluận^ nhị 
nguyên đời M-hờc, chủ 1 trường biẾnbóa 
và tù}’ thời, 'vu sụ thực lại còit những điều 
viên vởữg ngoậl sự'sinh hòạltrôn (rần thế 
Ihì líhông bàn đến.'Thử nhất là lẩy ưbân 
hiếu đễ-trung thứ \'à'1ỗ'ừhạo lđm gổc, cối ở sự 
chinh idanh, sửa mình) và dạy người. Lại 
có nêu I mội ribạng quàn, lử rõ dạo Irung 
dung. Iheo .mẻnh trơi dè. thực hành đạo 
đức y4: làm gương in/ra ẹho người đời. 
Jíòn phái; lồi.; Jạc: cùịiTỉhdpg-Tử có: 

Tử-T-ur, sinh euỂi .thếkýi tkứ.iv trước kỷ 
nguyên. Tên í là Cáp; chau Khống-Tử làm 
sách Trung. Dung, dqợq : ynp Lỗ-Mục-Công 
đón làm thầy. Tử-Tư phát xiên thuyẽt trung 
dung của ông nội, bảo người la noú Iheo 
bả;i tịnh, chăm |học, |ấy thành thực., làm 
*&«'% ,‘ r “tW8 ử' l^lfiitw,n ( phcp. 

• Tệp lấ .Klia, tện 
chữ là Tử-I)ư, liọc trù Tử-Tư. Thường đi 
du thuyết các nưóx, chép ra sách Mạph-Tử 
chủ trụơtig lúựyếl tinh người y$a Ịhiện yị 
lòng (luc khổng giữ đưọta mà siakko. Lại do 



54 


VIỆT NAM 


điều nbân của Khồng-Tử mà bán Ibém 
điều nghĩa, cũng bày một bạng đại trượng 
phu biết nuôi kbí bẹo nbiỏD, làm tiêu biỄu. 
Về cbinh trị có CẾĨ tư tưỏng kbinb vua 
trọng dân, dẫu tiên đè xvửng dàn quyền. 

Tuân-Tử, sinh sau Mạnh-Tử 50 năm, lẻn 
lả Huống, người nước Triệu. Thường đi «lu 
lịch, làm sách Tụản-Tử, chù trương trái với 
Mạnh-1 ứ, cho tinh người vỗn ác, pbải dùng 
phương pháp lu vi mỏũ thiện được cũng 
như cày pbải uốn nắn mới thẳng được. Lê 
và hình, chinh là đồ dùng dề làm thiện. 

Nho bọc (1) đến đời Hán mới được dộc 
tốn vả in sáu dấu vểt vào lâm não người 
'1 àu bơn cả. Các đỏủ vna Sau vì thấy lọi 
cbo nền quàn chủ nẽn rát suy trọng. Các 
phà nho đời Hản, Tổng, Minh chỉ gia 'c6ng 
phê bliib giải thích sách dời trước, có nhiều 
chỗ phu hội, 'xuyên tạc làm sui nghĩa vỉ 
lạc lối. 

2) Đạo gia : 

Lão-Từ (570 - ? tr. J) Họ lèn 14 Lý-Nhĩ, 
tẻn chữ là Đam, người nưỏ-c sở, làm chứe 
Trụ hạ sử nhì Chu về sau ỏ- ẫn làm sảch 

ịĨỊ .V ' _ 

^ |lf ljiũ.ti' Nho ciáo ờ aưírr la có bai ph&ỉ : mùt 
ả ỉ 11 lĩíí f 1 ^ ạ^ 1 M rí .r 1 ‘TVỈhí^Trọ ng - Kim, Trúc Hà ; oi*« phái 
oitiỊAidh É*WTti4ii mí, Bííihuy-Xnh, N f D)ễũ Uỵr 0 -T)iè«i. 
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Bạo Bức Kinh. Qtiyễir kinh háy làtíẽu bifcu 
luân nhất nguyên • tro ri#' tố "nhiễu ’ lư 
tưởng thuăn lý và thân bí, 'chơ đạo cũng 
nhir muôn vật là hưkttòhg lặng lẽ Itià đức 
là cái nết tư nhiên như tủa trễ con. Vì thế 
nèn cbủ trương lối : chiưh trr vò vi, bò cả 
binh, hình, học, nhạtí/ỉíem thiện và àt đêu 
như một. Phái này sau có nhiễu tay xuất 
sắc. Báng kê hơn hết có : 

Trang-xử, sinh khoảng cuốị, ịhẽ kỷ IV 
trước kỷ nguyên. Tên là Chu, người nước 
Tống không chịu làm quan mà đi ở ẳn, có 
sách Nam Hoa Kinh (lạy người khinh sự 
chết, xem thướng mọi vinh boa và luyện 
một đời sống riêng theo lẽ Trời. Lại cho 
thánh nhàn dời trưórc đặt ra chinh trị, thú 
bậc chĩ gây mỗi tranh loạn mà thôi; 

Đạo học (1) về saư bị người tô vẽ, phu 
hội vào thành ra nhuộm màu các chủ nghĩa 


(1) Aaroosseaa phê blah sách A brief Nisilnry #f carly 
c.hitese philosophy của DaiseU Teitaro Suzpbi; bác b$e 
NliẶí-Bản cỏ so sánh Nho giáo và Bạo giảo có cáu : «Dạo 
Ktiàag thi nhir tấm gưtrng pliẳag lặng phẫn chiếu' cải fư 
lirảag nhẠt dụng của người Tảo, cbĩ IrÔQg thấy hlữh ẳnb 
lầm tỉitròog cìia dờì ngTỜi : dạo Lao thò*! lại ví như cái 
bồ oưó^c chayèn động, tuặl người nhln vâo thấy maog 
lung phiếu diều Qbir raộag abir tha vậyi » phong 

số 87) 



56 


VIỆT NAM 


phiếmthàn.kbctúi.lạe và hoài nghi Lại 
n^àn có thóị (lâng bóng quy thần và đạo 
i’hậl nèn hóa tlvnh mộl lân giáo ta thường 
gọị là tiên Ỵà,phụ Thủy, có thà' lực ở xã 
liòi Viễn đông. 'ỊỴr. đó hợp vởi Dich học 
bẻn Nho gia nữa, mà sinh lối sấm ký, bói 
toán, lựớng số và phong thủy (1). 

3) Mặc gia : 

Mặc-Tử, sinú sau Khống-Tử5Ồ năm lên 
là Bịch, ,; làm 'quan : đại pliu nước Tỗng. 
Mặc-Tử 'dạy ngirờí ' (lời'chủ nghĩa vị Tha 
bỏ cằi lợi nhỏ trửớc mắt mà- thếo một 
cái lợi lớn là' 'ni nẩy đều liiưong yủu lẫn 
nhau, chọn ngươi hiện làm việc chính, 
chuộng lối thực tế ứng (lung, tót xá ,XỊ. 
Lại không tin có số mệnh, bàn lẽ có quv 
tbiỊq raà tr.ời thì thống 11 hỉit cả. Học trò 
Mặọ-Tử <?ở nhiều ngưòi noi tiếng như cầm- 
Hoại-Ly, Tùy-Sào, Hò-! > hi, Di-Chi V V... 

4) Pháp gi' i : 

Qu&h-Tử, sình cuối thố kỷ thứ VII 
Irước kỷ ngiiycn lén Ịa Di-Ngô, lên chữ 


Ịl) ,Ịlọc. thuyít Nh» vả Bạo -un <liiy có nhiên học già- 
Tả*,,MbẶl, Ạu chân vạch ra nhiêu chồ ịũả Bo ngirò-ị clẻrĩ 
trưửc bịa Bặt. 



là Trọng, nguời nước Tề làm lường gày. 
nghiệp bá cho vua Tẽ-Hoàn-Công. Chũ 
nghía của Quàn-Tử Ihứ nhất phải mờ mang 
kinh tế, thứ hai phải có pháp lr( mới chu 
toàn được đạo đức. Ấy là chủ nghĩa còng 
lợi. Phải này sau chia nhiều chi, tựu Irung 
có : 

Thưo*ng-Quân, sinh ở thế kỷ thứ 111 
trước kỷ nguycn, tôn là Ưởng, vốn hàng 
còng tử nước Vệ làm <juan [liều vua Tiìn- 
Mục-Còng, chủ trương chẽ độ dộc lài, chuộng 
hình phạt mà không căn đạo đức giáo dục. 

Vẽ văn học buSi ấy còn nôn kê thêm 
Khuất-Nguyên (33S-2SS tr. .1.) (?) lén là Binh, 
người nước sỏ' mà người Tàu suy lòa làm 
lỗ văn học. Họ Khuất sáug Ibiíy ra lối 
từ phú, khoi nguồn ra lối cồ Ihi mà mờ 
một môn khác gọi là lối văn sở từ. 

. Ngoài ra có một it nhà taeo trào lưu lư 
lường tự do mà xuất hiện, cố học phái 
nhỏ riêng như Hứa llành, Dưưng-Chu, 
tìậng-Tích v.v.ĩ. nhưng cũng không quan 
hệ mẵy. 

Bưỏrc lới thòi dại nbà Tăn (242-206 tr. J.) 
văn học phải trải qua một con khủng bõ 
vì chính sách chôn học trò. dỗt sảch vỉr 
của Tằn-Thủy-Hoàng. Nhưng kế đó thời đại 
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rạ 

nhà Hán dấy lẻn cơn sóng gió tan, văn 
học lại mở mang. VẾ' các đời sau cho 
đến bày giờ các nhà văn càng ngày càng 
bồi đẳp thêm cho cơ sở văn hóa nirdrc 
Tàu và đời đời làm quy mô cbo hán học 
hước ta. 



CHƯƠNG V 

TRIẾT LÝ TÔN GIẢO ẤN-ĐỘ 
BUỒI QUẢ KHỬ 

Văn minh sòm hơn cà cháu Á Ihì cỏ 
người Ân-tìộ. TriỄt ]ý lòn giáo của họ rẵt 
cao Ibâm được nj»Lrời nhiều nước tin chuộng, 
tìầu liên có giõưg người Aryen khôn ngoan 
tài giỏi phát hiện (3000 năm trườc kỷ nguyên 
từ trung bộ châu Á tràn xuổng ở mièn sông 
(ìange dựng thánh, xã hội có thế chế nghiêm 
nhặt và có chữ viết là lối chữ phạm 
( sunscrit ) và ba-li ( pali ). 

Từ nghìn xưa họ đã cỏ một tôn giáo là 
đạo Bà-la-mòn (Brahmane hay Véđa) tòn 
thờ một vị thăn cao cả gọi là Brahma r 
tin rằng Brabma lá một cái hồn lớn của 
vạn vật dối với cái hồn nhỏ mà ai nẩy 
đều có. Cái hồn nhỏ cùa thiẻn hạ đèu quy 
vê hồn lớn. Nhưng dã có thàn ở đời t,ẵt 
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có hành động, hành động lả tạo nghiệp, 
tạo nghiệp là buộc mình vào trần thể tức 
là xa cách với Brahmn mà càng xa cách 
tbì càng đau khỗ : ấy là thuyết nghiệp bào 
( karma ). Người đã sinh ra ở cõi đ&i thi 
cứ sống đi chết lại, hết kiẽp này đến kiếp 
khâc, mãi mãi như bảnh xe quay : ấy .lả 
thuyết luân hòi ịsamsára). Bởi vậy muổn 
tim con đường giải thoát thì phải làm thể 
nào cho tinh thần mình được sáp nhập 
vào với Brahma. Phải tu hành, khồ hạnh, 
hạn chế vật dục, đặt minh ra ngoài thể 
giới đê noi tới cõi tinh thẵn. Triết lý của 
đạo còn thấy ử mấy bộ kinh Véđa. 

Nhàn đó trong nước chia làm 4 hạng 
người, duy có hạng tăng lữ là có thể lực 
lớn hcra cả, VI bọn họ mới có lư cách cúng 
tế thằn mà thôi. Thứ nhì la bọn võ sĩ làm 
vua, làm tướng trong nứớc. Bồi dếu hạng 
làm ruộng, làm thợ, đi buôn. Cuối củng là 
hạng hòn hạ, mạt lưu trong xã hội. 

Phăn vi giai cấp phân biệt sang hèn khác 
nhau, phàn vì lòn giáo triết học của Ấn- 
tìộ dã tiến một bực cao, nên về sau có 
nhiều dạo khác nối lên phản đãi với đạo 
trèn như đạo Ni-Kiền-Bà ( Nirgranlha) Ưu- 
Bà-Ni-Tát ( Upanishads ) V V... mít tựu trung 
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có đạo Phật là thịnb hành hơạ . cã (1). 

Người sáng thủy đạo Phật là Thích-Ca, 
(Cakya) có tòn là Sviidharta 'sinh 500 năm 
trước Jésus đồng thời yỏri'Khồng-Tử, con 
vua Kapila ở Ãn-Độ. cò vợv có con. nhưng 
tháy người đời không ai ikhỏi đựợc nhữDg 
nỗi kho: sống, già, đau, chẽt, bèn biệt chạ 
mẹ vợ con vàp núi tu. Năm 35 tuồi thì 
thành chinh giác, .lức Ịà thành Phật. Triết 
lý đạo này .cũng gốc ỏ' đạo Brahmane 
nhưng tôn chỉ thì khống giống (2). Thich- 


(I) Tbeo J. PraylDski thi Irorg kbĩ dạo I'bật Iiiĩi lên 
dương dầu với đạo Urabmaoe Ihi ở thế giỏi cũng xíy 
nhiều việc tương lự : « 0' Da-Tư Irư^c khi họ Achỏmé- 
Iiides lẻn cầm quyền làm vna Ibì cung xằy ra mội cuộc 
cải cảcb lôn-giáo giống như đạo Phậl ò' An-Bộ vậy. Lạr 
ờ. hai dầu cực-dông cực-lây cỊiâa .Á. cũng Đồi lẻn bai 
cái phong-lrào nlnr (hề. (V nước Tàu thì tà Bạo-giảo- 
phản đối V'rì cái tôn-giảo cựu truyền irong oưỏ-c, ỏ- Do- 
Tbái Ibl dạo Tién-tri phản dối với bọn giàa cỏ quySn- 
lliế Iroug nước. Lại ử Hi-lạp nưa, cũng thấy nồi lêo 
cái phong Irào binh-clàn pbản-dối vỏ-i qoí-lộc.* (Nam Phong 
srí 142 

Đạo Phật cỏ nhièu chỗ giống v<w dạo 7.01'oaslre h 
Ĩla-Tư obư cái quan niệm vè mại kiếp vậ iifi chờ một 
dấog cứu Ihế. Vũ Irụ sẽ có mội ngày tuyệl i\ iột. Dẫy giờ 
cỏ dẫug cứu thế hiện ra, ò' dạo Da Tư gai ià Saos- 
hyaut, bẻn Phạt gọi lù taaitreỵa nghla là Phậỉ vị-laĩ. Lại 

(xem tiếp Iraag Gỉ) 
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Ca cho rẳng muốn trừ diệt cái cỉnh khồ 
cõi dõi và cái vòng luân hồi (khẽ dề túc 
dukha) đẽ đi tới một cõi khòng sống không 
ctvểt tứe là Niết bàn (niriỉâna) an ồn lịch 
mịch (diệt đè lức nirodhv) thì trước bểl phải 
diệt sự sinh, nhưng sự sinh là một trạng 
thái của sự khồ, vậy pbải diệt nguyẾn 
nhân sự kho có đến 12 điêu (pratilyasa- 
mulpada ) mà điẽu vô minh ( avidya ) nghĩa 
là mờ ám tõi tăm thì đứng đầu hết (lập đề 
tức samudoya). Phá được vô minh, nguồn mọi 
sự sinh lử, kho não, nghiệp báo, luân 
hòi, Ihi chỉ duy cỏ' một đường tức lá đạo 
bát cbính. Người mà thực hành được đủ, 
tiện thị hoàn toàn giải thoát, đến cõi NiỂl 
bàn vậy. 

Luân lý đạo Phật gốc ở nghĩa « hết thảy 
dều binh dâng » và ở nghĩa « vò nhàn ngã ỉ. 
Vè triét lý thi là một chủ nghĩạ bư vò 


cii 2 đạo deu clio dừỉ ngưỏi ngắn ngủi không quan hệ 
mãy, ki* lu hàob nẻn ngliĩ dến hạnh phúc về lai sinh 
vỉ ữ cõi dừi sau kẻ ăc sẽ bị kho mả hò Ibiện th| 
sung khác vúó dao Drabmane lại cho bgười nảo 

cộ^công ie bải Ihl dược bưỏng phúc lảrih mà dơựa 
hưừng ngay vi sau, bo*Ịc chếl di cũng dừực dư buệ 
vỉ cõi lai sinh chang khác gl dời hiện lại, íTheớ J. 
PrayĩnSti 1 ).' 
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tuvệt đổi. Cho vìt chít và tinh thần khống 
sai biệt nhan. Mọi vật trồng thể giởi h&u 
hình đều đo những phàn lử kẾt hợp lại 
mà thành ra và gấy cái âo tưỗmg là có loài 
ngưiVi loài vật, nhưng kỳ thực là tạm tbòõ 
cả. Khi tan khi họp khòug cái gì là vĩnh 
viền, là nhất định.' 

Sau khi Thich-Ca mẩl rồi, mởi bắt đầu 
làm kinh sách, nhưng người tt\£o dạo dăn 
dần biến hóa mất sự tin tưởng, nhân 
dó móũ chia làm hai phái Tiều thừa và 
■ Bại thừa. Phái sau này phát xiễn tôn 
giáo triết học. nghị luận cỏ phần cao thâm 
siêu việt nhiều, thành ra xuyên tạc, mà 
càng ngáy càng sai mất chân truyền đi. 

Ở An-Bộ, đạo Paật vừa xuất biện*thì phải 
cạnh tranh rất khó nhọc với đạo Brạh- 
mane đang thịnh hành mà ròi khồng lhề 
át được, cũõi cùng dạo Hòi tràn vào thành 
thử bị liêu diệt. Nhưng ngoài Ấh-Bộ thí 
đạo Phật truyen bá rãt .rộn . 

■ Phái Tiêu thừa cố giữ I lẩy chính truyền 
cũ và kỷ luàt xưa còn ử được hai khu 
Népal và đào Ceylan'. Hồi, do đố truyền 
đi các riườc MS-Líũ. Chàm, Xièm-La, Diến- 
Biện, Cao-Mẻn, Ai-Lao và cũng có rải rẳc 
ở Việl-Nạm, Phái Đại thừd truỵễn sang 
Mòug-CS, Tày-Tạng pha lộn với đạo cũ 



64 


VIỆT NAM 


bảp xứ mới sinh ra lổi thờ. Phật sổng, hóa 
thận truyền đời nọ sang đời kia. Vào 
khoảng dầu kỷ nguyên sang Tàu (1) lại 
hợp với đạo thìỉn tién thành ra một dạo 
trạng , pbù chh, thiên vè lễ bái, tin mê 
nhiều điều huyễn hoặc. Từ đó mà truyền 
sang Việt-Nam,_sang Gao Ly, Nhàt-Bản. 


41 ) Bạo Phật san” Tàu sẵn gập được dạo Lào cũng 
€Ò cái: Ur tứừng na ná giống mình nén mưọrì ohững 
đanh ,lừ của dạo ăy mà diìt ra nhiều tiếng, chữ mỏ-í 
diễn dịch tir tưỏ-ng cùa minh. Kinh Tứ ThẶp Nh[ 
■Chương là bộ hình dịch dàu tiền (khoảng 67 tr. J.) ừ Tản, 
dạng cônp dùng những yhữ g bắl ctnró-c lệ 0 
troag sách LuỊn Ngữ. ơ trong còn ihÀm những câu dỉ‘ 
ũho khỏi trái ngược với dạo hiếa của ogưừiTảu nbư 
lả: c Kiỉ sa mòn Ir^ng thấy nữ sắc phải lường ngay 
ugiròi già như nu; minh, người lứn như cbị mình, 
ngươi nhỏ như em gái mỉnli, ngirò-i bé như con minh p. 
V V... Đạo Phỳl sỏ dĩ cò cảc CQỘC lí bái ngưdi chếỊ 
■lức rà lễ siẻo dộ vong bồn cùng là do sự thở cúng 
ứ liên trong dạo lìiếu mả ra. 



CHƯƠNG VI 

TỪ ĐỜI Cồ ĐẾN SĨ-NHIẾP 

§ 1 - VẬN VẰN KHAI MÀO CHO VẢN HỌC 

Từ thủa khai quốc cbo đến lúc bị 
■nội thuộc Tàu, xã hội Việt-Nam còn ỏ' vào 
một trạDg thái man dã. Cũiụị như các 
dân tộc chưa khai hóa khác, sức suy lý 
dầu kém mà sức tưởng tượng đã mạnh 
nhiều. Nhàn đó lối vận văn theo tinh tình 
dàn lộc phát lộ ra sởm hon câ. Các càu 
ca dao, ngạn ngôn do những lúc vui buồn 
mừng giận lự nhiên bày ra đề tả cái 
cảm lình và chỗ tưởng tượng hay kinh 
ughiệm của minh, thi mỗi nơi mỗi có, mỗi 
dời mỗi thêm nhiẽu ròi truyền miệng mà 
lan rộng. 

Lại nữa cò I6i hảt 16i đảp về ảì lình. 
Vào những ngày hội hoặc ngày lẽ thần, 
thường’ thường là mùa xuân, xa ngày cấy 
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bái, trai gái các bộ lạc thốn ẵp thường tụ tập 
lại một nơi, dặt ra lời ví hát ghẹo nhau, 
trong. khi gày đờn, thồi sáo, đánh trổng, 
múa nhảy hay là bày các trò vui. Như lổi hát 
quan họ ở hội Lim (Bắc-Ninh) (1). hát dặm 


(I) (I ... Hál quan bọ không giống (lọng hát xam, hát 
ví hay hát irống qnân. Can phải có giọng hát hay và 
thay rl 0 ì dưryc nhiêu điện hát, cbứ không can phai dối 
chọi nhan từng câu từng chữ. Hát quan họ cũng cỏ 
nliieu dfmg' như dọng dư<Vng hạn, (lọng linh lang, dọng 
nam cnng vân vàn. Mỗi dọng cỏ khác nbau vo luận 
iliộu rỉéũg. Tóm lại hát quan họ lả lối bốt co riêng 
của dàn vùng dó*., Tục truyền rằng : lừ dời thưựog 
co, làng LDog-Gioog lức là làng Lim, thuộc huyện Tiên. 
Du cùng vói làng Tam-Sữn thuộc huyộn Bông-ngản lĩuh 
lìắc-ninl), liai lang dộ giao hiếu vói nhau rẩt là thân 
một, cho đon ngày nay vẫn còn theo cái tục co dó. . 
Làng Tam-sơn liáng nâui cứ tháng giêng có lỗ vào dám... 
Gác cụ kỳ mục và lư vãn bàn nhau mòi các cụ bẻn 
Lũag-gỉang. các cụ kêu lảng Lĩuig-giang nhận lời. Sáog 
ugảy 13 lì ọ họp nhau (lộ dăm bảy cụ ổng, (lãm bay 
cụ bà và một số dông nam nừ biết l)át, kéo nbau sang 
Tam-sưn dự hội. Bên Tam-sơn cung cừ một số dông 
ra lậu dưỏ-ng cái quan dỏn. Sau khi da ngoi trên dưới 
thứ .tự, chuyện 'trò và chò chén vui vò, bắt dầu vào 

cuộc bát. Cứ lần lirọrl trai bên này hát, gái b$n kia 

dáp, gái bêu kia hảl, trai bôn này dáp. Lúc dỏ cảc 

cự ngồi Dghe nào rung dùi, dầu gật gù, tbưởog Ihửc 

các câu vản bay, có lúc quá cao hứog các cụ lại vỗ 
tay kben ngọi. Cuộc vui cứ tbế kéo dài thâu dèm suố* 
sáng... Bắt dao từ dẫy hai làng cứ theo lục co đó di 
truyền cho COQ cháu mài vo sau bọ cùng có thay dồi 
di ít nbiểo... » (NguyỗQ-Duy-Kiềa, Việt báo số 1059). 
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Nghệ-Tĩnh (1) v.v... ngày nay có lẽ là 
dẫu vết cũ của thời đại ấy. 

Cách đặt vậnvăn huy 'lảm những câu 2 
chữ hoặc 4, 5 chữ, như càu : 

Cơm đồ,- nhắ gát, 'nưérc vác, lợn thui, 

’ (hoặc ; thêm' nýáy lui, tháng lới.) (2) 
lả tình cảnh sinh hoạt bãv giò. 

Giả sang chậm quá, loạn đã nbi lên, 
nay tháy binh yên, đáu dám lại phản (3). 
ca tụng đức chính eủa viên Thái thú Giả- 
Tông (184). 

Chuyện hát dài tbì sắp đặt lộn xộn những 
câu 3, 4 chữ, hoặc 5, 6 chữ cho đến 7, ,8, 
chữ vào một bài,, không có lệ luãl gì mẫv. 
Trong đò có lối văn trèn 6 chữ, dưới 8 
chữ ( lục bàl) M) cũng đã dược tbicb đụng. 

(!) Soạn giả cú viốt một quyen llát Dặm Ngbệ-T7nh. 
clnra in. 

c2j Quách-Di£a cìíug' côug nhận cảu ca dao này cỏ 
lír dời thượng co. ( « Hòa-ĩiloh Quan laug sừ lược u, Pìani 
, Pboug số 100) , f 

, (U; IboáL dịth câu : « 

ÌẪ *Fw ịễ fkj » trong sir. 

ti) Trong sách Quốc Văn Cụ 1 hề, Bùi-Kỷ có nối : « Phát 
nguyên bởi những ca dao phương ngốn ngạn ngữ dửi 
co, Vị thuy mỗi câu hoặc 4, 5 chữ hoặc 6/7, 8) 9 cbừ 
kbỏng nhắt dinh, dần’dần lựa'vào êm tai dọc ra tbnậo 
miộng ỉbẳnh mặt thứ âm diệu...) cứ câu sán - liếng liếp 
luôn câu dưỏ-i tám liếng, cho nén gọi là lnC bát». 
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Đời Trưng-Vương (40-43) còn truyền ít câu % 
Nhiễu điều phả lãy giá gương, 

Người trong một nước thi thương 
[nhau cúng (ỉ). 

Đỏ là vận văn buồi dầu, nhưng vi sách, 
vờ khiếm khuyết chỉ là theo khiu truyền 
mà thôi. 

Ngoài ra lại có những càu đổ, cách đặt 
thường vắn tắt giản dị đề mua vui lúc nhản 
hạ. Câu đổ ra đời có lẽ cùng một lúc với ca 
dao ngạn ngôn. Ây là một lổi tập mở tri não 
của dân tộc lúc sơ khai (2) và cũng chả bS 
ích cho văn học mấy. 

§ -ỉ — CHUYỆN BỜI xư* 

0’ một bèn vận văn có một mớ chuyện đời 
xưa còn chép trong sách sử (3) chia làm 
ba lối: 

a) TllAtỉ THOẠI — đề cắt nghĩa nguòn gốc 
một ít sự vật cùng là những hiện tượng khó 

(U Diễn tbayếl vỉ* « Nguồn gốc vàn bọc nưỏ-c nbả vả 
nên vào học mỏ-i » Lê-Dư cỏ nói 1 * ve văn (hề của la 
cứ xem quyịn Thế pho dò*i Trưng dà có cảu ây, cbẳc 
là lối văn lục bảt cỏ lừ dời ày. I* 

(2) Xem chưưng Thư lăo hoải nghi ờ Viộl-Nam cò 
Vãn Học sĩr quyon 111. 

(3) Những chuyệu ấy dò-i Trần đa sưu lập : Việt Biện 
u Linh Tập của Lý-Tế-Xuyên và Lĩnh Nam Trích Qu4i 
của Tràn-Tbế-Pbáp (?I. 
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biêu trong trải đất, người minh cỏ đột ra 
các thần thoại như g6c tich quả dưa đỏ, gốc 
tích bánh giầy, bánh chưng, trầu cau V. V... 
hoặc có vẻ huyền'bỉ hơn như chuyện Cha 
rồng mẹ tỉèn (1) đế cắt nghĩa gốc tích loài 
người, chuyện Sơn-Tínhr Thủy-Tinh (2) đè 
cắt nghía việc lụt lội hàng năm ỏ- miền bắc. 

b) CHUYỆN THẦN QUÁI - đề kê sự tích các 
vị thằn thánh có đền thờ như Phù-Đông 
Thiêri-Vưong, Chử-Đồng Tử, đức Thánh Tán- 
Viên, Lý-Ông-Trọng và còn các chuyện kê 
những hành động của ma quỷ, yêu quái v.v... 

c) CHUYỆN VẶT — những càu chuyện ngẳn 
thuộc loại ngu ngốn, tiếu lâm chẳng hạn, 
mực đích là đề chê khen và hài hước thì 
được đa sổ ưa thích hơn. Cũng có chuyện 

(ly « íĩiuyện ẩy Iny là hoang dường, song tất cũng eỏ 
ý nghĩa cỏ' 1 e nó chĩ sự [ihàn liệt cùa nưỏx Xích-qoỉ 
thảnh những nưức gọi là lỉách-Việt nhưng đỏ chỉ 1& một 
diều phỏng doản. |> (Việi-Nam Vãn Hóa sữ Cương, Hào- 
Doy-Anh Ir, 15). 

(2) ‘Cố nhà s(r học nghiên cứu doèn rằng: Thùy-lính 

® người Hài-hặu dòng ddi người llọc-lão lỉnh Phúc- 
Kiến dếo trú ngụ ven bd sông Nhĩ, Iheo dòng tràn lên 
đấnh trong-chân IẠp căn cứ ờ Luy-Lắil phía nam sông 
Luống, ỉlọ dinh li'àu <|ua sdng nhưng l)Ị Sơn-tính ỊĨ| 
tì Dgưừi ử Scrn-dia cbốDịí lại. (theo Nịíuyễữ - Vốn - T$, 
Tao Đàn). Nịỉười MưỜQiỉ cuoy có ebiiyệu SơQ tinh Tbủy 
Tinh. 
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chSnỊg bbỏi ipba lởi tbỏ lục, nhung chinb tỏ 
ra cái chắt phác của dân chúng. 

1 § 3 - TÍN NGự&NG 

Víi lfụ quan còn bẹp hòi lâm. Những 
chuyện thảng Cuội cung giăng, búa ông Thiện 
lòi, gấu ăn mặt trời V. V... đều là nbững 
lý thuyết đễ giải thích những hiện tuợng 
cúa,lạo hí>a. Tòn giảo thi thuộc loại đa thàn. 
Trong đó có « ông trời* là mộl vi chúa tế 
cúa vũ trự, gày' dựng ra thế gian và có con 
mẳl nhìn tháu mọi noi dễ giúp kẽ lành trị 
ngựời ác. Sau chân những vị thần ấy có 
nhũng ông sấm mụ Sét (thăn trùi), dức 
thánh.,Tản-Vièn (thần núi) Thủy-Tinh (thần 
nựớc), ông ba mươi hay òng cọp {thần thụ), 
thần cày (ỉa (thần cây) V. V... đều la những 
,vị„fl)à dàn gian tiu tưởng là cỏ quyềrMtic. oai 
lác phúc. Nhàn dó sự giao thiệp giữa tbần và 
người có nhiều lỗ nghi phức lạp mà « thay 
ino o là hạng người mối giới. 

§ iv - TIẾP XÚC VẢN MINH TÀU LẨN BẦU 
, Tự; Tăn-Thùv-Hoàng sai Đồ-Tbư đem quân 
sang đánh Bách-Việt (21i tr. J.) cho đến 
Triặu-Bà, ụối lèn gồm làm bá chủ cả quận 
Nam-Hải và Àu-Lac (207 lr. J.) thì (làn Việt- 
Nam mới được tròng thây rõ ánh sáng văn 
minh cùa một dân lộc láng giềng lại phỉa 
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bẳcriniènihỌíởi Dậu dần hg, ílirợci,tr,ụ;c tigp, 
biết mọi cách siub hoạt của .người dị chủng 
v^ bSt chước Uieo mộtvàỊai&u 'tiỌn lựi sáng 
tcònfi. Nhất là về nòng ligíiÌặỊi ẹó mội sự 
thay dối lớn vi mua Ịíước lchí cụ bẳng^sắt 
của Trung quổc (1). Tuy nbièn vỉ- vằn bọc 
vẫn chưa dược Iruyỉn thụ gi niăy. Là vi 
trải qua cái nạti, kihiíng hoảng giẽhhọc trò, 
dât sach vử của Tầu-Thủy-Hoàng vùjfl xoqg, 
bởi vày chữ! háu ch^cò Pịtc hạng yà 

những người giiịp .rập họ, năng giao lhi.ệp 
với quan lại nhà Triêu, moi học biết đẽ 
thưởng nbận những sậc linh cuạ vua mà 
tuyên bõ trong dàn gian. Như từ chiểu Triệu- 
Va-Bế bỏ dế hiệu, ban hành nam lVy (ir. J.ỹ; 

MỊ&miậriÁỊMẸT* ẶỆMắ & 

m xịù ệỊịjậ & i « . 

(Trẫm nghe : hai ngươi mạnh khống the 
ciing đứng, hai người hiên khòng thề cùhg 
lập trong một thơi. Hoàng đế nhà Hãn 
chinh là bậc. thiên tử hiền,', Tứ nag ta bỏ 
các nghi vệ hoàng-íẽ như nhá váng, tả độc đi.) 

Bài hịch cùa Lữ-(ìia, bá cáo với người 
trong nước, kỄ lội Cù-Hặu sắp sưa' dâng 

____ I.u nĩa lau i|. 

li) Thư củi Triệu-VO-Bế 1 ! gỏ*i ctío -Hán-Vãữ>BẾ có 
'loạn nói ve việc Ế^iao dịcb Dầy— xem Triệu-íVQ-íBỐ ỏ- 
Việt-Nam Cỏ Vãu Học Sừ qnyln. II. 
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nuỂrc chò nhà Hán (113 lr. J.) đại lược rSng : 

•»£ ẹ « M f Ạ & X ỊỊt ạ # 

ặL« é ặ |oịf IIã » ị Ế ẫ 11 ă 
Ẹn/Ịé ịịMiấ ệ ũ 4 S§oỊỊ ỊR 
- W£ ÚM mmRtt. ĩấ I m 1 ỉf ấ 
%.Ể 0C 

(... Vua iuoi còn nhỏ, Thái hậu vón là người 
Hán, lại cùng sứ nhà Hán làm bậy. 
chi chăm việc qui phụ nhà Hán, nhặt hết 
những cỏa qul của Tiên vương sang dăng đĩ’ 
lon lót. Người đi theo rất nhiều, khi đến 
Trưửng-An lại ăem bán chogiặc làm đây lớ. 
Chỉ biết tự giữ lãy cái lợi trong một thời, 
mù không đoái đến xã tấc họ Triệu, đề lo 
cho muôn đời ...) 

Đổi với việc chinh Irị lúc hẩỳ giờ, văn 
chữ hán cũng đã có công dung ít nhiễu 
vẠy. 

§ r, - THỜI KỲ TRUYỀN BÁ 

Lộ-Iìảc-Đức sau khi diệt xong họ Triệu, 
quận huyện nước Nam-Việt thi từ đó các 
vua Tàu mởi nghĩ đến việc truyền bá văn 
chương lễ nghĩa sang thuộc địa mới, dề 
cho tiện việc cai trị. Thoạt đàn, họ cho 
đày một mớ tội nhàn đi rải rác các chảu 
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quận ĩt xen lộn với người bản xứ (1). 
Thèm nữa một hạng quan, dân Tàu khòng 
chịu được với chính thê chuyên chế nước 
họ, hoặc vi bất đắc chi, hoặc vi khồ sở 
với nạo chiển tranh, loạn lạc v.v,.. nhẵt 
là sau năm (j tr .1. khòng chịu được ử 
(lưới quyền Vuơng-Mãng, một sổ nhièu 
người đưa cà gia quyến tránh sang nhập 
tịch ở Giao.Chàu. Bọn họ đễu là những 
ông thầy giáo rất đắc lục. Thứ đến có bọn 
tay sai của các quan thuộc dịa theo sang 
đề chia nhau làm việc ở châu huyện củng 
là linh tráng đi lưu thú ỏr các miền. Những 
chức Thứ sử, Thái thú ngoài việc trị an 
và thu góp vàng bạc, cũng có lập nhá 
học, bày vẽ đản thuộc địa đối mới một 
ít nghệ nghiệp và phong tực theo Trung 
qu6c. Tựu trung có Tlcb-Quang, Nbâm- 
l)iên và Giả-Tông còn đê tiếng là nguôi 
hiền và cò công nhẵt. 


(t) T(r s* cúa Tiẽ'1-Tồog dỉag ItD vaa Ngố-kois?- 
vs lỉm 231 có CỈI : 

««#s n ẽ ểmía *Ịf .n 3 Ịt w 

* ii f f%» 
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§ (ì - DU HỌC 
San cuộc cácb mệnh do chị em Trirng- 
Trắc Trưng-Nbị (1) cầm dầu tbi người 
Việt-Nam thỉnh luoảng lại nỗi lèn đỗi 
phò vỏri bọn quan lại tham ác kbông bờ 
bến. Như vậy lá vè đường tinh thun người 
minh đã có tiến bộ. Cái lư tưởng quốc gia 
hợp nhất đà bắt dầu bành lrưdrng. Tuy vậy 
việc học vẫn chưa có gi. Người ta chỉ dạy sơ 
sải cho một s6 it cò lẽ chỉ đả biếu lễ giao va 
làm thông ngôn thỏi. Các chức quan lọi phải 
đễ dành cho người mầu quốc. Bởi vậy trước 
đời Sĩ-Nhiễp một vái người hiẽn học pbẳi 
qua du học ir Tàu như : I,ý-Tiến, I.ý-Cầm, 
Trương-Trọng, Bỗc-Loog V v...Sau khi thi 
dậu họ míri dàng sớ kêu nài với vua nhử 
Hán xin được quyền lợi như nguời Tản 
nghĩa là người Nam hễ ai bọc giỏi thi dậu 
hiếu liêm hay mậu tầi đều được bò làm 
quan ỉr mẫn quốc cũng như ử thuộc địa. 
Nhờ mẩy bài SỐT của Lý-Tiễn và cuộc biỀu 
tinh nhỏ của bọn Lý-Cầm ả giữa sán ròng 

(t) Tb» Hoitig-r.ủc-Hương u-oog sách Trirvg-.VirơBg 
í, Ị ch Sừ thì phải gọi Trưng-trắc lả Chác vả Trtrag-Mbị 
lả Nhl mới dúng vi (heo sách “ Thằn tích » eòtt ling 
I.àa-Thơưag, bayẻa Bạch-Hạc (Pbú-Tbọ) oôi ĩí (]áổ hưcrng 
Trưcg^Vtrcag thưd-ag aaãỉ tầm, cải líéo đảy gụi là kỂa 
chắc, h^n mông gọi lỉ kén nhì. 
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Tàu ngày tết, nên được vua Hán-Hiẽn-tìế 
(190-220) xuổng chiếu thuận cho. Bài sớ 
của Lý-Tiển có càu : 

ặ0 f ± £ f w ĩ. Ec f m ± m % % 

* M*::hÌÌÍ?MÀOO 

(...Suỗt trong mặt đát chẳng ni là kháng 
làm tối bệ hạ. Nay được bồ làm quan ử 
chốn triều đình đìhi là học trỏ Trung quốc chớ 
chưn lừng khuyên thưởng đến ngưừi xa...) 

Đó là văn chương người Nam buỗi hán 
học khởi thủy, xem qúa đủ hiếu bọn liu 
học sinh đã nếm mùi kinh.sách nhà nho 
và cũng nbư người Tàu buồi ẩy, cúi đầu 
theo học thuyết cồ íiến Trung quõc. 



CHƯƠNG VII 

TỪ SĨ-NHIÊP ĐẾN NGÔ-QUYỀN 
( 187 - 939 ) 

'ị I - SĨ-NHIẾP. 

CÁI NÕC CỦA 'VAN học cõ 

Từ thể kỷ thứ I trở về sau và từ thế kỷ X 
tr& về trước, văn học nườc Việt-Nam là 
một cõi hoang rậm mờ mịt. Tính tinh d&n 
gian thl vẫn giản phác trước đời sống càn 
lao vẩt vả. Sự học chữ tàu chả được phồ 
thòng lại thêm một nỗi chịu cúi đău còng 
lung dưới cái ách dò hộ nặng nề của ngưởi 
chình phục. Nhưng trong lúc dó, khoảng năm 
187-226 có một người đã đem lại cho kho văn 
học được khỉ nhiễu dấn vSn, có thề tiên 
biêu cho ngót chục thế kỷ ấy được. Ngơởĩ 
ÍJ là Sĩ-Nhiếp, một người Tàu trải l&u đờí 
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nhập tịch ở Việt-Nam (1) 

Sĩ-Nhiếp (136' ự') - 226) lè cơn’ của một viên 
Thái thú cũ ở quận Nhặt-Nam, thucrlrè VẾ 
Táu bọc, dưạc r hẵp thụ cái giốo hóasông 
Thù, Tứ. Năm 1S7 lĩnh ấn Thỏi thú, được 
giữ lãv đất nướó TnàTir trị, mới đưa anh em 
bà con cùng một sọ dửng người Hản. tránh 
loạn sang Nam (2) : Họ chia nhau đi các 
miền, cai trị va dạy dán học đạo Nho, đưa 
những kinh sách cúa.SĩNhiỄp chú giải ra 
truyền bá. 

Khoáng đời ho Sĩ còn có việc sáng lạo 
cbữ nồm, một vạt liệu đáng kế lá quý của 
kho việt văn sau nàv. Lai cllng' trong đời 
Sĩ-Nhiép, đao 1'hật, đạo I.ẩo đua nhau cổng 

(li Trong bải lụa quyên Thánh Mô tlĩen Phạm Lục cùa 
Lê-Quý-Đỗn do Bốc học Loong Quậng lả Chu-|tỏi*Lỉẻn ẩệ, 
có hảo Sĩ-Nbiếp là nhân (ật An-Nam. 

(d) Hĩìi ấy có lòan Tum-ọhốc bái (lần là DỈm 189 vba 
llán-Linh-nế mấl. Một (loạn trong bài lựa sách Náu-Tir Lỷ 
Hoặc Thiêu cùa. Mảu-DAc có cói (I Sau khi III Linh-bỉ 
mấl, Irong umYc lo.ạu lạc chĩ cA lìI:io-l hùu là iat yên Ĩĩo, 
các .đanh sĩ cõi bắc lánb sang ó dó » (tbeo I*. IVllỉot (lích 
Iroug T’oanỊTT)ao). 

Lại đến dòi vua Tấo-Vữ-H£ lcliõ-^Sỉl n.irới Tàn cBng 
sang nhập lịc.h Iili.nu. Sách Hách Gia l*bo Chi tân có cbép 
hụ Ngnyễo-LhlAro, Nguyrn-Hàin liảuh loạa Sgi-llỉĩ sang 
bên Nain-Việt ; Hn-liunỉỉ-tlậl (1 Cliiếl-Giang sang Nam, 
con cbAa phun Ibịnh. 
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hiến cho người Việt-Nam nữa. Bởi vậy còng 
cừa ho Sĩ xứng đáng với bốn chữ «Nam 
giaQihọcitố » :do người xưa tôn cho, nghĩa 
là òng.td học phái nước Nam (1). 

§ 5 — NHO HỌC 

'Trưởttkia người trong nưởc mình cbỉ học 
văn ịíbáp chữ tàn củng là một it sách vờ 
lăm thường về luân lý, chớ cái học thuyết 
cùa Không, Mạnh chưa (lu nháp được máy. 
Đến nay Sĩ - Nhiếp mới đem nho học ra 
truvèn bả trong (làu gian, còn lự Iinnh thì 
chú gịải 'ba chuyện Tả Thị, cỏng Dương và 
• GỐC .(Lương icủa kinh Xuân Thu Lại giải 
uhữngnghĩa lỏm văn cồ văn kim của kinh 
Thư cùng nhiều sách nữa. Các sách ấy chú 
giải ỉ cư khác với nghĩa của Tống nho san 
ùàỳ, đứợc người Việt-Nam và người Tàu ở 
xứ, ta học, gày nên một học phái riỏng. Nho 

•(ỉỉy « Sách eủa- v trơDp bấy giò' khAng những dAn t ỈA. 
ểưyc bệc, ru à người Tàu cũng học nữa. Ngvởi Việt-Nam 
gọi vimg lồ • tùui giao học lồ » lức là Ang t$ của học 
Ị.ibái nứớc Nam, cl)ử không phải là liì m6i bắt dàư dgy 
. chữ lAosécb Itlio dào. Dfri sao người 'lào cho sách của 
Tương di thiền lirợc mà giải lại, nhưng nghĩa cũ của 
vương dS' thành mỏi Iipiiĩa 1 'iẻng, tức là một phái tr dài 
Hảo rồiv * <, 6 bièo dinh cói án <Ị0ÔC học » của Nguyền- 
Tiọng-Thuặt). 
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họe lừ đò mạnh 5'róc vì 'đầá đầiV iMth 
nhập vảo dôi Ihuòc dịa. ”■ 

Kế chân Sĩ-NbiẾp có một vài Viến TMÍ 
thú vả Tbứ sử khic như Đá^Tuệ'- Bộ, ‘Mỉ- 
Tông, Táng-Cốn Cilng lấy tiho'hộc tàih mỏn 
cốt yếu trong cbirring trinh dạy dân. Hộ' lại 
lập tuẻm trường bọc, •■cám các đền' thần 
không .xứng dàng. Bồi 'Vay s6 dán có 'học 
tăag thèm và dàn dần cải cảch íl nhiều 'điều 
sinh hoạt theo văn hửa cùa Trung qilỗc. 

ẵ :i - bạo Lão 

'Bạo thăn tièn và phú tbủy sang Nam cuối 
Ibé hý 'thư 11. Xen lộn- vửi kinh sách tnẽt- 
lỷ cua Lão Trang, oai ó những Thắi' Binh 
kíhii; 'Tbanli Nang V. V... lự do truyền sang 
và gieo rác sự dị đoan trong dàn giả. Nbất 
là dời nhà Đường vua tòi mầu quốc rẵl liu 
chuộng đgo Lão (1) bớl vậy ỏr tbữộc địa 
không khỏi chịu ành hưởng. 

I)ợi vua Hán-Hiến-Bế, có Trương-Tàri làm 
Thứ sử Giao-Ciàu vè SỊU bị ám sửt sinh 

.( !.), LẶO-í'ìr bọ Lý pÙQg uột . bọ ycrÌ Tua thà Bưppg. 
IH^i BiAụrạg-Cao-»rĩỉ có^ogtiời néi rằng thấy Làỡ-Tic hiệa 
-ru. ừ (tủi Giác. vtiQg là lì- abà Đưừog. Vo® IĨQ 

thẹo vàlbàũ déo lé ỏ- miếu LSo-Từ. Idn lảm Thối ThữỢog 
HoyeB MgoyAa Hoảng Bế. Vua eòn bắt con cháu bio kinli 
-Uạo Bức. 
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blpb thường thắp hưoing dè tung kinh Bạo- 
Bức. Năm 226 một viên thuộc hạ của Sĩ- 
Nịặịếp là đạo sĩ B&ng-Pbụng 'thường làm cho 
người tã tin >rẳngi tnlnh: có nhièu phép thuật 
lạ đã dụng chữa khôi bệnh cho chủ súy. 

• Nam 865, Cao-Biền nha Đường sang Nam 
đem cái tưbng tài ra dẹp .giặc Nam-Chiếu, 
lại cũng kẹp theo cỉi học thuật phong thủy 
truyền bí; chq dận d.huộc địa. Viên, tướng 
Tàu ẫy. thựbng đi dụ lịph núi sòng Việt-Nam 
trấn yềm cảc kiều đãt tốt Ợ) và có làm mộl 
quyên sách nói iì? viặt^ ẫy nhan đề là Nam 
Cảnh -Địa Lý Chư: Cát Cuc (1). Một nhà đạo 
sĩ lay chân ẹủahọ Cao là Lĩr-Dung-Chi thường, 
bày những thuạt quái đản như cưỡi diều 
giấy, vãi đậu thành binh vá mượn thiên lỏi, 


(t) (ìòn eó lôu là Cao-VữơDgDi cùp. Cae-Ciềũ Tấ» Thiw 
IHa Lý .Cao^Diều-Cảo. buũ sách có bãi lựa nbủ côa nbà 
bản dề ũảm 1720 dịch ra (Jáy ■- (I Hời vôa Bơờng-Ý- 
Tdog <8G0r873> gồm cù dặt An-Nam dát lảm quận hojện. 
áỉpbt riến việể trlệo-Dà \ưQỊ» lảm lmáí)õ dế, vtía bèo sai 
cliức Thải lả' Cao-BíềnMồm Hò ìiò Ari-Nám. Kbi Điền 
Jiắp ra di, vua triẠa vào diện bản láng : 0 Ngươi tinh (bám 
ví bọc dị&ity. Trầm ligbỉi rằng ỉr Ac-Nam có Dbi&a ngôi 
dắt tbiẻn tở, ngtrới nêá hít' sừc ypm tli vả vẽ hlnb'IhíP 
dất ấý về cho lrẫm » Biền d£n Arv Nam, qua oủí 
sẶDg bôo tf)t thi dèu )£ó» eả. Bièu có làm 'tãn làn 
-rìag chi có nũi Tản-Viêo là rất thiêng, y£m kbông dơợc 
-ébo nén kbỏng dộog đến. Tử- lau nhir SHII... » 



Jjbá ghềnh đá (1). Tay các chuyện đến cỗ 
vẻ huyễn hoặc nhung đả thấy tôn giảo 
ỂÌa Hoàng L3o củng những phải chiéqt 
nghiệm nhu phong tbủy, sấm vĩ, bối toán 
v.v.,.đã bẻn rễ ĩf đất Việt-Nam là nơi 
thồ nghi thich hợp. 

$ ỉ - DẠO PHẬT VẢ PHAl thiền tôn 

Đạo Phật nhập cảng cỏ sớm hơn đạo 
Lão. Trong khoảng thế kỷ thú II, III, IV» 
cõi Giao-Châu là Irạm duờng cho người 
Tàu và ngưòi Ấn-Độ đi qua VẾ lại. Lại nữa 
một dân tộc ở miền nam nước minh là 
Lâm-Ấp cũng hoàn loàn sùng bái Phật 
giáo. Iỉỡi vậy cho nên dạo 'Ihích-Ca theo 
lẽ thường phải tràn đến nước ta. Nhưng 
sự du nhập bắt dầu từ buẫi nào thì ta 
khòng thề rõ được. Theo sách Đàm-Thiền 
Pháp Sư Truyện (2) cò nói : « Xứ Giao- 
Châu tiện đường sang Thiên-'l riíc. Khi 
Phật pháp bắt đầu mới sang ta [Tàu], chưa 


< 1 1 Tran-Trọng-lim trong Vjệt-NaÌB sỉr l.ưrc cể DÓi : 
Tbiãn lòi ãy .có lẽ tà Cao-ỉìiền dùug thuốc súog cbãogT » 
Pbáp MI Dam-Tbièu ngưtl Tào, dày là lời lau cua 
Pháp str v<b HoAug bẶQ Tự vna Tùy-Cao. Jầ|Theo Trạa- 
Vảu-Giảp thi kbôug phải Tùy-Cao-lỒ mà bả Tìt-Caa-BÍ 
(119-482) (Le Bouddbisme ei Aaoam des arigines aa XIU 

Mẻcte, RẼFEO xnil). 
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ỈẾrị 'miền Gĩang-Bông m& b Lùy-Lũ đs 
sáng lập hom 20 cải' bầo ‘sãi, độ được 
han 500 thầy tu và đ| ch được mnvi Um 

WnyÊn kinh. .V (X ri _ á ạ * % 1* * 

ặ**. ss.ạ SJỊỊ« ịịìtil: 

+#>.*« IE ã è X; 11« - + M ấj 

Có . người lai cho rằng đời. Sĩ-Nhiếp đã 
có đạo Phật rồi. Theo bức thư của Viên- 
iỉuy năm năm 207 từ Giao-Cbâu gởi về 
cho Tuân-Quắc bên Tàu có đoạn râng: 
«... Anh em Sĩ-Nhiểp đều chia ra các quận 
mỗi người himg trưởng một châu, rộng 
đến vạn dặm, uy nghiêm tòn kinh không 
có ai hơn. Khi ra váo chuông khánh vang 
lừng, đủ mọi nghi vệ thồi sào, đánh trổng. 
Xe ngựa đày đường. Những người lỉồ đi 
Ịheo hai bên IC đốt hương thường thường 
đẾn vái mươi...» (J% % % 3Ẽ 1S ĩấ Sỉ 

* ỉ s a. K.ậ* é ái Ặ 

M »8ỊS Ể it $ i * 38. m 

A -tù) 

Tiếng « người Hô» lừ dău kỷ' nguyên 
ngơửi lào dèmg chả các rạ ử mièn giữa 
châu Á vả Ấn-Bộ (4). Xem dó ta có thi 
uhận biết Tầng ả thỉ kỷ thứ II, thứ HI 


(1) Tbe* TTÍÌ»-Vỉe-liiip dĩ* tr#ig Le SvaddkÚK 
ea Annan. , 



83 


CÒ VĂN HỌC SỬ 


ngườị Việt-Nam đã là một tin đã nho nhô 
cua Thlch-Ca Màu-Ni rồi. 

Tiếp theo đó, người ngoại quSc lẫn lượt 
vào xứ ta cắm gậy Phật ả, mọi nơi. Nào 
là người Tàn nhơ Màu-Bác, Minh-Viễn, Trl- 
Hoẳng v.v... người ÃmĐộ như Marajĩvaka 
và Ksũdra (?), người nước Nhục-Chi như 
Cbi-Lương-Cương, người nuửc Khang-Cư 
như Khang-Tăng-Hội. Bọn. họ ihợp sức 
với người Tàu và người mình dịch cáe 
kinh Phât chữ phạm ra chữ tàu vá 'truyền 
bá rộng sang Trung quổc cũng nhơ ử 
Giao-Cnảu. Trong lúc đó cửa chiền xứ 
mình đã sản xuẩl nhiều vị sư dặc sắc như 
Khuy-Xung, tìại-Thặng-Đăng, Mộc-Soa-Đề- 
Bà, Tri-Hành, Tuệ-I iệm, Vận-Kỳ, Phụng- 
tìịnli, Duy-Giám v.v... 

Tuy vậy người mình thèo đạo hãy còn 
thưa thớt mà đạo truyền sang khi thì Tilu- 
thừa khi thì Đại-thừa chưa có thống hệ 
gi cả. Bởi vi người Việt-Nam còn tư tưởng 
thẫp hẹp lắm, đứng trước cái triết lý cao 
diệu của đạo Phật, vira mới mẻ, vừa khỏ 
hiêu, họ còn bõ' ngỡ và nhọc tri. Lại nữa, 
chữ làu chưa phải là thứ chữ phố thông 
của dân thuộc địa mà kiếm vật liệu chép 
kinh là một việc khó khăn. Nhà sư ta buSi 
đò đang phải dùng lá chuỗi đễ chép kinh 
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Phật. Xem 'bài thor của Trương-TỊch tặng, 
mội Tị sư Nhật-Xam : 

« Một mình ta trên núi, 

Hai động cửa thông gài, 

Dịch kinh trên lá chuỗi, 

Treo áo rụng hoa mâg. 
vàn đá xây giếng mới 
Phá rừng ơăi giống gai. 

Khi gặp khách Ham'Hải, 

Tiếng mường hỏi nhà ai ? 

riBiíỊiMíẸ, 

& Pì pẸ ẵo 

Sí í # Pl #0 
5? ^ ĨỄ Mo 
ẳỉềữÌBện 

Bước lăn đến thế kỷ thứ VI thì người 
Việt-Nam khuynh hướng hân về tìại-thừa. 
tíò là chẳng nhũng tụi tiêm nhiỗm sâu 
thòi tục củ i người phương hắc mà còn 
tại sự cấm dạo \àv ra ỏ' bên ấy đời Chu- 
Vũ-Đế nên phương nam (tược nhiều nhà 
truyền giáo 1 rung quốc dc mắt đến. Trong 
Đại-tbừa có một phái Thiền - tôn đang 
thịnh hành ỏ Táu (lo Bodhiđharma mở 
đau năm Õ20. Phái ấy rồi sang ta giữ độc 
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«* 

_<| U y»n vả truyền uỗi xuống mãi đếa đời 
Lý, Trần. (Xem bảng thứ hai) 

Thoạt tiẾn cỏ 9ff Vinĩtaruci người t^anr 
Ấn-Độ sang Tàu học đirợe cái tám ,yín 
của Tẩng-Xán và theo lời thầy sangl gi&ng 
đạo à Việt-Nam. tru trì tại ctùa Pháp-VầD. 
Ở đây Vinĩtaruci truyền cho ĐỖ-Phàp-HiỀn 
và người này truyền tới 1’háp-Băng ròi tớỉ 
Huệ-Nghièm, Thanh-Biện, tìịnh-Không v.v... 
Tử đỏ đgo Phật mớ-i có tôn phái rõ i‘ệt. San 
lại đẽn đầu thẽ kỷ thứ IX thêm một tửn 
phái nữa của sư Vô-Ngôn-Thông người 
Tàu. Người sau cũng lĩnh dược yếu chỉ 
vè Thiền học của sư Bách-Ti-ượng. Năm 
820, đến chùa KiỂn-Scr truyền cho sư cảm- 
Thành, người này lại truyền cho Thiện- 
Hội, lới Ván-PhO'ìg v.v... kế tiếp mãi mãi. 

Phật giáo nước ta lừ thế kỷ thứ VI trở 
đi phát đạt trừng tháy và giúp ích cho 
sự học không phải ít. (I) 

(1) Nguyền-Bả-Trác ró nái : . Còn nhT văn cbưcrnp 

thỉ duy có các ÔUÍỈ S:r Iron;: mrứ-c là linh lliâu hon. M 
sao ‘ỉ Khi bấy "lử chưn cớ khoa cừ. học chừ hán cho 
ihâm cũng không bittl (lìi ;tỉ làm Ịii. n 11 y cơ các ờng Sư 
thỉ phiìi học dạo Ph;Ỵl mà kliôii" liĩpt cho lliâm clìữ liẴn 
Ihl không Ihe nghiên cứu sách Phậl dược. Huống chi nưưc 
Tiĩa lừ dừi Lục tricữ clio liến dò - ! Dường là phật học cực 
thịnh, moốn học dạo Dhậl tlửi bấy giữ không phải lá bạc 
tám ihưừng mả học nui.p (R?I1 về Hán học, Nam Phongi ìOL. 



BẢNG TBỨ BAI — Môn phM cùa Bodhìdharma Vị 
Thiền-tôn từ nưto Tầu truySn sang Việt>Nat| 
! (Tbea Trỉn'fti>-Gìápj 


I BODHIDHARHA Bỉ-dĩ-d«t-aa (SÍ8) 

II Hooei ro Uiệ-kbl (?) 

. r T 

III Seọé ts’an Ting-IÌD (600) 

_ 1 ~J_ 

!V Taoslo Bệ<MíB<606) VINĨTẢRUCI (594) 

' „ ; " j"7 

V /Hông yln Hoằpg-ohầQ (675) Pháp-hlến (629) 

I I 

1 [ vàn vân (1) 

VI Houeỉ neng naệ-năng Chen sỉeou Thần-tủ 
hay Ta’ao kl TAo-kbê phái bắc 

phái Dam »71 3) I 

VII Nan ỴO Nam-nhạc (744) TsMng yuan Thinh-ng syêi 

_ 1 ” __ _ _ 1 ' 

VIII na tsou MS-ủì (780) Cbe t*eou Thạch-dììu 

- Ị I 

_1 .1 . _ i 

Sĩ PotchangI814) Lin tsi Ts*ao tong Yun men Fa ngen 
Dảcb-trượng Làin-lế (?) Tào-dộng Vàn-môu Pháp-nhai* 

1 ~ I 

X VỎ-NGỐN-THỎNG (826) Wpl chan 1838) 

I 

Cảm Thành (860> (2) Yâng chan 


vân vàn (3) 


( 1 ) và ( 3 ) dì?u xem liếp 2 bảng Ibír năm và Ihứ sáu ờ qujen II. 
c 2 ) trở lén đều là những Dũm các To chết* 
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s 5 - Việc ou nọc NGOẠI QUỖC % f 

Việc .du học ợ Tảu vặn ẹứ'" tiíp tụe. 
Nối liếng trong',đám do bpc sinh có Ph(íng- 
Đái-Tri (?) vàạnh e,ra Khươóg- c.ốniị- Phi>, 
Khương-CònfrPbuc. ' Bọn ĩtụ= đỉa ' thi <iậ'u 
và chiếm ghể bad lại triẾunbáĐoởníg. 

Thơ của Phùng-Đải-Tri làm cùng vòi 
người nước 'Đột-Ouyết đừợc vua Đưòìig- 
Cao-Tồ (618-626) hạ lời khen rằng «Hồ 
Việt nhẩt gia D ị bảo người Hò và hgưúri 
Việt cũng như người một nhà vói người 
Tàu. Về Khương-Công-Phu thl sở trường 
iổi phú. Một bài phú còn truyền lại là 
bài « Mày trắng rọi biến xuân » lời lẽ tao 
nhã mà thoát sáo, được ngưửi đời Đường 
xưng phuc. Bài ẵy như vầy : (1) 

rnmềú Ểém te 

_ 

h ề «Ịẩ _ậu *ị 9L sạ 9 

tì 

uụ n ấấ ặft ũ ế> ịiỊhịii& Ét. 


(U Phú này c»* chẻp troag sảcli Vá« tJy&* A*h4«a 
<•011 Tả*. 
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m m »if-Ế Him*.#* mm w 

4ft'gi] |SỊỊỊỀ ặ. * À ỳt 2É »K 

'MÍM# tíit Ịs $ 1$ J» flã ã s. 

Á»*ffiÌẼÌ.&tf#Víỉ # «. 

JĨật * li *«.£*! ạ IK 

»s w ĩ^.i |I|,■»»*»- ĩí. 

K a 8rói w tt. a SẼ Ế m K Ã.' 

-ffi ÍS ±ì' jg & A tt í ôỉ *Ị| k. 
ậ*; ■###* tt. 

» -*"«! |LS„ 1? s /Ề„ 

ẹ ĩỉ f s stí * í« Ị] sĩ5c 
e*(ãfi &.*«»&f'«. ■,....' < 
# *‘Ẽ tì i * í *. ế 6 s tì ff tcstm, 

Tưffi*í*:£p.*«ịậi##ỉM. 

*#&***•._"_ 

tí £ ® é ết.ịể «31 ĩ ỉi #. 

S'r#££Ă. 

(Mày trắng ủn Ún ; Keo- là đà ờ trin 
Bìặt biền xuận.i. ;> . ,ị' 

Khoảng kliệng sạch bách ; lẳạg biệc irải 
s<àng. ' ■■« Ị ' 4 . '■ " ■" • ■'. ^ 

Bóng sắp so ịe baộ bộc chung quanh, cội 
nhựt ; vé lổhg chồng chập, ~rõ' chia cách 
-nẻo cung tiănỌi 
Lúc ban đău : 
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cửi I trời mở ; yên quang chửa. 

Bèn phoi phới mà theo ròng ; Ròi nhẹ 
nhàng mà phắt đá. 

Ra hang cùng má cao bi y ; Vượt sông 
ngang má xa bủa. 

Cho nèn : 

Biên in mdy mà thêm xuân ; Máy soi biln 
mà sinh trăng. 

Khi hây hây mà sáng ngời ; Lúc trăm 
trăm mà biêc hẳn. 

Băv không mới nỗi, dòng vẻ dẹp mà 
đều tròi , Khí biền vừa tháu, với áng trong 
má chiếu băn. 

Mây vón vô tám mà giăng cuSn ; Biền 
' hớ có ý gi mà đay vơi. 

Bén Hà chứa chan tràn đất ; Bên thi 
buông thủ đây trời. 

Bóng (iợn nước mò rung động ; Hình 
theo gió mà đồi dời. 

Soi sóng hòng mà cùng rạng ; Ngang 
nước lục mà dầu tươi. 

Khi bấy giờ : 

Trên đảo giá tan-, Bên bớ luyel sạch. 

Cung đền vẽ cảnh Bông Lai ; Hoa cỏ ngữ 
gương thủy mặc. 

Cây quỳnh bóng gác thêm xinh ; Đài diêu 
(ngọc) mây che càng rực. 

Chim cùng boy cao tháp táng không ; 
Cá đua lội thảnh thơi dưới vực. 
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Thảy đều: 

Thích ý muôn loài; Phỉ lịnh mỗi uột.; 

Tréo ịèn đầu gánh ; Trông, mây Irảng bề. 

Máy thi he gẫm phơi màu ; Bề thi vãn 
khôi rạng vẻ. 

Sẳc chi bàng sắc trâng linh ; Mùa nào 
bằng múa xuân irẻ. 

Đẹp thay săc xuân rực rớ biẽt ban ; Xinh 
thay mây trắng trong ngân xiél kề 

tìên dóng xanh ngày hõm ấy ; Xgđm 
cánh lạ lúc bấy giờ. 

Kìa ai tót đẹp ; Măl ngó sửng sb. 

Buông chèo quê ; Phất buồm hoa. 

Lòng vơi VƠI nơi đàu bãi ; iíặl vọi vọi 
bèn cùng bờ. 

Hỡi măy, người ngọc thiết tha.) 

(Sàog-Binli (lieli) 

Buồi ấy thuyền bù buôn bán qua lại, 
con đường đi vễ biễn Nam đã dễ dàng, 
một ít nhà sư Việt-Nam không quản đường 
sá xa xửi, đi đẽn tận què hương của 
Thích-Ca đề chiêm ngưỡng đất Tbánh mà 
nhất là c&u cho được dạo pháp và tùm ấn. 
Hoặc theo thầy Ấn-Đò, hoặc theo bạn 
Tàu, bọn họ đến nước Ấn-Độ và các nưírc 
lân cận như nưởc Sư-Tử, nưửc Càu-Tbi. 
xứ DvSravali, xứ Tamralipti V. V... cố người 
thòng hiếu được hai ba thử tiếng, cố người' 
như sa Đại-Thặng-Đỉng đS sang Ấn-Độ ròi 
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lại từ Ấn-Độ vượt Dúi Hymalaya saDg Tàu 
học đạo với sư Huyền-Trang rôi sau lại 
trờ về Ấn-Độ. 

Con dường từ Giao : Chãu qua Tàu, rẵt 
được các nhà sư chú ý. Bọn họ di qua 
vè lại lìm thầy và cốt đế trao đoi biên 
chép kinh Phật. 

Trong cuộc du học, họ thường cùng đạo 
hữu và danh sĩ ngoai quõc" nhơ Pháp sư 
Đạo-Hy. Dương-Cự-Nguyèn, Giả^-Bảo v.v... 
thơ từ tặng dáp nhau luôn. 

§ 6 - CHỮ NÔM XUẤT HIỆN 

Việc sáng tạo chữ nôm do một số người 
Tàu hợp lực với người Nam khởi đặt (1). 
Công cuộc thành tựu dỗ phải trải qua 
nhiều năm do các tin đồ Không giáo cũng 
như bên tín đồ Phật và Lão chắp nỗi 
mà thành. Nguyên người đát Quảng-Tín 
quận Thương-Ngò (Quảng-Tâỵ) là'quê hương 
của họ S7 (2) lữ xưa dã có một tbứ luc 

(1) Có kỉ cho rằng dến đ<Vi Trăn mởi sảng chê’ 
ch& OÔIU. 

(2) Theo Ld-Du- Ibl cho S7-Sbiếp sảng chè’ ra chự nôm 
• (Chữ nôm với qnĩíc ngữ, Nam Phong) Trong qnyền Bại- 
.Nam Qoốc Ngữ của Ngoyễn-Vãn-San thời Tự Bức cũng cỏ 

nói : < Sĩ-Vưưng bắt đần lấy liếog tản dịch ra liếng la, 
nbưng dến chữ < Ibtr cưa B không biết ta gọi là chim gt, 
dín chữ « dưqng dào 9 thì không biết ta gọi là qnả gj...» 
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tự bệt như chữ nôm. Trong khi thích nghĩa 
kinh truyện vả trong khi thuyết pháp cúng 
dàng, họ mởi suy theo lối chữ tuc ấy rồi 
bày ra chữ nòm. Thứ văn tự mới tứ đò 
xuẩt hiện, viết theo nguyên lắc hội ý và 
hài thanh của chữ báu : 

a) hoặc mượn cả tiếng liền nghĩa như : 
đầu = đầu, sách Ịị/Ị = sach. 

b) mượn tiếng mà khác nghĩa như : — 

ai, = cáu 

c) mượn nghĩa chữ bản mà’đọc chệch ra 
giọng ta như xa ::|i đọc xe, tâm đọc 
gấm, iọa gỊĩ đọc tòa, bỉnh rp. đọc bầng. 

d) ghép nhau lại cả bội ý liền hài thanh 
như nước gồm có thủy y và nhựợc , u , 
áo gôm cỏ y ip và áo ỊỊ, lừa gồm có mã jg 
và Ur Ịữ. 

ú) dặt một thứ dấu /. de dành vào chữ 
hán náo -giọng lừa lựa như liếng ta đỉ 
đọc chệch ra ni;ư dịu d'ing viết la ỊịỊỊ ịỊỊ. 

IDại khái cách tiậL như vậy, tuy có chỗ 
đặc sắc là phán biệt dược những chữ cúng 
ám ma khác nghĩa như đá la hòn đá tín 
viết .Ịj|, dá la dư chán đá thi viết Hị, COI1 
là ngưừi con thi viết ịQ, con là bé nlií 
thì viết í"-, nhưng lại sa váo cái hố lộn 
xộn khác như một chữ mà đọc ra ba bốn 
giọng, vi du chữ thi đọc trừ, dọc chừa. 
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hoặc lại đọc chír, chừ : môt chữ raÃ tùv 
người tùy xứ viết bHĨ Im Iđi kháe nhan 
nhơ chữ trống có kẻ viết ỊuỊ- c<s .kẻ vĩỂt 
lại có kè viết 1$. Kồi còn cái d.íii 
nháy (/, ) sinh ra iSm <1iru bít liện vá 
rổi trí Bởi vậy lem được, chữ nòm phải 
là môt người hoc giòi' chir làu và phái 
thông thạo tiíng việt nữa. 

Vi lẽ ấv chữ nftm mli mãi còn vẵng trên 
đàn văn hoc mà trải cAc sau, sư học cbữ 
tàu văn tàu đua chuộng thành thói vậv. 

§ 7 — TINH THẦN NGITỜI VIỆT NA1*1 

Trải qua liơn một ngàn năm (lưới quyền 
người Tàu trong mỗt thời đai loan ho, 
pbàn Ihi bị ngưòi Tàu bóc Iỏt phan Ihi 
bị. người Cbàm. uguời Nam Chiếu, người 
Côn-Lôn, t)ồ-I3à v.v .. vào cướp phá chém 
giết, người Việt-Nam :ố đõrg bị (lết hại 
hoặc ị.hãi àn trong núi rừng ma sinh nhai 
nhường chỗ cho thực (lán Tàu qua lập cơ 
nghiệp Trước linh thố ấy người minh cơ 
hò bị ữchig hóa với Trung quôíc lử làu. 
Vậy mà họ vẫn (lem hSt nghị lực, thưa 
keo này bày keo khác, cố sức chống chỏi 
đẽ mưu lấy sợ dộc lìp chớ không chịu 
lẫn với người nước mạnh. Sau cuộc đọc 
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lập mỡ đầu của Trưng-Vương (1) la còir 
thẩViCảc công cuộc cúa Triệu-Bà-Vương 
(218)'ỉ,ý-Bôn (541) (2). Mai-Hắc-Bế (7B2) Ci). 
B5-Cải-Bại-Vương, (791). họ Khúc (906-928), 
họ, Diên (931-938) và cn6i cùng là Ngô- 
Ouyên (lùng cối sức hop quần của (lân 
đem mưu Irí. binh lược phá lan quân 
Nam Hán rửa được cái nhuc nô-Iệ bấy 
chày (9391. Xem lời nói của họ Triệu rẳrg ; 
«Tôi miiíin cúũi con gió minh, đạp luồng 
sóng dữ, chém cá tràng,kình ở biên đông, 
qucl sạch bờ cõi dỄ cú 11 dân ra khôi noi 
đắm duỗi, cbứ không tbèm bắt chước 


(1) Phan-Iỉội-( hâu cỏ bảo nín nl ận Trưnp-bữ-Yưong 
ĩàm quỉíc lí, (Nguừi ta và sử nuỏx la, Tiếng Dâu số or.fi) . 

.ỈI bế chân l.v Bén có Triệu-ViẬi.Yinrng tứr lả Triệu- 
Quaug-Phục vè Báo l.ang-Vưưng lức lả Ly-Pbặt-lử Khung 
theo Kgoyễn-Vỉu-TS tl.l Triệo-Viẹt-Vuong và Dáo-Lang- 
Vưưog lihỏiig có Irẻu lịch sữ nưức nhà ,ỉ)ỏng Thanh, lị-15) 
Ngô Sĩ-L.én dừi ưưỏc lũng nói Iror.g Bại-Việi hủ- he 
Toán Thư : « Sừ cũ kbôog thấy chép TriệuViệl-Vưoug va 
Đào-Laug-Vuông, nay qbạt ò dà sử và sácb ihác mdi chép 
vị hiệu Việt-Vuung, plụ Ibêui Đio-Laug-Vưong (IỈỊ 
bo vào. V 

óì> Theo lleorỉ Masgéro tbì cho Maỉ-Hắc-Đế (, cỏ lẽ là 
ogưòì Thãi hay Hường dửng dầu một bộ lyc ờ biên giji 
lỉoh NghẠ-Ao. » (Ce peruonnage ẻlait probablement nn 
seìgnenr thi ou nnro-ng de la froalỉ£re du hgliệ An) 
(IIKKBO XVIIi) 



người đíri cúi ilíìu rong lưng dẽ làm ti 
Ị|)iếp người la. » (1) cũng hiẽu đirac cái 
clú liến tiiũ, cui tư tưởng . vè giống r.òi, 
Vu quốc gia của qudc dàn nam nữ dã mạnh 
lam. 

Tuy nhiên vê dường văn học tư tưỏrng 
Ịhì cùn kém. Vàn Imv riìog người minh 
hiiT tùy thời, phục, thiện, biẽl hò cái văn 
hán rũ mà theo* óng thày máù. làm clio 
lữ một xẵ hội hác ĩap hỗn độn hóa ra 
cỏ quv củ trát tự, Ưr-?cằ'i mè tín đa Ibần 
biốn sang một tôn .giáo d;ny. nhất cao sién 
sau này. ThỄ nhưng trong con mắt người 
minh chỉ thấy cò nước Tàu lg khôn ngoan 
dầy dủ xứng với bức dịa đồ không lò của 
ÌIỌ ; cho nèn người Việt-Nam lắy là dàn 
của một nước nhỏ mọn, cho sự hắt chước 
dược bẵng họ là giỏi rồi. Cai tinh ấy làm 
luy cho cuộc độc lạp sau này khiển cho 
nước nhà liến hóa một cách chậm chạp. 


1|1>tỉgưỏi Tảo booi áy có cão ti*ơ tò ý lúoh khiếp cầí 
lài lược cua )'ủ Triệu •. 

(Múa bắt cọp thì dễ* 

Botoi dâu vói vua BA thì khi) 

mài ỉ í. 



CHƯƠNG VIII 

NGÔ, ĐINH, LÊ 
(939-1009) 

s 1 — PẠO PHẬT có VAI VỄ 

Nhả Ngô (9H9 !)6ă) và Đinh (968-980) Lê 
(981-1009) nồi lên mơi bắl đau cắm ngọn 
cờ độc lặp Irên giang sơn Việt-Nam. Song 
vl trièn đai của mỗi nhà kbòng đuợc dài 
bèn, vả chăng phải lo cbỉnh đốn các việc 
chinh Irĩ và quân sự đặng đỗi phỏ những 
vụ nội loan (mười hai sứ quàn, Ngô-Nhật- 
Khảnh, Diro ng-Tiến I.ộc) và ngoại xâm (Tống, 
( hàm) nên việc giáó dục va văn học chưa 
kịp thi hành. 

Tuy vây đạo l J bật Iruyèn bã trong dân 
gian đã rộrig. Một vài đạo viện vừa là chỗ 
tu hành vừa là nơi học tập đã sàn xuất 
dược số đòng nhà Ibơ nhà văn, Trong số 
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đó có nhiỀu nhân tài ra giúp việc nội 
chỉnh cùng việc ngoại giao cho triền đình. 

Năm* 971, Vua Đinh-Tiên-Hoàng lên ngôi, 
lúc ban định tước cấp cho các quan cũng 
định luôn giai phằm cho bàng lãng đạo 
cỏ công giúp nước. Đứng đầu có chức 
Tăng thống trao cho Ngó-Chàn-Lưu và ban 
hiệu là Đại sư Khuông-Việt. Hiệu ấy — 
chống đã nước Việt — kế cũng đằc biệt, 
đủ biết vị Hoàng đê ở lloa-Lư rẩt chuộng 
đạo Phật và cái công việc vạn thắng nhờ 
ở Đại sư khá nhiều. 

Nhà Lẻ kế chân nbà Hĩnh cũng ưu đãi 
tăng đò, từng sai sứ qua Tàu thỉnh cửu 
kinh và Đại-Tạng (1007). Vua Đại-Hành còn 
dùng cha con Sư Mahã, người Chàm về (lịch 
kinh sách bổi diệp bèn Tiễu thừa đễ truyền 
rộng Phật học, nhưng cũng không cạnh 
tranh nôi với môn phái hai nhánh 'IhiỄn 
tôn của Vinĩtaruci và Vô-Ngôn-Thông. 

Nói tóm lại, trong khoảng thế kỷ thứ X, 
cửa chiền đã đóng một vai quan trọng vẽ 
vặn nọc. Cũng vi thẾ mà Thích-Ca ở Việt- 
Nam từ đó càng lắm lín đồ và được chinh 
phủ vì nề. 

§ 2 - TẢN VẰN 

Về tản văn La đã thấy dùng ở triều đinh 
trong những thư từ qua lại với càc vua Tàu 
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củng ạbững sớtẫu chiếu biếu việc quan. 

CuSi đíri Đinh, trưởc bửc thư t/íi bậu 
quỷ quyệt của Vua Thái-Tông nhà Tống. 
Tưởng quân thập đạo tà l.ê-Hoàn đả nbũn 
minh lấy tời Vệ-Vương Binh-Tuệ xin pbong, 
đề lậm chước hoãn binb. Thư ràng : 

.. * Ễ 3 *•* £ & H. 1 R $ 1 » m m 
vt * Wt & £ tắM U Fi 2. m ịtM ít ấ 
2 íit -Ử.3Í B m m m m & 1» m.± * 

a * iẫ » 3F ỊỊ.ẹ 'ùcm m ĩímíScĩẳm 
s.» ạ- ■ «.SỊ « ií #.*t * R 
Ị ạ * s £ ?J fiỄ É. e £ m M é 

-$ ss ìs m z 4».* m m ú £ *.g £ R 

% EH.^ ỉi £ Jg.jỊf » # ã.x £ tf S.Ui 
s « M Ít ff.ỉ n £ ®s» * Eafi * ít 
■ÈÍ.ỈS £ ẩ ầ S.Ị HESitísSíĩ^íỌ 
s £ M £ ạ Jỉt £ (&.£■ 41 m 

aaeiÊỉ I? fc m ỊK ố; 

ỉố m Sê.a m * 3«.» ị±^.mm^ỉĩm 

:> ýj. fk ga £ T ẩt xfe & u 2 MMĩẳ T* 

(... đ(Vi đới nhờ mệnh thiin trữn ban 
tưởng, nước Ihì mếch nè góc biên, được lĩnh 
chức Tiết chề ử nơi mọi rợ, thường lo liệu 
lìiè.c tuế cóng, không mag nhà thằn phúc 
bạc, gặp khi đức tiên thé từ lộc thi ngọc lụa 
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vội dàng, dám mong được phần'Jtrợ tế. nhưng 
tuy là thồ địa ké truyên chưa được lĩnh 
chức thú phiên. Cha thăn là Bộ-Lĩnh, anh lá 
Liễn đều dội ơn thién triêu, dược dự phàn 
khỉin ký giữ gìn cương vực, dám đáu có 
lónọ phản bội, Cái công tao mồ hôi ngựa 
chưa có gì má cái lin buồn mù buồi sáng 
thqiìl đín. Nhà thăn sấp tan, áo tang chưa 
đoạn, thì các quản nội quân dàn, quan tướng, 
các bô lão phiên trân dầu đến trước gỗi đát 
dệ.m cỏ xin thăn lạm năm quyen việc quán 
lữ, thần đã ba bón liĩn chói tứ, 'họ cứ nâng 
nặc có xin. ĩ oan đợi tâu lại với bệ hạ. 
nhưng to rằng né.u de. chậm thi cái thói ác 
độc cúa mường mọi, dàn giảo quyệt trong 
núi động, kháng theo cho vừa lòng nó sợ 
sinh biến chăng. Cho nén thiin chỉn 
dã nhiếp chức Tiẽl độ hành quân tư mã, 
quyền lĩnh các việc trong cháu, cúi tròng xin 
dược chán mệnh đề cho đủ chức với tiệt phiên, 
yên ủy tấm lòng tận trung của thăn và tỏ 
cái tệ diên thưởng củn thiên triều, đặng thăn 
đủ Sừ: kế nghiệp của cha õng và vỗ vè mọi 
ì ợ nơi biên viễn. Ở cõi (tồng trụ may chi đủ 
sức hạn ngữ, mà dưới cửa khuyết được mãi 
mãi tỏ tắm lóng thành dàng cỗnạ, xm bệ hạ 
cúi xét tinh đău, không nỡ tám tội ) 

Nhirn<^ chuyến ấy quản đội nhà Tổng cứ 
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liến'sang và bị quân nhà Hại-Că-Việt đánh 
cho thất điên bát đảo. 

Kề các giấy mỉ khác thì cũng nhiều, đại 
đê như bilu ciía tìô đốc Kiêu-Hành-Hiển 
dâng lẽn vuu Lê-Long-Bĩnh (1009) xin đào 
sông đắp đường và xày thành đất ở chân 
Ái, nhưng đều kliôny còn truyền, nhất là 
văn chương trong dân gian thì chẵng rõ thế 
nào cả. 

§ :ì - THƠ CA 

Lời thơ ca đã uyên chuyên và thanh nhã. 
Đỗ-Thuận va Ngò-Chàn-l.ưu dời Lê đã được 
lời khen của Lé Quý Đồn râng : « Càu thơ 
của sư Thuận sứ Iiha rống phải kinh dị, điệu 
ca của Chàn-Lưu dã uồi tiếng một tuơi. D 

lă-ỈU 

inà Phạm-Qu ;-nh cũng có nói : <t Những câu 
tho' hản viọi hồi dầu dó, tưởng cũng không 
phải là lõi ván chương non nớt gì (1). » 

Năm 907 có sứ Táu sang, vua Bại-Hànli 
sai Đỗ-Thuù"! Cai !i'U)g giả làm lái dò ra đón 
ở chùa Sách-tìiaug. Sứ g'á là Lý-Giác vốn 
cỏ tài văn tho. Irổní! thày tròn mặt sòng 
có hai con ngỏng trời, hèn vui miệng đọc 
lên hai câu : 


(l)Víi dề Ct bẹc Hin Việt, Nam Pb*B« Iẩ2. 
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'(Song song một đôi ngỗng, 

Ven trời ngửa mặt trông.) 

Sư Thuận vừạ chèo vừa đọc hai càu nổi 
vận, thành mạt bài tuyệt : 

! tì ểáti*' 

kiệúnủo 

(Lông trắng phố mrớc biếc, 

Sóng ranh quậy chèo hồng.) 
khiển cho Lý-Giác phải lấy làm cbột dạ. về 
tói sứ quán, nhà ngoại giao Tàu đưà tặng 
cho người lái đò giả một bài thơ lô ỷ kính 
trọng Hoàng đế Việt-Nam cũng như Hoàng 
để bên Trung qu5c(1). 

Đén ngày tiền biệt, vua lại sai tìại sư Xgô- 

(1) Thor cùa Lv-riián : 

tềịmệịềo 

XKtiTỊlặÚểc 

mềể&mểo 

(Gặp huoi giúp vua phận cỏn con, 

Một thân hai chuyến tó*» Nam môn. 

(Kem iiếj trang \ềt) 
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Chàn-Lưụ làm một bải từ tiễn Lý-Giác^rSng : 

^ ăíÃt 0 

(Trời sáng sủa, gió hiu hiu, giuơng cánh 

Ị buồm gắm, 

Xa tròng cõi thần tiên, trở lại chốn 

ị đe hương. 

Strn tliủy nghìn trùng, vuợt^bề khơi, 
tìaờng ùê xa biỉt bao L 
Tình thám taiél, đỗi chén rượu li trường, 
tìcm lóng quyến luyến Sứ linh lang. 
Xin dề ý xem xét cõi biên cương này. 

Hòi phân minh tâu vời Hoàng đế lo.) 

(Phạm-Quỳi 1] (lịch; 


Đông đô đôi biệt lõng liru luyẽn, 

Nam Việt muôn trùng mắt mỉi mòn. 
Ghềnh đá. bụi tung chân ngựa dạp, 
Dòng sông, nủỉ dẫy bánh xe bon, 
Ngoài trỉri còn cả trò*! sol tó*i, 

Sống lặng đăm khe bóng nguyệt tròn.) 
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VẢN CHtTONG TÔN GIÁO 

Sách vở và kỉnh kệ của phái Thiền học 
cũng đã tbẵy ít nhiều. Cách viỄt văn Ihỉnh 
thoảng dùng lãi bạch (hoại, đệm nhiều những 
chữ /J|I g, V. V.., cầu văn giản 

dị rĩ ràng hơn là viết văn chương. Lối ẩy 
vê sau, đời Lý, Trặa (rong nhà chiỀn cỗng 
còn thòng dụng. 

Dn-Tbuặn có quyền kinh sám h6i nhan 
dề là Bồ Tát Hiệu Sám Hối Văn. 

Ngô-Chân-Lưu giăng thuyết « chân như » 

có câu : 

1éí&&®WÀ & 

(Thỉ chung muôn vật thây hir không, 
lỉiỈLi đặng <L chăn như » the. gióng cùng.) 

Lại có càu kệ mượn đến câ thuyết ngũ 
hìinh Lương sinh. 

t ỹtM 
7ũkíă%&° 

ị 

(Trong cày vón có lửa, 

Có lửa phát cháy mau, 
íSếu bảo vón không lửa. 

Kéo nóng ai bày đàu.) 
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Bài kệ eũa Vạn-Hạnh làm Iriởc khi chết, 
DÓi về lẽ diệt vong của người đời: 

ấẾềmKxtt. 

(Có không tựa chớp chiếc thăn này, 
Muôn vật ta mùa khéo đòi thay. 

Khí vận thịnh say nàờ chút sợ, 

Xem dường giọt móc đỗ trén cây.) 

(BÌDh-Vão-Cbẵp dịch> 

§ 5 - VỠ TÔ SẮM KÝ 

Nói về các khoa bí truyền học đời này 
cũng phát đạt và được lắm người tin theo. 

Trước hết cỏ phép phong thủy la còn 
thấy những chuyện nhu Đinh-Bộ-Lĩnh khi 
còn trẻ mang xương rái cá chôn trộm vảo 
kiều đẩt cùa người Tàu, chuyện Đinh- 
La-Quý chữa kiỉu đất ở CS-Pbáp trưic b| 
Cao-Biền làm cho đứt mạch. Đại đê những 
chuyện mà có lẽ nhà phong thủy hòi ẫy 
thêu dệt dẽ phò trương phương thuật của 
mình, nẫu sao cũng là những chúng cớ 
chí ràng nghè địi lý’ đã thỊnh. Tuy vậy 
cũng chưa thịnh băng sấm vĩ. Môn học 
í uy trúc Lương lai này có những sách của 
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Tàu như Dịch Vĩ, Thư Vĩ, Thi Vĩ v.v... 
cbú trọng nhỉt là ảm dương vá ngũ hànb 
sinh khẳc. Trong phái Thiền tồn có nhiều 
người nghiên cửu vè sám vĩ và thưởng 
dùng lối văn vần ngăn ngỉn, ở trong chiết 
Lự tèn người và nói kin những việc sẽ 
xảy ra. 

Dinb-La-Quý (852-936) binh nhật có truyền 
ra nhiều câu sấm đại dễ như bài này ám 
ch! nhà Lý sau sẽ làm vua : 

ẩỊLỊÌĨẬL 

ÀmMm. 

Nguyễn-Vạn-Hạnh (939 (?)-1018) (1) cũng 
cũng thạo lý học. Hai vua Lê-Bại-Hảnh và 
Lý-Thái-Tồ làm việc gì cũng quyết ờ lài 
sư. Vua Lý-\hàn-Tông đã có thơ khen sư 
về lài sẫm học : 

Vạn-Hạnh íhóng ba học, 

Rành rành có sẫm thi. 


(0 Theo Dại Việt sử Ký Toàa Thư của Ngô-SĨ-Liẻn llii 
chép sư cnếl nãm 1025. 
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Qifé nhà tên Cb-Pháp, 

Gậy phật đát Vương kỳ. » 

(Blnb-Văo- ChấỊ> dịch)* 

'ỉimiỊÉHisk' 

*&*%$&* 

ầmầkM] 

Một lần biết. Bồ-Ngàn toan ám hại minh, 
Vạn-Hanh hèn dưa trước cho' người này 
một bói Lhư ■ 

Ifaí&ftỊÌÌ 

Đỗ Ngãn đọc xong thấý mưu mình hại 
lộ bèn thói. 

Ngoài ra trong khoáng hai nhà Bình, 
Lè. sấm kỷ hiận ra nhiều lắih. Những bài 
như : 

<-) « tỉìi 1:0 r.ày trrếl tự cái tện của người ấy ra 

mả nói “tl d-.o ^0 míc ^ ìúm là giống tương sinh với 
nhan -[y v< tiVc là chừ ^2 bu là họ ngưùi ấy, ngùn vỉ: 
loài lúm vi là.lèn ogĩrời ây. Thế Ihì dà lương sinh sao lại 
chực lirrr;, ì’.;i n;;ay YÌb mlnb. » (Vù;l-!Narn Thiền Tôriịi 
Thí; 110, TT ọní^-ThiiOl> 
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iiỉíìm 

®#ÌằÃị!•■ 

Ị"_-ĩ$/*cỉo 

+Mầf-rễ* 

ứng vào việc tìỗ-Thich giếl bai vua Binh, 
nhá Lè QÕ1 ngòi rồng chung cuộc ở đới 
vua .làn ác ln Ngọu-TriSư. Hui úcn nhà 


cuổi triều Lê 


ìkẶM ; ịl 

_tAỊ«ĩI 

gTkPÍ-^. 

MếỄ' 

ẬãỊỈ. 

* -t * (b. *) IM. 

* ¥. 

Sư Vạn-Hạnh giàng ràng > là gốc tức là 
vua. ^ ^ đồng âm với chữ 3z là chết non. 
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là ngọn, tức là bề tôi. đồng âm với 
chữ n là lốt thịnh. jf; 7J là chữ Lè 
-ị- Ạ, f là chữ Lý ặ. ^ liiỊỊ là chữ Trần 
Pầi* $Ịt là người Tàu vào cướp. f? * 
Pl /ị; là họ Lê lại sinh ra. n là phương 
đống, u là Ihiên lử. là phương tày, 
là thứ nhàn. Là nói vua chếl non, tôi 
tnịnh. Lè mấl, Lý lên, phương đông có 
lìiièn tử. phương lây thứ nhân mất, trong, 
lí 7 năm Ihi thiên bạ tbái binh. » 

Vã hai bái trutèn là của Ihần cho Lỷ- 
Còng-Uần khi chưa lam vua : 

1) 

ềxịim o 

'tầààio 

Ẹấmm* 

(?) 

2) 

mặịm 

Ạ- 

ị í) Chư bái |ỉỊs dììrp âro'lửi clỉữ hát 7V là nói lừ Huộ- 
Tâng đến Tbái- iĩì là 8 đời, cbữ p ơ Irên cbữ jlf làioliCr 
Sam 3ì tếfi voa Huf--Tồng tức lả câũ niỹl trời lẻn núi 
sail tỏng: <1 hro Nị.ở-ST-Liên) 
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Trong các sẵm kị' Irên, chắc cỏ bải người 
sau bịa đặt, cũng cố bài biết dâu do bọn làm 
phúc của Lý-Công-Uằn làm ra đễ loè người, 
khác gì lẵm bièn của Nguyẽn-Nhạc (1). 

s 1' - VẬN VÀN QU.ÓC Ân 

Những càu ca dao, luc ngữ, chuyện hát, 
ngày càng cliứa chất thêm và thê thức tiệm 
có quy củ. Tục ngữ thì từ một câu ba chữ 
cho dến mươi, mười lăm chữ, có hạng không 
vàn, cử lệ những càu : 

Không khảo mủ xung. 

Nước đén chán mới nhảy. 
cố hạng có vần, như : 

Con dại cái mang. 

Ăn liên đại, nói nẽn lời. (vàn liền) 

Tháng năm chưa nằm đã dậụ. 

Muón coi lên nút mà coi. 

Coi bà quản tượng cưỡi voi bành 
I vàng (2). (vân lưng> 

Sóng có khúc, người có lúc. 

Tham thì thẳm, (vàn chàn) 


(1) Rắt (lầu kbừi binh, Ạìhạc làm một lãm biền VI ếl bốn 
chữ Rlt "PH ■£ lre0 lr vn dĩnh nB, » mắc dẻn rọi vào 
bỉen, người qua lại deu lây làm diềtn u. 

<d> Cảu này lương truyền là trỏ Triệu-Bả Vương. 
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dêu là những càu dạy người đời vè thường 
thức, luàn lý cả. 

Về chuyện hàt dài thì ngoài chuyện hát 
ải tinh ta còn nhận thấy những chuyện hát 
chúc tụng trong những ngày lết lễ, như hát 
sẵc bùa (1), hát mời rưgru (2) hát bơi chái (3) 
hát đội đèn V. V... đều bằng tiểng nựớc 
nhà, thường thường là lời chúc tụng vua 
quan. Đại loại những bài: 

í) Quân phường bùa chủng lói uào nhả Lang, 
Tôi mừng nhà Lang năm nag giàn sang 

ịphú quý. 

Con nhà Lang bitớc chớn ra đưừng, 
Tng cùm cág mía, cõi ngựa lia cọ dù che. 
Các bá nùng bưárc chán ra dường, 

Có võng đòn cũng, có con hàu Iheo saa 

[xách giép. 

0) Tục Mưừitg, dến ngày lết cô phường sẳc bùn gồm ti, 
7 người, dem cbiẽug dec Dhà Lang, cử hát một cảu Ui ì 
dánh một hì>i chiêng. Người Ngbộ-Tĩnh cũng cỏ tục ấy 
nhưog chì dừng trcug lầm vinb dệm vảo từng giọng bát, 
cũng gọi là sắc bùa. 

(2) Sácb Vãn Hiến Thông Khao cùa Mã-Boan*Làm cỏ 

chép tờ sứ của Tổng-Cào người Tốog di sứ dờì Lê-Bai- 
llành, có doạn : Hoán thường mặc ảo vâi boa vả áo 

sẳc hung, mũ dội trang sửc bằng ch&u bảa t tự hát mòi 
rưựn. kbÒDg hiỉu lỉ CỈD gi... > 

(3) Nảm 985 vua LỀ-Bụi>Mành ân lê sinh nhịt, củ bày 
trò đna Ihnyìu. 
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?) Thánh chủ vạn niên, Ihánh chù vạn niên, 
Chúng tôi nng dâng cách đội đèn. 

Thái hòa gặp tiết xuân thiên, 

Gió dưa cội ngọc, hoa chen cành vàng. 

,'í) Dôi tay nâng lẫy mái chèo, 

Nàng léri cho đầu, bái tạ quán vương (I). 
mà (lời nay còn hát ỏ- một vài làng vá ở 
Mường đều theo tuc xưa ãy váy. 

Có một diều nèn kễ là nghe xướng ca và làm 
trò ử Irong dãn gian đã có lừ lâu. Nbất là 
Irong đám quán sĩ mỗi khi khải hoèn, 1)Ọ 
hội nhan đóng trò, diễn lại cái cành thăng 
trận có ãm nhạc đệm vào, trước đẽ dẹp 
lòng chủ tướng, sau lự mua vui, dân dần 
Ihènh ra thoi quen. Chuyện hát Iró cũng do 
dó xuất hiện, nbư lõi múa hát ở làng Xuân- 
l’bả ngày nay là truyền lự l)uôi ăy Ợ). Còn 
Irèn vua chúa, la dã Ihãv có Lé-I.ong-Hỉnh 
diing kẽ phuớng chéo (ưu nhàn) lám trò hề 
Irong cung. 


(, I) nỉái Iricli ủ vách That.li-ĩlóa Quan !'lionj; cùa \irong- 

huy-Trinh. 

tìỗ-Oni Irnnp tái thào cứu c Piộu Miĩóu vù Xuân- 
1*1 à 1 (ỏ (lo hò áy có IM (lòi l'i) t cl í 0 T r;’ n”-Al') 



CHƯƠNG IX 

LÝ 

(1010-1225) 

§ 1 - VIỆC GIÁO DỤC VÀ THI cử 

Phải đợi đến thế kỷ thứ XI, những công 
việc nội chính và quân sự tạm chinh bị, 
các ông vua nhà Lý mới bắt dầu đề ý lồ 
chức việc học của quổc dán. 

Năm 1075, vua Lý-Nhân-Tòng mỡ khoa 
thi đầu tiên gọi là Nho học tam trường 
khoa đễ chọn người minh kinh 1) ic học 
Thù khoa năm ấy là Lê-Văn-Thịnh, tức 
lá người đậu đầu Irưỏrc tièn ỏ' nước Nam, 
dược nbà vua rước vào cung dạy học. 
Qua năm 1076, lặp Quác lử giám (l) là 


(1) Say cbính DOŨ viQ iniếu 'V 
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Đại học thứ nhĩt làm chỗ (lào tạo nbân 
tài, các giáo vién đều kén chọn trong bàng 
quan văn ra. Bến năm 1086, lai mỏ- khoa 
thĩ kén chọn người có văn học sung vào 
viện Hàn làm mới đặt. hăm ấy Mạc-Hiẽn- 
Tích chiếm giải khôi nguyên được bS 
chức Hàn lâm học sĩ. Rồi tư đó các khoa 
thi thỉnh thoảng xuất hiện, mục đích đề 
kiếm thầy day học trong cung và giảng 
sách cho nhà vua chớ chưa phải đễ tuyễn 
quan lại (1), cũng chưa định lệ mấy năm 
một lăn và cách thi bài thi ra sao cả. 

Các quan thuộc cũng có khi phải thi bẳng 
những món viết lập, toán và hình luật (1077), 

Riêng naững tin dồ ba dạo Nho, Lão, Thích, 
uhà nước thường mở khoa thi đế kén nhân tài. 

Trong dân gian thi sự tín ngưỡng vá học 


(i) Sự dùnp quan lại dời Lý Ihỉ sảcb Lịch Triều Hiến 
Chương Loại Cbi nổi ỉ (I Đời Lỷ khoa bảng chira đật, 
đưửng lảm quan chỉ bằng vào sự chọn và bảo cừ, xuống 
D&a Ibỉ dùng con cái, lai xuống nữa thi theo cách DỘp 
tiền. Con chán những tbọ- tbojền, dĩ, nô lỳ dềo không 
cho làm quan. Nộp lien lằn dầu Lo cbức Lại, nộp lần thứ 
hai bồ chức Tbừa lín laDg. Nếu làn) viộc íluợc lfaj bo di 
Tri cbân.M Sácb LToh Ngoại Đại Đáp cũng nói: « Hễ ai 
«idf) tiền lần dìỉu bu chức Lại, sau thăng cbửc Tbư trạng, 
lại nộp tiền nữa thi cbo ỉàm Bâo nghĩa lang tức nhơ 
Tri Châu 9 . 
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hành được tự do theo ý minh, dẫu bậc 
làm cha cũng không thè bãt buộc được. 
Con nhà xướng ca va lính tráng cũng có 
nhiều kẻ theo dõi van tự. Nhiều hìc sư 
tăng lúc trước theo nghiệp Nho sau tự ý 
cắt tóc học đạo Thiền (li. 

§ 2 — BẠO PHẬT HẼT sức BÁNH TRITỚNG 
VÀ ÍCH LỢI CỦA NÓ 

Ông vua khỏi sáng nghiệp nhà Lý đã 
từng khoác áo cà sa lúc còn hàn vi, nên 
khi ngồi lèn ngai vàng, Phật giảo được 
sùng trọng một cách đặc biệt gàn trở Bên 
một quốc giáo. 

Cải nguõn văn minh của An-Bò, một lần 
hiến hóa ở Tàu, lỏri Việt-Nam nay đã 
chiếm được ngồi bá c.hùa tháp do đó xảy 
dựng lên khắp nơi. Trong một năm 1129 
nhà nước làm chung một lề khánh thành 
dến 84.000 bảo tháp, đủ biết là nhiều lầm 
không thê linh xiết được. Đến như các 
việc đúc chuông, t ỉ> tượng, thỉnh kinh 
tạng, lập trường thụ giới là cổng việc thường 
của triều dinh không năm nào ngbí. 

(I) Sư Từ-Dạo-Hạnb thuò" nhò cùng vứi Nho giả lả Phí— 
Sinh, Dạo sĩ l& Lê -Tcàn-Nghĩa, người phường (rò là Vi-At 
kết bạn cùng nhan cần lâm lilio chí dọc sách nho. 
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Vẽ con số lin đò của Thich-Ca sử sách 
không chép rõ là bao nhiêu, nhưng hàu 
hết đều là môn phái của hai chi Viiũturuci 
và Vò-Ngôn-Thông. Khóảng nãm 1069 (1) 
mội trưong 1'hiền tòn mói sáng lạp ĩr chùa 
IÝhal-Quốc (Thăng-Long) do 'lliièn sư Thảo- 
Đường vốn người trong phái Tuỵết-Đậu- 
Minh-Giác ó' làu sang. 

Các vị sư lăng nỗi tiếng buồi ẩy có Ngộ- 
Ấn, Yiên-Chiếu, Cửu-Chỉ, Vièn-Học, Ktiông- 
I.ộ, Tbông-Biện, Minh-Không v.v... VẾ bèn 
đán bà sốt sắng với cái việc « tự giác giác 
tha » cũng dã thấy lẻ tẻ một vai người như 
Ni sư Diệu-Nhân, Phù-Thánh-Cảm Linh-Nhân. 

Kê ra sự thịnh-vượng cùa đạo Phật đời 
này còn đẽ cho ta thấy được nhiều diều 
icn lợi.'Thứ nhẵt là sự nghiệp dõi với 
văn học. Bao nhiêu sách vở tho \àn xuất 
hiện ()• thời ấy hàu hết là lự tay phái tăng 
già không nữa thì cũng chịu ảnh hưởng 
lày. Mgày nay họ còn đễ lại những bai kệ 
ngắn cùng là những lời còug án có nghĩa 
lý sàu xa. Lại nữa mỗi một ngòi chùa 
dám hội là một noú diễn đàn mà mỗi một 


Ịị) Là năm vua Ly-Tbánb-Tõnií dánb Cbàin cbiẽm 
dtrực ba chàu BỊa-Lỷ; Alb-Linh, nò-Cbíũb <Tlieo Trầr.-Văn- 
Giáp, Le Bouddbismc eưAũuam...) 
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vị đanh tăng la một hoc (lường lớn. Trong 
sổ người theo học. chẳ ìiị những một đám 
lè (làn mà đến hạng còng hiìu khanh tướng 
cũn" cố công lặn lội ra mắt, may chi đưạc 
tbầv truyền cho tâm ;ín là thỏ i nguvện (1). 
Có thê cho lá những nhà trường Cao đẳũg 
về tàm học mà sự học hỏi nhẩt luật bình 
đăng, không có chúi |)hân biệt già trễ, hèn 
sang. 

Thứ hai là sự nghiệp mỹ thuật. Thièn 
gia đời này còn truyèn bắn cái hoằng cỏng 
gọi là An4am tứ đại khi (2): ấy là tháp 
Báo-thiên, phật Quỳnh-Làm, đỉnh Phố- 
Minh và chuông Quy-Diều hay là chuông 
Phà-Lại. Tháp Báo Thi (in lưc là bảo tháp 
Đại-Thắng-Tư-Thièn xày năm 1057 ở chùa 
Sùng-Khánh trong chùa Báo-rhièu .(3). Tháp 
này cao 10 trượng có 12 tĩìng (4). Mỗi 

(1) Thái úy Tc- liến-Thành và Thái bào Ngô Hùa-Ngbĩa 
xin theo lễ bọc trỏ, học vỏi sư Trí ờ núi Cao-Dà* trải 
mươi Dim mỏ-i đtrọc gặp m;ít thầy. 

(2) Tục Iruycn rằng sư Ngcycn-Minh-Không qna Tảu xin 
yua Tống kho dồng ròi đùng phép chỏ' ve (?) mả tậe 
nẽn bốn vật ấy. 

(3) Nay là kha dấl mé dòng hu Ho&n-kiếai. 

(4) Theo sách Thần Pliú của lảng Hành-TbỉỆn* Gằo dảy 
hội Phật Giảo nắc-Kỳ sắp dựQg tháp chùa Trang Ưasg 
Phật Giảo cao dộ 36 iliưức lảy tức l& 9 tnrợog hẵy 

Ỉ»D kém tháp Uáo-Tbiẻn i trượng. 
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viên gạch dồ 11 có in niên hiệu I-ong-Thụy 
Thái-Ihnh (ll. 1’hât Quỳnh-Làm lá pho 
tượng dòng cì’ùa Quýnh. Đồ-Nam-Tử sau 
khi di thăm chùa niìy vè có nói : € cứ trong 
cái lòng hiu cồ cao lòn ử ngoài vườn cửa 
chúa có chóp kích Ibước và bề cao cái 
điện che pho lưọrng ẩv thl chùa Quýnh 
đe tiếng đỂn nay khồng phải là vo cố 
Cái bia da cao đến 8, 9 thước xung quanh 
chạm long o rát khéo mà dứng giữa giời 
bị nắng mưa dàn dài nay nẻt cham cũng 
bị liều mòn khó nhìn như nét chữ trong 
bia. Soug so lời bia v(Vi lời tực Iruyền 
phù hợp thi đứng ở liễn đò Triều mé n.iiii 
huyện Bông-Tiiều cách chùa Quỷnh ước 10 
dặm mà còn tròng 1 hSy cái nóc điện che sát 
đầu pho tượng á'-, thi biết tưựng ấy to li.ín 
tượng Chẵn-Vã niiièn...* (2) Còn dinh 
Phô-Minh ở Nam-Bịuh, chuông Quy-Diền ở 
BắoNỉnh, vật sau này đủc năm 1080 ỏ- ciùiit 
ỉ)iên-tiựu, đúc xung đánh không kêu, cho 
là thành khi không nên phả hủ\, ben dụt 

<ij Bfrí Ho tháp Ấy roẫl n$ọo. Nảm I4Ỉ7, Ltĩ-líri 
làm mội eái ctiòi cao ugang v^i tháp de dòm ihảuh 

Bòog-Bô cun ịĩiặc- Sao obả Tàj-SơD dír ịíậcti <bá|i ấ) dem 
di X&J việc liliár. 

(ĩ) « Loộn V(ĩ (!i Uco cKỉia Oovnh, • Boíc 77. 
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vảo ruộng b cbùa. vì ruộng cỏ nhiều rùa* 
nên người buôi ấy goi là chuông Quy- 
Điền (1). Đeu là những công trình mỹ thuật 
to ,lớn còn dề tiếng lại ngày nay. Ngoài 
ra còn biẽt bao nhiêu là mỹ công khác 
điì làm bình ảnh cho nền văn minh buồi 
quá khứ, thảy đều chịu hoại kiếp cùa không 
gian và thơi gian cả (2). 

Thử ba ịà sự nghiệp chinb trị. Trong 
rừng Thiền cố nhiều vị ngoài cải dạo học 
ra, lại còn bảc lãm sach vở, hiều tường 
dại thế thiên hạ được nhà vua tin chuộng 


Ó) Niịni 1 bọo Vuơng-Tbông bị IbũA với Lè-Lựi ừ 
trận rụv-Dộữg bết quân kbí bòn phả chuông OuV-UÍÌĨII vả 
4iỉ ih 1'bìĩ-Minh làm súog dạn. 

■ỉ) Du-Nam-Tử cũng '(rong b£i « íuận ve di lích chùa 
», cỏ nỏi Xél ra nhưng vậi kièn trúc cua (<» quốc 
chú 'P Irằ mả sờ dĩ bay bị kiếp \ậu lung thương nhu- liié là 
cô hai cự. Hột là nước la nineu cuộc binh iiíacùa ngoại 
xA»n hoậc nội bién, mỗi khi vẠu ilói Ihay (loi, bui lùng 
Ihừ phút mà (àn phá không liểc lay. Uai !à vậi liội) kií*n 
trừe cùa nưiVc la vi sẵn gổ lốt nèy lấy gỗ li ; m Ihứ Irọrg 
yến. Soup Ibằn gỉPtó bạn kbỏnp lảm đơọ-c vĩ cliâl gồ 
không bển kbòtĩg cbịa dược lâu. I uy lốl như gổ lim mả 
cột lỉỉnta Ị^hoál bon Ihuớc cũ/g chỉ trong liăai nàm, Irorg 
TIỊIỘI tiêu rỗng b£j như cái ốọg íre Cho uên nếu khống 
iiếp có cnộc lrùpg lu tbl cái công huyết bãn của npirửi 
xưa khang còn ngẩn tích gỉ dề lại Ìiừa. Nhưng trùng lu 
Ibl the liiế và xạo lứ của co obàu cùng sai lạc di ũbiều,..» 
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và rưởc ve, 1 oặc coi như hặc quân sư, 
hoặc đề bàn hỏi việc nước. Như các sư 
Thòng Biện, Kliô-Bău v.v... đều dược lòn 
làm Quốc sư giao cho việc nước. Sư Yién- 
Thông một làn giãi bày với vua Thần-Tòng 
về lẽ trị loan hưng vong rẳng : « Thiên 
hạ cũng như mặt đồ vật đĩ nó vào nơi gên 
thi yên, vào nơi ngay thi nguy, cốt trồng 
ử chỗ sỗr hiinh của nhá vua, nếu có cái 
đức hiéu sinh thăm vio lóng dân thi dàn 
ycu như cha mẹ, ngóng như trời trăng: 
áy /à đặt thiên hạ vào nơi yên đó... Lại 
trị và loạn ở tại trăm quan, được người 
thi trị má không được người thi loạn. Tôi 
trãi xem các bậc đè vương dời trước, chưa 
có khi nào không dùng bậc quàn tử mà 
hưng, không dùng bậc tiều nhân má vong „ 
mà đến như thế chảng phải một III ai một 
chiầu đáu. tự nó dền dàn lại vậy Trờị 
đát không thê thay nóng đoi rét lien mà 
dần dân ở múa xuân, mùa thu. Bậc vua 
chúa không làm hưng hay vong liền mà 
díìn dăn ở sự thiện hay ác. Bậc thánh 
vương xưa biễt như thế cho nên mới bắt 
chước đức trời không nghỉ dề sửa minh, 
bắt chước đức đắt khbng nghỉ đè yên người. 
Sửa minh là thận trọng ờ be trong, run sợ 
như dẵm trên băng mỏng. Yên dân là kính 
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kẻ d^i hãi hùng như cưỡi ngựa nắm giây 
ruơig mụr. Theo lối đó Ihì hưng, Ịrái.ậii 
II.ì vong Sự hưng vong là dăn dận sinh 
ra tlòi. » , 

Mấy lời đó thực là mội hài Lọc cbịph 
trị lát đích đáng cho kẻ lam vua đù luèu 
biét sự nghiệp của phái tăng lữ, giúp , yaon 
việc ciiính trị không nuỏ. 

Thứ tư là sự nghiệp dối vói xã hội. . 
Các chùa đời Lý dèu cớ rjộng, có đầy lớv 
và kho của riêng Bo là lộc cứu cáp ub&Dgc 
dàn đói kliỗ và những năm mùa mất,Tại 
là quán trọ cho người lữ độ dưừng. Trong 
s-ich Thiền Uyền Tỳp Anh cố chép -nhiều 
s r dược Iòc vua han haV của các tín chủ 
'đem cho thì dều hố thi lại cho dân nghèo 
hoặc làm việc côac dức khác, Nhá nước 
thỉnh Ihcảng 111 (V pLáp hội Irorg mẩy đêm 
ngày trong khi có núi mặt 1)6 thí cho 
dàn nghèo đói, mft mặt giảm ản bay ân 
xá cbo các tù phạm, vẽ y học thời ấy chưa 
rõ thế nào, nbv cừ > ét như sư Nguyễn- 
Vink-Khônp chùa brnh đièn cho vua Ibần^ 
Tông, bà Iloàii',' cơ Thụy-Minh đau mà 
sni sứ di tr ê’’s t ạo-Huệ, dù biết rẫng 
các nhà lu h-Tìh ngoài sự- học đạo còn cớ' 
hiít "Ihiốr men í' nhiíu d? cứu cẫp rho 
quần chúng, thử nhất là đê ( I’í" I í c; r cho 
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đạo c&a mình lòn thở càog thèm rộiig 
mãi. 

Sau hỉt có một chỗ nên đỀ ý là một 
vài sa lãng thuở áy cỏ nhiỄu phép thuật 
kỳ dị CÒD chép trong sử sách. Họ l&m cho 
bà phải nép (1), lắc kè phải roi (2) v.v... 
làm kinh phục ngưòi (lương thòi. Có lẽ 
cũng là một lói vói thuật thôi miẾn mà 
một vài nha tu haub dã đtrọc truyền thụ 
tù Ấn-Bộ (;t), làm lợi khi truyền giảo. 
Nhvng cũng vi Ihế má dạo Thich-Ca vẽ sau 
hợp vửi các việc tường thuy quái đản dàn 
dần trò nèn một phường mé tin làm lạc 
lối cho đời sau. 

§ 3 — NHO, LẢO VÀ iư TITỜNG 
TAM GIẢO BÒNG NGUYÊN 

Cũng dồng thời ẩy Nho giáo bắt đầu này 
nỏr. Năm 1070, vua Thánh-Tông láp văn 
miếu ở kinh thành và đúc tượng dê thò' 


(1) Sư Trí một làn thẫy con bồ dníìi eoD Dai bèn làm 
phép cho hồ phục xoống. (Thiền UyỈQ Tập Aũh) 

(2) Xem Giác-Hài ò V. N. c. V. H. s. quyen II. 

(3) Theo sách Thôi Miên Học Thực Ngbiộra của Tâu- 
Sach thnậl, có oỏi ỉ 0 Thôi miên pbảt sinh lử thượng co 
danh hiện lả « bí-mật thoậli. Mẵy anh môn đồ Phật 
giáo ờ An-Bê lấy lảm lọ-i khí ch.) tòn giáo minh dưtrc 
bành truồng dên !■}?: fỉộ. » 
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Khồng-Tử, Chu-Cồng và Tứ phối (Nhan-Tử, 
Tăng-Tứ, Tử-Tư và Mạnh-Tử) cùng lả rẽ 
tranh 72 tiẽn hiễn treo vào. Trong sử còn 
ghi rẳng vua Anh-Tông hai lần lập miến 
thờ riêng Không-Tử (1156, 1171 1 . 

Nbững sách vở của Tổng Nho đã Iruyẽn 
sang nhiều và làm món quà sang cho các' 
sĩ phn đời bẵv giờ. 

VÈ phái Đạo giáo buồi ẩy cũng có thanh 
thế, Các Đạo sĩ như Trần-Tuệ-Long, Trịnh- 
Trí-Không được vua Thái-Tông tin chuộng 
và đều giữ địa vị cao trong triều đinh, cỏ 
nhiễu Pháp sư có phép thuật lạ lảm cbo 
quổc dãn tin mê và theo về đông. 

Hai đạa sau này so với đậo Phật thi kém 
nhiều nhưng vẫn được vua quan đãi đãi 
btnh đẳng. Ngoài những khoa thi tam giáo, 
mỗi làn nhà nưỏrc có việc hệ trọng thường 
chất vấn người bẻn Nho, Lão cũng như 
người bên Phật. Hoặc khi nhà vua có điều 
mừng, người cả ba đạo đều có đại biêu 
tới chúc tung, như năm 1125, một khi nhà 
vua đi xem gặt lúa trong dãn và khánh 
thành một chiễc cầu. Lúc trử về Nho, Đạo 
và Thích đều làm tho mừng dàng lên. Có 
một chỗ ngưòi trong ba tôn giáo đối đãi với 
nhau cũng tủ tế, nhiều khi lại kỉt bạn cùng 
ii iau ; c6 kẻ theo đạo này rồi còn nghiên 
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cứu thêm đạo kbác, chứ mặt lưng mày vực 
nhan là mộ! sự hiểm có. Đó là nhở cái tv 
lư&ng tam giáo đòng nguyên khỏi xướng 
lự các nhà triết học Tàu xưa(1) dã ảnh 
hưởng lảy. vả cbãng tôn chỉ cùa ba đạo 
đỄu thích hợp vỏri tư tưởng, tàm lý của 
người Việt-Nam cả. « Dạo Khẽng vẫn là 
gốc tư tưởng Tàu, mà đời nọ sang đời 
kia dã nhờ có đạo Lão và đạo Phật bồi 
bố thèm vào. đẽ chữa lại cho đạo Không 
có phân khắc-khS hẹp-hòi một chút, Dĩa 
khiến cbo có cái vẽ hoạt bát phẫn phát 
uề sinh sàn la mỹ thuặt văn chương. » (2) 

§ 4 — TR1ẾT-LÝ PHÁI THIÈN TÔN 

Saunders, bác sT người Mỹ nhi về đao 
Phật Trung quốc có chỗ bàn VÈ Thiền tôn 
rẵng : « Thiền tông khống phải là bài duy 
lâm luận một cách tuyệt dổi (absolute 

(I) «ử Tronp-Quốc thi lừ đời TamQoỐc Vươnp-Bật 
cho sách LSo-từ và Cho-dịcb là I'’ỘL loài Ị dếo Nam-Bắc 
Irièo cảc nhà dạo học cho lào bọc với phật học vốn 
lả một dòng ; rồi dến dời Tẫn có sách Da dạo ihiẻn 
xương loiỊn diệu « nho phật oliảt (rỉ Tiếp đến Vưtrng- 
Ihỏnp dời Tùy, loy là một nhà nbo thoăn tủy mả cũng 
cbo tam giáo là doiiK nbấl. Sang dcri Dtrởng tbl lư tưởng 
ấy cũng pho thông lắm : Lưu-MỊl lảm sách «Nho Thích 
Hạo biob lảm luẠn» cũng nói về lẽ tam giáo dồnp 
ugnyên • (Việt-Nam Văn Hỏa sìr Cưtrng, Bào-Dny-Anh) 

ị*2) Phạm-Qoỳiih, « Vấn dề Co Học Hán Việt.* 
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idéalism) cũng không phải là bài hư vố 
luận một cách tuyệt đổi (absolute nibilistn) 
Ỏng Kbué-Phong nói rằng :«nếu tàm và 
cảnh đều không có cả Ihì ai la người bi?! 
đưạc là « kbòng cỏ » ẩy. í.ại nễu không 
cỏ phép gi lá thực llii (lo (tàu mà biện 
ra những cái hư vọng kia. vả hiệu thíy 
những vật hư vọng của thế gian kia kbỏng 
cái gi mà không p lài Iihừ có tbực pháp 
mới thành ra được. Như khỏng có nước 
là thử cỏ lính ướt và kliòng bao giờ thay 
đồi kia thì sao có sòng lá cái giỉ tướng 
hư vọng nọ. Như không có cái gương 
trong sạch và không bao giờ thay đôi kia 
thì sao có những cái bòng khác nhau này. 
Lại như mộng là hư vọng đấy, nhưng nó 
phải do ở người ngủ s.iy mà ra. Bâv 
giờ mà cho tàm VI •ái.h đều là không 
Ihì mộng ấy sc nhân váo đàu mà vọng 
hiện ra dược.)' Ba 1.1 lời (V Ihièn (1 Nguyên 
nhân luận II trong kiah lioi .Nghiêm bác 
cái thuyết hư vò của phái « lam Iuận,» 
vậy. Thực ra thi 'I liiền lòng là một bài 
thực tại luận (paiilnéislic rolism) về chú 
nghĩa c vạn hữu nhẩt thê. ».it) Xem đó 

(I) Bài này có riioỊ' 1 -Bi.".- ý-Siêa-Nhãl ngiiii Tản dịcli 
ra chữ Nho. Bo-Nam-TiV lại dịch ra C|I!ỐC ngirdãog à béo 
Daốc-foệ lừ s6 '.10. 
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đù b ít pltái Thiên tòn chủ trương cAỈ 
thu\ết « tan hữu nhít IhẾ n của Hại tbừa 
và dùng IIỚ lam c«jr sờ đè phát dương cái 
nghĩa t Phật In h phố biển » ra. Miàii đớ 
dem cái quan niẹiu lỏn giáo mà thấm nhuần 
Irong inọi sự sinh hoạt, thành ra có cái 
lhú nhiệm mâu cao thượng. Thế kỷ thứ 
XI, NII, XUI Thii .11 tòn sỏ dĩ được lam'tin 
đò ở Vièl-Nam cũng lá vì thẾ. 

Các vị sư lăng được hấp thu trong 
bầu triẽt lý liìiini Ihũy của Phật họe, thỉnh 
Iboảng này ra inộl vài ngôi sao sáng : 

Sư Ngộ-Ãn thòng hiêu hai thứ chủ hán 
và phạin sáng láp ra thuyết « Tam han 1» 
lấy thân, khàn, làm làtn gổc cũa diỉo và 
rằng « .. láy íiián làm Phật, lẩy miệng 
làm Pháp, láy làm làm Ihiìn. Tuy Chu 
làm ba loại 111 à ký Ihự-C có một Thi (J.u 
như nước ở U.1 ngọn sỏ.ig, mỏi xư ghề 
môi tên, tèn luy knác mà chát nước kiiủng 
khác. » 

.Sư Cứu-Ohỉ thi chủ trương Ihuyếl ‘I '! ÙIH 
pháp nhăl m.ư 1) cho làng mọi pháp Ii.tm 
dền do (V tiiiu, mọi pnáp li.ih dcu no ư 
lãm. Vày nén tám vơi pháp deu ia mọi 
chứ không hai. líiá giáng cho món do li hoc 
khi cbẽl rAng : 

«... Mại phiên não trói buộc đêu lá Í,:.Ũ/.Ị/, 
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mọi .phú : lói thị phi đỉ-1 hư hagễn. Cái gi 
'cững có nhăn , có'quá. Không nên phân biệt 
nghiệp-thế này thi báù thế kia. níu một 
khi đã phán biệt thì không có tự tại nữa. 

Cho nên tuy tháy mọi nhép má vẫn không 
thấy được gì. tuy hữu mọi phép mà vẫn 
khăng hiều được gi. Vậy muỗn biết được 
mại phép phải /ẵy nhân duyên làm góc, 
muỗi 1 tháy đaợc mọi phép phải lẫy chinh 
chán làm đầu. tìược thế thi dău minh ử 
cõi thực té mà hiền được rằng kh&p trong 
thê gian dầu là cuộc biỉ.n hóa cả mó thôi. 
Lại phủi tỏ lữ cho chúng sinh biết rằng ử 
đáu cũng chỉ một phép chứ khóng có hai, 
chớ vội bỏ cai cõi nghiệp của minh hiện 
nay đi mà khôn khéo ở phương tiện. Ỏ- 
trong cõi hữu VI imy phải dạy cái phép 
hữu vi chór không nên phàn biệt cái lường 
vô vi làm gi. Ld vi muòn tuyệt hét vọng 
íiiệm hay suy bi so sánh của trinh đi. # 

Sau rót có sư Viên-Chi?u trước tác các 
s'Vch : Táu Vtè.i tìiús Kinh, Thập Nhị lio 
Tát Hạnh I'u Chứng Bạo Tràng, Tham tìo 
Hiên Quyết và nhất IÀ pho Dưạc-Sự Thập 
Nhị Nguyện Văn dược câc sư tăng đời nhà 
T6ng bén Tau hái phuc mì rẳng: « Bày 
mới thực là Bụt sống xuất hiện ở phươrg 
nam mói lòi lời nói ra Ihàrh binh thế nầy ». 
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Trong phép .luyện Lả ru của .-,pbáị-. Thiền 
tồn' có cái lãi đặt ta tì hững 'lời icông>áa, 
và phép bồng hát. Nhà ébiSndời 1-ý dùng 
lối đố rẵt thịnh'bánh.Như càn trả' lời cô*; 
SU" Viên-Chiếu thế nao lá'Phật-tliế nào ỉà 
Thánh, rẵng : " ’ 

. íầ s ặ p 

ẽ ã 

(Cúc trùng 'dươríg dưới giận, 

Oanh thục khí đầã cánh.) 

và : 

(Ngày có ưirng ó chứa ; 

Đêm thì bóng thỏ soi.) 

Su: Chản-Khdng trả l"i càu hỏi khĩ.sảc 
Ihàn bị hủy hoại ra tbế nào, rẳng : 

(Xuăn lợi, xuân đi, lường xuãri lứt. 

Hoa rơi, hoa nở : áy lá xuân.) 

(Bong bằng sau cuộc cháy , 

Cây) cói Ihrìy thơm tươi.) 
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Bèn nhir những cảu tri lời sau tlảy thi 
'lai oái oăm ban. Một 'ngirùũ hòi sư Ngộ- 
Ấn rlap : — Thế nào lũ Hạo l<Vn ? - tìườug 
iãrn. — Lbc náo liộ tứ đưạc ilỉ'11 dạo ldrn Y — 
Cou mủo coạ chưa biết b.ìt chuột. — Con 
7UÒO có Phật tinh kbòng ? — Không. Lại 
một Iigười hỏi sư Bảii-rieb rẳog : - Tht 
Háo 1 A ỷ CIÍII Tắ Thiên V -i- Kbác nào cái 
caeh 'I rhánh ốp đồng ». 

Những lời cAug án cí>o xa khó hiỄu ẫy, 
phi kẻ cò chuyửn làm chú ý luôn luôn 
vẻ Phật hực mái lỉnh uọi được (1). Vĩ th£ 

<1> Vê chỗ này Saonders cũng irong bài liên, ch Bối : 
m Nho CÒ một vị lảng bôi so cụ VViệa-Ch&D rầng : c Cái 
»5 -TP <v Tây saog dảy u Ibế Dào ? » Cụ dóp I a Cây gồ 
Irắc trước sàn r>. Nbư Dgải TriẠu-CbấB bièa Phật pbảp 
Ihực dã lứi cbỗ cửa cánh mà bẳo Dguởi la như thỉ đó. 
Slột BgưỏT nữa hỏi : CI Con cbô uỏ cỏ Phậl lính hhỏng ? 0 
ỉbỉ cụ giả ItVi rằng : « kbéng E>. Lại có DgưiH hỏi cụ 
9$ag-S<rn rẳog: « Tbế nào là Phật** tbỉ cụ oỏi I M 
cân vừng »• Ay những lòi công án nbo thế, nếu chủng 
ta mả cử cắt nghĩa liềa di cho người khấc thl cbúng tù 
tất lại bị bĩỉng bảt-cbứ chẳng sai. Thực thế, ông Linb 
Mộc bác sĩ nói : € Klidng cố tbS rt.*m ThiÈn tông mả sn 
bin vfri triết b?c dơọr. - Chủng ta phái bò những lôi 
Iđ-gích (logíe) vả lý trí (reasooing) di Ibl trực giác mới 
có cải ebã hoạt dộng dược,. VI looTg tri cna la bị những 
sự vặt nhẠl dụng nổ che Igp dì pbài nhừ dỉn ông ibíỉv 
Ihuoc Tbirn lông đem Ii)ột liỉ?u thoốc l«y rĩt mạnh mà líìt 
di thi cổi bản nărg lác dụng cííiỉ i bing tá mỏi hiÊn lv 
ra dược. Jy 
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,nả cuái đdri Lý, trừ hạng người Ibco đạo 
pbô thông ra khồng nói đSn, hạng cao 
íbượng tu hành ttrt kém vẻ lăn vì cái s-5 
người chịu khỏ lặn lội mò mẫm trong vực 
sâu triết lý Phật giáo ngiy càng ít (li. 

g 5 - THƠ CA 

Thi sĩ đời này hầu hết là tin đồ ctia 
Thích-Ca, vi vậy cho nền giọng thơ cỏ vè 
sièu nhiên thoát tục mả câu thơ thi rắt cồ 
áo. Một vài Thiền su còn đễ lại it bài 
chứa đầy những triết 'lý cao thượng. CỈỈDg 
cò s6 it nhà chỉ cốt đạt lư tưỉng chư 
khòng ngó tởi niềm luật gl cẳ. 

Tăng th6ng Nguyễn-Kbánh-Hĩ cỏ quvỀn 
Ngộ Đạo Ca Thi Tập còn cỏ một bài : 

A tai M lĩ 3 

I£WiS£Ìgf±. 

0 n & itm 

íÉ*pjtM#2Mỉ. 

ịCõi /răn chi kì sắc cùng không, 

Họe đạo /hi theo phép t s tòng. 
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rám ugoìi Iriri dề tìm dâa tháy. 

Quẽ cung trăng há xuống đây giồng. 
Nhật nguyệt thu vào trong hạt cải. 

Cùn khôn hiện giữa lỗ chân lông. 

Bại dụng sao cho tay năm chắc. 
Nào ai thánh trt, ai phàm dong.) 

(8'ồ-Nam-Tír dịch I 

Qaốosư Viêa-Thông cố quyễn Viên-Thông 
Tập gồm cỏ hàng ngàn bài thơ. 

Ngoài ra càc sư kbảc cũng còn mci 
người một vài bài. Như bài cáo tạt hào 
chúng : 

* £ n ÍÈ 

■ 

'ĩ o 

ĩKo 

m n «'« - ề «ĩõ 

(Thời Ịiễt qua rồi lại, 

Hẹn hờ xuân với hoa: 

Trước mắt thoi đưa việ:, 

Trin đăa tóc dục già ; 

Chớ nói xuăn tán hoa cũng vậy. 
Sdn mai một đoá mới hôm qua.) 

(Đinh -Vãn-Cháp dich) 

là của sư MSn-Giảc. 

Bài thơ buồi thanh nhân đánh cá : 



cò VÃN HỌC SỪ 


131 


*s. «*£«£*. 

-tt 

ề Wtmm * K^r 

{Mây xanh nước biễc muôn trùng, 
lìàu chen , khói tỏa một vùng thôn què. 

Ông chài giấc ngủ đương mê. 

Quá trưa tính dậy tuyết che day thuyền.) 

(Binb-íiia-ThuỊct dịch) 

và bài cảm boài : 

H ặgtt&o 

(Long xà đất ở chọn làu nay, 

Mượn thú quê vui mới trót ngày ; 

C'ó lúc dưu chán lên dính núi, 

Kêu dài mội tiếng lạnh cung màu ) 
(Diob-Ván-Clìãp dịch) 

lá của sư Khửng-Lộ. 

Vua lối nhà Lị' cũng ló nhicu Ihơ mà 
đỉu là những bài lặng dáp vói bạn hữu 
nhà chiên. Vua Thái-Tông có bái khen sư 
Yinĩtaruci răng : 
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~*ht* m sTo‘ 

mmKỉẫ & 0 

.mấiắmàa- 

»ẵ 'ê* — lù' ffi o 

Bo 

»S*ệ*o 
tá gíf ÊỄ ® (h.#+íỉ)& a 
W^-ẫSlấíCh.S)So 

Nom tứ í/iuở iruớc, 

Ngươi đã liếng say thiên ; 

Phép Phái mười phương đủ, 
Lững xa mật mỗi truỳẽn ; 

Lăng già trong vẻ nguyệt, 

Rát nhã nức mùi sèn ; 

Rao giờ hay gặp một. 

Cùng giải lê u huyền.) 

lBÌDh-Vỉn-Cbà'p ỉ út 

Thượng thư Đoàn-Văn-Khàm cò bài lặn 
sư Quáng Tri : 

Mo 

X! té Xí & Ị&'& sto 

^:WiềnM^ỉh 

(Chóng gậy tên non dứt lạc trăn, 

Lặng trong ào mộng bạn phù ván. 
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Bắp ranh tôi muốn thfo Trừng, Thập, 
Khốn nỗi cán đai laỗng buộc chân.) 
Lúc sơ rầy cbết, VănKhẾm có bài Ihơ 
'diếu : 

• * ® 0 t ỉt & Mo 

ềmàAmi So ' 
s ■ # rti 10 * m l 

& MÍAMÕ 

ỊỊSCh.xụạAạ’* 

***(h.ặ)A*fisiíõ 

ạ ẳ 7 ậ« ặe JMo 

Jt ir lĩí * Ã IK lĩío 

(Sâu Ỉ»(JC no /1 xanh lành hụi hòng. 

Tỉing mây rũ áo gió thơm lông ; 

Hâp dem khăn tĩnh theo nhà liều, 

Bỗng thây giầy rơi đóng cùa không ; 
Chim hổng irăng ch'ta ỉhưa giọng hòt, 
Ai đê bia /rộ kén ngói lõng ; 

Tăng đồ xin chớ buòn ly biệt, 

Kia ảnh truyền thân ró núi sóng.) 

lĐinh-Vân*Cbẫp dícb> 

s 6 - tạp VẢN 

Trư lỂi phú ra, Ihl các l6i văn bia, văn phồ 
kbpyẽn, minh, ktinb. lán v.v.. đcn làm bằng 
biền ngẫu sán xnẵl nbiều lắm. 

Ọơốc sư ViỀn-Thông có quyỉn Hông Chung 
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Văn Bi Ký.' 

Tăng thống Huệ-Sinh có qiryền Chư Đạo 
.Tràng Khảnh Táh Văn đêu chép các bài tạp 
văn trong khoẳng ỏ' chùa. Theo sach KiỂn 
Văn Tiễn Lực Lề-^uý-Đôa nói có góp nhặt 
được một ít bái minh va văn bia và co câu 
phè binh râng^: « Văn dời Lý 1ỈB là biền 
ngẫu có nhiều vẻ dẹp sánh đơợc vời thê văn 
dóri Bướng«)(1) 

Một bài bia ỡ chùa Long-Hoá dọ Pháp-Ký 

l l) «... Tftì (lày cỏ tbu (hập ván CÒQ sót tiên kim 
tliiỊcb dnợc vài chục bài... Nhan lục ít mục có danh ilìi 
cho biết dai khái cách Ibừc : — Hải minh Irèn chuông 
cliíiT Thiên-IMiúc, núi Huậi-1 ích IIỊÌỎQ hiệu Nguyên-llóa thứ 
9 irien Lý dựng sư- Hnc-lhrng soạn —.Hài minh trên 
bia cbùạ Diỏii Tbánh ư Síing-Ngĩiiẻm Í.\i-Cliáu) (Iiién 
liiện Dại-Khánh thử 9 dựng) SIT‘ Pháp-lỉáo soạn — Hài 
minh I|-An bia tháp llội-Thánh ử IIÚỈ Ngạc Già tllội- 
Hhong thứ I (lựng) 1 _> h4p str Lê Kim soạn — Hải minh 
"■ hia và ừ chuông chùa Viẻn-Ụuang (Dnc-Vìí thử í 
dựng) (leu do Oĩnb-Bạt soạn-—Uia ự bào I lỉáp Nùng- 
9 hiộn, Dièn-Linh i'y ti ú ì Long-Dội (thuộc huyện Duỵ-Tiên) 
(Dưẹ-Vn thứ 2 dựng) lỉinli bộ virtn ngoại lang là Mai- 
cỏog-lỉạt soạn -- Bia chùa Linh-Xtrng, núi Ngưi/ng xã 
Ngọ-Xá, hnỵộn Vĩnb-Phúc tiay là Vĩnh-Lộc (Thanh-llóa) 
iDuệ.-Vù thứ .1 dựng) sư lMíáp-Hào soạn — lỉia chừa 
Dièo-Vhúc, lảng C.ồ-Việt (Bại-Khảnh thứ í ih.rng) món 
libảcli của nỗAnh-Víì là Nguvễn-Công-Diễm soạV . . * 
iKiến \ãn rièu Lục). Nhn-ng bùi ẫy cỏ lè l.è-Quý-bỏn 
chép vậo sách' Hoàng Viội Ván llải, nay dẫ mất 
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soan có đoạn nỏỉ vè sư Tĩnh-Thiền rằng : 

0' ị s Ị H.ạ íắ tìí 

& 3S.E9 á? íấ. ' 

Sr m & ỂẾ -t ^ Hỉ ±'âS lìẵ.iẵ tt s iS 'R 

jữ & 'ử ® &. 

ĩậ s m m.& oễ. 

ồ # ỉk £ #;.$ * » #■ 

£/5f II. ữ X gna 4E tjatí. 

. (Su- : íin/r vào thời mạt phap ; ra nhằm 
buỗi minh thời 

Lục độ dề lòng ; (ứ lìOầng dõc chí 
Chó rắc chén hương tín chủ 10 phương 
theo tựa gió ; khi găm tích trượng học trờ 
bốn cõi nhóm như máy. 

Than thông khó hữu : huyền dạng khán 
lường. 

Nêu không bước lén giác trường ; hay 
sao rạng được thảng nghiệp. 

Ấy mói thiệt là ; 

Trăng báu trời chiền ; làng hồn vườn Phật ) 

Sư Y-Sơn làm văn phố khuyên có càu : 

#3*fl.t*P7Íf±fíIo 

attããaể 

(Câu danh chái lợi. /hây như bọt noi hèn 
sõng ; vãi phúc Irầng dưgên đều cũng bua 
mang trong bụng.) 
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§ 1 - TẲH vàn 

Phạm-Blnh-HỒ bkn về Ibề văa đàri Lý, Trần 
cỏ nỏi t «Ta thương xét về văn hiễa nước 
ta, vỉa đùri Lỷ thi cồ áo xương ktah, phảng 
phát như vía đời Háa... đ$a vỉa Trằn thì 
lại hơi kém đời Lý nhưng cQag c,òn điỉn 
nbẵ hoa thiệra, nghị luận phò biv đều cỏ sở 
trương cá... »(l). Mũ-Bi ig-Bệ cSag khen: 
«... xem ah&ag vỉo chiếu lệah VỄ đời này 
lời lê hồa hậu cồ kinh y như văa Tàu về đời 
Tiền-hàn vậy , ahữag thư từ giao thiệp với 
Tảu cũng khống thãt thề bao giờ. » (2) khả 
kiến tảo ván đời này đỉ bươc đến chỗ thịnh 
đạt. 

Vua Taải-TS trước khi dởi kẻ chợ vỉ 
Thiug-Loag ei hạ tờ chiến : 

ợiHVẸrẸ tst ik JL ỉãoia m m m ĩ H Í1Ê 

m M m £. n mmM 

sạ * £ # à m k # f ịị z ttvl ậ 
0 ạ f ỊỊL ẸẦM & 
SMfà‘ầệ-oĩ(n T ủ Ẹ_ m fịấ 

mầm ± ềoỀ 'ếấ ẩ ĩ; ãcỊt 
mú Soi Ịt'*ắ ÁỆof ầíậ*.Ề®ỉk 
sÃảí m hx * % ầJjL * ĩ ú ầ -k 


(I) .Sách VQ ĩniQg Tùy*Gjt. Bì Ig Cbla dịcb ÌÍIỊ Nam 
Pboog lừ sổ 121. 

<2) Việt Sư Bại Toản (Thực Nghiệp Mân Báo). 
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% iầỉẵteiiỊ 4»c» m »«182 
ỊE ỔỊ Ịt Ịỉ a 2 tò ÍM ỉ£ iinã W2.il 

£Ịịè ĩ* g m 4 m ±"ã m * ặ K &£ 
« 21 «é ế $ (h ặ)ĩz ịm 

_M ái »r Ã*J» «t «0 ^ à k- 2M 
Á K ỊE ■# £ (ị M wz ± ặ ấ ìk 0£ 
MLÍUỈI' . 

(Xưa nhà Thương đín vua Bàn-Canh năth 
lần dời đô, nhà Chu đến vuọ Thành-vuơng 
ha lần dời dô, há có phải là cóc vua đời 
Tam-đại theo ỳ riềng của mình, lự tiện 
dời doi đâu, chỉ lặi là tỉnh việc to lớn, tim 
chỗ giăa trong nước de đóng đô, tinh việc 
muôn đới cho con cháu, trên ghín ựiạnh 
trời dưới theo lòng dãn, hễ có tiện lại thi 
thiên đô, cho liên ngôi nuớc được láu dài. 
Thế mà đòi Đình, Lê, theo ý riêng, quên 
mạnh trbi, khổng noi theo nhá ĩhuơng, 
nhà Chu, cử cầu an ở đây (lá lioi Hoa. 
Lư) đễn nổi ngôi truyền khong bên, só loan 
ngắn ngùi, trăm họ hao lèn, muòn vạt mất 
nghi, ta rất lây làm buồn, khùng ứơi ai 
chỗ khác thi không được. Phương chi 
thành Đại-la lờ cô đô của Cao-Vương, ở 
vào giữa khu vực của trời đãt, có thê hò 
cứ long bàn, chinh ngói đóng tày nam băc, 
tiện thể hựớng bội của núi sõng, đất rộng 
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vị phẳng, cao ui sáng sủa, dán cư khàng 
lo ằm thắp, muốn trật dêu dược giàu nhiều, 
khắp xem trong cõi nước Việl ta, thi ờ 
đắg là hơn cả, thực lủ chỗ yíu hội bức 
tắa của bin phương, nơi thượng dò của 
đí Dương muôn dời, ta nag muăn nhân 
cái địa lợi ấy đề định chỗ ở ơậự...) 

, (Trằa-Trọip-Kim dịchI 

Nhà nước thưòog chú ỷ đến dân sự, nhiỉu 
lần xuSng chiếu cầu lời nỏi ngay (1076) 
(1) thìnb thoáng lại ban chi£u khuyên 
nống (1056) hay là tha Ihuễ cho đSn. Bày lã 
chiễu vua Thái-Tông tha cbo dân một nửa 
sS thuế (1044) dầu trong lúc được mùa. 

g ệmữM p â ĩlỉoÈ: 
MoịiĩỊẻzầ%Mỉi£&ầ ị m 
% T ỷ^ỊỊLm z T : k Ét ú 'Á 2. %■, 

(Chinh phạt cõi xa, có làm hại cho nghiệp 
nòng càng. Ai ngớ mùa tháng mười năy 
lại được to . Nén thiên hạ no đii thời Trẫm 
đày há chẳng no đủ sao Vậy ban cho trăm 
họ một nửa tiên thui, lìăm nay đe đãi 
công khỏ nhọc tréo non lặn suỗi.) 

(I) Nám 1158, Ngayễn-Qucie di sứ ahả Tống ve lia 
Ida rằng ĩ a Thần đếa nưỏxTốag lliấy Iroog dia-s cé cái hộf 
bẳag dồũg đề nhận cáo cbươDịỉ lao bốo phương, xio bệ hạ 
theo mà làm iề Ihẵo tinh dâa V. Vaa ughe theo, Iihưag san 
Bổ-Anh-Vũ bò. 
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Đến vua Nhào-rông thì muốu Ibi hỏnb 
chinb sách -kiệm giàn. Khi gàn cbễl vua C 4 > 
dề di chiểo cho vna nối và các quan làm 
dầm ma mình, mong lỉm gương mầu cbo 
dời sau. Bớ lá tbeo chính sách kiệm ước của 
Hán-Văn-ĐỄ (179-157) bẽo TruDg-quỔc : 

»«as«ỉìỉ5 * éáiÀ** * g ai 
SX»SJXa*Ịií.ỊBẶJB(ỊĨ1fcjK«Tt 
u»tt.K3 ãĩÉ. 

X tt AtE* Jft * AM9UXM £ flk 

ìHfc3feT*w 

&ịặ%-$ìmễỉ&± 9tM3ZỊ*±Mm 

^OỈIS M %'2'S 

íé ra m m ầ m m « 

£iêĩéấ fĩ»ĩ (h 

ạạ **tạ *.&*'# fi^ể£ỊÍ?.7$* Bi 
# ị iu * ? « Ị 4 ẹ Ạ ỊẼẠ ị * 

ỊS®Ị«i.ỊẬ*ậ:i #Ị ẳ * ị 

& à áầM à ẳ *.m SỀ t £.# * ầ M 

ME#-(**.#• 
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(Trẫm nghe : phàm sinh vật có vận động 
không giống nào lá khăng chét. Cái chit 
là số cả trong trời dắt. Lẽ vật tự nhịên 
phải thí. Thế mù người dời khòng ai lá 
khòng thích sĩng mà ghét chét, ma to đến 
nỗi bỏ nghê, tang trọng dín nỗi hại thân. 
Trảm không mnỗn vậg. Trẫm đã it đức 
khbng an được trăm họ. kịp đén lúc chêt. 
lại hắt muôn dân phải đề tang trên 
mình, sáng lối khóc lóc. bớt ăn uống, bỗ 
tế tự dê thêm, hẩng tội cho Trẫm thl thiin 
hạ còn kề ra gl nữa. Trẫm lừ nhỏ tubi được 
nói ngôi ròng, ngồi trên các bậc vương hầu 
nghiêm trang kính sợ. tìã 5, 6 năm nhờ có /S 
tôn thiêng liêng, hoàng thiên tin giúp, bin 
biền không lo. bièn thúy ít loạn, chết được 
liệt sau hàng Tiên quăn là may lãm ròi, còn 
khóc thương mà làm gì. 

Trẫm tứ lúc đi xem gặl lại nay, 
bỗng tháy khò ở, bệnh cdng kio dài, 
sợ không kịp bày ít điều răn thè : người 
nối ngòi ta lá Thái lử Dương-Hoán, tuỗi 
mới 13 là người có đại độ, công minh mà 
,đòc thành, trùng trực mà kính eằn có thề 
noi theo dẵu cữ của Trẫm má lập lên ngài 
hoàng đễ. Cho nên con ơi / con đang lá 
một đứa trễ, lẻn chịu mệnh ta. giữ the nỗi 
nghiệp, làm sao cho hơn trướci: Lại trõng 
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cho các quan-con mật láng giúp rập: £ến 
Bá-Ngọc ngươi là kẻ trượng nhân chí khi 
nqươi phải lo sửa sáng birih mã đễ phỏng 
sự bát trắc, chớ có sai mệnh đặng Trẫm 
nhăm mất khỗi có dừa di hận. Việc tong 
thi ba ngày bỏ phạc nin thôi khóc lóc, việc 
chớn thì theo như :đtề II kiệm ước của vua 
Hán-Văn đừng dựng lăng riêng, nên đặt ta 
hău bên cạnh đú-c Tiên đi. 

Than ôi t Tang da muón lới, tắc năng 
khôn dừng, từ khí hơn đời, ngán thu vĩnh 
biệt. Chúng người nên thành thực kinh 
nghe lời Trẫm bá cáo vời hàng vương càng 
và ai nấy trong ngoài đêu biết). 

Ngoài các lối văn chia , từng loại kề san 
đày, trong các tác phàm của phái tăng lũr ta 
có thấy một bộ Tăng Gia Tạp Lục có lẽ lã 
một quyền tùy bát huy nhật ký cảu su* Vièn- 
Thống. Chỉ tiếc rằng bao nhiêu sách vô 
dễu thất IruyỀn nèn khòng được rỏ tliế 
nào cả. 


I * - VẤN HỊCH VẢ BINH HỌC 

Thễ văn hịch dùng vảo việc quân dã 
thẵy tiến bò. Các Vua chúa, dại tướng 
thường mượn đỏ đề hoặc tuyên bỉ trong 
dám qQán minh hay bèn quàn địch. ' 
Năm 1059, sau khi đánh thắng quàn Nùng, 
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*ịr (lâm vièn đầu mục là Nủng-Tăn-PbiK 
rạn Thái-Tõng có bãi bổ cdo : 

Ịl ỊS^®-5| 

:*§ nị ị *'g.Ịi i ặf f &■£ 
& £ '*> « ệịg$i 

'** £ *& Ế Ị ệ ? i frậ Ị 3 ifir£ 

.ìíf? /? n ¥ £ Ã 3E íí 2 ¥ fỉ í. 

(7<r lír khi ĩàm chớn giong lơn lội nay.. 
rfic b? tôi rríín oã chửa từng scr 311 át điên 
•ềni 1iéf. các phương xa côi lạ ai năg cũng 
ềcu vĩ ìhm tôi. mà những bon ngirtri Nùng 
Âtri điri cho Irnựần giữ bờ cõi thường năm 
về cững hifn Nay có 7'ồn-Phùc càn rỡ. tự 
ttrm ffrn. trộm xưng hiệu ra mệnh lệnh, 
tạ hội 15 dân ong nhặng, làm hại dđn cir 
ven rgi 7rẫm mtri vâng lịnh Irời c&l qnàn 
_jfi đánh hăt được bọn lòn-Phúc 5 người, 
ếht chém béo ngoài ki chợ.) 

Nam 1075, Lỷ-Thường-Kiệt đem binh sang 
wlànb châu Khâm, Liêm, Ung nước Tàu, cb 
lrayÈi* bíeb rào dám quàn địch đại ý nói. 

Tống đặt ra các phép raúũ Thanh mlèu 
V. r... đỀ làm khồ dàn nay ta cất quân 
sang chinh u dè cứu cíp... 

Người Tàư nhâu oin giàù Virong-A o Thạch 
lầa, lại dưcns dọc Mi hịch nèa sinh chúi) 
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nản việc quán- Bởi vậy quân céa Thưỉrog- 
qỉiệt được toàn thắng trô- vè là cfiog nhớ 
công trạng của bài hịch một pbìn oữa. 

Trong sự dùng binh r&a viên dai tsrárng 
nằy cỏn có lỗi lợi dựng tòng mỂ tin của 
binti sĩ đỉ tăng lức kháng chiến, hăm Hf76, 
■qaán nhà Tống sang đảnh ta bio thà trận 
thua trước, Tbưàrug-Kiệt khi thác quàn cự 
d|cb, một hòm giả thác chuyện ttÂm chiêm 
liao có một vị thần cho bái thư ráng: 

m * m ìjf tà, 

ấéị Ặ*Ịị & 

& M 3Ễ ệ * 8 iír, 

tít ế è ẳ V. n ấ. 

(Nước Nam-Việt có vua Xam-ViỊt, 

Trên sách irời chia hiệt rành rành. 

Cớ sao giặc dám dòm hành, 

Rồi đăg bag sẽ tan tành cho coi.) 
lìài tho ẫv truyền ra, quân sĩ ai nấy dc« 
nô núc qmỄt một lòng chõng giặc, iỉỏi «ây 
quàn Tổng rỗt cuộc kbông liên được và pliãi 
deo sự thất bại lằn Ihứ hai. 

Năm 1119, vua Nhàn-Tòng trưkc khí thân 
chinh dộng Ma-Sa, cỏ hối dí‘-n nước ăn tttề 
~à sàn rồng và cò tờ hịch: 
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mm- m.z^z w ^ f _j» « 

ấ m z &&à # f .St« È£ tr-íĩ: ffi«: 

... . . .: _ 

M 1 2 a±.ạs 

M 1 Ặj ¥ 2 m £.* m m ậị M ịt £ 
2ạ ế ầ iằ Ũ.Ti Ik ấấị |.ii JS- 
2.Ị## Ỷ.ậ Mn g tí2. 

£Ì iè&íiA mik ÚÀ feẩ4 

c Trẫm luân theo cái nghiệp cùa lò lỗn 
Ịrùm tả Ihương sinh. Xem dân muôn họ à 
bèn biền đều như con dỏ, chọ nên cõi xa 
mén điều nhàn mà khoản phụ, phương 
ngoái mộ lòng nghĩa mà sang cỗng. 

Víỉ chăng dán dộng Ma-Sa ở hong bờ cõi 
nước la, viên Động trưởng Mn-Sa đời dời lùm 
phiên thần cho la. Ngõc thay là viên lù 
truỗng hèn, bỗnq chóc phụ lới ước hẹn của 
cha ông nó, quên cả việc tuế cỗng, Ếy là 
ỉtái mẫt lệ thướng của triều dinh: Trẫm 
mối lăn nghĩ đến việc nầy thật lã bãl đẳc 
dĩ. Đín nvy Tiỗm tự lòm tướng đánh 
chúng nó. 

Hỡi các lưóng súý và sáu qvtìn, các 
ngươi phái hét lòng váng theo mệnh lệnh 
của Trầm.) 

Xem trẽn ta thấy các luông sĩ nhà Lý 
phẫn nhiêu đều am luờng binh học. Ngoài 
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những mưu ca bl diệu (1) và sự trật tự 
nghiêm tủc, lại có uhữug cbiễn khi, lợi cho 
sư .dùng binh, linh ihi thay đỗi rihau cứ 
-phiên khi ra đi linh, khi về lảm ruộng. 
Pierre Pasqụier trọng sách 1,’Annam d‘ạu- 
treĩois có khen : 1 « Nước Nam biết dùng linh 
lảm ruộng trưỏrc nước La-Mã thuở xưa. » 
<L'A nnam ạ connu le soldat láboureUr avant 
la Rome anliquc ) Hởi vậy mà một khoảng 
thế kỷ thứ X đến XIII, người Việt-Nam phía 
bấc thì qua đánh nước Tàu, phía tày dẹp 
yên các Mường, Mán mà pbia nam thì vào 
chiếm đất nước Chàm nêu lên fnột thời k\ r 
võ công đặc biệt. Chẳng những thế, binh 
pháp việt-nam lại còn đựợc . ngườ.i Tàu 
qaa bắt chước về học theo, thực .vẻ vang. 
Jắm (2). 

(1) Bỏ-i Lý dà biết dàng mỹ nbân kế, cổ lệ gỉ các aếng. 
-chúa cho các tù Iruớng vừa dÊ ràng boộc, vừa dtTlrink 
ibáín. 

',2) Lê-Quý-Bôn cé thnất Tống Thái-Dién-Khánh Trnvệo 
vầng : « Dién-Kliánh tbưửng tbeo pbép bồbh qoàn côa Ao* 
T*am. Cốc bộ dội cbia làm cảe hạng ctriob bỉnh và Phiên 
4rính. Cbính binh có cong tiễn thủ, nbáo mã doàn tất cẳ 9 
tưứog. Moi lưáng : bộ/hv, khí gitTĨ dến nhan. Chia ra 4 b$ 
ềiềa hộn tả hữn, hợp làm 100 dội, mỗi dội cổ lính ‘Cưỡi 
*£ựa\à lỉnh bắn dà, còn Phiên bính tbl ngưèỉ ngựa dềa 

(xem liếp trang i 46) 
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NSm 10Ỉ6 rua Thái-TÊ sai soạn sách Ngọc- 
Sifp tức lử gia pb& nhà voa. Các dóng 
họ trong din gian cũng đS bắt dâu cồ Ít 
nhi&u nhà làm phB ghi chép thân thể cáa 
t& tiên. C6ng việc ãy hữu ich cho đời sau 
muổn khảo cứu VỀ lịch sử, địa (lur và văn 
học (1). Sử học chinh khỏi điềm từ (tố. 


up Ibàak đội rièag. khòag cỏ lẫa lộo. de ngửa biếu, 
agvti miệt oi* tht fhin lệ b cho gìn dố. Hậog iỉob si* 
TÍM tbl lin Ui giữ thành. Diẻn-Kbáob ghi ché* lát cà roi 
dtag thv léo vai Thầo-Tỏog (l06ỉ<l085Hưạc vaa kheo. 0 
•4Vâu BAĨ Loại Ngữ>« S4cb Lĩah Ngoại Bại B4p cỏ* Cbu- 
Kbv-Phi cA oii : 4 Lỉnh thl cử một tbáog tbuy dĩỉ Bệt 
lửe nghĩ ttal vỉ cầjr eíy lự uoửi tbầa. Cứ môi QÌIB 
vào agảy mong bầy. IhAag giêng cbo một lèo líatỉ 300dồtfg 
tiều vả lụa quyếa vải mỗi thứ một tíin. Mõi tbáog cỉp 
ẩỉbo 10 bỏ láa. Ngảy moag ỉ lít dọa ecrm chiêm rả cả mẫat 
khao qoin. * 

(1) La Bretot troog Bulletio de la sociélé d>nt>fig«e* 
meol matBel d« Toubín 9$ XVH cỏ õòi : %. . tNbẻ- cổ iihữu* 
daoh ob&B íy, miềo Ao*TỊob dà giữ một vai trổ qua* 
lt' 0 *ga& sử sách oòi tói ehva dơực điy dủ. Tỏi dã eế 
gẳ|ig chỉnh lậì dtâa so 60*1 ấy Ircog sách •Ao ĩịnhC* 
Lực J» củ* Ui dã ahử vỉ sự ngbièo cứu các gia phá •. <r<rieeấ 
sesbommes illa&trestrẶo^TịobpQlỹoaer un rểle graud»o*e 
qte laa âonales ne motteol F*9 sQỪisammeai sn .évịdeKc. 
>1 ai essayéd* réptrer cette DégUgeacc ,daus mo* Q*vriầg* 
sur la viaiỉ ẰQ-Tịah gràce à 1’éỉade des gia pbậ^y 




Sao CÓ Bỗ-Tbiện làm bản sử Ký biên chép 
cả mọi truyện hoang đường. Xét sách 
sử đời Trần ghi chép được tường tận việc 
triều dinh nhà Ly, dù biết dời này đã đạt 
sử quan ròi Theo Hosng-Cao-Kbải nói trong 
bai lưa quyên Việt Sừ Yểu tbì cái thời kỳ 
đặt sả quan có sớm bon : đòi Binh. Lại có 
phê binh lối chép sử từ Đinh đễn Hậu-Lè 
ràng : < Lại lừ dời nhà Binb cho đến nbà 
Hậu-Lồ, lúc áy nước ta cũng đã có vua ròi, 
có dặt quan đế mà chép sứ. Những sử ăy 
gọi là sử trầu hù. Như chép răng ngày nay 
vua di lể Vău miếu, ngáy mai vua đi lễ Xã 
lắc Lại nbư chép rằng năm nay bà hoàng- 
hùii míít, sung năm ông hoàng lử sinh, cbo 
đến nào là nhật Ibụ-C, nào là tỉnh vẫn, 
nào là địa chấn, náo IA son băng; chép như 
Ibế đã đẫy lèn trên qũyền sách Theo còng 
việc chép nhir thế. người Tây' đã 'CÓ ví như 
lá :' t Nnà hàng xóm có con mèo đẻ con. 
Cái sự mco đẻ Sy vốn là sự Ihực nhưng 
khỏng có quan hệ việc gi », thói cần chi 
mi chép những việc ấy vậy » 

Về lỗi sử kỷ truyện cỏ sư Tliường-Chiếu 
làm quyên Nam lông Tự Pháp Iị)ộ bièn lõ 
các thế hệ Thiền tòn và tiêu sử các danh 
tăng lừ trước cho đến đời sư ấy. 
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$ 10 - BỊA DU* HỌC 

Khoa địa du học cũng đã xuất hiện. 

Năm 107"), Lý- ! hirừng-Kiệt dẫn quàn đi 
đánh Chàm Trận ấv không thắng nhưng 
nhà Bại tướng Sỵ lại vẽ địa đà núi sđng hình 
thế ba châu Bổ-Chinh, tìịii-Lý và Ma-Linb. 

Vua Anh-Tòng khi lên ngôi cò tính thích, 
đi du lịch vừa đễ ngầm hình thể non sống, 
vừa đễ xem Két dãn linh sinh hoạt. Năm 
1171-72, vua đi tuần du các đảo ngoài biêu 
và đến lặn các chỗn biẻn thúy nam bắc. 
Lúc về sai vẽ đồ họa và làm bài ký phong 
vật các nori đã đi qua. 

§il - PHÁP LUẬT 

Trước kia pháp luật chỉ bằng theo phong 
tục. Thởi đại bẳc thuộc cỏ tham bác với pháp 
chế nước Tàu Rồi thi các vua quan chỉ theo 
ý riêng mà xử phạt lội nhận. (Vua Đinh-Tiên 
Hoàng đặt vạc dầu và h& báo dễ xử tội.) 

Đến đời vua Thái-Tổng thấy luật lệ trong 
dãn gian phiền phức, kẻ ngục lại cứ néo vào 
văn luật rấl nghiêm kbẳc, khiễn nhiẽu kẻ 
oan uồng, bèn sai' chức quan Trung thu- 
sửa dồi lại luật lệ chàm chước cho được 
thích dung Vói thòi thế, đặt từng loại, chia 
từng mực, làm một bộ Hình Thư, năm 1042 
mới soạn xong và bắt đàu thi hành. 



<49 


CÒ VÃN HỢC SỬ 

xẻt hình luật dời nhà Lý đã bẳt chước Tàn 
nhiều, như phàn biệt tội tháp ác, đặt ngã 
hình V. V .. Tựu trung có lỗi xử án ản trộm 
thì chặt ngón tay hay ngón chản ; xử án phản 
quốc hay la UI việc quan mà bỏ tròn thi 
chặt cánh tay hay chân ; lõi xừ trảm cắm 
một cây ■ tre bẻ cong lại buộc vào tốc 
lội nhâu, sau lúc chém, cáy tre bật cả đầu 
người nẻu lẻn trèn cao (1) thi có lẽ theo 
tuc cũ. 

Các đời vua li iy ản xá hoặc giảm án cho 
lù phạm. Trước cung có lầu dặt chuông lởn 
dề dân khiếu oan <ìià. 1 rẻ nhỏ hoặc Dguời bệnh 
mà khồng nhăm tội thập ác thi cho đuực lẫy 
tiền chuộc. Nhà nước lại thường đê ỷ đến 
các việc h?i lộ phjù lạm (2) ; việc mua bàn 
người làm nỏ lệ vhỉtr^m trâu bò. Mấy tội 
bị xử trị rít nặng. 

J 12 _ NGHỀ khai vắn in XUỈT hiện 

Theo sau sự dùng con díu, phủ ấn, nghỉ 
in bằng cách khắc vin tự nhiên xuất hiện đê 

(1( Theo Lĩnh Ngoại Bậi Báp. 

t2l Nãm 1007, vua Ly-Tháoh-Tông cấp bĩíng cho hai 
viên Đố bộ phũ sĩ su Nguy-Trpug-ttoà vả Bặng-ThỂ-Tư 
mỗi ngưửi một aảtn 50 qnan 100 bó lúa và các vật muối 
cá ; ngục lại mỗi nguôi inẬl năru 30 qnan 100 hú lúa dls 
dưỡng liém. 
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ềõ-đàn ebo cải 16i sao cbỏp tỉ mỉ lảu lai. 
Sàcb Mo.chêp rảog nghề ẩy đến thế kỷ thứ 
X, Pbong-Bụo móri phát minh. Nhưng truyền 
A-tng Ca vào hftĩ nào hav lư mình sáng chế 
n IM kbông rõ. Nhở vẽ sư miiổn ban bS 
kinh Pbật đĩ ròng khắp nên các nhà giảng 
Mao đờĩ ĩ .ý dã đè ỷ lợi (lụng nó,- Buòi đầu 
cbỉ khôi nét khắc thô kộcìi (lấn in lem nbem, 
«ỉả(V dàn cũng sừ.i đòi được it nhiều. Tuy 
rậỵ mãi làn in một quyỉn sách vẫn niấl 
- íhhiỄB công phu mà chưa dưirc kbéo léo 
Trong s^cb Thiền Uyèn Tập Anh có nói sư 
Tứ»-Học|cbếl năm 1190) trụ tri ờ một ngòi 
cbin trèo niti Không-LẠ, thủa trước cha òng 
*r (ĩ<>i đòũ làm nghè kbắc vãn in đù biết 
Bghề íy xoất hiện ở Việt-Nam đă sớm (1). 

5 13 — HÁT CHÈO VÀ HẤT TUÔNG 
Từ cái I5i mún há^dời Binh, Lẻ liến lèn 
các tr6'HỈI chèo và hát tuòng (2) nhò 
duọc nhiều duyên cớ : 

Thứ nhát li mọt bọn đạo sĩ nhà Tống 

lM kỳ ikứ XV, saa hai lan (ti sứ Táu (U43, 
Tiũtty Luirag-Miư llộc h*c lòm dnọx ngLẾ la ỏ Tàu VÈ 
irnyèu bi clo BgLiùi Ung niioh là Hong-LiSu và láng liâu- 
Tiáạ^ (Hãi Uưưng). lừ dó Qgbiỉ iu Ihữi doi Ihay. 

_ (*) "Khiêm cá giải lliid) rung : ,\él liếng 

ỉả bài úếng V liĩựrg 1 > 1^7 nói chộch ra. Tưụng nghĩa 
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tst 

sang la truyền cho trò Phăn td (ly tức la 
một lổi trò vẽ mặt cợt dũa. Người Vi^t - Naaa- 
-nhản dò đem cái lỉi IU da htt của mlah ra 
pha với cách diện của trử ấy mà thành ra 
(Si hát chèo. L6i hit nàv dược phỉ ttvftp£ 
.tàm một món tiỀu kiiiÌD trouii ilta giã Vói 
diệu lực bit. vía tứ vi I igt thư tàn, dàn 
dfin nảy sinh ra nhiều diệu liảt, récb uáỉ 
khác nhao. 

1 hứ hai lử nhở cò nhạc klitie cbáai. K£su 
1914, áau trặoì đành vtri quàn Cbèoi fjift 
dược vua Sạ-B&u (Jaya Sirthavaruiao 119 
ả,.kinh đò Phật-Thệ (Viỹaya) vua lhầi- 
Tỏng ngoài sự bắt thẻ itiicp Sạ-tóiu lal 
còn lùng các cung nữ giỏi natiỉ ca aaáx 
khúc điẬu Tây thiên đua vè. Kỉ đò lai sai 


lẻ 4Ì0f, Irong Boế |ỌĨ lả mỉ* loìag aghcả li Ua lềíỉrtk 
lượm dáog dỉp cái sự lleh ca* Iigtrèd 4fri cề r~A 9 bư hệt 
(là xeo chu rã riag uế hbayé* eW ■gợdị tahẫU eba-ÚT 

Trí*! « chè* • IA bai cếề c trỉa • a4i rh(rfi ra- 
Trả# nghĩ* li ctrdi, Đ&oii níc Itỳ 1« Ệ4>I IA 4 hểicl4<v . 
agbĩa tề diễn CẢI 17 ticỉì bật aực eirAi « t*M mpm*ỹ 4bi tỉ 
ralảtn TOÍ 4ề mà xem cho than Ikieh aầ dậy eb* «£0*4 
1» r&a chừâs Hấllaàag, híi cliẰa ỉray<Ịa s^iậ N**a 

I* chua rũ lá lự ỗk\ ũấíi, Mta£ id 4 » 4 j> tbi lẩ gi+ag *oí Mế 
ahèo (hi Ihực 1 « giọag Uấc-kỳ vậy r iKhM vè biấ laỉi^ 
và hAt ch$ 0 , Bam-Pb*n» số Mi». 

( 1 ) Theo sốch Vn Truu;ĩ Tí »3 Bát. 
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phiên dịch nhạc khừc rira Chàm cùng là 
' ttẽug nhịp trăng chó nhạc công minh cá’ 
41060). Từ đ6 hợp fới lối múa hát vỉệt- 
nam 'rti$ xuất hiện' ra !5i hát tuồng (1).’ 

l.Si hát sau này buồi dSu ỏhỉ thính hành 
trong cung cấm nbưng saII câng truyền ra 
ngoài đản gian. Năm. Í9ÚỈ‘“ vua 'Cao-Tông 
m&i S 1 Ì nhạc cồng chế khúc liKậc gọi là 
Ctỉièm- hành ầm, liếng Irong trẽò ấỉ oán 
bi.lhưưng khiến người nghe rơi lệ được. 
Những diệu ca cung nara ngày nay cố lề 
gốc lự <io (2). ■ ì-ii.-iẠ. 

Trong khi ấy, cái lối hát cQ vẫn 

chưa lấm sổ phận đào thấiV Năm 1025, 
Jihà mrớc định chức quản giáp cho các nghề, 

(1> Trong bài L\IỢC khảo về tuông hál An-Nam dỏng 
b Nam Pũong của Bạm-Phirơng nữ sử có nội; < Ị^ện ■ 
« bil bội* ngnyẻn là « Chiỷm ihảphàiỊi 

<2) Sách Vj£i-Nam. Vản Hóa sử £ựffi|>cna Bảo-Dny^ 

’ Aob cỏ nòi : « Nh&oy cong nani obư óam-av D&ni-blnb, 
laoaoàn cỏ vỉ trầm bi oio vọng bqrp? vỏí lỉm Iboật 
xẵa một dâp tặc đida -tản lả dân lộc Cbiêm*Thinh càng. 
•vói cảnh 00D oưỏT dịu dỉog ở xung qnanb binb đô. 
Những enng bắc (khácb) như lưo-ibúy, pbứ‘lục, co bản 
fnoời bẳn tản, thl Cữ vẽ linh hoạt vnt tễ'mạnh mẽ hơn, 
ihạe ibích hợp vứi lính cbỉt liến thủ bitig bái cỏarguời 
Uíc-Kỷ, tàng với cảnh inntị điền rf»f i4í, sSng D{ii 
flSab liệt V *iồn trang ebảo. V 
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nghe xướng ca cũng đươc (lự. Ruối ấy 
trong làng xướng ca có sàn xuất một 
ngôi sao (lanh liếng là Bào-lbỊ dược vua 
Tbái-Tồ ban thưởng (ì). Vua Nhân-Tông 
cỏ lập mốt nhà Th6i Luản vo sai cung 
nữ múa hAl dàng rưọti trong ngày sinh 
nhật (1123). 

Nói tòm lại đời I.ý nghe hát múa cOng 
thịni vá naớ dỏ lain giàu cho văn quác 
ám kbòng phải là ít. 


Sgò-sĩ-l.iẻn IrêDg hại Viột Sừ Ký có chép : (I Npưò- 
booi ấy mộ ểanb ỉieng Bào ỉbị cbo nẻn lò can bát tl«u 
tà Bảo nưoit” (à rfào). 



CHƯƠNG X 

TRẦN 

(1225-1380 0) 

§ 1 - VÀN HỌC CỒ Rực RỠ 
Ờ THẾ KỶ THỨ XIII, XIV 

Sau khi tứ chiếu hạ giá và nhường ngôi 
của Lý-Chiêu-Hoàng (lo Biện tiền chỉ huy sư 
Trần-Thủ-Độ han ra ngày 21 tháng 10 năin 
ất dậu (1225) rầng : 

HTIkM £o>ft&£ 
Ạhậ ty m ẠỊ 0 ỹỊ]ỊỊ m 7k,-- 7ĨỆfe 

đ&ấà-kầm ặ ệ Ặoậ ẹ é Ẹ 

ửấ é m WM ấ ĨD k,w -& m X * z 


(l) Nhà Trần lảm vua lừ năm H25 (íến 1400. Sonịĩ 
(lên năm 1380 bị ll'ô-Qaý-Ly chiím quyỉn nôn chl ke 
<lến 1380. (Xem mục «HỒ-Qoý-L.y lay cách raệnb Iroog 
vân học giỏ-i* b chưcrng XI, §1.) 
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ịẽU ã 3 * eĩ * # w 

'k. syt s tó iicíặ ầ. M SỊ- $# Ẹfc 

. .-( -TÍT Hí ±-A itl' T.-. ■*? r.ì -p- zz. li,’- .1t 



(Từ xua bậc đỊ vương Nam-Việt trị nuớc 
cũng có nhiều Ịẻ Duy có nhà Lý ta vâng 
lấy mệnh trời, trùm ra bốn biền, các vì 
vua thánh nỗi t ếp hơn 200 năm không may 
Thượng hoứng mang bệnh, khàng kẻ nói 
ngôi, mà thế nước sắp nguy mời cho Tràm 
nhận minh aiiẽu, Trẫm rr iĩn cưỡng nối 
ngôi, lừ xưa đến nay chưa từng có vậy. 
Than ôi 1 Tàm làm bậc nữ chúa tài đức 
chẳng có, gup rập khổng người, giặc giã 
nồi lên nhu ong, sao có th’ẽ năm giữ thần 
khí lá vậlỊrái trọng yếu. Trãm thức khuya 
dậy sớm aiỉ sợ không kham noi. Mỗt Tân 
nghĩ đến việc tim người hiền lương quân 
từ cùng ịgiúp chinh trị, lo tâng đêm ngày 
dín nay.dã quá vậy. Kinh Thi rằng : « Láu 
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chàng quăn tỉr tỗl đổi, CỂII mà không được, 
thức ngủ trấn trọc, dái dặc láu thay 1 » 
Nay Trẫm linhdi toán lại, chỉ cú Trầtí- 
cảnh, văn chát đầy đủ rõ ra dáng bậc 
hừn nhàn quán tử. uy nghi lẫm hệt có 
đủ vẻ thánh thần răn V 6, dàu là vua Hán- 
Cao-Tu, tìuờnq-Thái-Tôny cũng khàng hơn 
dược. Nghĩ rằng hóm \ớrn bẫy tâu thử 


cũng đã kỹ ròi, nèn chi' nhuờng ngôi lớn 
đĩ yẽn úy lòng trời, đề \xứng đáng lòng 
Trẫm, may chi chung lotig gòrn sức, làn 
phù lộ nước đì hưởng phịc thái bình. Nay 
bó cáo cho thiên hạ ai nỗy\đều nghe biít .) 
thì sĩ phu' dàn chúng đều ifỡi òi cho ngdi 
bảu Viột^Natn đã ém Ihâmltìr giã nhà lfỷ 
mủ vè với (lòng họ đánh yả ử Từc-Mặc 
(Nam-Định). Nhà Trăn lập 1(^1 tô diêm cho 


giỉùig sơn' này bởi những thòibỳ chiến công 
oanh Píệl, bởi lổi chính trị dịu dàng, bởi 
nhiều iihànTài đặc sẳc (1) và,nhất là bỏi 

(Ị| Lò;Qijý-Độf( có nỏỉ : « Những ỏng (nbàn sĩ đòi 
Tran, phíìm hạnh Ibanh giói cao khiết có \áí phong thòi 
ilgươi sĩ ipiàu iỉir Iihir dòũ nbi Tảy-Hán bi Tán, kbòng 
phữn'iiè lÌMạihưửttg sánb kịp dược. DcYiyi (,hà Trần 
(lài. ,kỏ- .sĩt^ỗng dung mi không bẹp bói, l»a dị má có 
cbo ìiận nbẳn sĩ thời bây giừ, a cũng biểt 
tự ìbụlập/anb bào tuấn vĩ vưọT ra ngoài lui lục, tâm 
ch'd 't(uand vinh ca sừ sảch không tbẹn V(>\ (rò-i dãu 
bá,,pbải. dờb sau kjp dược dảu. » (Kiến Vin (rica Lục}- 



■văn học tỗt đẹp hon cà c'oạa sứ cồ văn byc 
oày. Bao nbiêu sách vứ dai 1 í ;; iho triết 
lv, sử học, luật nục, binh học, Ihi phú, ngoại 
giao, tiêu lùuyét V. V... dều lan lượt trinh 
bày. Bàng kề hưu bết la ngu' ít thơ viỊỊt- 
n im dã có ngưừi dấn mạcb. 

Nói tóm lai đoi , i'à:L nhó dược tin ngưững 
tư do, đả klio.ig i:u cai nọc kuo ; cữ bớ 
buộc lại dưực Iriẽii |J 1 |I| dãi ngọ sĩ puii ral 
rộng, nên bọc gioi phát tricu nmtu, mà l|ch 
sử vău học cô Vi<Jt-Níim ỏ thế kỹ' thứ XIII, 
XIV có nhiều trang gia IIỊ. N:.y dem aầỊ* 
dặt ra như sau : 

§ 2 — CHươNC ibInh cải tạo quõc gia 
CỦA HỌ TRẰN 

Diệt xon’ nhả Lý, họ Tràn bèn bỉt tay 
vào cống việc cãi tạo quỉc gia, chú trọng 
nhất lã vấn dề chính trị, nòng nghiệp vã 
quàn sự. 

Ký thủy, nán 1242 vun Thái-Tóng chia 
nước ra làm 12 lộ, mỗi lộ chia thành từng 
phủ, chàu, trấn và cuối cùng lại chia làm 
các xã, sách dền dặt ehức quan cai trị cả. 
Nhỏ nhất ta xã, sách (tức là làng! cũng đặt 
những■chức Đại tn xã Tiêu tư xã và Xã 
chinh, Xã qnan. ơ kin di Thăng-1.ong bắt 
dần láp thành phS và 1.1 ty Blnh-Bạc dễ- 
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coi việc giao dịch. Trên từ ngai rồng (lơóũ 
ilếo gbé quan lại cũng chịu ảnh hu&ng cùa 
ạụ-Ị cãi tạò ‘Ngơòri ta thẩy vua cha đang còn 
sSng di cho COÍ 1 lèn làm vua, còn mình Ihi 
Lam Thái thượng hoàng dề xem sóc vá bày 
TÕ- cho vua mói. Các vưưng, tướng đều ử 
nhà qqẽ một đỏi khi triều cạn mới về kinh. 
Lúc nhà nước có việc mói ra làm lưóng 
nắm quyền nhưng chí coi đại cưong còn 
thực quyền vần giao cho chức Hành kbiẽn. 
iuy vua vói quan coi nhau như nguôi một 
nhi nhưng trong dám quan lại và lòn thất 
không kè thân sư, ai cỏ lài mởi được bo 
(lung còn trài lại đều cũo lam chức nhan 
quan. 

Muốn tránh những sự lọi lội hàng năm 
ở miền bâc, nhà nuức bắt dâu đắp đè sòng 
Cải từ trên nguỗn xuống bờ bề gọi là dè 
Quai vạc (1248) và đắp ở Tlỉanh-Hỏa (1255) 
dèu đặt chưc quan coi sóc. Đày là những 
cỏng việc mà người đời sau chè là thất 
sẶch nhưng đủ hiếu nỗi khồ tám của bọ 
Tràn muõn phòng nạn lut cho nòng dân* 
Khi vua Thánh-TÔDg lèn ngôi có lập một 
choang trình kinb tẽ và quân sự rất có 
hiệu lực. Năm 1266, ra lịnh cbo vương bâu 
cồng chúa và phò mã chiêu lập dân vô sản 
và pbiệu lưu di khai khẫn các đất hoang. 
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lẩm trang trại.Lúc hữu. sự.Jhl ríitngTb**- 
khoai ấy làm quân Iqprng v4 nbỉrng điên 
lốt ấy tập luyện làm linb. ij 
Cái chẽ độ gia biph ấy ịch lơi cho qnSc 
gia không phải nhò. Liic đànhgiăcMòng- 
Cồ. sử chép rẳng các vương hầu,đem quà ri 
lại hợp dển 20 vạn người. Bỏ là quân ĩr cảc 
lộ mỉễ(Ị bắc chứ tỉf Thạnh-llóa Irờ vào chưa 
láy- đến. Bởi vHúc thất trận vua Nbản-Tồng 
có đề vào bánh láì' thuyền ngụ- harcâutiiơ 
kluiyên tướng sĩ rẳữg : ' ' 

í km ẼEc. 

m%fàiỉ + ấũl' 

( Cói-Kẻ chuyện cũ ngươi nên nhớ 
Thanh Sghệ dang còn mười vạn quái?.)' 
Xan đó đù biết vna Thánh-Tòhg có cặp 
ca á mắt nhìn vẽ lương lai va lO bộ âc fìỉ 
cliức hơu đời. ■_ 

Ngoài ra lại có lối chièu tập mòn kbácb (IJ 
cũng là còng việc — hầu như là bon phạn — 
cùa các vương hàu. Các nhàn tài !o đó xuất 
hiộn'bất cliẫp < ả giống nòi r') bóặc có bằ Ig 
cấp hay không. Trong số ấy có nhiều lay 

(I) Cái lối lụ hội môn Uhách dè Iho dụng nhân '»ĩ . 
,:ĨÍ' 1 ” ”ĩống như mãn khách hiệp sĩ ử Tàu dời ChiỈQ Quo' 
và cic Phiẻn sĩ Nhật-Rân. Đửi Lv dã cỏ. 

(d) Trần-Nliậl-Diỉạt nuôi cà nõn khách agv^i Tcn: r - - 
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vSa sĩ võ sĩ xnẩt sẳe boặc làm quân sir vữ 
đực cbo chủ sứy, hoặc ra cáng đáng còng 
việc triền đlnb, như 'Irạng nguyên Uạcb-LiỀu 
trtrức là mòn khách cùa Tràn Quang-Khảú' 
Hại tưở.ng Phạm - Ngũ - liii) trước là môn 
khách vã sau là rỉ của Hưng Bạo-Vơơng. 

9 3 - NHO HỌ'1 DẨN DÃ MẠNH Bước 

Bang khi dạo Phỳt có bề IhỂ tbịnb vượng 
Ihì Npo bọc lần làu được qudc dàn khuynh 
hưórag và vua quan tòn trọng bon. Đó cũng 
là ảnh hirảrng bới những (liều lẻ phong luc 
Tàn và phong tráo lổng Nho thịnh bánh ỏ 
bên ẩy. 

Năm 1353, vua Tbái-Tòng lập thêm một 
viện Quổc học ở kinh-đố có lạc tượng 
KhSng-Tử, Chu-Công, Mạnh-Tử VÍI vê tranh 
72 lièu hiễn de tbờ cúng. Những nhà nho 
Việt-Nam danh tiêng, san khi chẽt cũng được 
lùng tự, nhu Chu-An, Trương Hản-SiỄu V. V... 
Lại xuống chiểu cho các nlio sĩ trong nước 
đến đó đề giảDg ngbĩa Ngũ kinh 'Tứ thư. 
Ồ chỗ Quốc tứ giám cũ cũng thường tìm 
bậc hiền lương thòng kinb sii' bồ làm chưc 
Tư nghiệp đề giảng giải kinh sách cho con 
em các quan vá hỉnh thoảng hầu ở buồng 
sách nhà vua. 
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Đĩn năm 1267, vua Thánh-Tông lại chọn 
các Nho sinh hav chữ bã vào quán cic. Hồ 
là trái vỏri lệ cũ là chỉ những người trong 
nội mời được bồ mà thôi. Từ đó Nho học 
bắt đần chiếm quyền ưu thắDg troDg văn 
giới và chíub giới. 

Về phong tực lễ giáo cảc vua quan cũng 
lăn lăn-trung quốc hóa đi it nbiều (1) như 
phép thi cử, đặt hàm quan lại (1236), ăn tểt 
Boan Ngọ (1237) V. V... Tuy nhiên dạo Phật 
và phong tục chế dộ cũ vẫn còn gổc rễ 
trong dân gian nên Nho học và việc theo 
thối lau còn bị nhiều trở lực. Vua Minh- 
Tông trả lời cho Lẻ-Bá-Quál và Phạm-Sư- 
Mạnh muốn đồi thay chẽ độ rằng: « Nước 
la đã có hiến chượng ròi, vả chăng bắc, 
nam, phong tục khác nhau. Nếu theo 
lõi củatcác ngươi ch! cãi cho dắt mưu chước 
thl sinh loạn thôi. » Vua Nghệ-Tông cũng 
lhưởng nói: « Tiền triều la lập quốc đã tự 

fi) >'ãm 12f>l, nbà Ngnyẻn saí sử dưá sang bức tbư 
raog s • Hỡi qoan liêo sT thử An-Nam, phàm y quan, lề 
nbạc pboDp lục trãm sự dều y theo lệ cũ nước ta, không 
sửa dồi. Ho ống cbi nưửc Cao-Ly pbía bắc sai sử 
saBg xin Ibi da bạ cbiếo DÓi rổ các lệ cả roi' Lệ này 
là rân các kiẻo tướng Vân-Piam kbông dược lự tiện 
3M>Ỉ giáp binh xâm lư(TC bờ côi obiễn loạn nhân dân. 
Các ể}nan liêu sĩ thử nước ngươi ai Dấy dều Lén yén 
kn obư cũ. » (Dại Việt Sừ Ký Toàn Thư). 
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có pháp dộ liêng chứ không Iheo của nhả 
Tổng. Bởi vì Nam, Bắc đêu tự chủ lấy nưửe 
minh khống nèn phóng chép của nhau. Duy 
từ niên hiệu Đại-Trị, bọn thtr sinh chấp 
chinh không hiều cải ý sâu lập pháp của tò 
tông bèn đem cả phép cũ dồi dựa theo nhu 
tục Tàu nhu lá những việc về y phục, ca 
nhạe còn nhiều việc khác nữa. Vậy tù nay 
việc chính trị buồi đầu nhắt thiết phải tuân 
theo về điên lệ năm Khai-Thải. » 

Đọc qua một it tu tuởng bảo thỉ trên ta 
thấy Nho học tuy đă mạnh chân nhung cũng 
chua crt thẽ tung hoành trên đất Việt. 

§ i - CHU-AN VÀ SÁCH 
Tứ THIT THUYỄT irớc (1) 

Chu-An, một viên kiện tuửng của Nho học 
đã lập đuợc nhiều công trong việc giành 

(t) Theo 9Óch Phơợng-Son Từ Chi Lược, flguyễn-Bao 
Cỏ nói : a.. Khảo trong sừ Tản Ihẫy nhà nho dửi Nguyên là 
Chu*TÍỄn cũng có sách dầy (Tử Thir Thuyết Ưửc). T&i 
nghĩ rằng hai ngưửi dã cùng một họ mà sách lại 
cỉiag một tân, chắc ngưùi cbẻp chnyộo phụ hội dó thôi* * 
Nhưng Trằo-VảQ-Giảp san khi khảo cửu, cỏ viết trong sách 
Les Cbapỉtres bibliographiqnes de Lê-Qoý-Bôu el de 
Phan-Hny-Chủ rằng : « ThiẬl vậy, tra trong sỉcb Thông 
Chỉ Btrỏ-og Kinb Giải (Tử Thư) cna ChU'Cửng'Tiồa, tên 
chữ lả Kbắc-Thảng, quán ừ Phién-Dưo-Dg nhưng không 
thấy đề DÌẽa hiện và li tic giả quyền Tứ Thư Thdng Cbì, 
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độc quyền cho đạo mình Ịt thể kỷ thứ XIV. 

Ra đời ờ làng Quang-LiẬl (Hà-Đông) họ 
Chu đã đẽ tiếng là cương giới thanh tu, 
không cằu lợi đạt. Sau khi cởi áo từ quan 
cái đức tỉnh ấy lại càng rõ rệt. Một khi 
vua Dự-Tòng triệu tới trao cho việc chính, 
nhưng An nhất định xin lừ, bà Hiểu-Từ 
Hoàng thái hậu nói : «Người ấy là bậc 
cao hiền, thiên tử không có quyều bắt 
người ta làm tòi được, giao thể nào được 
chinh sự cho người la. t Vua bèn ban 
cho ảo mũ, người ta thấy An nhậu, nhưng 
về dến làng lại dem cho kẻ knác. 

Trường học của Chu-An có nói sau nảy 
đã gầy nên một học phái riêng trong làng 
nho đỄ ảnh hưởng về sau nhiều lắm. 
Trong sách Đại Việt sử Ký Toàn Thư, 


ehử không phải Tứ Thư Thnyếl Ước. Trong mục lục 
sỉch Thông Chi Bưừog Kinh Giải, ồng Pbương-Cưưng 
cỏ ghi lai lịch tảc giả trong mấy hàng : M Sách Tứ 
Thư Thững Chì gốiD 6 qoyĩn cùa ngưfri dừi NgnyỄn 
ỉà Cbo-Còag-Tỉẽn lén cbữ lả Khắc-Tbảũg ừ Phiẽn-Dương 
hiti soạn chia ỉ&m 98 mục. í Lại Cố-Ta trong sách 
Vựng Khắc Thư Mục và Quế-NgE-Tbập-Lang (Katsnra- 
Gojõro) trong sách Hán TỊcb Ciẳi Bề cũng chứng rằng 
.-ỉảch Tứ Tbư Thông Chi là của Ghu-Công-ĩiêu dfri Ngoyôn. 
Vậy Ihl chắc cbắa rằng sảch Tứ Thư Thuyết Ưfrc là tác 
pbầm cỏa Cbo-An. » (Ir 5<i) 
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Ngô-Sĩrl.iên pbè binh Chu có câu : a San. 
muôn năm nghe cài pbong của liên sinb, 
người ngoan ngantì 1 clíug hóa ra liêm, kẻ 
ươn hèn 'cũng íir lập được... Làm tAa 
phái tìhà nho của nước Việt ta mà đưa 
váo thír ở vãn miếu là rắt đáng vậy. » 

*« z T, Kĩ 2n &K ãi ĩfn * 

Ị Ị f /ỊC « ế £'35 #Ế *E ít 

Quyền ẩách Tử thư thuyết Ước soạn đàu 
khoảng năiii 1314-1329) bàý giờ chẳng còn, 
không rõ hối gi. Nhưng « có một điều đáng 
chẳc rì v mg chu nghĩa của Ang lá IhựT hành 
chứ khổríg hỏi suohg lìhừ Tõng Nho... Xem. 
thuyẽt cũài học ' trờ 'thi biết của thầy, láy 
II minh' đào h.ớa clâtì'» làm chù nghĩa, láy 
«'xẵu tiỉrlrtiông bằưg ngừòl » làm liuh thàn. 
Thế chả'phải ihực hành là gi? Thực hành 
thì một câu thẾ là đủ còn cần gì phải nói 
nhiều. Yă xem tbnyểt náy cũng ốn hòa biẵt 
tự sỉ mà' thòi, chứ cũng không hiền nhiên bài 
xíchhiột cách hẹp hòi gi cbo lẵm. Cái tinb 
thXri của thuyết « tri hành hợp nhất » cũng 
đẹn tịiẽ thôi chư còn gl íiự.a » (1). Huỳnh- 
ThÚc 1 Khậ ( ng cộ,nói .. tất là khỏng giống 
Tống Nho » (2) mà vua ,,Nguyên-Dực-Tôn 

(1) Nỉỉuyềili-Trộnp-ThDật « Biều dluh cái áo quốc liộc u 

(í) Tron^ bải « lláQ học nưúíc ỉa 0 (liếng Oàu số 432i 




165 


CÒ VĂN HỌC SỬ 

trong sách Việt sứ Tông Vịnh cBng rẳng: 
« Cái học của họ Chu là chủ cho rõ lẽ, 
chinh tảm, trù thuyết tà, cự nết bậy. » 

Tóm lại nội dung sàch Tứ Thư Thuyết ước 
chắc là bài xích không nhận Tổng Nho làm 
thánh hiền mà còn thuyẽt mình nhân sinh 
triết lý của Ivhílng Mạnh nữa. 

§ 5 - TRAN-THAI-TỎNG, BÓ BUÕC SẮNG 
CỦA TIIIÈN HỌC VlỆr-NAM 

Thiẽn học Việt-Nam đến đầu đfifi Trằn 
hãng hiện ra một quang cảnh mới do 
một bó đuSc sáng đốt lèn dẫn lối cho quần 
sinh. Ấy là Tràn-Thai-Tòng (1218-1277) vị 
Hoàng đế thú nhất nhà Trằn. Thuõr còn 
hàn vi, vua đẵ sớm khuynh hướng theo 
đạo Thich-Ca. Kịp khi lẻn ngòi tòn, thấy 
chú họ minh là Thủ-Độ làm nhiều việc trái 
với đạo, như xử với vua tòi họ hàng nhà 
Ưý rẩt tàn nhẫn ; ép li dị vợ là Lý-Chiêu- 
Hoàng mi lấy vọ anh ruột đang có thai 
v.v... Lương tàm cắn rứt, nèn năm 1237, 
vua bò ngôi trốn lèn tu ở núi Yên-Tử, 
nhưng không bao làu bị triều đình ép phải 
trỏr về. (1) Tuy vậy, vua vẫn là một tin 

1) Xem bài tựa sách Tbiềa Tửng Cbĩ Nam V V. N. C' 
V.J. s. goyỉn thứ ba. 
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đò tu tại gia của nhà Phật. Tác phầm vẽ 
Phật học của vua như Thiền Tòng Cbĩ 
Nam và Khóa Hư Lực cùng một ít kinh đo 
tay vua chú giải như Kim Cương Tam 
Muội Kinh v.v... Trong sỗ đó chí có Khóa 
Hư Lục là còn được truyền lại đến nay mà 
Nguyễn-Trọng-Thuật đã lìm ra được măy 
chỗ cốt yếu vẽ triết lý (lo tác già Trần- 
Thái-Tông đã phốt huy 0). 

1) Phật Thánh phân công hyp tác — Người 
học Phật và người bọc Nho thường hay 
bài bác lẫn nhau cũng vì một lẽ tbiồn cbẩp. 
Kỳ thực mỗi đạo có một tinh chất đặc biệt 
có IhẾ giúp Ịch nhau, hồi hò lẫn nhau (lẽ 
chỉ nẻo cho người đời. Vua có càu : 

z * Xlt q? Ả hu tít tỷ ít » (Đẻò 

của đức Phật ta, lại phải mượn đấng Tiên 
thánh nhán ăề truyền ra cho đời.) là ý 
nói cái học đế tỉnh mè giác ngộ phải nhừ 
đạo Phật nhưng cái học đỄ cách trí trị 
bình thì lại phải nhờ học phối Kbòng-Tử, 

2) Nghĩa thirừng nhỉẻn — B5n tưởng : sinh 
lão bệnb lử tuy là bân nỗi thống kho của 
người đời, nhưug lại là lõ thường không' 
sao tráuh thoát được. Bôi vậy níu.-tu pbức 
cho mình về kiểp sau thi đuợc, chứ hiuốn 


(1) Luận ve sách.Khóa llư, Buốc luộ 1 12. 
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chóng giải thoát nó ỏ' kiếp này bỉìng cách 
CLíõ-ng ép h oặc trống trơn khòng cỏ công 
đức gi thi sai lầm Iẳm. Tức như có kè nhịn 
ăn đễ tu đạo thì thàn hóa ra hao mòn 
yếu mệt, vậy thì còn linh thần đâu đễ hiêu 
nghĩa lý, sức lực đâu mà làm việc thiện. 

3| Nghĩa thực hiện - Bài bạt bậu của Khóa 
Hư Lục co càu : « ỉễ 8*5 ữ’ 

tór jẻ -tíil ít ví > -o » 

(Ay nhữpg sự nói, lặng, sự (lộng, lĩnh 
đầu là Phật pháp. Những sự ăn, uỗng, sự 
ngủ, thức đều là Phật pháp. Những sự ĩa, 
đái đêu là Phật pháp...) Hểt thảy mọi 
việc đều là cần thiết cho sự sinh sỗng của 
chúng sinh, bởi vậy không thề cho rằng 
cái này la hay là sạch, cái kia là đỏ' la 
nnửp được. Phải coi mọi việc đều cần 
cho cuộc sống và binh đẳng như nhau 
nên phải giữ gìn tu chỉnh cho cỏ điều độ, 
hợp lõ và mỹ thiện. Bẳng muổn làm cho 
khàc tục, vẩt bỗ sự sinh hoạt hàng ngày 
dề mong chủng đạo cầu Phật thì rất lầm. 

Ngoài mặt triết 1)', quyên Khóa Hư còn 
có giá trị về mặt văn chưomg và tôn giáo 
đáng liệt vào háng những kinh Thánh. 
Một bài sau đày, tác giả đã (lụng công vĩ 
cái cảnh xác thịt thôi nát trước khi dần 
du người đọc gột rửa lâm não đê bước 
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là nhận giặc làm con. Ngươi nên xem lọi 
kỹ căng : Chỉ ul cái sâc thán này % trườc 
khi đcltt th ’i. nơi náo tháy ró. Bởi vl mẾi 
nghĩ nSi lin. nhăn duyên hội ngộ, ngũ uằn 
hợp thành, mà vọng sinh ra thê mạo giả 
hiện ra hình dong, quên cẽi góc thực, hiện 
hão huỳền xằng Hoặc gái hoặc trai, hoặc 
tươi hoặc Xhu, đần là phỏng tăm đi mẵt, 
tịnh không lui gót trỉr về, Giong ruồi dầu 
dường sinh tử bỗ quin mặt mSt Như-loi. 
Bởi thỉ chỉ nhìn ngoài mặt. không đoái 
trong thần. Lúc lại sinh là hóa sinh, tới 
dău mông vẫn nói mộng Rập rởrt ruần 
cuộn, bỗi rổi long hoay Láy « ảo » làm 
«c hân u : trái « không » theo <c.st?c». Cân 
xương khô cài hoa điềm ngọc, túi da bần 
đeo xạ ướp lan. CSt luơng the bọc bno 
máu mù, nhào son phán bỗi Ihitvg phàn 
dơ. Ngọài dù trọng điềm như thĩ, trong 
van nhơ bằn gớm ghê. Không ÌỊÍel lự xii 
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sượng súng, lại cứ quyến luyến Ihán đó. 

Các ngươi ơl l Dường như lượng gỗ 
máy quay, chỉ cậy sợi lơ lôi kéo. Vdí di 
vật lại cũng cùng lối sinh. Khi phóng 
khi Ihu khác ch’ xác chẽt. Tự gây muôn 
cách so kè. đều bồri sáu căn hanh lộn. 
Chẳng lo già óm chét thto, chỉ mãi tửu 
si c tái mũi. Càu cạnh đầu ruòi tai ich, 
cam tdm danh buộ lợi dáng. Ban ngáy 
hít sức căn may. búồi tói hóa ra tưởng 
mộng. Chẫt cnứa bợn nghiệp như giíng, 
biil đàu mái tóc tựa sương. Một mai 
mắc bịnh nặng nề ; trăm năm đều về mộng 
lớn Tim gan đau xót tựa nỗi oan thù ; 
da thịt hao mbn khác chi ma đói. Còn 
muốn cău thọ thdn thọ mệnh, nào hay đáu 
hại vật hại sinh ìshững mong một kiếp 
tưa thông già ; chẳng hiêu tứ chi như nhà 
dột. Hon vía lạm ve lỏi quỷ ; xác thây còn 
bỗ cõi người. Tóc, làng, răng, móng chưa 
lãp tiêu ; rớt, rãi. bọt, hơi đã thăy ứa. 
Thỗi nát chảy máu chảy mủ ; lanh hôi 
lừng đál lừng trời. Đen rộp mắt chăng 
dám rihln ; xanh xùi tăm thực đáng sợ, 
Chẵnq cứ nghèo giăa. cũng đầu chết mất. 
Bề trong nhà tht ruồi bâu bọ rúc ; dề ngoài 
đường tht quạ rỉa chó tha. Người dời đìu 
bit mũi má qua , con hiểu phải láy nong 
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mà đậy. Thit xương bừa bãi. thu nhật nùi 
chòn. Săng bó mặc mật tia lửa nội, iiăm 
mở chỗa muôn dặm non hoang. Xưa kia 
tóc mượt má hồng ; ngày nay tro lân xương 
trăng. Khi mưa lệ tưới máy mớ mịt, túc 
gió sầu lay nguyệt rạng suỏng. Khi canh 
tán thi quỷ khóe thăn sầu, lác iđu nứnt 
thl ngựa quằn trâu phá. Lửa dóm ỉặp lóe 
trong cỏ rậm, tiíng dễ rền rĩ ngọn dương 
trư. Bia kỷ niệm nữa m& ríu phủ. kí 
mục tiệa dăy đạp đường ngang. .Xưa kía 
dẫu năn chương hơn chúng, hay tái sác 
nghiêng thành, dén kỳ nào có khác đườnọ , 
nái đúng là cùng mật nước. Măt bị 
sđc lôi. oe rừng kĩém ; tai theo tiêng din 
đín non dao. Hãi thướng ngửi hít khói 
hôi tanh ; lưỡi phải ném ăn viên sắt nóng s 
■Giội nước ặồng sài thân co quắp, bỗ iiào 
oạc náu g chua cag. Trăm năm irong cõi 
'ngươi la một ngàg cõi ngục ke đà dài ghé. 
Nêu ai dả inât tinh đời ; phải kíp hồi /cân 
xem lại cắt mình vượt qua bề sinh tử. 
giang lag xé toạc lưới ái án. Chả nỂ trai 
gái. oi cũng nên tu ; chẳng cứ hí ngu. 
dầu cọ phạn cả. Nếu chưa lliấu tâm i 3 liậi 
ý 75; hước hãy chăm tri giới niệm kinh, 
kịp dển lúc Phật cũng không cố cũng khủng ; 
Ịhị còn c j giứi náo trì kinh nao niệm. 
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Trotig ẵo sắc cũng lá chăn sốc ; chinh phàm 
ihăn hỏa thực pháp thán. Phá sáu giặc 
thành sáu thăn thông; biến tám khò ra tám 
tự tại. Tuy nỏi thê vậy, nhưng người ta 
4ã chịu tám cái sắc thăn này, thoát ra 
được cũvg là khò tâm. 

Các ngươi ơi ! Chĩ cái sấc thăn ấy tại 
phải tám sao má thoát ra được. Nẽu chưa 
thoát đaơc, cằn lại nghe đây : 

vỏ vị chân nhân thịt dỏ lõm. 

Rõ rảng trắng đỏ hẽt dư*ò*ng man. 

AI haY mây cuỗn triri quang sạch. 

Xanh biếc bẽn trờ*i aắc núl lam. 

Ôi I đói chỉ biíl váng là quỷ. nhưng xét 
Ị:ỹ đín chố khinh trọng thực khòng bằng 
\nệah người được Vi dự như một nhá 
giău kia; lin tàm quan đại tướng, dùng 
vàng giát vao áo giáp đề hộ thán, đến khi 
chiên trận, đang lúc đao binh giao tiễp, 
có khi phải cởi giáp vứt gụơm mà chạy, 
chỉ mong cho toàn một thân thói, càn cái 
áo giáp váng kia ròi đâu nhìn đênị thí mới 
biết váng tuy là trọng, cũng không thê vi 
vùi mệnh người được, là nghĩa thế đó. 
Nay không hiếu thể, lại quý vật mà rễ thân, 
diẳng biết thân minh cỏ ba điỉu khó gập 
được. Những gi là ba ? Một là : ở trong 
tỉ đường, chì nquói lá quỷ, đến khi tinh 
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lạc về ám, lỗi tăm mờ mịt, chẳng biét đường 
đi. Hoặc uáo những ngả : địa ngục, A-tu-ta. 
súc sinh, ma đói ehẳnq được làm nguM. 
áy là mật điều khó gặp đà. Hai là : Tuy 
được Ikm người, sinh nơi mọi rợ, tâm cúng 
một vũng, ngả cùng một giường, sang hèn 
ở tản, trai gái năm chang, chẳng đượm 
gió nhăn, khăng nhuần phép Thậnh, ãg /à 
hai điêu khó gặp đò. Ba là : Bã được sinh 
nơi văn hòa, sáu căn chổng đủ, bòn thề 
không tuyên, mủ điéc ngọng cdm, thậm 
thọt còng ưỡn, miệng mũi tanh hôi, thán 
hình thòi loét, thằg chẳng cho lới, chúng 
chẳng dám găn. Tuy ở trong nơi thanh 
lịch, căng như ngoài cõi hoang cùng. Ẫy 
/à ba điìu khó gặp đồ. 

Nay được lảm người sinh nơi văn hóa, sáu 
căn loàn vẹn, há chẳng quỷ sao ? Khấp mặt 
người đời, cữ mâi miết trong vòng danh 
lợi. Làm nhọc cả xác, mả thương cũ thân. 
Thắn mệnh lá rất trọng mà nỡ bỏ, cũà cãi 
là rát khinh mà lại chăm. Vi với bọn án 
bánh quên vợ, ngậm cơm quên mép, có khác 
gi không ? Ẩy thăn mệnh tuy lá eht trọng 
thật, song cũng chưa trọng bằng chí đạo 
kia ; thẽ cho nén Khồng-Phu-Tử cá câu rằng: 
« sớm nghe đạo lỗi chết hả lẩm. > Ông Lão 
Tử có cáu rằng: ( la có sợ lo lớn là vì la 
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cớ cái thãrt. » &ITC Thí-Tòn xả thán càu 
đạo cứu hữ, thi chá phài là ba đáng Thánh 
diu khinh thân mà trọng đạo đó sao ? Than 
ài £ Thăn mệnh tà rẫt trọng mà cỏn nin bỏ 
de cẵu lăg cái < đạo > rãi hay, phương chi 
ừhng ngạc chán bồtr Ih vật rẵt khinh, tiếc 
tàm gì nữa ? Ôi ! trong ấp mưới nóc nhà, 
cén có người trung tín, nữa là khắp mặt 
người đời, lệ nào lại không cỏ ai thống 
minh sóng suốt hog sao V 

Nia nghe lởi này, phải nin chăm ỈỊỌC, 
dứng eế ngờ chi. Kinh có cáu Tằng : « mát 
một thán người, muôn kiếp chẳng lại, » đắng 
datr đởn xtét bao ĩ The cho nên hhong-Phu- 
lủ cò câu rằng : «người mà khòng chịu 
}àm, la cũng chẳng lầm sao dược. » chính 
iù thế đỏ. 

(Tbiỉn-Chừn đích) 

Qoy&n sácb nói trên làin cho ta thấy Tran- 
Thaĩ-Tửng học dạo một cách lỉnh táo, tu 
dưỡng một cách đạt quan, làm chứng rặpg 
cải tinh thần đời ẩy có vẻ mạnh mẽ tự 
ỉâp, mặc dầu ở trong cái không khi yếm 
ỉhẽ bi quan của đạo Pbật. 

i 6 — ĐẠC PHẬT VẰ BA VỊ TÔ TRÚC-LAM 
Sửa đfri Trần trỏ vẽ trước, dạo Phật vẫn 
chsa giảm địa vị mà có lẽ lại hưng thịnh 
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han xưa nữa. Hữảng đế, hoàng hậu, quan 
iạỉ và dân chúng hầu hểt đều quy y. Một 
cái lịnh ban ra năm 1231 bắt các đinh trạm 
làng nào cũng phải tạc tượng Phật mà 
thử (1). Ngoài việc sang Tàu xin kinh Bại- 
Tạng năm 1295, thi nhà nước thỉnh thoảng ẫn 
bảnh kinh sách ban phát cho các chùa. Cách 
wếp đặt trong Thiền lâm đều cỏ quị mô trật 
tự- mà cái tinh, thằn cao thượng cùa đạo 
từ bi được gieo rắc hầu khắp mọi người. 

Nhưng nửa đời Trần trở về san thì tôn 
gỉáo của Tbich-Ga ngày càng kém vẻ, trong 
lảng Nho bỗng xuất hiện một phong trào bài 
bác Phật sẽ nói ở miic sau đây, mà chính 
vna quan cũng nhiều kẻ hoài nghi với sự tu 
hành như vua Anh-Tòng là một: 

Sau Trẫn-Thái-Tông đã nội trên thị Thiền 
ItVn từ đó đại khái chia làm ba phái: 

1) là phái Vèn-Tử. 

2) là phái của sư Chí-Nhàn. 

3) là phái cửa Hòa thượng Nhật-Thiên. 

Hai pbii sau vi khúyếl sử nên không xét 

(1) Ltìc Trằn-Tbừa, cba vna Thải-Tồng chp.. ! bản vỉ 
thotag nghĩ trưạ ờ đinh trạm 1Ề gỉan nhà làng, .ngoài 
quét vót trắng, de kbâcb bộ b.ỉnb nghỉ nắng. Mộl hòm 
.bong thấy cố nb& sư bảo mlnh rằng.: «.INgưdi tnoi. Irê 
,/nìy ngày san sẽ dại qụý. » Nghe xong, Ịthỏng 1 5 .sư di 
vlirttag nảo. Khi con dược lảm rna mdi ban lịnb ấỵ. ^ 
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rõ TÍịịành ngọn thế nào (1), nhưag phải Yên- 
Tữ ^còn truyền mãi cho đến ngày aay (2). 

TÍ K*T 0 athg đần ta thấy cỏ Thiền sư Tiên- 
Dab, người Tàu, sang ta truyền tâm ấn cho 
Thượng sĩ Tuệ-Trung là Trần-Quổc-Tảng 
(Ĩ252M313) con thử Hưng-Đạo-Vương. 
Thượng sĩ này chủ trương G nhàn gian Phật 
giáo n một cách triệt đê, lại là một nhà tn 
hành có ỉt nhiều tư tưởng lãng mạn. 
Quyên sách Tuệ-Tmng Thượng Sĩ Ngữ Lục 
cưa vua Trần-Nhân-Tòng viết về ST cò nhiều 
những chửng cở đỏ. « Thtrợng sĩ hòa lẫn 


(1>‘Tkeo sách Trĩìn Triều Taệ-Trn»g Thượng Sĩ Ngữ 
Lục ợ mục « Lược dẫn Tbiềo phải do D có nói : «... Tbiềa 
sư Vương-Chi-Nbàu truyea cho Hòa thượng (Nhậm-Tạng. 
Nhậm-Tạng lại truyền cho Cư sĩ Nhậm -Túc, dến Day trầro 
ỈÍQ không rũ. Còn Hòa thượng Nhật-Thiền khỉng biết bọc 
v« ai. Irnyìĩn cho Chân-Đạo dại vương. Bến naý phải 
nầy cũng không rõ. Cbĩ cỏ một Cư sĩ Thiên-Phong ừ 
Chơơng-Tuyềữ lỏi là người dồng ihỏ-i vỏ-i Ửng-Thoậo 
baiMự xưng ủ' lôũ phái Lâm-Tế truyền đến Qnốc 
sơ Bại-Bồng và Hòa thượng Nan-Tư. Dậị~Bảng troyền 
cíio Vua Tháoh-Tông, QqỐc sưLiÊu-Minh và bọn Thưòrog- 
Cang, Hnyền-Sảch. Huyền-Sảch truyền cho bọn Cự-Trac. 
Nay cũng lờ không rổ. » 

(2) < Piiao nhiền các sư ir chùa VTob-Nghìêm, Bà-Bl 
(chùa ờ phố nhà thờ Hanoi) Phúc-Trĩnh (Ninb-BInb) Tir- 
Trầm <Hà‘Bôog), nỏi tóm lại một số đống chùa chiĩo br 
Bẳc-Kỳ thnộc về phái này. I* (Theo Trần-V&n-Ciỉp, 
Esqaisse d nno bisloire da boaddhisme an TữũkÍD). ■ 
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■vôi thỏi thường chứ không làm . rạ cảph 
trái hẳn vỏri người đời. VI vậy Thơợngsĩ 
nôi theo được dòng đạo và lảm cho đạo 
cả thịnh. Người dại khéo dẫn dụ những kẻ 
sư cơ, ai lúc mới đén học đạo, người cũng 
dạy qua .cho biểt mấy nghĩa cốt yến trước 
dề cho họ giữ được cái tâm lại đã; Người 
cho rông người ta cứ tùy cái tinh tự nhiên 
cửa minh mà làm chứ không câu'chấp ờ cái 
danhn(l). 

Từ Quốc-Tảng liếp đến ba vị Tồ Trúc-Lâm : 

1) Tràn - Nbân - Tông (1258 -J -, 180&) tức 
lá 'lỗ thứ nhất Trúc-Làm được chân truyền 
của Thượng sĩ Tuệ-lrung. Khoảng 16 tuọi, 
có lần cũng trốn lèn Yẻn-Tử tu nhưqg ròi 
cũng như vua òng trước, dẹạ chùịi tìọng- 
CứU' thi bị quan lính tìm dược .và báchphải 


(t) « Trìn Triỉu Tuệ-Truug Thượng I s? Ịigữ Lịịị . 
Bản dịch củ* Nguyễn-Trọug-TỊiuậl ừ . Quốc.. .Tuệ so lạl. 
Boao san lại cố hề: « Mộì hôm Thượng sĩ vào 'hlíú bả 
Nguypn-Tbánb lì Hoàng hận cùa Thành-TỈng iáin tiệc 
lứn dãi ngưd . Trong tiệc cò dù mòtí Lraý; mSn lạp. 
BỈỆiỉữi dimg cả những mỏn thịl cá. Hoàng hậu lãy làm 
lạ Lỏi rầng : « Anb‘dã ló ThiỉTn ma tbịt Ihl sao 

Ikànb Pbịt dược?» Thượng sĩ cuòi mà dáp rằjig I— 
PLậl lả Phật, anh ỉà anh. anh chẳng cần lảm rà Phậl, 
Pbậi cũng chẳng cần làm ra anh. Hoàng iĩậu chà ibẩy 
■dang cồ dức nỗi rằng : « Bức Văn-Thù* là ; dức Vic-Thù 
3ự giai Iboál là sự giải Ihoảl » dẫy dư. » 
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về. Nhưng'rồi vua cũng được toại cbĩ ré- 
Yèn'-Tử, sau khi khoác áo hoàng bào 14 năm. 
Vua cỗ những sách Tăng Cà Toái Sự, Thạcb 
Thất Mị Ngữ, Thiền Lâm Thiết Chùy Ngũ- 
Lúc Ợ) đều làm ra trong khoáng ỏ chùa. 

■ 2) Đồng-Kiên-Cương (1284-1330) l}iệu Pháp- 
Loa, tức là Tố thứ hai, chịu y bát của vua 
Nhân-Tông. iCố trước tác quyền Đoạn Sàcb 
Lục và Tham Thiền Chỉ Yếu. 

3) Lý-Đạo-Tái (1254 (?) -1331) hiệu Huyền- 
Quang, thụ giáo với Pháp-Loa. Có quyên thơ 
Ngọo Tiên Tập; 

Ba vị Tồ Trúc-Lâm ấy đáng xem như bặe 
Giáo hoàng bay Giáo chủ bải vi ngoải cbẫ 
tu đạo đến bặc cao siôu, đăng đàn thuyỉt 
pháp cho quàn chủng, lại còn được nbà 
nước cho quản lĩnh số sách tăng đồ trong 
nước, định tăng chức, đặt chùa tbáp và ba 
năm một íàn độ tặng. Đỏ là một cách dỉ 
thống nhẫt tôn giáò, những kbửng hiều sao 
những người nổi chân Huyẽn-Quang quyẽn 
chức sút kém khởng còn gì nữa. 

s 1- PHONG TRÀO BẢI BẤC PHẬT GIẢO 

Bẩy gỉờ trong làng Nho cở một bọn nhóm 
lèn cải phong trào bài bác đạo Thtch - Ca. 
Trong văn chương sách vỏr của họ đều cống 
kích lỗi thờ cúng dị đoan và khuyên ai níịy 
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theo về KhSng Mạnh. Gnổí thế kỷ thử XIIL, 
đạo Phật bị đạo Nho lấn lưổrt kế lại bị những 
mũi tên của quàn bẽn địch bịn tói, nén càng 
bi tỏa chiết tợn (I). 

Cái tư tưởng bài Phật nẫy ra đầu từ Lê- 
Văn-Hưu còn thấy ở nhiều đoạn phẻ binh 
trong Đại Việt sử Kỷ. Lúc Nùng-Tri-Cao 
được vua Lý-Thái-Tông ban ấn tước (1045) 
Văn - Hưu cớ bàn sự lợi hại c&a lòng từ bi 
đạo Phật với quốc gia chủ nghĩa: 

ÌM k ụ ại f 5 .* 

%ịịị Ịjậ ***&?* ?i M # 

ấ ẩMầấẶ..ề «5ÍỊỊ.*X 
ịxnm HíiJỊỉwạft*fiuws a «; 
•ÍŨR £ ậjị Ẹ Ể i*ỊẾ® » K 

éĩ% À ĩ m i * ầiĩ. 

P"(Wátn Irưởe Sùnq-tỒn-Phảe làm phản liềm 
'hiệu. mở nư&c đặt quan chức, Thái-Tỏng đã 

(1) Binb-C.ia-Thoyít diễn thnyíl 1 Cọ Tnnrngdlấii-Síêa 
vfri Phật piốo 9 cở nổi: € The® trong Hộ Pháp tiiận tbãj 
Ị^hc ngôn tỉnh mi Pbậl kiến tính. NIm pbâi toiẬt mỉ Phật 
binh dẳng, Nbo huyền Dầo má Phật nhỉo tTob, Nbo bõm 
vi mả Phật vố vi, Nho tranh qoy$a mả Phật tùy doyên... 
Bởi Nho vdri Phật có những phương diện khấc nhao nhơ 
thế, 1? lất nhiên 1& thtròng hay xnng dột mi bỉ xong dệt 
thời bao giở* bên Động cõng dửng vai céag kích, côn bén 
Tĩnh so pbải chịo cổog Lích, bởi vậy nền ta cbĩ thấy Nb® 
càng kích IMìật chứ chira hỉ thấy Phật cdụg lứcb Nho** * 



182 


VIỆT nam 


h&t tội Tbn-Phúc mà bắt con Tri Cao. Nay 
Trí-Cao lậi dằm Un dỗu cũ .cùa cha thh tội 
ắg càÌM) lớn ^ g ễt la phải, đoạt tước ấp 
gián ọ lùm dần cũng là phải vậy. 7 hái-Tông 
dã tha tội lọi thêm châu quận cho,' ban 
ăn, phong cho Thái bảo, thê là thưởng'phạt 
trái phip và đề mỗi lo cho châu Quảnq- 
Nguyẽn, rồi dem binh dái.h 'liếng (ứú' xử 
lân cận chằng khác gi thả'hĩì lang chi / nó 
cỗn người mò đi cứV tứ lừ tây.’ nẽri vi 
rua đâmváo lóng ri hàn nhá phợt mà quện 
nghĩa tírn.òựtrc nhà.) 

. Năm 1128, sau khi tĨB Ibắag Chán-Ị.ạp đẽn 
kinh, vua Thần-Téng 1ẾD ẹhùa bạ ^bỵk về cliỗ 
ini lrợ cho quân •Việl-Nam, Văn - Ịĩlựu có bẻ : 

;■ ta £ 

u ị ị &*##*'?* ềềtỊỊ * 

xg Cẩ A $ịiị* é if irịt ? * 

. iỄ lẳrĩ Ế i M 
;*&*%* ta Jt^jr5$ftịĩ£ĩ 

_ 

. ((ịiiỉ.Trù mưu ở trong chỗ duydc má 
guỷít tháng: ở ngoài nglhin dặm dề/ịị'lạ gông 
ché' thâng cùa bộc lưrrng tướng <to chiến 
írựờng 7 hái phá I.ỳ - CSr.g- Bình 'phá giặc 
Chân-Lợp ờ châu Nghị-An sai người háo tiệp 
ve thi vua Thăn-Tông nỉii cáo tiệp ở nhà 
Thái imíu luận cổng ở chín triều' đường dề 
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ihưởng công lao bọn Cỗng-Binh phá giặt. 
Nay lại quy cóng cho đạo Phật má đến chùa 
bái tạ- Thiệt không có gl đề úy lạo kẻ cớ 
công, dẫy khi quân cã !) 

Thêm một sỗ văn bia các chùa do những 
tay danh sĩ viết, kbờng ngờ là những lời 
mạt sát ra mặt. Bài bia chùa Khai-Nghiêm 
của Trương-Hán-Siêu rằng : 

Jfc ÌH £ m 

é* Ịfi. Ti ị : « £ #ấ ặ 

ịịấ&ệỊ 4 mềặũị 4 **« 41 Ệt 

% ấM ỊS ê « m * * 5t é mì m BM 

I*ịị ±-Ỹ * ạ *o« * mị, 
5» É*oBỊ«ffiỊÓKiệ Èmmấm 
ầấ í Soi Ẩ i íố âúẫ 

? ỉ Éif * HUíi 

Ạt flạ 0 SoX mm & 2ặLJK 

Ạ‘S 4 X & ẩm ĨSĨ 2 . ệ ề&ấầứ, 
mhm n ± ■Èạĩ 7 C fp * 

Ạ fạ .£ 4 * m m tiuít á * % ủ 
Ã É * SoỄí § Ịg íệ fco« ặ £ Ị.i 5. 
ặÌaúÊ# Ạ «14 ạ ấỊ ạú& * 4 Ạ. *, 
Um kề «ậăfcẠf ýjềmMmệ . 
ẳM Ể ?.«§ -iệẼII X.«Ị« £ ã 
§ M m *.* rô 2 0 oi « # ÌẠ * t 
» m tó Ậ Ẽ & «ífe n *.ẻ £ 

% 11.4 ^ÍỈÌỄ ã.JL st ;*rfắ> 
tằ 'ĩ *ó» # ÍE »effi lúi'■# 4 
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ỉt$i 

mm ụ ạr= # ỊL£ * M 

4»m&ỉfri&mm.ỊỉLĩỉ!íM®.MỉBftẽr 
ậũẸ ầmã ẹjặ ± *ủ # # ấ m £ 
m A : m. ỂTo^ ĨLã: z £t X % 

M Ặ m & 9 %9 nmậmmẵ ế &. 
m '% «5 ú w ĩJĩoS« ỉố ÚM ĨT bị 
13 §f Ị&O0- # 3n ìẽ. a Jầ ^ 0Ĩ M ^ jffĩ ífỊ 

iẼ iỉLoỉầ ÍT flr Ẻo 1 ; 

(Cọy bồng tượng đột ra từ đâu ? Tù lúc 
■họ Phà-tìầ đặt ta đĩ đưa người tới chồ 
phương tiện. Bởi PỈ muốn kẻ ngu khàng biét, 
tễ mê khổng ngộ lói xem đó đề huỏrg lào- 
lõi bạch nghiệp. RỀi mà có một bọn giảo 
quyệt bẻ mát cái bản ỳ khê hạnh đi chi 
ưng chiím cát vuởn cho đẹp, cói cảnh cho 
khéo, chùa chiền cho trùng lệ như vàng 
như ngọc, bọn sãi tiêu cho đóng mạnh như 
rong như voi. 1 hời bấg giờ có mật ỳọrt hào 
-hữu mi tin, nhân đó hưởng ứng, cho nên ■ 
trong thiên hạ chỗ nào đắt tỗt cảnh đẹp thi 
chùa đã chiím phồn nửa ròi, lũ lượt, theo đi 
àr chùa, không cbg mà có cơm ăii, không 
dệt mù có áo mặc, bọn thất phu thẫi phụ 
thưởng Ha nhà của, bỏ láng nước má theo 
nhu cỏ bị giò luớl. ĩhcn bi 1 đức Thánh 
xa khơi, đạo kháng rõ rệt, làm thầy làm 
■quan không có ai đuợc như óng Chu, ông-, 
ĩhiịu đê đầu niu cho phong hóa ; trong ì 
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châu huyện lánq xồm thl không có trường 
học đè day nghĩa hiéa đễ, đèn nỗi bọn ấy 
theo đạo khác là thế phải rứa vậy. 

Miền thượng bạn ở lộ Bãc-Hà này có hai 
xã Như-Ngột vá Giáp-Thử có chùa Khai- 
Nghièm là do Cóng chúa Nguyệl-Sinh đới Lý 
làm ra. tìịa thé chùa ày tnì phía nam co 
nái Tiên chău, phía bắc có sông Thoái bọc, 
hình thắng nhóm váo một chỗ nầy, cái 
quy mô buoi trước dồ nát chưa mấy. 
Mới đây có viên ỉlỗu đầu trong nội tên là 
Chu-'Iuế xướng suát người lang hèl sức 
lu bồ. Từ năm quỷ dỳ.u niên hiệu Khai-Hựu 
thứ ã đến năm ất hợi thứ 7 thì làm xong, 
phật điện tăng phóng đều theo như kteu 
trước. Ngày làm lĩ khánh thành, già trẻ xứ 
ấy đều chắp tay khen ngợi cho là như bà 
Nguyệt-Sinh lại phục sinh vậy 
Mùa đống nám mậu dằn ổng ở Thiên-Trướng 
lại xin ta một bài văn bia và nói : « Chùn 
này xưa vãn có chuông nay mới dựng bia, 
nia không chép sự thiệt thì sợ mất dấu cũ .» 
Ta bảo ràng : « Chùa bỏ nát mà làm lại 
đã không phủi ý muốn của ta, dựng bia mà 
khắc việc chi ta nói. Phương chi ngày nay 
thánh triều muỗn nòi gió lớn đe cứu thói 
hư, dị đoan nén bỏ, chính đạo nên bày. 
Lám bậc sĩ đại phu, không phải đạo Nghiêu, 
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Thuẫn Ihi không phô trần, không phải đạo 
Khòng, Mạnh thi không trước thuật, trở 
lại lép bép nói nê đạo Phật : ta đày không • 
<iói ai. Tuy nhiên ông Tuí làm quan viện ,Vđi 
mịt, lập sự ở 'láo, đến tuồi già không ưa 
đường sĩ hoạn, ham bỗ thi, có lừ bbng lộc, 
đưa thân lui vè. Biêu ấy ta muỗn băt chước 
mà chưa làm được, nên cỏ bài nầy ) 

Bài bia chùa Tbiệu-Phúc cùa Lê-Bá Quốt 
rằng : 

? o. ÌỊ& * z ÍS m Acíĩ # f Ạ 2 £ a 

iĩị&wĩiẢ^.afô«ệ= 
Mij ả ậ. mịi 

à fi ĩkỉ ĩrC u* R w 'J11 Mo$Ị # Tề ± 

li ĩLV m ro Vài Ạ 'ầ m m 

mầầMấầềMầấiệỉrRìàte 

& m »oể ặ * £ 0 » ị 9ỈSÀ2ÌO 
vì k m ãoi i k 1W ầ - mót m ạ 
Á /lũi f Ã TÓM mm^ịịmệ 

t - iloiH: # É * « K w á: 'ầ 

m^mấ^ửiỉc. 

(.. Nbd p/]ậ/ lầy họa phúc động lóng 
người, sao được người ta tin theo sởu và 
bền như vậy ? Trên tứ vưưng công dưới đẽn 
thứ nhăn hỉ ra việc Phậ.t dẫu cho-hít của 
cũpg không bủn tỉn- Níu ngày nay tSy chùa 



187 


CÒ VÂN HỌC SỬ 

tháp mà phó thác cho thi hởn hán hở hử 
nhir căm được lả khoán đề chu sự báo đáp 
ngiiy sau. Cho nén từ trong kinh thành đín 
ngoái châu phủ, ngõ hẻm hang cùng, không 
bảo má theo, khăng thì mồ tin, hễ chỗ nào 
cỏ nhá thi ắt có chùa. Dỗ rồi lại lịp, ha 
rdi lại sửa, ròi càn nho chuông trống lằu đài 
cùng vời dân đã dín một nửa. Dấg tên 
rắt mau má tôn sùng rất trọng. Ta đáy 
thuở nhỏ đọc sách thướng dè cht vho việc 
cỗ kim, toan dê bày rõ đạo thánh mà hóa 
dán n&y , nhưng chung quy chưa đủ tin ở 
mật Ihng minh. Thường đi du lãm non sáng, 
dẫu chân trải khãp nửa nước chưa từng 
thăg một nưi nào gọi tà trường học uăn miễn. 
Vi thí ta mói lấy lam thẹn thùng với nhà 
Phịt lấm vậy. Bèn bày tò lấm tỏng oiét 
nên bài này ) 

Ngoài ra nên ke có Trần-Thời-Kiến làm 
Ngự sử dáng sớ phản đối việc vua .Minh 
Tòng trùng lù chùa Quỳnh lốn nhiều liền (?) 
và Nguyẽn-Trung-Ngạn khi vua Anh- Tông 
đưa cho một bài thơ « chiêu ần » tỏ ý rủ 
đi tu, nhưng bái họa của họ Nguyễn lại từ 
cbõi hẳn. 

Tuy nhièn cái phong trào bài Phật cũng 
không làu mẵy. Buôi văn niên, ĨTương-Ilán- 
Sièu và Trần-Thời-Kiẽn lại rù nhau mộ I’bặl. 
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Một phàn dỏng thơ vãn dều Ồm tư tư&ng 
nhàn tẳn từ bi, đủ thấy người buồi ấy dẫu 
không theo dạo, nhưng cĐng liềm nhiễm lư 
tường l’hật học mạnh lắm. 

9 8 - ĐẠO LẢO VÀ NGHỀ PHỦ THỦY 
Đạo Lão văn được triều dinh liệt ngang 
hàng nhưng không được phát đạt bằng hai 
đạo kia má càng thêm lắm lễ nghi huyễn 
hoặc. Năm 1302 cỏ Đao sĩ Hứa - Tông- 
Đạo người Táu vượt biến sang ta ỉr bến 
sòng An-Hoa bày ra mụi khoa nghĩ tray dàn 
của phép phù thủy. Độ ẵy nghè phù thủy lại 
hưng thịnh Khi nhà Trăn nới lập, cử lân sai 
các thày địa ly di trấn yềm nbững mạch đắt 
có vương khi (?) đại loại như đae sổng Bà- 
Lễ, đuc núi Chièu-liạc ở Thanh-Hóa V. v... 
Lại nữa chức Tả nhai bén hàng Bạo là chức 
lốm nbẩt cùa triều đinh phân nhiỄu trao cho 
những thày bùa cao tay. Ngoài cái bọc lồm 
bùa phép và lu tỉẽn, những kinh Bạo Bức, 
Nam Hoa cũng được quốc dàn ham đọc. 
Không kề những người như Tràn-Nbật Duật 
(1253-1330) là một đệ tử rẵt trung thành thông 
biếu kinh sách của đạo, cho dến bạng gia nố 
tiều tốt như Dã-Tượng Yết-Kiêu trong càu 
trả lòrĩ cbo chủ mình là Trần-Quổc-Tuấn có 
dẫn tích Bòdương thuyết dề sánh minh khồng 
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ham lợi lộc, đủ biẽt kinb sách của Lẫo Trang 
bàu như được ph6 Ibông lắm. 

§ 9 - PHÉP GIÁO DỤC VÀ THI cử. 

Đồng thời với việc lập viện Quổc học ở 
kinh dò, vua Tbái-Tông mỏ’ Ịuòn cẳ Giảng võ 
dường đễ qu6c dân học lập hải mâm văn võ. 
Các đời vua sau cũng có dựng một it trường 
như Tư Thiện đường. Toát Trai đường (1) 
và nhà học ở Thiẻn-7 ruờng nhưng đố chỉ dề 
(lạy con cải trong hoàng phái và các đại thằn, 
kỳ dườ dAu giả muốn cầu học phải tìm dến 
trường tư cùa các danh sĩ. Những trường 
sau này được lự do lập ra các noi, dạy lừ 
lúc võ lòng cho đín khi lỗt nghiệp. Tựu 
trung có hai trường dã nối liêng là dào lạo 
dược nhiỄu nhản tài: 

1) Trường của Trần-ich-lấc mô ỏ bèn ptủ 
đệ ngbỉ tại kinh đô. Giáo sư là em vua Thánh- 
Tông, thòng thuộc kinh sử, văn chương hơn 
đời, những nghề lặt vặt như dành cờ đá cầu 
đều thạo cả. Sau khi khai giảng, giáo sư 
cbièu tập học trò các miền tói bọc, cấp cho 
cơm áo vả dạy thành lài, Bọn Mạc-Đình-Chi, 
Búi-Phóng dều ở truờng nầy ra. 

(1) Tư Tbỉộn dường lả nbà học (Tia hoàrp Ihhi Iiử, 
Toát Trai duùng là ntà học của Pôrp cong thái lử dèe 
do Trằo-Ptbật‘Doậl dậl lẻn. 
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2)Trường của Chu-An ả Quang-Ciệl (Hà-Bông). 
Giáo sư là người cao khiết được người mọi 
miền kính phục. Cồng của giáo sư cảm hóa 
công khanh sĩ thứ không phải là Ít. Bọn. Phạm- 
Sư-Mạnh, Lê-Bá-Quát đều là mửa đò của 
trường này. Sau khi thi đậu làm quan lốm 
rồi, bọn bọ vè hău thằy vẳn giữ một niềm 
phép tác như lủc học, nểu có điều gi khỏng 
phải, bị thày quát mắng đuối đi họ cSng vàng 
lịnh. Về sau Chu-An được vua Minh-Tông 
nghe tiếng Irỉệu vào kinh bồ chức Tư nghiệp 
Qu6c tử giảm kiêm dạy cả Thái tử thi nhà 
trường liền đóng cửa. 

Việc thi cử đẽn đời này mới dằn dằn bắt 
chước theo làu. Năm 1232 thi Thái học sinh 
chia ra giáp đệ : đệ nhất giáp, đệ nhị giáp và 
đệ tam giáp. l'uy vậy, vẫn chưa định niên 
han và phép thi, bài thi. Bển năm 1246, 
xuống chiếu mùa xuân sang năm mở khoa 
thi Tiến sĩ định lệ 7 năm một lần, lẩy ba 
người tam khôi là Trạng nguyên, Bảng nhãn 
và Thám hoa. Khoa năm ẫy (1247) cố ba 
người chiếm cao khoa mà còn thấp tuồi lẫm 
ãy là Nguyễn-Hiền 13 tuồi đậu Trạng, Cẽ- 
văn-Hưu 18 tuồi và Đặng-Ma-La 14 tuồi thì 
đặu Bảng và Thám. Cái bằng Trạng nguyên 
sau đó mỗi lần thi đều cấp cho hai người : 
một người quán ỏ tứ-trấn la Kinh trạng 
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n guy‘:n r.dn một người quản miẽn Thanh, 
Nghệ là Trại trạng ngu\èn ( 1256) nhưng rồi 
cũng nhập làm một như trước (1275). Hạng 
đậu ử (lưới, mãi đẽn năm 1374 mới chia 
Hoàng giáp cập đệ và Tiển sĩ dồng cặp đệ 
xuSt thản có thứ bậc. 

Về bài vở thi cử đền kboa 1304 đời vua 
Anh-Tông sử mdri chép bơi rõ : Thoạt đàu 
thi viết tràm thiên Y Quốc (?) và truyền 
Mực Thiên Tử dẽ thài bớt kẻ hòng. 'I hứ 
đến hỏi tới kinh nghi kinh Dghĩa và ra đề 
thư dùng lõi cS thi ngũ ngôn trường thiên, 
theo luật Vương - Độ, Khoan - Mãnh. Lại 
một bài phú dâu đề là " ií m Ệịị ífệ”„ bỏ tám 
vần ^ {Ịg tị: ;j^. ,-p ^ . Trường thứ ba 

bắt làm chế, chiếu, biêu đến trường cuỗi 
cùng thì ra văn sách. Trong ván bài cảc 
thí sinh đã phải kiêng tên húy họ hàng vua 
Trần và lên các vua Lý nữa. Năm ấy Mạc. 
Đỉnh-Chi giiỊl được bằng Trang nguyên và 
cúng với hai Trạng em được (lẫn ra các' 
đường Long-Môn, Phung-Thành trong nội 
chơi nhởi ba ngày. Sau đó Trạng nguyên 
dược bồ làm Thái học sinh hỏa dũng thủ, 
Hàng nhãn bò làm Chỉ hậu bạ thư đội mũ 
« sam », Thám hoa bồ làm Hiệu thư, tạm 
dội mũ «miện». 

Tuy vậy phép thi, bài thi, hạn thi và luyến 
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bè cũng chưa thành lệ nhất đ|nh, cỏ khi 
ra văn bài quốc ngữ (1), có khi bao nhiêu 
người dậu đều ban chức Bạ thư lịnh sai 
quan văa dạy dỗ đặng dùng ngày sau. Lại cố 
khi thấy cha Trạng nguyên có tài dạy con 
ttìì ban cho cha làm Tr^ng nguyên nốt như 
Sử-Hi-Nhan và Đào-Toàn-Mân (2). 

Các khoa thi tuyên bô quan chức và tha 
lại cũng thỉnh thoảng mở luôn. Bài thường 
ra các món từ hàn, côag văn, viết tập, toán, 
luật lệ v.v...chử khống có dinh lệ gì. 

Các khoa thi tuồng tam giáo cũng năng 
mỏ', kẻ đậu chia làm giáp ất Một vài bài 
kiễu còn sưu tập dưạc chép lại như sau. 

Văn sàch thi đạo Lão (3) : 

(1) Sách Danh Tiếi Lục cùa Trần-Ký-BằiỊĩ cỏ nói ỉ « cảc 
cổ lão truyền rằng khi ấy có thi bài phú tiêng nôm, 
chứ không những Lbi chữ nho mà thôi. ». (Nam Pbohg 
số 83) 

( e ủ) Trong bài phỏng sự ví chùa CỈMễ của Nguyệt- 
Giang và Chỉẻm>Xaân cỏ đoạn nỏỉ về Đảo-Toàu-Mân : 
«... Cụ kbỏng đỗ Trạng nguyên nhưng dến khi ôug con 
d§ Trạng, voa xem vảc chưcrng lỗi lạc*, bao hỏi : — 
Trạng thọ nghiệp ai 'ĩ — Tàu Thánh thượng, từ thuờ 
nhỉ, thần chỉ theo học cha thôi, San bỏi ra vua biết 
Trạng lả con quan nbị giáp Tiến sĩ Bào-Toản-Màn liến 
phong cho cụ chửc Trạng ngoyên. VI thè mỏ*i gọi lả 
« hai qnan Trạng họ Bảo ». (Tin mới sô 58) 

(3) Trích ự sách Hán Tự VẳQ Học Khảo. Xem thém ờ 
ebừcrag Thơ vãn vô danh V, N. c. V. H. s, quyỉi) tLứ ba 
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Bà í ra : 

f. i a * V IỊ.ỊẾ P! m P1 ' 
H Ịịị ÔỈ ầ ÌM * j?c; 
eg $ ẽỉ| i 1Ì íi 
HìỊỊỊ ẽ*ếá#*«&*** 
£ $ t M &4Ĩ 1ỊỊỊ Jệ Ã Ậ 4 s i 
ịf %ấẹ ỆÀẸMttíUđt-; 
ầM ậ tót ạ # iirfê M lii 1 
$ Ã 2 tèoÃr M1 # J m é n #.;■ 

ạ.ĩfif ỉ; 

^í ^oi$ t ìi H í IE ^ T Ẳ t. 

'2 ạ Ể »ỉ ạ # 0 # i #.» 

ííM'4t # $ ỉ* % 2 4- à n i* 2 *•» 

(Hỏi: I Vầ họng liêu «íạo Ả/iẫ quai) 
íà phép món Vi phù thủy. Pháp / 71 ( 5/1 jậ 
ỊỊÍ ? Phù thấy lị g'i ? Pháp*mồn lấtpai ié^íi 
thánh 1 Phù thủy lậy al làựì thõụ ?_ Từ 
thánh, từ giác, tứ từng, tứ 'ỊỊuy là ỳ mê 
nào ? Tam giòi, tùm thanh, iứm ăony, tàm 
ty là ỷ thi nío ? ôn, Hoang, Dịch, 'Lệ sinh 
vảo buèi nào ? Tín, ly, khôn, do ỏi sinh đuợc 
mấy con ? Eên như câu « hènh mãn tóm 
thiên sỗ, thời đương tứ vạn niên D nghĩa là 
gì ? tâu « đạo coo long hồ phạc, đức trọng 
quỷ thần kinh » chỉ vè thày nào ? vả cái 
phép bát tạ trói quỷ dùng lìnli phù nào. 
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dọc thăn chú nào, đè cho ti kia trăn dấu, 
quỷ nọ nép hình được “ỉ Ngày nay dương 
hành oừa thời, khi /à chẳng phạm, chinh 
tk ngày trong nước thái binh, cầng muỗn 
cho đới này dân nầy đều vào trong đài 
xuân, cùng bước lên cõi thọ thì phải dùng 
thuậit gi đề chọ dược tới nơi ĩ Hãy nòi rõ 
ra đi xem cái học giúp đới ra thí nào ? 

Bài : 


Ạỉẳĩtỉỉ H 

m & Ị # Ạ* ầ ẹ ĩE lị m ềýị n # 

± Ạ 0 # & 

í 5 * í ?& 2 n % * * Ã » ± ^ 

&& ra#* 
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a.-H.^je®£ *|v.ì»j 4 — M/I' sí * -dL. 
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z. Qĩ&g£ z ỈKÍĨ&& 
Ạ PÍỊ krấ m ĩ * *p* á»jfc ** rê* 
tó. 

(Tbưa rẳng: Ngu lái aghe : /ơ /fci hánk 
iiầu đạo nẫn đã có thuật, mà kinh nghiệm 
sự hành đạo căt ở lòng chính. R&i oi lóng 
cò chinh thì nghi mới tinh, nghề cò tinh 
thl'đức mời trọng. Lắg đò mà cứu dán thi 
đờ-i này dứn này đìu vdo trong đãi xuân 'cõi thọ 
bht&hg .khá khăn gl. Ngu UN phụng ttiỂg 
thánh 'óhứa oiệt nước rảnh rang, sai I qua. 
jjtíf chăng lôi hii oe tiêu đạo pháp môn 
ỊỈĨỈÙ thủy dề rõ hít cái thuật giúp đới. Ở 
đẳỳ mới thấy lòng Ngài thuang dân oậg. 
-Ngặt ui ngu lới ít lài cạn học, tao đủ ấì‘ 
Èày 'tỗ' đạò lãn, nhirng đã được hỏi díu, 
-dám đâu chảng bày tỏ đê thưa lại tao 7 
n ^IVd/n nghĩ rằng: Lờn thay Đạo giáo, gốc 
Iự trừi mó dãy đủ bởi người, vi như 
ỊỊỊyCỊÚi^ chính ilụo lại biệt làm mậi phái tức 
/ó (> tiều dạo không ttìè không Hoe gua. 

thiẬit phù thủy pháp niôíi. có ỉịhé 
tíịiữa pệnh inủ muôn bệnh đìu lùnli có khf 
-giúp, dậr IIIÍI hiọi dân kliòe manh, trong 
khoậng -m,ứ uiịl -tuyệt hết khi tà phá hại: 
iiăỊA QỌÍ /iều dạo khả cỊuạa tục ìá 
, pháp mùn IĨỊI phú thụy nậy- c° Nn dĩiỊẪC 
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như thí thặng ? Ngu tỏi thuừng khảo cứu 
ioìịcềg : ùạị phip qug tòn. muôn đới chẳng 
đòi, muôn thánh ngàn thẵn, một môn đòng 
hội, ắg gọi lá pháp món vậy. Khi âm khi 
dương hồn hợp mà thành ra thiêng dùng 
nước đại bi phun cho ma sợ ãg gọi tá phù 
thăg nậy. 1 ám lại pháp món do Thứi-Thượny 
lão quân lộp ra cho nên tin ngài làm thanh : 
Phù thủg do Chdn-Ịtũ liên sinh lập ra chọ 
nên tòn ngài /doa thăg. Ihiin bòng, Thiin 
du, Bảo đức, H&c sát gọi là tứ thánh, Càn, 
khôn, tỗn. cắn gọi tá tứ giấc. Thiên hoa, 
Địa hoa, Lão hạc, Đòng trạ gọi lá tứ tung. 
Tý, ngọ, mão, dậu gọi lá tứ dùy. Dục giới, 

■ sắc giới, vỗ sâc giới ấy lù tam giới, Ngọc 
thanh, thượng thanh, thái thanh ấy lá ịam 
thanh. Động chăn, đỏng huyên, động ui ấy 
, là tam động. Lôi đinh, linh bảo, thái huyần 
áy tà tam ty, ý nó lá nha thi. Đễn như 
nua Hoàng-Bí có 4 ngươi con bãt tài tên 
là Ôn hoảng, Dịch, Lệ sinh uào^đời Chuỵin- 
Búc. Thái dịch cử ị qai : tổn, ly, khôn, đoái. 

, lỗn sinh ra 4 con dõng, tày, nam.^băc. ÍIỊ- 
sình ra 9 con tfr nhát bịỊch nhị hSc đin 
bót bạch, cửu tử. Khồn si nh ra ịôĩcon tức 
ti thái ám tục khi. Đoái sinh ra£7 con lức 
ta băc đầu thát tinh : Ấy tò tín, ly, khôn 
5 dcấi ci 28 con vậy. Lại IhướngỊ xem ,se 
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trớị, thành một nghìn, *s đắt thành mật 
nghìn, ứ người thánh mật nghìn: áy lả 
« hành mãn tam thièn sỗ ». Từ thậi dịch 
đến thái sơ làm một pạn năm, từ thái sơ 
đến thái thùg mật aạn năm, từ thái thủy 
đền thái tS một nạn nám, từ thái tỗ đền 
thái cực mật uận năm : Sy lá * thời đương 
tử vạn niên ». Lây đó má xem nghĩa lỳ 
kháng nói má rõ vậy. Đín như đạo chi cao 
không thề vượt được, mà răng tà dương 
tinh, cọp là âm linh ấầu phục đạo cao, 
đức chị hậu khỏng thê vượt được mà quỷ 
lá khi tán, thăn là khi lịnh đều sợ ditc • 
trọng : ắy gọi lá «đạo cao long hồ phạc, 
đức trọng quỷ thăn kinh J» chinh tá chi thiên 
sư Phb -Am vậg. Say lại bàn lằng : Cái học 
phù thảy lá đè bất tá trói quỷ, má sự biị 
tá trói quỷ cũng phải có phương pháp mới 
dược, sĩu được đàn trảng cho chỉnh túc, 
pháp tịch cho hẳn hoi, niệm thỗu tam giới 
mi muôn thánh đều đễn, tring đánh ba hòi 
má muữn thăn nhóm họp, trước phải gọi 
tường, thứ phải sai đi. Tường đín thiên võng 
má kín đáo ra bùa, bầt tay án mà thiêng liêng 
chú bút, bón chữ thính đè năm chữ quỷ. chữ 
‘■!ỊỊ hợp với vạn linh. Dùng những bùa thiêng 
Bạch Xà, Bộc Cưởc, đọc những thăn chú 
Thái Thượng, Tề Thiên. Tự nhiên bằng 
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irăo các phép thitng Sg mà diệt quỷ 

drữ tinh, tà đìu trSn dỗu, quỷ thig nip 

Aĩrìti thi các piệc bẵt tà trói quỳ cố khố' 
gi đán. 

Qu6c triìn lởn thay ỉ Cán khôn tỏ rạng, 
*ũ trụ phong hanh: ẵy tở thời bậc thánh chúa 
tề trên, giữ gìn ngôi đế, nũng chãi nhá 
vương, lam dương mở rộng, trời đất 
diệu hóa ; vữa gặp buồi dương hanh, 

một lòng chinh trực, muốn quỳ nép hlnh 

.mà khi tà ch&ng phạm. Bằng nay ’: 
snuôn dân ca ngợi đường Nghiêu, ioi 
'rọi chói loà duỗc ngọc, ăg chinh là 

,ngàg thiên hạ thái binh vậy. c Càng mang 
.cho dời nSg dân nầg đều văo đái 

tntăn. bước lèn cõi thọ • phải làm thuậ/t 
J 1 Ao (lén được như thè. • Đem câu ốy 
hỗi ngu chúng tỏi t cáng khá rõ bụng 
Ngài nghĩ đĩn dán tự. Ngn tôi dám 
ngòi lộng mà khống thưa lại sao ? Bậc 
đại phạm cún dằn vẫn đã có thuật 
thiêng. má bạng yêu dân đều Iropg 
mét lỏng. Níu trước hít chính lại lòng 
Ihi bọn tà mị không thề rục rịch ; traở.c 
hết chinh lại thăn thì khi tà khống the 
Tđm phạm. Lòng đã chính rồi thì 

lấg đó mà ra ơn cho dán ; puói kê 

jkhény bị thương, giúp kỉ ktúng lị nịly 
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đãi kẻ không bị khù, khi đó dân 
gian đầu gên vui giàu thọ. Thán đă 

chinh rồi thl lẵg đổ má giúp chúng : kỉ 

nguy đirợc yền, kẻ duỗi dược vớt, ki 
chít sống lại, khi đó dđrí đeu được 

sung sường vì khl hòa án quang, Như 

thế thỉ đời năy, ddn nầy được hớn 

hở tréo lin đái xudn, dược vui mừng 
bước váo cõi thọ. Ắy mời lá <r dái lău 
đu‘ọ‘c cái mệnh mạch của sinh dân, mạnh 
mẽ đu’ọ’c cái nguyên khl của nhà 

nước » Lới ăy din nay mới nghiệm 
VỘỊỊ. Xét cái lẽ sờ dĩ nhiên chằng phủi 
bỗri cái thuật chinh lồng, chinh thăn 
sao ? Nga lói học xen tiều đạo, thẹn mtnh 
nqa dỗt. Cái học cứu đới chưa dám 

nói hay, cái tài giúp đời cũng có chi nhỏ. 
Nay được ơn trẻn hôi dín dám xin 
bày tỏ. chưa rõ đùọ'c chăng Xin nhá 

chóp sự chọn má láy cho lá may lâm.) 

Sự giáo dục được phò cập khắp bạng 
người, đám phu nữ cũng cố it nhiều kè 
được nếm mùi Nho học như Nguyễn-Thị- 
Blch-Chảu là một (1), trừ ra eó một điều 


(1) Trư<rng-Qnuc*Dụng cỏ ke mộl VÌẶC ; « Bỏâ Dbà Trần 
cổ ông 0ào-Sư-Tích ờ huyện Natn-Chản di thi hội, àbi 
(Xem liếp trang 
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cbuyên chẾ là cấm lính Iráng và người làng 
Thiên-Tbuộc không được học và không được 
di thi là ý sợ được văn tẵl bỏng về võ, 
khi lực sẽ hèn kém. Tuy vậy s6 lính học 
len không phải là lt. Năm 1.‘123, có một tên 
lính trong đội quàn Thién-Thnộc lén là 
Mặc thi đậu Thái học sinh, l.ại trản Trẫn- 
Nguyên chiến tranh, quàn lính mốt lỏng nô 
nức chống giặc sau khi đoc hài hịch cùng 
là các sách binh pháp của Hưng-Bạo-Đại- 
Vưcrng. Thứ nhất là các nhà ”0 tưởng 
thường là bạn quen của nàng thư. Xem 
những chứng cớ đỏ đủ biết giío đuc mở 
rống, đi trọng Nho Pbật. I.ão lại mở mang 
cả tri (lục và tbễ dục nữa. 


mới ra khỏi cừa gặp một nguíri con gái, Tục nước la 
cho lả kbi bắt đần ra đi mà gập gái là sự Hbdng lợi 
Óng Bảo nbò nơởx miíng. NgưíVi con gái rằng : « Việc 
ông đi thi V(Vi lôi không can gỉ nbưng nữ ^ và 
-y- là chữ báo là lót, ông roi chắc dậu tièn sĩ. » 
Ong Bảo rằng : « Tiến sĩ dà lấy cbi lảm vừa V. ** Người 
Con gái rần&: « không vừa ý Ibi Trạng nguyên vậy. » 
Ong Bào rầng : « dược n. Khoa ãíy quà dậu Trạug. Tbừi 
bây giò van. bọc thịnh bảnh* dào bà con gái cũng 
biết giải doán như thế... > (Tbôi Thực Ký Vản, bẳn dịch 
ra quốc ngữ của Ngu\ễn*Lựi) 
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§ 10 - VÀN XIN CÀI CÁCH VIỆC Nước 
Từ đời vua Du-Tông trờ đi, cbinh sự nhà 
Trần đàn dần dồ nát. Lúc ấy thỉnh tboảng 
có một vài nhà văn hùng đẽ tàm đến việc 
nước liều minh dàng thư xin sửa đồi. c.hu- 
An đang ngoi ghế Tư nghiệp Quốc tử giám 
có tờ sớ U 1 Ồ dời sau gọi lả ( sớ Thất Trảm J> 
dưa lèn vua xin chém 7 người quyền thằn 
làm hại nước. Thấy vua không trả lời, An 
lìèn trả quan về ử ẫn trèn núi Chí-Linh. Lê- 
Tung khen sớ ấy cùng bài Vạn Ngôn Thư (I) 
có cáu : « lỉức thư Vạn Ngôn, hung trung 
tháu suốt trời trăng há chẳng phải- là sức 
của văn chương ru. lỉài sớ Thất Trảm, lòng 
nghĩa cảm đến quỷ thần, há chang phải li 
công của nhà nho ta đó ru.i (ÍỀị pĩ z Ịb. 

I p n # tfi * £ Si -ỷ, t m z á & é 53 

w % Jằ z ĩh *o) 

Nguyễr,-Tbị-Blch-Châu lả vợ vua I)uệ-Tóng 
vừa là một tay nữ sĩ. cò dàng lên vua chồng 
một bài Kề Minh Thập Sách : 

f áiiM m Ĩ)ĩk ãUR ± 

II ìh m t&ỉt m ## 'f- 

ỈỂ?o 


<1| Xem mục 4 Vảo chươog phái phục quốc 9 h 
chưữDg XI — § 15’ 



ỈÉMM Q 

* ÉLXỹ z # ỹ fị s # * ẩ, 

* tt ậ & B 5 Bfr &* & íả # w >|Ị iị. 

B « í f ^ 4 ỊỊỊ M e * » «[ ẳ. 

* lị « ệ è 4 $ ặ «£ &£ạú 

ít Ệ. ị ĩ. ậ Ã táế # % jj *j# JÈ /ír 

— 0 #L 0 ^ ir g * RU À .te ệr ta 
f mms>mị ỈU ® m f %ià à n ữ 
ỊầỄt ề m ÚM □ áK 4 *.ồi> K ÌÉ. 

^ m $ «ẠS *jg jậX#?.'H ;j mĩ jặ: *3 
*PMíỊ 1Ị.#í*F5#f ỉ^ĩiSầÈ^. 
^Ĩ 3 W&kti'Aĩ 3 m 

ií. ± & iẾ * rSĩ ị « 

M7 ífr * fg.+ 0 1$ & ậfc K & $ 
m ếĩ %4 ti ặc. ty m. % 

MĨM* ị ti to ÍMMkẲAA. 

Wc ‘p n-ĨS #£‘ 4$ #-ầtii Êí fôiìff 

£ iỉi £i4r£^-&. 

( Trộm lường : 

Bíp săa cùi dới. lo việc trị trước 
khi chưa loạn ; cửa' giằng nhá lợp, ở , 
hòi an phải nhớ lúc nguy. 

Vi lình người dề dẳm sự chơi bời ; Mà 
cuộc thí khó thường cho binh trị. 



205 


Cồ VĂN HỌC SỬ 

Cho nên : Gộp hồi vua việc khổng 
biing chi khổng hoang, Cao Dao nọ trước 
dăng bài giới : Nhồm phài buằt gươm 
không khva. máu khbng đề, Giỗ-Phó 
kin từng đã thở dái. 

Ẵg bởi yếu vua một dạ. itnh nước 
phóng ngừa ; Có đáu làm chuyện trái đới, 
việc kỳ bày đột. 

7hdn thiếp Dích-Cháu nay : 

Trễ nuơng nhà lá ; Lón dựa luộng liêu. 

VI long nhan lỉm lúc đoái thuơng ; Cơn 
yên họnh những dội ƠI1 bon tứ. 

Vá áo xiêm bà Thuấn, dám sánh 
minh lá kẻ tu mi ; cởi trâm lược bá 
Khuơng xin đứng truớc những háng 
quan đái. 

Kinh dáng ĩnu&i chước ; Mong được 
một điều. 

Một là bỉn g&c nước kẻ ■bẹo trứ thi dân 
chúng đuợc yên ; Hai !à giữ nếp xưa , 
việc phiền bỏ thì triều cuong khórg lõi, 
Ba là nén kẻ lạm quyền â? trứ mọt nước ; 
Bón là dubi bọn nhũng lại đề bớt chài dân. 
hàm là xin n ở lõi ĩ ho phong, đề ngói lửa 
đém ăuợc rạng soi cùng nhật nguyệt ; 
Sáu là xin tim lời tì ực gián, dề đường 
ngón luận duọc mở rộng như cửa thành. 
Bây là kén quàn nên lây hạng’ kiện hùng 
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hơn là lo vóc dục; Tám là chọn lutịng nén tim 
người thao lược hơn là bậc thế gia. 
Chín là kní giới rót sao cho tinh nhuệ, 
hà tắl hoa hoè ; Mười là trộn pháp lậữ 
căn phải chình lề, không can múa nhầụ. 

Những sự lủ bàg ; Toàn là thiếl thiệt. 

Dám dáng lòng trung căn bộc ; Mong 
nạp lời nói sỗ nghiêu 

Dán dược an mà nước được trị, ãy là 
lòng thiếp sờ cầu ; Bỏ diều dở mà làm diều 
hay, dám tròng lượng vua nghĩ lại.) 

Cũng đượi: ban khen mà khòng thi hành. 
Nầin K17Ô vua Duệ-Tòng thản chinh nuớc 
Chàm. Bich-Chàu cùng Trương Bỗ. Lè-Iich 
đều có sớ Can nhưng cũng vò hiệu. Trận 
ăy nhà vua bõ mạng ở thành Đồ Bàn 
(Vijaya). 

Khoảng đòi Thượng hoàng Nghệ-Tỏng 
sự suy (lốn lại càng rõ rệt. Các lờ sớ lẵu 
buồi ấy phần nhiêu đẽu vạch cái bụng 9ẳp 
thoán đoạt của Lè Quý-I.y. Một bức thư của 
Bùi-Mộng-Hoa dàng lèn có củu : 

,.ỄS lã í ÍM s Sí » » Ị* Ilĩ: *! 2, # * 

**inạiíSi: *. 

(... Hạ thăn nghe lời đồng dao rằng : « Sâa 
Dậy thay quan Thái sư họ Lê 1» Lắy dó mà 
I xem thl Quý Ly tất có ỷ dòm dỗ đề àn trộm 
Ingdi ròng.) 
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%'hưng vua không nghe, rốt cuộc nhà 
Trần đồ. 

§ 11 - SÁCH VỞ VỀ HÌNH LUẢT VẰ BlỀN LẺ 

Vua ThAi-Tỏng mở ngôi nhà Trần đựơc 
mẩv năm thl sai quan lại kbảo các lệ 
đời Irưóc cùng là sửa lại hlnh luật, lễ 
nghi làm một bộ Qu6c TriÊu Thòng Chế. 
20 quvền (1230) Cũng năm ấy các quan lại 
theo- lịnh vua biên chép những công việc 
trong nưốrc làm thành 10 quyền đặt tên 
sách là QuSc Triều Thường Lỗ (hoặc là Kiến- 
Trung Thường Lễ). 

Năm 1299. in sách Công Văn Cách Thừc 
ban hành trong (làn đế cho tiện dùng. 
(Anh-Tông). Khi m<Vi lên ngòi, vua Dụ-Tòng 
sai TrươDg-Hán-Sièu và Nguyễn-1 rung-Ngan 
bién dịnh bộ Hoàng Triều Bai Biên 10 
quyền và khảo soạn một bộ hình luật mới gọi 
là Hiuh Tuư cũng han hành ra (lán gian. 

Xét hình luật vản nghiêm mà có nhiều 
chô tỏ ra nhà cầm quyên rất khoan dung 
độ lượng và biết rõ lãm lý (làn chúng. 

Nghiêm thi như tìỗ-Thicn-Tbư kiện nhau 
với người, tinh vá lý đêu gian vậy mà 
hình quan kiồng Đỗ-Khắc-Chung là anh 
ruột Thư đang làm quan, không chịu chuẫn 
định. Người kia đón xa giá vua Thái-Tông 
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tâu bìv. Vua liền sai hoạn quan Tràn-Hùng- 
Thao xử tội Thiền-Thư ngay (1280). Lại như 
Nguyễn-Hưng vi đánh bạc mà bị xử tội đánh 
trượng đến chết (1290). 

Bộ lượng thl như mằu giai thoại về Hohng- 
Cự-Bả. Lúc trước vua bun cho các quan tá 
h&u ăn xoài mì không cho đến nghỉ. Kịp 
khi quân Nguyên sang đánh năm 1257, Cự- 
Đồ chèo tbuyền xuòi trổii, gặp thuyền Thái 
tử đi ngược lẽn hỏi rằng : < Giặc Nguyẻo ử 
đàu 7 J> thi Cự-Đà đáp bẳng một câu : « Không 
biết, hãy tlm bôi bọn được ăn xoài ỉ. Khi 
dẹp xong giặc, Thái tử xin theo luật trị lội. 
nhưng vua Thái-Tòng tự nhận l&m lỗi của 
minh mà tha chễt cho Cự-Bà. 

Thêm một chỗ níiy đủ biết lòng vua Trần 
nh&n hậu đến tột bực và hiều sâu cái y lặp 
luật. Sau hai trận Trần Nguyên chiến tranh 
(1284-1288) triều đinh có bắt dược ở tay giặe 
một rương đày những tờ biều của vương 
hầu thầu lièu nước ta xin hàng, Thượng 
hoàng Thánh-Tòng sai đổt đi cả cho an 
lòng kẻ phản trắc (1). 

(U — a) Càu chuyện giố.ig trong Tam-Qữổc-Chi. Xưa Tàe- 
Tháo đảnh Ibắũg Viền-I’hiệu cỏ bắl dược mộl bó tbư tíu 
của các quan ơ Hửa-Bô vả của các người trong quâu 
minh tbôug dông với Viêu-Thiệa, Tả bữu xin Tháo deru 
thư từ ấy ra xét bao ohiẻu ũgưửi có tên ở dây deiiỉ giết, 
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Những ta; luật học nối liếng là công bằng 
và sảng suổt buồi ẵỹ như Đoàn-Khung, Trần* 
Thời-Kiếtt yà Phí-Trực v.y... 

§ lỉ - SÁCH VỞ VỄ LU&N LÝ, CHÍNH TRỊ 
RIÊNG CỦA DỄ VITƠNG. 

Các vua nhà Trần châm việc dạy dỗ con 
cái hơn cả. Ngoài việc lặp trường, chọn Ihầy 
học, lại thường thản làm sách đề răn dạy. 

Năm '1251, vua Tbái-Tông viết một bái 
Minh ban cho cảc Hoàng tử, Irong có dạy 
các điều trung, hiếu, hòa. tốn, ôn, lương, 
cung, kiệm. 

Năm 1274, vua Thánh-Tông sàch lập con 
là Tràn-Khâm làm Hoàng Ihái lừ cho học với 
Lê-Phu-Trần. Vua cũng cố làm các bài Ihơ và 
hai bộ : Di Hậu Lực hai quyên ; Cơ Cừu Lực 
một quyền mục đích là dề dạy con. 

Bến vua Nghệ-Tông thì trước lác nhiều 
sách về loại này : 

Năm 1371, lúc phong em là Trần-Cành làm 
Hoàng thái tử, có viết quyên Hoàng HuKn 
gồm cò bốn chương, ban cho. 


nhưng Thảo khổng Dgbe. bbồng dừ ra xem, Iruyen lẻDh 
phải dố< secb lrơfrc mặt rolnb. —bỉ Tbeo Mai-Đăog-Bộ thl - 
«... chnyịn nảy ci lẽ là cìi qnyío thnịt cũa Thánb-Tin 
bhồng ehíc cỏ lả việc thật. I (Việt Sừ Bại To&n) 
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Năm 1372, cho Trằn-Cảnh làm vua tức 
là Duệ-Tông, lại viết tbêm một quyên Bế 
Châm gồm có 1Õ0 bài ban cbo. 

Năm 1383, sau khi giặc Chàm lui, Thượng 
hoàng Nghệ-Tông về ở diện Bảo-Hòa móú 
sai Nguyễn-Mặu-Tiên, Phan-Nghĩa và gia tbăn 
của Vũ-HiỂn-Hầu chia phièn chău chực, theo 
việc c6 biên chép từng ngày làm thành bộ 
Bảo-Hòa Dư Bút 8 quyên, có Đào-Sư-Tlch dề 
tựa. Sách ấy dùng đẽ dạy các vua. 

Những bài luàn lý’, chính trị trong các sách 
trèn không rõ nói gi, nhưng cứ xét những 
lời dạy con của vua Minh-Tông thì cũng lắm 
chỗ kỹ càng, kln dáo và từng có kinb nghiệm: 

« Hết sức coi lắỊỊ nghiệp nhà Bủn 
xỉn mà làm nén giàu thi chấng phải con 
ta. Nểu quả tàm nhu thí thi thà rằng tán 
mác tiền của cho kè nghèo cỏn hơn., Dâu 
rằng không khỏi có khi thiễu thốn nhưng 
không mãt cái hành hi của bậc quý 
nhán. 

■ Bậc làm vua dùng nguừi, chảng phải 
Tiêng tu gi với người ấy đáu mù 
chỉ tà biêt người ấy hiền thôi. Vi người 
áy hiều lòng ta, giữ cái chức cho ta, làm 
việc cùa ta, nhọc nhằn oi ta, cho nên 
gọi lá hiần mà dùng họ. Ta quả là hiền 
chăng"! thi người má ta dùng cũng hiền, 



211 


Cỏ VẪN HỌC SỬ 

Ta quẵ là không hiền chăng ? thi người 
mà la trao chức cũng không hiền, như 
vua Kiệt, Trụ với Phi-Lièm, Ác-Lai đó 
vậy. Đó chỉ là thanh ứng khl câu, thứ 
nào theo loài thứ ấy, chứ Kiệt, Trụ nào có 
riêng gì vời người ấy đâu. Cho nên 
bảo lá hỗn ám thi được má bảo là riêng 
tư thì không được .» 

a Sên'xem việc làm của người xữa : lành 
thi bắt chước, không lành thi tì ánh đi, phiền 
gi đến cha dạy. í 

Có hoàng thân là Trăn - Văn - Bich nói : 
« Phàm bình luận nhân vật đè dạy Hoàng tử 
nèn lựa lẩy kẻ thiện, còn kẻ ác dê đẩy đừng 
bàn, sợ Hoàng tử nghe rồi có kẻ bắt chước. » 
Nhưng vua bẻ rằng : 

«Kẻ thiện, kẻ ác nên kề cả hai mủ 
không nên bô riêng ra. Con ta nêu là 
hiên thi nghe kẻ thiện ốt theo mà băt 
chước, nghe kẻ ác ổt ghét má tránh xa. 
Kẻ thiện, kẻ ác đều dạy người dược 
cả. Nêu như lá ngưòỉ không hiền chẳng 
đợi tháy kẻ ác mới làm. Như Thái- 
Khang thẫt đức thi nào củ phải các 
bậc vua trước chơi bới lười biêng mà 
băl chước đâu. Còn Tuỳ-Dượng-Đế miệrg 
thì nói Nghiêu, ĩhuăn mà điêu sở hành 
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không khác Kiệt, Trụ thi nào có phải 
thãy kẻ thiện mà bắt chước đáu. 1 

Trong các vua, cố Thánh-Tông đ6l dãi với 
anh em là lử Lế hơn cả. Thường nói : 

« Nước là nước của tồ tân. một người 
đã nỗi nghiệp tè tôn nên I ho anh em 
cùng hưởng phú quỷ Tuy bề ngoài thì 
thiên hạ tôn mật người làm vua, mà bè 
trong với các khanh cbt nhạc đòng báo, 
lo cùng lo. vui cùng vui. Lác khanh nén 
lấy việc ấy truyền cho con cháu, đề làu 
ngày khỏi quèn, ây lá phúc của tôn xã 
muôn năm vậy. » 

Từ đó cho vưcmg hầu tôn thất san khi 
bãi chỉìu thỉ vào cung ãn chung, ngủ chung 
\ới vua, thêm tinh thân thiết. 

Sự dạy con của các để .-ương nhiều khi 
cũng rất nghiêm. Vua Anh-Tông vì sự say 
rượù giữa buSi chầu mà sắp bị Thượng 
hoàng Nhản-Tông cất ngôi. Một độ vua Anh- 
Tòng ban tước cấp cho nhiều người, vua 
cha haý vạy, sai lấy quyền sồ ẩy phê vào đàu 
mẩy chữ: ^ 40 - Ip ítp':f Ằ ĩỉnệMí t ềt. 
(Sao ró mật nước bâng ban tay mà quan hiu 
nhiều như thê). Đến vua Anh-Tòug dạy con 
lại nóng tính hơn. Một lần tnẩy con (sau lá 
Minh-Tông) làm trái ỷ, liền cằm cà cối thau 
đang rửa mặt mà xán vèo người. Ngò-Sĩ- 
l.ièn tiếp theo đoạn này cò nói: « Được sự 



213 


Cỏ VĂN HỌC SỬ 

day nghiêm đại loại như Ibễ, cbo nên đủc 
cùa vua nhàr đó mà nên mà các COD vua 
đều có tài nghệ vậy ». íg í# ỊỊỊtM B £ II 

a Itto tò 

§ 13 — VẪN GIAO THIỆP VỚI NGOẠI QUỐC 
Sau hai lăn đại phá quân Nguyên, nguôi 
đời Trằn đã làm cho họ khiếp pbuc. Một 
sứ giả Tàu là Trần-Cưong-Trung đs tỏ cho ta 
tbấy việc dỏ trong một bài thữ lúc đi sứ Việt- 
Nam vè, buẽi ấy binh dao dã lặng lừ lâu : 
Ngẫu nhiin tuòi trẻ chức quan to, 

Sai sứ sang Nam, nhẹ tựa tơ 1 
Muôn dặm Chuợng-Lâm khôi g nhọn đến; 
Ba canh Hàm-Cỗc có gà o. 

Lừ mờ giáo sất lòng kinh 'khiếp ; 
Văng uổng tráng đồng tóc bạc phơ. 
May được trở vì thán mạnh khoẻ. 
Chiêm bao thấy lại vẫn còn lo. 

(ĩỵ.^Mn xw 0 

ịụ&ịÈặịo 

l£f íĩo 

%*ể f kààẫl) 

Tuy nhiên dối với nước Tàu, vua tôi nhá 
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Trằn rẵt nhường nhún ôr lời thư từ giao 
thiệp, mà trong cái nhường nhún ẫv vẫn 
giữ được sự cứng cỏi như cái kim bọc 
nhiều lần nhung ở ngoài vậy. 

Đảy là vài bức thư luc tục gởi qua Tàu 
sau cuộc thắng trận : 

% Pằ' @ ty,' -f ÍM Ẽ !ĩầ Ẽ ‘ặ. 'ìế ĩở lf 5 Ề 

f II T' m 
ìk m tóiỊ ịmm&% Ịạ, 

m ủKíWm%ịjì =ị±ỉĩtí<fncịỄ 
m Ẹ 0 ề m ệ íẫ % 'ỉệ M T ạ £ * 
£|\, rtợ 'Ẹ 41 ! ÍJÈ ẼỊ 7 Ị|tỊ 7 ĩk ọ 

Ị. x=ịt:r¥?? 

I&mmề. && á ;Jv gị Ế S.ÃỊ ị§ & m 

% W- i 'ik § ỉỉ¥ủ%rmm ‘go&ếế & 
k è‘íỊặ s Ị k Mkỉi lếiìĩkum 
ậ ầ & 7 k 1% M k M ?í k n 

sSjf£ af!í& í II # Ãt k ÍỈẾ 70 

¥ t ra f £ * ¥ Ạ n ỉt J* 

? Ể ? MM ịt* 0r 

* Mcẩ ýXtìỊiỊ ỶẠ 4 a ấ ểoề m & 
f «ậỊ3Ạfể 
± JỊ £ịM Ịề ả iẾM X iệ -XM M ?k & 
3% * ậ £„ẠỊ ạ& (-4 ỊỊỊ& ỉfi ạ i w S8 a 
S»ẼH ír^vẩĩ^^xẵiẾ^ 
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íiẺ /J' 0 if M íì ỈE| M Soế 

ih 1 u 

ũấầịéấ^M^ịoẩ^mm 
M Mo% t n E # te 5t ?E t $L ÍẼ ft ỊỊ -E 
m ị ẳầ à É àt & K? ấ fr ệ 'J ±cìt ỉằ 

ElẴtẾÌĨ É M 
3E - « m t tó & 0 
48 &b« ^ * a„m # * « * ĩ !£#«#'&' 
g íd w ÍT Sỉ /f 0 * i J|R ãáB e * ããt, 

'1' ®* Ị Ị ầ.fc « $ Ẹà aèảfc m 

$ £ ^ $t E ẩ te # 7 & ĩ*r *'J 

ỉ* I/I a # £ 1? wấ s IIg-oíT Bft tễ m.-Ã 

À A<ĩ TÍ Sỉ ĨỊ 3 Ế í£ A. ĩ IBỊ iL_ 

iK t. ấ T gj 0E íi W=ÍS iỗx^cíg 
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i ẽ ĩ £ẾỊ 7.ểíft91 Ã ã*K»E £ *« 
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(77iế lử nước An-Sam, tỉlần rnọn lá 
Trăn-Nhộl-tìuyên trăm lọy sợ sệt liều chít 



216 


VIỆT NAM 

'chịu lội dáng thu tin đức Hoàng đí bệ 
hạ mệnh trời dành ngói. Bằng nay : gió 
nam mát mẻ, kinh chúc Thánh cung 
nằm ngòi đều đặng vạn phúc. Cha con 
thăn mọn quy thuận thiên triều đã hơn 
30 năm nay tuy thân mang tật bệnh, 
duờng sá xa xôi, bệ họ bỗ qua không 
hỏi má sự ứng hiên phuơng vật, sứ 
giả sang dâng chua hê thiíu thin. 

Năm Chí-Nguyín thú 2/, chức Hải nha binh 
chuơng là A-Lỳ gây việc ở biên giới 

trái với thánh chỉ. Thí rồi sinh linh 
nu&c thần hóa thành bùn than. Sau khi 
đại quân đã vĩ, thần mọn chắc rằng 
tinh duới ủng trệ. miệng lưỡi dèm 

pha thêu dệt nền tội, mới riing sai 

chức Thông thị đại phu lá Nguyễn- 
Nghĩa-Toán và Hiệp trung đại phu là 
Nguyễn-Đức-Vinh phụng cỗng các phuơng 
vật sang, trước nạp de xin, nghĩ ròng 
bệ hạ sẽ rủ lỏng thương, khổng ngừ 
cả mây người đầu không được ve. 

Mùa dững năm Chí-Nguyèn thứ 24, lại 
thấy đại quán thuỷ bộ tiín sang đốt 

cháy chùa miỉu trong nước, khai quạt 
phằn mộ tb tién, cướp bóc dân -gian 

giá trẻ, phá phách sản nghiệp trăm 
họ, mọi lán ác khỗng việc náo lá 
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không lầm. Thăn vì lúc ẵq sợ chíl đẵ 
trSn tránh trườc, thi Ồ-Mã-Nhi tham 
chính nói với ngtrừi trong nước truyền 
đén tai /hằn ràng : « Mầy chạy lên trởi> 
ta theo tên trời, mòy chạy xuống đát• 
la theo xuống ăil, niag lặn váo nườC’ 
la lặn nước theo, mây bững lèn 
nqàn, ta lèn ngàn theo » mọi lời nhục 
nhã nói chẳng tiếc miệng. Thăn 
nghe lòi áy lại càng chạy xa đe 
mong Thái lử thưcrng đến, chịu theo 
lỏi tình ngụyện rủn nước hèn mà lui 
đại quân. Ô-Mã-\hi tham chính lại lĩnh 
quán thuyền riêng ra ngoái biền bãt 
hét dân mi?n duyên hải. kề lớn thi 
giết đi, người nhỏ thi b&l đi, đển 
nẽi treo trói mb chột đàu lla khôi xác. 
Trăm họ bị bức tử bèn nồi lên cái họa 
chó cúng rứt giậu. Thăn mọn tự sợ vạ 
vương, thân hành ra ngàn cấm nhưng 
vi đường xa không kịp. Rồi tháy trong 
dân giải đến một ngưàri là Tich-Lệ-Cơ 
dại vương tự xưng lá thuộc dòng quỳ 
thích đụi quỗc. Thằn trong buoi 6y đỗi 
đãi ngang háng rđt là tán trọng. Kính 
hay chầng kính, Đại vương cũng đã hay, 
din như ÓMũ-Nhi làm việc khỗc nguợc, 
toại vitơng cũng thủy tận mất, thần mọn 
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đáu dám nói càn. Nư&c hèn thằn thuỳ 

thồ rãt dộc, ỉửa chướng chẳng lánh, 

thăn lo rằng tìạt vương trú ở đáy láu sẽ 
sinh bệnh tật, dẫu thằn phụng duững 
hét lòng cũng không tránh khỏi cái 
tội cửa kỉ tham lợi ở ngoái ven cỗi họ 
nói dèm vậy. Thần bén săm sửa lễ 
cật đi duớng, sai người đi trước đẽn 

đầu cõi đưa Đọi vương vê nước. Cúi 

trông bệ hạ đửc sánh trời đắt, ơn quá 
mẹ cha, trl như duSc soi khôp nơi tỗi, 
sáng ; khôn có Ihầ biện ra thiịt, giả, xin 
rủ lòng thương xít lại, thim bề ktioon 
Iihdn may chi thăn Bược khỏi tội lệ, 
trọn cái làng thỉ chung thờ nước lớn. 
Chàng những thằn mọn cùng sinh linh 
mật phương, xương thịt chít sỗng đêu dời 
dời chịu cái ơn đại tạo sinh thành, mà 

những nước trong một trời đều được 

hạnh phúc đội lồng nhán bệ hậ khdng 
khi nào hờ. Ngoái ra dậi quán thãt lạc 
có hơn sỗ nghìn, thăn dã phát lịnh 

cho vê ròi. Hoặc sau này- níu có thấy 
ai, thăn cũng tím kiếm cho về. Nước 

hèn năy gằn đày bị binh hỏa, nay thêm 
khl trời còn nóng nực, sứ giả cõng 
vật khó mà biện ngay dược. Xin đợi 
dín múa đòng sè sai sangLóng thăn 
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khỏn xiĩt, câu trờt lạg đắt liea, chỉt phục 
tội. Cằn tẵu. 

Chí-Nguijin thứ 25 ngàg tháng 4. ( ) 
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. . . Dằng nog : tháng ba xuân đẹp, 
muôn cảnh tốt tươi, kinh chúc Thánh 

cung nằm ngòi đều đặng vạn phúc. 
Ngàu mồng một tháng ba năm Chi- 
Nguyên thứ 20 thăn mọn thấy Lưu 
thiên sứ mang tờ chiếu và dẫn sứ 
thân của nước hèn là bọn Nguycn- 

Nghĩa-Toán mấy người cùng vê. Thần 
khôn xiết hân hậnh liền • kính can 
ra điện chính, dỗt hương lạy đọc 

và đông thời bận lỉ phạc .ra tiếp 
kiến. Thần mọn thần hòn đều lói, 
gan ruột như vò ây gọi là vui chưa 
trọn mà sợ lại, mừng chưa hết mà 
khiĩ.p lới. Thằn mọn ở mếch ve góc 
biìn . mang bệnh từ lâu, đường sá xa 




xôi, thuỳ thề kháng phạc, dẫu 'là 
mệnh bởi sỗ trừì cho mà cái chít ỉà 
tình ngươi ai cùng sợ. Gia chi dĩ 
dại quân đánh giêl nhiêu người mà 
anh em ođ lương lâm kẻ, thêu dệt 
nhiầu lời. Trước kia quốc thúc lá 
Di-Ải. chinh ỉà một tên cá tội trỗn 
ả ngoái eõi, dám vu với thánh chl 
lá ti quýĩn chagin sát còn trọng đệ 
là Ích-Tãe, sai di trước quđtì lạy thoy, 
lại sang trước tự lăg làm công minh. 
Hu&ng nữa, sai người đi tâu thay, 
trở lại nái ngoa. Thiệt thằn mười 
phàn chét co hò không được một 
phằn sõng. Flệ hạ đức quá tìuờng- 
Ngu, sáng cùng nhật nguyệt, thiệt giả 
việc gi lại chảng hieu, tỗi tăm mọn 
mạy không nơi nào lá không soi. Bại 
quăn đò diệt trước sau hai lăn, mà thàn 
chỉ lấy họi chữ trụng thuận khâc váo 
tăm phủ. sự tuế cổng phương vật chưa 
từng phé trễ. Là vt cậy có bậc thánh trén 
cao như mật trời chiêu soi kháng có chẽ 
nào là không sáng. Khi đại quân vừa 
lui. thiền sử chưa đến, thằn đã sai 
Trung đợi phu la Trần-Khắc-Dụng vù 
Túng nghĩa lang là \’guyẻn-Mạnh-Thóny 
mang thư trdn tạ, vật mọn dăng lên, 
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chỉn mong lượng Irền dè lòng thương 
xét cho ụà tùng đê tỏ tăm lỏng 
thdn tham sỗng sợ chít. Ngoái ra 
tuyệt không dám làm điều gí nghịch 
mệnh cả. 

Nữm trước tràm họ nước hin nàụ 
giải dền trong quăn thăn mọn thán hồi 
chỉ được ba người là Đại vương Tích-Lệ.Cơ, 
Tham chính Ô-Mã-Nhì, 7ham chinh Phàn- 
Tìễp, ai nãy dìu bio họ đã giết vợ con, 
đ5t phá nhà cửa người ta. nhiĩiì kẻ muỗn 
buông tuồng làm điầu phi nghĩa, nhưng 
thììn hêl sức che chở cắp dưởng rắt hậu, 
vợ con hoàn toán, áo quần dầy đù, trước 
kiễm lễ vật di dường riing sai Tùng nghĩa 
lang Nguyễn-Thịnh theo Đọi vương Tlch- 
Lệ-Cơ tới cửa khuyíl. 7rong khi dó thi 
hai uị Tham chính còn ở lại sau. Nguyên 
khi dại quàn vừa lui, lòng còn sợ hai 
vị Tham chính chưa lắt lòng giận lợi gây 
tài vạ, cho nên mới khoan khoan sẽ dưa 
về. Không ngờ thàn mọn vô phúc, sự chẳng 
như nguyện : Tham chính Phàn-7iép bong 
mđc bệnh nóng, thần thuốc thang hét lỏng, 
sai thày IhvẾc bộ hạ diêu trị má không 
được dĩn nỗi bỏ mạng. 7’hăn mọn làm 
lể hỏa lóng lu câng đức rong, nhân cấp 
thớt ngựa gieo cho vợ con dưa huong cốt 
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vầ. sai Thiên hộ lá bọn Mai-lhĩ Anh hộ 
lóng, Ngày Lưa Ihién sứ đín cùng nói 
rồng đã gặp ở cháu Ung. Phàm những 
việc đôi dãi ngày thư&ng kính hay là 
chẳng .xin hỏi lụi vợ con họ cũng diì 
biết Còn như Tham chính ó Ĩlã-Nhi lục 
tục về sau thị lại đi con đường qua Vạn- 
Kiếp. Nhân Vham-chlnh vào phá Hưng-Đạo 
dỉ sửa soạn hành lý không may nửa đệm 
thuyên bị nướ J ngấm, Tham chính thân 
thề to lớn khó lóng <ứi vứl thành thử 
chét duỗi, ngươi phu nước thun đi cừu 
cũng bị chết đabi. thẻ thièp và đày tờ cũng 
bị chìm đâm nhớ nguời nlẹ và nhỏ 
nén cứu được thoát. Thăn đã sai hỏa 
táng tu câng đửc, thiên sứ Lang trung 
cũng dược tròng thẵy níu như khống 
kính cồn có vợ con ở đô khó lóng che 
đậy dược. Thần sâm đủ lĩ đưa, cũng giao 
cho vợ con sê cùng vói Lang trung về nước 
titp sau. Ngoài ra cỏn mật sổ nữa, thăn 
mọn sai guân lính đển hơn 80 ngưàri. 
1'rong đó hoặc có những đầu mục dĩu 
khổng biết tên. nay vâng chiếu bệ hạ hỏi đĩn 
thăn lại tra soát hỉ được đầu mục mỗy 
ngưủi, quăn nhăn mây người đều sẽ cho theo 
thiên sứ về cả Sau này còn có hạng trỗn 
sót chưa thấy, thằn cũng sai tim kiím 
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khổng dám lưu một người. CÚI mong bệ 
hạ bao trùn trời biần, ehe giẫii bại nhớp 
sáng cẳ gr&i ehe măt, tỗ ci giải đậy tai. 
đại độ khoan hồng, gáe bò bia ngoái, dề 
thăn đưpc bio ữnh mật dới, cho trọn 
lòng thờ nước ỉớn. Lại kỳ oọng đời đới 
kiỉ.p kỉíp tan xướng nát thịt báo lạỉ 
ơn tSáaS trong maứn một và cả sinh 
liah trong nưire maôn miệng một lới 
diu chức t tì inh thọ vở cưưng oạn vạn 
taễ. Thăn mọn ngửa tràng trời tsánti, 
khàn xiít run sợ. Cằn tấu. 

Chí Nguyên thử 26 ngáy tháng 3.) 

Còn đối VỂTĨ nư<Vc Chàm, Lào tuy thư từ 
không triiyèn, nhưng cũn;! có tbỄ tưỏrng 
tượng được lAri 1E của một nưởc anh chị 
đổi với nưd>c đản em khhng phầi nói nhiều. 

S5 đòng các nhà ngoại giao đời ấy lập 
được còng trạng hoặc lầm cho người ngoại 
quác kính phuc, nhu Trằn-Khắc-Cbung, Mạc 
Đính-Chi, Phạm-Sư-Mạnh đi sứ Tàu và Đoàn- 
Nbữ-Hài sang Chàm, Lảo v.v... 

s ti - trXn-nhẠt-duẠt nhã bắc NGữ HỌC 

Sự học tiểng ngoại quỗc cũng thịnh hành. 
Nhiều kẻ chuyên mòn tặp nói liếng một 
nưửrc ngoài đê giúp Iriêụ đình bay tưdrng 
súy minh mỗi khi có sứ giã nước ấy đến 
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thi nỏỉ chuyện vởi họ. Dùng ngựíũ thông 
dịch, có một chỗ dung ỷ củạ IriỄu đình 
là lữ khi có điều gì sai làm vè bèn ta, thì 
cứ dồ vào đầu bọn tbông dịcb. Trong số 
người biết liếng ngoại quốc có một nhà 
bác ngữ học và phong lục học trứ 'danh 
là Tran Nhật-Duặt (1255-1330V. 

Nhật-Duật, con thứ 6 vua Thái-Tòng, binh 
sinh thlch khảo cứu ngốn ngữ phong tục 
các giSng người ngoại qu6c vả miền thượng 
du nưỏrc ta. Theo sách sử .la chỉ nhận thấy 
Nhật-Duột nẠi đựợc tjểng Tàu, tiếng m.ông- 
' cồ. tiếng sảcb-mã-llch (?), tiếng chăm, tiếng 
mường và mán (1), Mỗi khi trực tiỂp vốũ họ, 
từ cách ăn uống đến nói năng cử chỉ đều 
theo thói tuc. của nước ẫy. Vua Nhân-Tông 
thường bảo : « Chú Chièu-Văn có lẽ là hậu 
thân của Mườngj Mán cho nén giỏi tiếng 
các nước. » Mà sứ Tàu sau khi tiếp chuyên 
với Nbật-Duật cũng đều cho là người 
Chản-BỊnh đến làm quan nườc Narn. Nghe 
Nhật-Duật cãi mà chung quy bọ vẫn không 
tin, bời vì nhà bác ngữ làm thiệt gịống 
điệu bộ ngôn ngữ người Chàn-Bịnh bên Tàu. 


(1) Cỏ người cho ;.Nbậl-Dạật là dịch già bộ liè'u lhujết 
Lĩnh Nam Dậl sử chữ mạn ra chữ làu (X. mục « Vâĩi 
tiều Ihuỵếl » — § 20) 
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Nám 12S0, NhÉtl-Duùt đi dẹp giặc Mường 
là Trịnh Giás-.Mật ở dạo Đà-Giang (Tlưng- 
Hỏa), chỉ nhờ có hiễu sâu phong lục và 
ugòn ngữ mà kaiển họ về háng với triẾu 
dinh khống tón một mũi tên nào 

Lại trong đời vua Nnàn-Tông có sứ nước 
Sách-Mi-1'ich sang cống. Triều đinh tìm 
kẽ thạo liếng nước ẫy dè thông ngòn mà 
kltòng một ai hiểt cả. Chí riêng có Nhặt- 
l)uạl hiều vá rằng : « Bời vua Tbái-Tông cỏ 
sứ Tàu đến, nhàn cùng giao du, nên biết 
qua loa một H ngôn ngữ vùng quanh. » 
Cái chí hàm khảo cứu ngoại quõc của 
Nhãt-Duạl có như thể. 

Bứng sau nhà bâc ngữ nên kê Tràn- 
Ouang-Khâi thòng thuộc liSng các pbièn 
như Mường. Mán, Chàm. Lồo V V.. , Phạm- 
Ngũ-I.ẵo biết tiếng lào; Đoôn-Nhữ-Hài biỂt 
tiểng chàm và nhờ đó lập dược nhiêu công 
cho chinh phủ (1). 

§ 15 - CHỦ NGHĨA TRỌNG DÂN 
VÀ CHỦ NGHĨA Át QUÕC 

Các nhà cẫm quyền đòi Trần hiễu cãi 
nghĩa « nước lấy dàn làm gốc » nên họ chú 


(I) Ni-. 1 I 137-i có lộìib của vua Duệ-Tỏng cấm obân dào 
không dược bắl cbước nói liếng lào, châm v.v... 
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trọng dển dân hơn cỉ. 

Năm 1284. trước quán giặc mạnh, vua 
Nhân-Tònp sau cuộc hội nghị của các võ 
quan, lại họp tâp các bò lão d&n gian bội, 
tại điện Diẽn-Hồtg dỄ hỏi ị kiến nên hòa 
hay nén đánh. Các bổ lẵo đỉu nói r&nẹ: 
« đánh » muôn miệng như một lời (1). Đó là 
một cuộc quỗc dàn bội nghị đầu lièn ở Việt- 
Nam do nhà vua chủ tọa. Sau trận đánh 
ấy vua yêu dán sự hơn truởc. Thường đi 
chơi hễ gặp dầy tớ các quan thl gọi lèn 
tiò lại mà hỏi chuyện. Lạỉ dặn cảc vệ sĩ 
không được nạt nộ họ mà rằng: < Lúc thái 
hình thì nhờ cò thị vệ tả hữu. mà lúc 
nước nhà lâm nạn thl nhờ có bọn ấy ». 

Thường thường dám tang vua, người di 
xem đứng đông đặc cà cung điệ-n. như khi 
sắp phát (lẫn đám vua Nhàn-Tông, quan Tê 
lường cầm roi đánh dẹp mà không thê nỉio 
lẵy được lối ra. Sau tang chủ là vua Anh- 


(1) VẾ chỗ nầy ?(j;ô-S7-Liẻn cỏ nôi I 0 Giặc nì) v;'i 0 cưứp 
là cải nạn lửn cùanựức. Mưu cùa hai vua vửi các quan 
hôi nghị h4 lại không cỏ cái chuổT ngự gíẠe, cần gf 
pliẢi đợi đài tiệc bô lào mà v|n kí sao ? Dáng là voa 
Thảnh-Tông làm thê ile xíU dân có lòng thảnh ái dứi 
rháng. Vả cho họ nghe lời dụ vẫn de cho họ cảm kỉch 
mà phấn phát. Còn cỏ cải nghĩa người xira nuôi kc già 
dỉ* cầu lởi nói. t> (Dại Việt Sừ Ký Toàn Thư). 
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Tông nhờ có Trịnh TrỌDg-Tử sai quôn linh 

bày ra hò hát cbo dân sự rÈ nhau đến Dgbe, 
bẵy giờ mói có lổi đuu tử cung lèn húi. 
Một vài việc ẵy đủ thíy ở giữa vua VỚI dân 
ít có chỗ phân tị, lê cách nhu các vua về 
sau này. 

Một lằn có pguởi dâng sdr lèn vua Minb- 
Tỏng nôi vê lệ hai ở dân gian nhú cỏ Dhiều liẻ 
ăn không ngồi rồi; tuồi đã gia mi không vồo 
sồ . tbuế má kbộng cbịu ; việc công dịch 
không gốnh vác v.v .. nhưng k ẻ s y 
nhiên khi thấy vua trả ìeri rẳng: « Nễu không 
thể sao đủ nên ngh ệp thối binh. » 

Bối vởi những Dăm mất mùa lật dịch, triềụ 
đình hãy thi hành chinh sách cúu lẽ. Ngoài 
việc phát chằn lúa gạo liền DODg bay lồ tha 
IhuẾ, lại còn phát ru những thuốc boàn 
nữa (1). 

Chủ nghĩa ải quóc hay quốc gia duỜDg 
như dề đèn bù lại chủ nghĩa trọng dân 
trèn. Trong những Irận chiến tranh với 
ngoại quríc trái với một ít kẽ như A-Trăn 
.Mai-Kiện, b.ếl bao nkièu anh hùng đi theo 
một súc mạnh thiêng liêng là linh yêu nuóc. 


(t) Thutíc cA Ibứ 1» Ilồr’p Npọc Suopp Hoàn d ữa đnợc 
hách bệnh, mỗi r gufri npbèo lóá sin Ihl cho bai biản, 
hai tiỉn và bai doi C'?v (Idbỉi 
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Trần-Thù-Bộ Irà lời vua f hái-Tông trưỏrc 
giặc Mông Cồ rẳug I « Bầu tôi chưa rơi xuống 
đát thi bệ hạ đừng lo ». Trả lòi cho vua Nhân- 
Tòng, Trăn-Quốc-Tuấn cDng nói một râu 
tương tự nhu thế : I Xin trước hãy chém 
đàu lôi đi đẩ ròi sau sẽ hàng ». Người sau 
này và Trần-Quang-Khài cùng chuyên tâm 
cứu quổc quẻn mất câ mãi thù hiềm cá 
nhàn ngày trườc. 

Trần-Khắc-Cbung trước mặt Ô-Mã-Nhi có 
nói câu đặc tư tưởng quSò gia : « Cbỏ nbà 
cắn người lạ là vl khồng pbải chù nó ». 
Nhất là Tràn-Binh-Trọng đứng giữa một 
bèn là nấc thang phú quỷ, một bèn là cây 
gươm của đao phủ mà còn tuôn ra những 
lời oanh liệt :■« Ta thà làm quỷ nước Nam 
chứ không thèm làm vương dẫt Bắc». 

Ngoài ra, còn có những bọn vò danh anh 
hùng tức là đảm nông dân đã liều mìnb vi 
nưbc thi nhiều không kề xiết. Vua Nghệ- 
Tông chiếm lại chiếc ngai vàng ở tay Nhặl- 
I.ễ' cũng nhờ ỏ bọn ẵy. Tràn-Quốc Tuẫn 
diễn Ihuyẽt (xem Ịị 17) cũng chỉ khêu 
gợi cái lòng trung quân ái qu6c cho dân 
lính hưỏ-ng ứng. 

Vi yêu nước mà hai vua Minh-Tông và 
Nghệ- Tông không muốn trung quổc hóa 
giống nòi Việt-Nam đã nói ở muc trước. 
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Tóm lai nhờ có chủ nghía Irọng dân và 
chủ nghĩa ái qnốc nu.ôi lân nbaụ nên họ 
Tràn mới giữ được quỗc gia vằ địa vị gân 
hai Ihẽ kỷ. 

§ 16 — HƯNGĐẠO Ị?ẶI VƯƠNG NHÀ TẢP 
BẠI THẰjNH BÍNH HỌC. 

Đổi chọi với quàn . Mộng-CỈ;. ngúừi-đời 
Trần đã làm một việc qua súc minh. Là vi 
« người Mông-Cỗ thi hung .lợn mà. lại cú tinh 
hiểu chiến, người nạo cượi. ngựa cũng giỏi 
và bắn tên thi khống ai bẳng. Binh linhithì 
thường dùng quàn> kị mà xếp. đặt thành cơ 
nào đội íy, thật là có thử. lự và người 
nào cũng tinh nghề chiến đấu. 

« Bởi tinh chãt và binh phốp cảa người 
Mông-Cồ như thế, cho nên Thiết Mộc-Chản 
(Témoudjine) tức Ịà 'Ị hành-càl-tư-hãn (Gen- 
gis-Khan), sau Iruy lôn là Nguyên .Thái - lô 
mới đem quàn sang đánh phia đống bắc 
đẵt Àu-la-ba (Nga-la-tư, đăl tìông-phồ và đất 
nưóc Ảo, đẫt Hung-gia-lợi), ròi Irỏ- về'lấy 
đấl Ba-tư và dẩl Ấn-độ . Phía dỏng thì Mông- 
cồ giứl nhà Kim ở đấl Mãn-Chàu và lấy 
đất Triếu-tièn, pbia nam Ihì lấy tìước Tây-hạ 
và một nửa nuóx Tàu. Nhá Tống bấy giờ 
chỉ còn có mấv lỉnh về phía nam sông 
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Dirơag-Từ inYthòi. Vua nhà Tốag phải diri 
đ6 về dòng ờ Hàng.chAu. 

« Con Thành-cát-tư-hẵn là A-loa-đồl (Ago- 
taĩ) tức lá Nguyên Thế-t6n, nSi nghiệp, rồi 
truyín cho cháu là Mông-kha (Mangou hay 
là MungKe) tửc là Ngayân Hiỉn-tòn. 

« Mông-kha sai người em là Houlagou sang 
làm vua đít Ba-tư, còn người em nữa u 
Hít-tẩt-Liệt (Koubilaĩ) tức là Nguyên-Thí- 
T6 saug đảnh nhà Táng líy nít nưđrcTàu, 
dựng nên Cữ nghiệp nbà Nguyên (t). • 

Một nưórc đi chiếm thuộc địa dễ dàng 
như trỉr b&n tay, vậy mà sau ba trận sang 
đánh Việt-Nam (125/, 1284. 1288) đều mang 
sự thít bại nhực nhã mà vỉ (2). Bó là nbir 


<t) Việt-Nam Sử Lược trang 102-103. 

(ĩ) Bảo Bống Tbanb ií 10 tr. 536 cỏ đoạn nóí vỉ việc 
đánh qaản Nguyên : «... sử ta cũng chép l& trơửc ta chạy, 
gao ta tiáa, trư<Vc ta thna san ta đư^c, nhưng đi )à mưa k? 
định sẵa của Hưng-Bạo-Vưưng. Binb-ph&p cỏ nói : « Qn&o 
lúc mới lả khí ban sing, lăn rìsi lả kbỉ chiền hỏm, ngưửr 
khéo dừng binh tránh kbl ban sáng mả đánh khí chiền hdm.o 
Lúc qa&Q Ngnyên mởí sang khí còn bâng-hii, lại IÀ mủa 
dửng, kbí-hậu bợp vói ngữfri rảo, vậy nân qn&Q ta qnyỉt 
dịnb kbôog đáab, đụng kỉ <ấ khống thành tbaob đã, D 
dọn sạch bioh dô, cbậy vào Thauh-Hóa dề bảữ toào 
thực lực, bỏ kinh dồ rỗag không, dề cho qaân Nguyên 
vào chiếm, lay lừ Lạng-S«rn giữ về, thlũb thoảng có 
một vải toán qaân cbốữg cự qua loa r&i tại chạy liền, 
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dản Việt-Nam cố cái tinh thần ái quổc nòi 
trẻn vA các đại tưỉmg võ quan đều rành mồn 
binh học. 

Nối đến binh học phâi suy tôn Hưng-Bạo- 
Đại-Vương Trần-QuSc-Tuín đứng d&u- Quăc- 
Tuẩn (1232 (?) (1) * 1300) là con ạnh vua Thái- 
Tông tên !à Trằn-Liễu. Thuỉr trê được cha 
cho miri khắp kê sĩ cỏ tàỉ về dạy, nên khi 
lim lên tài kiêm văn v5. Sau mẵy trận làm 
tường đánh thắng quàn Nguyên, tiếng ran 
khắp cả c5i bắc. Tốc phÈm VẾ binh học cũa 
Quăc-Tuấn c6 quyền Binh Thư Yểu Lược và 
quyên Vạn Kiếp Tỏng BI Truyền Thư. Tròng 
đỏ t&c giả nhóm họp binh pháp đã trận 
trong binh thư của các danh gia bên Tàu 
xưa, lựa lọc tóm' tắt rồi ban phát cho các 
tướng sĩ học tập. 


dỏ lả cácb làm cbo qnốũ dịch siah bụng kiỗa cảng; lậog 
lẽ soát mùa đông và mùa IQ&Q dpi đến Ibảng ba, xera 
khí qa&n dịch dã lão r$i, lại kbỏng chịa được khí nóng 
xử nảy, lông qoốn địch chỈD-Dần maốo về, bấy gìô 
qaâo la càc đạo m<H đồng thfri liến dánb. đó Ibậl lả 
sácb lược rấl hay, bợp vòi binb-pbảp lắm. » 

(1) Trầu Triều Thế Phẫ Hảah Trạog chóp Quếc-Tuấa 
sinb nirn nb&m tí (1252) nhưng cbắc cbẳn ĩả lầm, vỉ 
theo Bại-Viột sứ Ký Toảo Tbư thl nỗm lản hợi (1251) 
Quốc-Tuắa lấy vợ vả năm dinh t( (1257) Quõc-Tuấa 
dưực lệnh dem quân chống vói yẻng«cồ. Theo ý tôi tbỉ 
có lẽ oăm nhảm tbin\i232) mà Dgưfri Irưác chép lộn 
cb&ng ? 
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TrirArc khi chết ỢuSc-Tuẩn còn truyền chồ 
vua Anh-Tông cối kế hoạch gìữ nirúrc : 

« Nuớc ta tự thưở xưa Triệu-Vũ'- 
Virơng dựng nước, Hán dỉ ■'đem binh 
đến đánh Vũ-Vương sai dân dól sạch 

dồng áng, không dề lương •thực ‘chơ 
giặc chiếm được ; rồi đem dại quàn 
sang châu Khăm châu Liêm đánh quận 
Truờng-Saịl) dùng đoản binh má dành 
được, đó là một thời, Bên đới Binh, 
Lê nhiêu người hiên lương giúp đở, 
bấy gi& nước Sam đang cuỉrng, vua 

tôi đồng lỏng, bụng dàn phấn chấn 

má bin Táu đang lức SUỊJ nhược, cho 
nên ta đắp thành Bình-Li (thuộc Thái- 
A tguyin) phá được quàn nhả Tỗng, 

dó tá một thời. Bín đời nhá lẨỊ 
quăn TSng sang xám, Lỳ di sai Lỳ- 


(l)«Cbỗ cày Hung-Bao-Vutrug nói lầm : Triệu Võ-Vương 
dóog đô ir Pbiốn-Ngung lửc lả cr gằn tbảnh Quẳog- 
Cbàq bây giỏf, mA chân Khâm, cbân LiAm thi ĩr gìAp 
giới mrớc la. Lẽ nào đi dánb Tràng-sa ờ lỉnb Hồ- 
Nam má lại quay Irờ lai cbàu Khăm, chÂu Liêm. Cbắc 
hẳn ngưỏú mình ngảy lrưổ*c bhông thuộc dịa dồ, và cỏ 
lẽ rằng Hirng-Bạo-Vượng lúc nòi chuyện dó cũng lưùng 
là kinb dò cùa Triệu Võ-Virirng .ù dâu bêu uưỏc la bây 
giù, cbo nêu rufri nỏi ubir Ibế chăng. ■ (Cbú thích cua 
Tran-Tiọng-Kim, Việt-Nam Sừ Lược a ) * 
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Thường-Kiệt đánh mật Khâm, Liim, dồn 
đỉ.n Mai-Lình, quăn hùng tường dũng, 
đó lá thế đảnh được. Kí đễn bản, 

irtều giặc Nguyên kéo đín Dây bọe bỗn 
một may được vua tôi đòng lòng 

ánh em hoà mục, ci nước đấu sức 
lại má đánh mới 'bất dược tướng 
kia, cùng lá lùng trời giúp ta m&i 
dược thí, Đại dề kỉ kia cậy có trường 
trận mà ta cậy có đoản binh, lấy 

đoản chbnộ nhau với trướng, phép 

dùng binh thưởng vẫn phải thê. Càn 
như khi náo quăn giặc kéo dín dm 
ầm như giá như lia, thễ ãy lợi dễ 
chòng. Níu nó dùng cách dằn dà như 
tằm ăn lá, thong thẵ má không hợm 
của dân, không càu láy mau việc, thê 
ấy mới khó trị, thi ta nén kén dùng 
tướng giỏi liệu xem quyìn biến, vl 

nha đánh cờ phải tuỳ cơ mà ứng 
biến, cốt dùng được binh phải đồng 

lòng như cha con một nhà thi mới 
có thề đánh được. Cách ãy cót phấi 

lự lúc binh thì, khoan sức cho dàn 
dì lồm kí sáu rề bìn gốc, dỏ lá cái 
thuật .giữ nước hay hơn cả đẫy. » 

Hê của Qiiãc-ĩuSn là Piiạm-NgQ-ỊLão cũng 
nòi tiếng về binb học. Ha làm Urớng Ngũ-Lão 
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trị quàn cỏ kỷ luật, đăi binh lính như Dgưòi 
nhà cúng chịu cam, khô người buối ẵy gọi 
lá « phụ tử chi binh ». 

Sách binh bày giờ không cón, nhưng 
xem một việc đãi lính như cha con một 
nhà lấy làm phép dùng binh cổl yếu mà các võ 
quan đều theo, dủ thắy sự thực hành chủ 
nghĩa trọng dàn vá đủ tưởng tượng được 
cái sức mạnh khi làm trận. 

§11- LỖI DIỄN THUYẾT VỀ QUẰN sự. 

Lãi diễn thuyỄt về quàn sự cũng phát đạt. 
Năm 1284, lúc quàn NguyỀn mới sang. Trần- 
QuSc-Tuán, hội cả 20 vạn binh tại bễa Đông- 
Bộ-Đầu đề điềm duyệt và truyền khắp ba 
quàn rẳng : <1 Bản chức, phụng mệnh thông đốc 
quàn sĩ ra phá giặc. Các vương hău vá các 
tướng sĩ. ai nấy phải căn giữ phép tẵc đi đàu 
không được nhiễu dán và phải đòng lóng hét 
sức đánh giặc, chớ thúy thua mà ngã lòng, 
cỊiớ tháy được mà tự kiêu, việc quân có luật, 
phép nước không thán, các ngươi phải giữ » 
Khi soạn xong sách Binh Thư Yếu Lược 
(1285) Quốc-Tuẩn lại có làm bài bịch đê răn 
các tướng sỉ. Bài bịch Sy Phạm Quýnh đã cho 
là « một bìi vỉn diễn thuyết 'tuyệt bút của 
nước ta » (1). 

(I) Bàn vì diĩn lhn}ĩt, Ram phong si 45. 
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vua Cao-Bí ; ngươi Do-Vu lẵg lững 
chịu đdm, mà che được vua Chiêu- 
Vương ; ngươi Dự-Nhượng nuSt than 
mà phục được thù vua ; ngươi ĩhân- 
Khoái chặt tag mà phó được nạn 
nươv; Kính-Bơc lá một viin quan 
nhS thán phó vua Thái-Tôn, mà dược 
khỗi vàg Thĩ-Sung ; Cao-Khanh lá mật 
bày lôi xa, miệng măng ngươi LẠc- 
Sơn, mà không theo kê nghinh lặc. 
Từ xưa những bậc trung thăn nghĩa' 
sĩ lẫy thăn tuẫn nước, dơi nào khăng 
có. Thiỉt sứ càc bậc đó cứ khu khu 

theo thái đàn bá, chít nơi cửa sỗ, 
thời lửm chi cổ tin trong sử sách, 

cùng với trời đẵl muôn dơi bắt hù dược ? 
Các ngươi con nhã võ tướng khăng 
hiĩu văn nghĩa, nghe nói như thỉ 

nửa tin nửa nghi: việc về dơi trước 
hẵng tạm không bàn, nag ta lắg việc 
vê Tống Nguyên mà nói. Vương-Lông- 
Kiin là ai ? tl tướng Ngayỉn-\ăn-Lập nữa 
lá ai ? má lăy thành Điều-Ngư nho 
nhỏ bằng cái đấu, dương vơi mũi 
nhọn đương đương trăm vạn quân cãa 

Mông-Kha khién cho niudíi dán nhá 

Tỗng, tới nay cón hàm ân ? Cót-Ngải- 
Ngột-Lang lá ai V ti tương Xich-Ta-Tư 
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nữa là ai ? mà mạo lam chướng trên 
đường muôn dặm, đánh Nam-Chiéu trong 
khoáng mấy tuần, khiin cho quân trưởng 
gióng Thái túi nay cỏn lưu danh I 
Huỗng ta cùng các ngươi sinh váo 

thời nhiễu nhương, gặp phải bubi gian 
nan, trộm thỗy sứ giặc đi lại, nghênh 
ngang t r in đường, uốn tấc lưỡi diều 
háu, mà lăng nhục Triều đình, nắn 
tắm thăn dê chó mà ngạo nghễ các 

quan, thác lãg mệnh Hót-Tất-Liệt mà 
đồi ngọc lụa đề cung cắp sạ sách nhiễu 
không cùng, giả lây hiệu Vân - Nam 

Vương mà thu vàng bạc đè kiệt nơi kho 
tàng có hạn, ví như ném thịt cho hb 
đói, náo mong khỏi di-hoạn về sau đdu T 
Ta thướng ngài mâm quên ăn, nửa 

đêm ỏm gỗi, nước mẳt chon chứa, lòng 

ruột như cào ; thướng lấy ân được thịt, 
nằm được da, nếm được gan, uíng được 
máu chúng nó mới cam giận vậy. Tuy 
ta trăm thân nát ử đềng điền, nghìn thây 
bọc băng dơ ngựa cũng nguyện xin làm. 
Các ngươi làm môn hạ ta đã lán, tay 
căm binh quyền, không có áo thời cho áo 
mà mặc, không có ăn thì cho cơm mù ăn, 
qùan tháp thời thăng tước cho. lộc bạc 
thời cấp bòng cho, đi nước cho thùỵỉn, đi 
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bộ cho ngựa, giao cho cam quán thời sóng 
chết cùng ta dòng mệnh, dùng đe bằu 
gần thời cười nói với lo lùng mui, sánh 
ổng Công Kiên đãi kẻ ti tưởng, ỏng Ngột- 
Lang đãi người giúp việc, cũng không kém 
vậq 

Nay các ngươi ngồi trông chúa nhục, 
từng không biết lo ; thán chịu quốc sĩ, 
từng không biíl thẹn, làm tướng trong 

mật nước phải hầu kẻ di tù , mà không 
phẫn tăm; tai nghe khúc Thái thường 
thị yến bọn sứ giặc, mà không sắc giận 
ỉloặc trọi gà láy làm vui, hoặc ■ đánh 

'Ềạc ỉấy làm sướng ; hoặc tám vườn 
*ruộng đề nuối nhà, hoặc tuyên vợ con 
dề vui ritng ; châm việc sinh nhai mà 
quên việc quân quỗc, ham sự săn băn 
má nhãng đường công thủ ; hoặc thích 
rượu ngon, hcặc mè tiếng hát. Thoát 

có giặc Mỏng-Cd tràn sang thời cựa 
gà trọi, không đủ đàm được giáp giặc, 
mẹo đánh bậc khống đủ dùng vê việc 
quàn ; vườn ruộng giàu không đủ chuộc 
được thán nghin vừng, vọ' Cún bận 
khàng đả sung đu’ọ'c việc quân quỗc; 

sinh nhai nhiều không đù mua đu’ọ’e 

đàu giặc, chó săn mạnh không đủ đu Si 
du 'ộc giặc tan, ru’ọ'u ngon không đủ I 
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say quân giận, hát hay không đủ điếc tai 
giăr. Bén túc bấy giờ vua tôi nhà ta bị bẳt, 
rãtkhá thương thay 1 Không những thúi ấp 
của ta bị tước, mà bòng lộc các ngươi cũng 
bị vào tay kễ khác ; không nhũng người nhà 
ta bị dabì mà vợ eon các ngươi cũng bị kẻ khác 
bnt mát ; khống những xã tăc tò tôn ta bị kỉ 
khác dầy lán, mà phần mộ phụ mẫu các ngươi 
cũng bị kẻ khác khai quật: không những 
ta đời nay chịu nhục, dẫu trâm đới 
ve sau, tiếng xấu khó rửa, tin ác vẫn 
còn, mà tiếng nhà các ngươi cũng 
không khỏi tên tà dòng bại tướng 
vậy. Bến lúc bấy giờ các ngươi dẫu 
muỗn chơi bùri cho vui thú phỏng có 
du'ọ’c khôngt 

Nay ta bảo rõ cho các. ngươi, phải 
biết nằm trên đóng củi lửa là nguy 
hiềm, theo gương người sọ' bỏng mà 
thòi canh ; huấn luyện sĩ tót tập dạy 
cung tên, khiến cho người nào cũng 
bắn giỏi như Phúng - Móng, nhà nào 
cũng có lài bằng Hậu-Ngiiệ ; làm thế 

nào cho bêu du'ọ'c ,đăư vua Tủ'-Liệt ở 

dưửi khuyét, phơi đuVc, xác chúa Vàn- 

Nam ỷ cảo - Nhai y^Khùr.g những thãi 

áp của la đu’ọ'c t vưn'g ben mãi, mà 
bông lộc của các , ngv'o'í cũng đu ọ'c 



214 


VIỆT NAM 


hưởng đến suõl đới ; không những gia 
ọugến của la đu'ọ'c yên sàng nhạc, má 
nợ con củă các ngươi cũng đươc bách 
nièn giai lão ; không những tôn miĩu 
ta muôn đời hưởng lự má lẽ lỏn 
các ngươi cũng được xuân thu cúng 
lễ ; không những la đời nay đác chi, 
mà các nguơi trăm đời vê sau tiếng thơm 
vẫn còn ; không nhăng la hiệu tốt lâu 
truyền, mà các ngươi linh danh tũng 
được đề thom trong thanh sử vộy. Bến 
lúc bấy giờ các nguơi dẫu muôn chơi 
bói cho vui thú, phỏng có được không ? 

Nay ta lịch soạn binh pháp các nhà. 
làm một bộ sách, đầ là Binh Thư 
Yếu Lược, các ngươi hoặc biét chuyên 
tập sách này, nghe ta dạy bào, thế lả 
dạo thày trà muàn đời ; hoặc dám nhãng 
bỏ sách này sai lới dạu bảo, thí lá 
kẻ thù nghịch muôn đời. Sao vậy V 
Chúng nó với ta là kẻ thù không 
cùng đội trời, các ngươi đã cứ điềm 
nhiên không có chí rửa nhục, không có 
bụng trừ hung, tại không chịu . dạy 
quán linh thí là iH* giáo chịu hùng tny 
khỏng tiíp giặc, khiii I cho sau trận 
BUth-Lỗ má phải đi thẹn muôn đới, 
còn cú mật mũi náo má đứng trong 
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cõi trời che đẵt chờ ựiày ? Cho nén 
miiỗn cho các ngươi biết bụng ta, nhân 
viét ra bài hịch này ) 

(Phạm-Quỳoh dịch) 

Năm 1288, quỉa Nguyên sang đánh Irả 
thù. Sau khi bày Ihành trận thẽ ở sòng 
Bạch-Bâng đề đón đạo quân Ò - Mã-Nhi, 
Quổc-Tuấn hò quàn sĩ trỏ xuống Hóa giang 
mà thế râng : « Trận này không ptìá xong 
giộc Nguyên thi không vè đến sóng này nữa. » 
Bến nhà vua cũng hay lùy cư bội làm lăng 
lòng kbáng chiẽn của quân sĩ. Năm 1285, 
khi cảc lường đưa xác Toa-Bô về nộp, 
Irước mặt tướng sĩ vua Nhàn-Tòng than 
một câu i * Làm bè tòi nên nhu nguời nay. » 
Hồi cởi ảo ngự bảo đang mặc, đắp vào xác 
sai quân dùng lễ chôn cất, Ngô-Sĩ-Lièn trong 
Bại Việt Sử Ký Toàn Tbư có bàn VẾ câu 
nói của vua rằng: «... Khiến cho bề tỏi 
muồn dời sau biễl sự vinh hạnh trung quản 
ái quãc dầu chết cũng không mục... có thê 
nhức kbí quàn đề đu&i giặc mạnh vậy. » 

(. .* ã Ậ Ẹ w * *#*»*«. n ủ r- 

♦5.. tt t ± «t H su 0t Ji 

§ 18 - BỬ HỌC THINH DẠT 

VỀ khoa sử học dỉ Hm lài liệu. Bfií 

chưửc lối Ngọc-Điệp đời Lf, trong hoàng 



216 VIỆr NAM 

lộc cũng soạn riêng một bộ Hoàng Tòng 
Ngọc tìiệp. 

Năm 1272, Lê-Văn-Hưu lá người của viện 
Quác sử dàng lên vua Thánu-iông một bộ 
tìại-Việt Sử Ký gồm có 30 quyến. ,Trong 
đó Van-Hưu chép tbeo lỗi biên niên lừ đời 
Triệu-Vũ-Bế (270 tr. J.) cho đến đời Ly- 
Chiêu Hoàng (1224). Nhờ có bộ ăy mà cốc 
sử gia đời sau độc dùng nỏ làm tái liệu, 
nbnog Ngò-Sĩ-Lièn trong bài lựa quyễn 
sử của minh tbì chê cả quyến sử lục 
thêm của Pban-Phu-Tièn : « . ghi chép còn có 
chỗ chtra đủ, sử pháp có chỗ chưa nhằm, 
dùng chữ có nơi chưa Sn, khiến người 
đọc không khỏi ân hận. ( 0 JE Ế i 7fỉ 

fế ấ $1 iằ % ỉẩi, ĩ Sc í 'lắi 

ếli % X /ií M 'B ifj„) mà Hoàng - Cao- 
Khải cũ.ig khàng hằng lòng: «...Đến như 
đời tự chủ thl lại rất gần. Ta khảo một 
thièn dời Lý chốp có sáu hạng thuế mà 
không chép hạng n?io thuộc về khoản nào ; 
chép cố ba quyên Hình thư inà không ghi 
phàn biệt,làm mấy hạng luật, ngoái ra 
như nông thương, l ỹ nghệ phàm các điều 
ích lợi tuyệt khtMỊ; ;06i gì cả. Ta khòng 
biết sử soạn đó ịậi sủ gi. Jỉhư thỄ bảo là 
sử của một nhà thì được mà bảo sử của một 
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nưởe thì kbồng được. » (1) 

Lại có mòl quyên Viộl Chi (hay Bại- 
Viột Sử Lưực) của Trần- Tấn làm chức Tả 
tàng đỏi vua ]''hái-Tông (?) sử này cố Lè- 
Văn-Hưu phủ chính (?). 

Cũng nên kề thêm bộ An-Nam Cbí Lược 
gom có 20 quyễn mà tác giả là Lé-Tẳc một 
hàng thần Việt-Nam làm quan nhà Nguyên. 
Sách này chép theo thề tài bách khoa, lưu 
hành ồ bền Tàu người mình buồi ấy li biểt 
đến (2). QuyỄn này và quyên Việt Chí đều 
được liệt vảo Tứ Khỗ 'loàn Tbư bèn Tàu, 
ỵọt hạng sử chép theo lối kỷ' truyện có 
b^Tặung Hưng Thực Luc gồm có 2 quyền 
của. vua Nhân-Tông. Trong sách chép tiều 
truyện các tướng sĩ lạp được công kỳ trong 
hai trận Trần Nguvên chiến tranh (1284. 
1288). Lại có sai thợ vẽ hình ảnh vào nữa. 
Bang còn có hai quyên Thực Lục do người 
trong sử quản biên thuật: Một quyễn làm 
đâu trước đời vua Anh-Tông sau có Boàn- 
Nhữ-Hài cài dhinh ; còn một quyên mà tác 
giả lá Nguyễn-Trung-Ngạn chép việc vua 
Minh-Tòog thân chinh Mưòmg Nguu-l ỗng 
(1326). 


(I) Việt Nam Sử Yía. 

(ỉ) xem mục ViD ckuơrg pbái à ngoại qutìc § 2i. 
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Ba bộ : Thiền Uyến Tập Anh t 2 quyễn, 
Nam Minh Thiên Lục, ba quyên khòng cò 
tèn tác giả, và Tam rô Thực Luc, 1 quyên 
của các tố ở An-Tử, đèu chép dật sử các 
danh tăng trong ba phái Thiền tòn từ đới 
Đinh, Lê cho đến Trần. 

Bộ sau cùng có lối văn kỷ sợ thuộc 
VỄ lịch sử cũng đảng kê đếu. Trích 
một đoạn do tay ĐSng-Kièn-Cuơng chép 
vè cái chết của Bièu-Ngự-l’ô-Phặt (tức 
vua Trầu-Nhân-Tông) : 

£ # # iE M ĩạ - Bo& m m n M 

ậ |Ị ậ pM ệmấị à ttiỉẸ 

* £ ạ ĩệ a M s i 1 

§ ịầ mmk-àmmệ mấM 
ấ,Ả % ị ỊÚ ể » # à g #>.« 
Ịp i $ #='!# Ã f 18 s «jt I 
ii/èẩ&sảiiíiíi ÃoiỊ % * » 7 
Si % 1 - >JỀ. ift -r w « tí M fflỉ ã 

tó ÍT m M f 4 f í,# Ậ á mjệ ặ 
B rfc iSrìiíT s? n- » ^ ít ỐP 0? & ố- a 
*ựạ tíĩ M- «s Ễ £- # -g ÍỀ 3f ĩ& 

+ n M Ti- 0 ^ ]& & ± ?: í 1 (]| % p 
ầẼ t*. È íi I ĩnk ÌJỈ] Pị^?ầ 
ị 0 h % ấĩnT'Méẻ - 

Ạ » £ #„+ 2Z 0 ít f! 7 ặ 14 

M ếí #rWj 0 & í.h &w-o* tr M t íMỈ' 

MíoS Ể JS So 
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®*z:** 1 

íHhí ỉ| 

%ịfặfậl 

*0ĨS *.. 

+-t H s 4 %mẹ : Mề. Ầ !ắtệ 
***•?%m ậ %ẹ H.jHi -Ặ * ệ 

# M ^2.tA B.k # fĩ.s £ è : 

#*£# % # I§ 

& Sụ Ạ o M_L[Ếkg$:ffi07Í7 * fêír 0 

# ^ 2 4J.— Jti iL &$ ĩ- ^ A ỆỀ V % 

ị%^&mw.n~)tiib'V\k ểkị 

b > ỉ* £ ụ Á RI £+Ặ sM é # ! Ể 

# ± 'iỉ ĩ- fií * *%£ 9 #ỉẳ •$. 1« BU 

- + 0 ir^ãíiiMtìàá ius* 

- fệM h ® ỊỆ ĨS m UỊÕT à ấ á 3 ± /k 

$. ỈSLiỂợ $í ji~/M ® ÍỄ M |õ' * ÍP 

®JStĩầ$i £ #.M*P ẫiM % ra &.& 
Úc^Ệi tọXàxĩặ* 

Zf^ ặầfts&ỵi&ỉdi\ỊíẽsỊi m 
i # ịfỊ * f tát » tò ạ 4 í Ịk £ Ậị tc 

ỈIlặiK Ịf iậ fn1 2Sc !H 'M ỈM * &■?■.* ÌTc 
m ± Pp%i/r E1 4 ít ÍIP Ịịĩ.eỉ aa ® Ạ& ộ Ẹ8 

í#c& i.UP Ịặ e ạẬ íẩ> ầ ậ ặạỊ é ạ ắ & H 
^ Ịi SoE iữ ¥ Ị£ ¥ é % M® i t 
lị tỗ *•* # ã # ai ® Ãa VŨR rê 

ft\p 

tìt m © HoTc &. IK &JS a Ả- ffroffi ® 8 
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XM ít mm Vịứsth ỊỊỊỊ 'Ẫ%rr_ -51H- 
á.4 ạ ẾẶ ásII ÍẬ 0 ạiỊỊ ÍPI Ạặ Ặ2o* 
« % ạò-T tôoặ # Ịỵ -¥ ạ ni íỊ uế á £ 0. 
s # # ảo* ?Ẩ M ạ# tỀH ế ém ậ rí 
- -ẹí à * Ị» 7 jậ ạ *■ íầs Á8 J?p * Múi 
& ĩl M &i Ị?o5Ị *p ị ấ 

X M 5P 'ílcll ỉái ?ẵ ^ u 1£ & li?, 

'-= tũXi -T 0'^ 3ỈS ' ! I3 ft=== 

(...Mồng một tháng giêng năm mậu 
thân I ngài Biễu-Ngự\ sai Pháp-Loa ở 
chùa tìáo-Ẳn, huyện Sièu-Loại nôi đậo 
khai đường mà trụ tri. 7 háng 4, Ingàil 
(lén chùa Vình-Nghiêm ở Lạng-tìiaug nghỉ 
lại trong mùa hè,, sai Pháp Loa khai 
đường trụ tri. Ngài giảng sách Truyền 
Đăng Lục, sai Quõc sư Đạo Nhất giảng 
kinh Pháp Hoa. Hết hi- ngài vào núi 
Yẽn-Tử. đudi bọn lĩnh nhân nà đây tớ 
trong chùa về, không cho hầu hạ như 
xưa nữa chỉ đè độ mười người hầu 
thướng theo ngài. Ngài ở trên am 
Tử-Tiêu thay Pháp-Loa giỏng sách Truyền 
Đăng Lục. Kẻ hầu làn lăn xuóng núi gần 
hết chỉ có , Thượng túc đệ tử là Bảo- 
Sái ở lại thài. Từ đó ngái, Irỉo khâp 
các hang, đá, nghỉ ,ở Thạch-Thãt. tìổo- 
Sái bạrh rằng : — (( Tuồi của tổn đức 
dã già mà xông pha sương tuyết nhu 
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vậy chà nguy cho cái vận mệnh Phật 
pháp sao. J> Ngài chỉ đáp : — « Cúi thời 
của ta đã đến ròi vậy, chỉ muôn theo 
lài trường trụ mà thôi. » 

Mong õ tháng lơ, bỗng có gia đồng 
của Cóng chúa Thiên-Thụy lèn táu lằng 
Cõng chúa đau nặng chỉ muốn yễl 
hiến tân đức ròi chết thôi. Ngái bùi 
ngùi than ; -- « Thời tiết mà thòi vậy ! » 
Bèn xách gậy xuống núi chỉ có mật 
người hău đi theo. Mồng 10 đến kinh, 
dặn dò xong đến Tằm lại ve núi, ngủ đèm 
ở chùa Sìèu-Loại. Sáng sớm ngày mai đi 
bộ đễn chúa làng Co-Cháu, tự đề một 
bài kệ : 

Xem đò*i, một chuỗi giây, 

Và thin : hal nén bạc. 

Ma quỷ dành bó tay, 

Xu&n măí ỏ* cõi Phật. 

Ngày 17 nghỉ , ử chùa Sùng - Nghiêm 
tại Linh sờn. Bà Hoàng thái hận ĩuyên- 
Từ l/H ở đói mời đễn am Bình-Dương 
dùng chay. Ngài tìiĩu-Ngự vui vẻ mà 
rằng : — « Đây là lễ cung dưỡng cuỗi 
cúng đày ! » Bèn nghe lời. Ngóy 18. lọi 
đi bộ đễn chùà Tú-Lăm ử ngọn An- 
Stnh thấy đau đău TÍIỞÌ bảo hai vị tị 
khưu là Ĩử-Dinh và Hoàn-Trung rằng : 
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— í Ta muốn lên ngọn Ngọá-Vđn má 
sức chán không đi nòi. biềl làm sao 
bây giờ. » Hai vị tăa : — « Hai đứa 
chúng tôi xin hộ ngài vạy. » \ừá đín 
nơi Ngài bèn tạ hai người rằng : — « Các 
ngươi xuống núi lu hánh đi, nhăt thiít 
chờ lẫy sự sinh lử làm thường ỉ. Ngày 
79 vua sai kẻ hău lá Pháp Khàng lèn 
am Từ-Tiẻu ở nửi Yèn-Tử đòi Bào- 
Sái đến mau Ngày 20, Bảo-Sái mang 
bao kinh đi đến khe Dinh tháy một 
dám mây đen từ ngọn Ngọa-Vân, qua 
núi Lỗi. xuSng đến khe ỉìlnh nưỗrc 
dâng cao đến vái trượng. Bỗng chỗc 
nước rút, thấy hai đàu rồng to như 
dău ngựa cất lên cao hơn một trượng, 
hai mắt sing như sao, chỉ trong khoảnh 
khắc biên mắt. Đim ẫy chàng ngủ nhớ 
ờ diêm rừng, chiêm' bao thấy bãt 
tưởng. 

Ngày 21 đến Ngọa-Vứn. Ngài thăycháng tới 
cười mà rằng : — « Ta sấp đi đày, ngươi sao 
lại muộn thế ? Trong Phật pháp ngươi có chỗ 
náo chưa hiêa thi hãy hỏi ktp di. I) Bảo-Sái 
hỏi: — « Như lúc Mã đại sư đau, có người chồ 
viện hỗi : gần đáy tổn vị thi nào ? Mã đáp : 
— t Ngày tháy Phật, dèm thồy Phật vậy ỷ nói 
thí hào ? * Ngái xtiĩig liêng nii : —€ Ngươi 
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cho . Ngũ fìế và Tam-Hoánq là uậl gi 'ì ỉ) 
Chàng lại hỏi : — « Hoa nở xía xăng 
phỗ mìỉu gấm rực rớ. đắt nam tre 
xanh, đắt bắc gỗ tốt, tại sao lạ 1 thê?» 
Đáp : — « Má măl ngươi đi I J> Chàng 
bèn thói. 

tìược vài bốn hôm, trời đát tói tăm, 
gió bho năi lớn, mưa tugít tràm câg, 
vượn khĩ ở xang qaanh gào khóc, chim 
núi cũng hót giọng buồn. Ngày ngọ mòng 
1 tháng //, ban dèm sao sáng đầy trời, 
Ngài Điêu-Ngự bỗng hỏi: — « Bày giờ là 
lúc nào 7 » Bảo-Sái đáp : — « Giờ ti » Ngát 
dán tay mở cửa xem và nói : — « Ghính 
là thời.cảa ta đđy ! » Bảo-Sái hỏi : — í Tăn 
đức đi đâu ? » Báp: — « Hit thảy pháp 
không sinh, hết thay pháp knõng diệt. Nêu 
cứ giải như thí thi các Phật thường 
hiện tra&c một chứ chẳng đi lại đứa 
cảè • Chàng lại hỏi: — € Như thời không 
sinh không diệt thi thỉ nào? » Ngài vạt 
dậy miệng nói tay khoát: — í Đừng nói 
mớ ngụ » Nói xong bẹn nằm nghìịng 
má hói 1...) 

VẾ sử học Trung quổc nên kẽ cò Sử-Hi- 
Nhan. Nhả sử học nằy v6n Iruớc hp Tràn, 
diri yna Duệ-Tông phiẽna bằng Trạng ngụyỀn 
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và, vì nồi tiếng vè khoa sử nèn được, vua 
ban cho họ sử. 

§ 19 - LẺ-VẮN-Hứu Vi MÓN 
SỬ KÝ PHẺ BÌNH 

L8i văn phè bình sử cỏ lẽ mở đầu là tác 
giả bộ Bại-Việt Sử Ký. Trong khi chép 
chuyện, thỉnh thoảng Văn-Hưu lại có xen 
vào một bài phê binh, mục đích là đễ răn 
các đế vươag dời sau, gỏp nhặt cũng dược 
vài mươi bài. Nhưng phàn nhiều nhŨDg 
bài ấy đều theo chủ quan và luân lý quan, 
cũng ch?ing kẻ vạch dược diêm nào quan 
hệ, nền chỉ giá trị tùy bài. Kược cử’một ít 
như sau : (1) 

Phè bình Trưng-Trẳc, Trưng-Nhị : 

W * 15. % ệ m í ấ u 

£ §f 

^ ĩ ệt s ag )|li 

Ạ Ẹ <&£ Ấ'¥ế MsrI 9 ố 


(I) lem ibẻD ỷ Irang 181 vả llỉ. 
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(Trưng-Trãc, Trưnq-Nhị là đàn bà, hô 
lên một tiếng ma các quận cửu Chân, 
Nhật-Sam Hợp Phố và 65 (1) thành ở ỉĩnh 
ngoại đầu hưởng ứng , lập quốc xưnq 
vương dề như trở bàn /aý. khả biết 
hình thể nước Việt ta đủ đề lập nên 
nghiệp bá. Tiếc thay I từ cuỗỉ đời 7 riệu 
cho đến trước đời Nqô hơn một nghìn nâm, 
bọn đàn ônq cứ củi đàu bó toy làm tôi tở 
người Tàu không từng xấu ho với hai 
nợườỉ đàn bà họ Trưng. Ôỉ 1 khá gọi 
là tự bỏ cái thân minh vậy Ị) 

So sánh Lê-Đạĩ-Hành và Lý-Thái-TS : 


(I) « Cứ Iheo như sách Thoái thực hý văn của cụ Trươrìg- 
Quốc-Dụog chép íhl uỏi nước ta sau khi nội thuộc về 
nhà Tây-llán, nhà llản chia đất dặt ra 0 quận là Nam- 
Rai, Uất-Làm, Tbưcrng-Npô, Ilọp-Phô, Nbật-Nani,-Ciru« 
Chân, Giao-Chì, Bam-Nhĩ, Chân-Nhai mả ^ọi cbunji là bộ 
Oiao-Chĩ, sau lậi bài bai quận Châu*Nliai, Bam*Nbĩ mà 
bựp lảm 7 quận, quận Giao-Chỉ lĩnh 1 2 thành, (lừc 
là huyện), quàn Cừu-Cbân ITob 5 tbành, quân Nbậl- 
Nam lĩnh 5 tbành, quận Nam-Hẳi lĩnb 7 Ibànb, quận 
Thươog - Ngô lĩuh 11 Ibànb, quận UấMâm IToh 
H thành, qaẶQ Hợp-Phấ lĩnb 5 tbàah, cẳ thằy !ả 
56 thinh ; vậỹ tbi Bại Việt sử Kỷ chép li voa Trưng 
<ttob duồi Tồ«Bịoh lấy dược 65 thảnh, có lẽ là số 56 
mả uhàm ra là 65 chăng Nbư. thế thi đở*ĩ Taa Trưng 
c Ù 0 ír ró tho phục dược cả Quảng-Pông QDầop-Tây vậy. » 
(^gô-\ăn-Trii*n, Lịch Sừ Nam Tiến cùa Dân Tộc Ta, tr. 6). 
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táị£& 4 Ã*ỊL%& s fỉoft t »1 
ũ ác®# m * Ạ 

m t J|| í * ã * ãi * 'é ± ã is, Á* ã 

ÌÌ|ậ«Ạ*ÌÌ*Ìíi*li«JỀJ* 

ạ ậ ĩfiĩ ồ'c.U'1 /< í í * Ịj> ỳ & Ị UiS 

íoể Rị £ Ị K ấ i'l Ấ' mi ỵ-ặ 
ề&%ịmấ'<itịo '7 

(Lè - Hại - Hành chém tìinh-Điần, tiói 
Nguyễn fìặc, bái Quăn-Biện, bỏ lù Phụng- 
Huán , /i/.ư fcổ/ (Cí? nít, /li ư soi /iô-/ẹ, 
không đay vái râm rr.à bớ cõi đại định 
thì cái công chiến thăng . công thủ, dẫu 
đới Hán, Hướng cũng khỏng hơn được. 
Có kẻ hỏi Đại-Hùnh vá Lặ-ĩhái-lỉì ai 
ho-n ? Lây tái sự dẹp ki gion ở trong 

pá (lánh đuoi cưủp ở rgoúi đề làm 

mạnh nước Mịt ta và ra oãi với ngưửi 
Táng mà nói, thì Iháì-Tò không bòng 
càng khó của Đại-Hành. Lòn láy sự 
sự phó bày án uy, người ta vui lòng 
sny tân, kéo dàt quSc i tộ, đề ngôi cho 

con cháu lâu dài mà nói thi Đại Hành 

khóng có đuợc lo lâng như Thói-lb. Vộy thì 
Thái-ĩo lon SCO ? 7I.ua lẳrg hơn IỊI 
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rũ ~g không hiĩĩ. Shtrng lấy dức nhà ỉ.ịi rem 
nói nhà Lè hậu hơn. vậy thi nên cho Lỳ hon.) 
liic cái tẻT lhuj' 1 ỉại- ánh cíin vua Lè: 

xrầấktt® ía„A m m m m 7v , í 
Ề f Ả-.í? Ế fpJẤ &m m Ịt.M f®Ịĩ% 
ÌíẼíĩ 

F ri ịx /c 'ậ fiỉ Ả ÍT Jx * ÍT & a 
;v1íi l£ 2 ìặế.ầ X* fi tỊ&tyẼili 
'ĩ. lệ ra Ki /í) & Ẩ7 rs-ỉx tỉt ít ts ỉí»í& tìo 
(Thiên lử vù Hoàng hậu mói mát chua đưa 
l J ỉ 1 sơn lăng thi gọi là Hai-Hành hoàng dê và 
thu-Hánh hoàng hậu Kịp khi lâng tăm đã 
định thì hội các qnao lại bàn đức hạnh vua 
h-ền hay chẵng mà đột tên thụy gọi là Hoàng 
đĩ mỏ, Hoàrg hậu n ố ki ùng phải gọi lù Ịjặị_ 
Hành nữa. Lè-Oại-Hánh láy Đạ:-Hành làm 
thụy hiệu mà truyền dén nay là tại tàm sao? Là 
vi phải đứẩcon bát liíu làNyọa-Triều, lại không 
có nho thăn giúp rộp. dỉ bàn dặt tên thay.) 

Lại bác việc vua Lý-Tbái- Tông bắt "người 
gọi minh là Triẽu ỈJinh (1034) : 

yi -ĩ ờ m a AIHĨ - A-Ả ẼìếBSÈ 
T.ĩồ A Ỷ » % 0 ặ s (h-*ỹf ị * H 
H M í ỵ jặ ẹ * 

ssạiặã#iisặ»ạỊịi«.wạr« 

M * X ÌE si 1r * m Ms é. 
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Ể ệ Ị-ầ&Ề'Ễ *» 

ft rk ậ ẻ £; Ịậ #r„ 

#f tè m %-m ấ ó 

S' ẹ_«ạ1 f8 * 0. a £ e. Ỷ# £ «1 
*. # ỂT ■$_«. m m ĩ. h ấ à /ỉíbt « 
(•» tó ÍTỊÍ ỉ t. tì?o)_ 

(Bời vua Trần-Đụ-Tông cỏ Bặng-Sĩ-Dinh 
người làng Ma-La làm quan An phủ sứ. 
Năm Thiệu-Phong thứ ba, vâng mệnh vua 
đi sứ nước Tàu. đê vợ là Vũ tbị ở nhà. 

Nguyên làng ấy có một đền thần là thần 
Ma - La, nhàn dịp ấy đêm đêm hiện ra 
người, hình dung cử chỉ chẳDg kbác gì Sĩ- 
Binh ròi vào phổng Vũ thị cùng nhau giao 
hoan, đến gà gáy lại biển đi mất. Bêm sau, 
Vũ thị hỏi rằng : « Chàng phung mệnh vua 
đi sứ Tàu, sao lại đêm thường về mà sáng 
ra lại không thấy ? » Thầu tạ nói dối rằng: 
« Vua đã sai người khác thay ta, mà ta 
thi ngài bắt ở cạnh ngài đề hău cờ khỏng 
cho ra ngoài, nhưng ta nghĩ tinh vợ chồng 
nên lén trộm về đề cùng nàng àn ái, mờ 
sáng phải vội vào chần, không dám tri 
hoãn. » Nói xong, gà gáy lại đi, Vũ thị 
trong bung lấỷ làm nghi lẵm. 

Bược một hăm, Sĩ-Định đi sứ vè thấy Vfi 
thị có thai đã gần đẻ, bèn làm trạng tâu 
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vua, \ ũ U i Ịièn bị bạ ngục. Bêm ấy, vua 
mộng tl'£y thần lại lâu rằng :« Tòi là thần 
\li -I.a lấy vợ là Vũ thị có Ibai mà bị Sĩ- 
Dini, *uơp mãt. » Vua kinh ngạc lình dậy, 
đẽn san^ sai quan giữ ngục đưa Vũ thị 
ra và phan rẳng : « Vạ thi giả cho Sĩ-Dinh, 
con tl i giao lại tbần Ma-La. ỉ Ba ngày san, 
Vũ Iliị sinh một học đen, xé ra . được 
một đứa con trai da như mực. hăm lẻn 
12 Uioi vì thần khÔDg có họ, vuạ bèn dặt 
nọ Ha lên Ò-Lòi. Da chàng tuy đen nhưng trợn 
nháng như ELỠ,. Nám 15 tuồi, vua triệu 
VIo Lầu cặn, 1 'ăt yèu và đài lam hặe 
tàn khách. 

Một bôm Ỏ-Lòi đi chơi gặp tién Lữ-Ọộng- 
Tàn hỏi : c Đứa bé kia ngươi muốn : gì 
không ?» Báp rằng í « bgày nay thiên, hạ 
thái hiuh. nưárc nhà vò sự, xem ,|>bu. quý 
cũng nbư mày nỗi, chí aiuíu ỊÌuợe cái 
giọng hay. sẳc dọ|) đ,è làm vui lai, .mài 
cnơị iliòi. » Động - Tân cười mà. ,ràng: 
( (ìiọng hay sắc dcp của nguơị rồi,, sẽ 
một hay mòt dờ. Nhưng la cụng chọ cại 
luyệỊ líỹ ẫy <lẽ lưự tên, ỏ' một thòi. ».^ÍỊu 

Ỉ ào Ờ-Lỏi há miệng lưõ-i ra lột 11 ii ồ ụưực 
ọt vào bào nuốt di, làm xong cuỡi ,.ỊỊỊ,ày 
di mát. Từ <16 Ộ-Lòi tuy khôụg hi^ v một 
chữ gì cả nhưng Ịhỏng mẫn, hịrn bạ£h 
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giòi han người, lãm đưạc cả từ phủ thơ 
ca. Cái giọng ca hát ngâm vịnh c&a anh 
chàng như cợt gió bỡn trăng, hành vân, lu -11 
thÃy lảm cho người tii đề ý và thtch 
nghe. Thưởng đi chơi các chùa miếu 
càu đ6 nhàn ■ ngâm dát hứng, đi khòi rơi 
mả cái dư âm còn văng vẳng, đàn bà con 
gái lại càng mê mần muốn xem cho được 
mặt anh 'ta. Vua thướng truvền lệnh ở 
triều rung hễ Ỏ-Lôi có phạm gian con 
gối nhà ai, bất được giẵi đến vua, sẽ bắt 
tạ liền một nghìn quan. Nếu ai tự tiện 
giết hay lảm bị thương thi phãi bồi thường 
một vạn quah. 

Bấy giờ trong háng tỏn thSl có bít Quận 
chủa tèn là A-Kim hiệu là n tng Kim-Liên, 
năm 23 tuồi chồng chết ở goá thủ tiết. 
Bà ấy cỏ một cái nhan sắc dẹp nghiêng 
nước nghiêng thành, trong dời không ai 
sânh kịp. Vua vần có bụng yêu muõn chung 
ttnh mà khống đườc, nẻn giận thường đẽ 
bung. Một hôm bào Ô-Lôi răng . « Mày có 
cách gì đế cho ta chung tinh với nàng 
chăng. » Ô - Lôi làh: « Hạ thăn xin hẹn 
trong một năm, như không thấy hạ thần 
v ề ; ẩy là mưu khồng thành, hạ thăn đã 
^hẽt rãi'vậy. » Tàu xong, lạy tạ ra đi. 

Về đến nhè, Ô-I.ôi bỏ cả quẫn ào rồi 
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xoa bùn đất vào nguời và ra.trời dỉu dãi 
nắng piưa pho ,qb<rp nhúa. Lại đóng một, 
cái khổ, gặm rpột cái .liềm, qụẩy hai. 
sọt Ire giả làm anh chăn ngựa đẽn nhà 
Quận chúạ, chọ tên canh cửạ một gói trầu 
đề xin nó vào vưộrn cắt cỏ. Buối ấy 
vèo khoảng tháng năm, hoa lài dang đại hội 
11 Ở, Ở-Lôi cắt hẽt cả bỏ ;| vào sọt. Thị tì 
thấy vườn hết hoa bèn hô nguời bắt Ô- 
Lòi lại, đễ đọũ người tới chuộc, bắt họ 
bồi thường tiền hoa. Ổ-Lôi nói rẳng : 
(Tôi vốn là kẻ phiêu lạc không nhà chủ, 
không cha mẹ, thường đi làm thuê gánh 
mướn kiếm ăn. Vừa ròi có một ông quan 
buộc ngựa ở cửa nam thành, ngựa đói không 
có cỏ ăn, có cho tôi f) liền bảo cắt 
gánh cỏ. Tôi dược tiền lấy làm mừng 
liền đi cắt, không biết cây lài là vặt chi, 
chắc chng là cỏ cả. Nay không có gì bòi 
thường, tôi xin làm dầy tỏ> đễ dền nạ hoa. » 
Bèn lưu ở ngoài cửa hơn một tháng, bọn 
thị tì thấy đói khát thường cho ăn ưổng. 
Ban đèm Ỏ-Lòi thường ca hát cho người 
canh cửa nghe, bọn thị lì và bồi bếp 
trong nhà Chúa, thấy chang hát đều, lại 
nghe và nhịn mặt cả, ai nấy đèu quên 
mất tâm chí mà vui nghe tiếng hát. Cố 
một lần trời đă hoàng hôn.mà đèn chưa 



26;) 


CỒ VĂN HỌC sử 

thấp Quận chúa ngòi mò, gọi tả hữu khòng 
có một uị, giận quá bèn gọi vê trách tội bỏ 
Cỗ công việc hầu hạ, toan nọc xuống đánh. 
IIọ lay tạ mà rẳng : « Có đứa cẳl cỏ hát 
hav quá, chúng tôi mải nghe quèn mỉt 
cà, đến nỗi nhừ vâv, chúa nọc đánh 
cũng cam chịu. lội. » Quận'chúa cũng làm 
ngơ i hòng hỏi đẾn. 

Một đèm mùa hè trời nóng bức, chúa' 
cùng các thị tì ngồi ngoài sàn. hởng gió 
trông trăng, bỗng nghe cách bức lường cò 
tiếng hát cùa Õ-Lôi như khúc nhạc ỏr trèn 
trời dưa xuống chớ chẳng pbải, liểng người 
nữa. Quặn'chúa bấy giờ say mê càm động 
rất vui lòng, bèn cho Ô-Lôi vào làm đày tớ 
nhà trong dề sai vặt và dê ngbe cho gần, 
thưòng hắt chàng ca hát đễ tả mối tiiĩh 
uất kết. Từ đó Ổ-Lôi càng ra công hàu bạ 
Quận chúa đẽ mua chuộc lòng yêu, ngày thì 
hầu bèn cạnh, đêm thắp dèn chầu chực, 
l inh lẹn được việc, boặc khi chúa sai ca 
hát thì cất cao giọng lanh lảnh trong ngoài 
Bái hát cợt gió rẳng : 

Nhỏ 4 giỏ xưa ở* trong trát đổt, 

Từ hang sâu phứt phất bay ra. 

Ngày xuân lâng uyên la đà, 

Ẩỵ at đưa lạt lốn la chốn này. 

Vào song bắc vui ngêy thét co 
Sang đài hè mừng rõ* Tưưng-Vưưng 
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Chỉn đà náu <h. nhục) đẽn xln ỉàni tôl, 
Ngộ chũ* Thiên phúc dỉỉ cha LÔI. 

Con gái người nhà virơng hầu thường 
chẾ cười có càu : 

Dùng chi một mũi cháy mà lem, 

Kẻ chợ* ngirừl ngưòú quở mấỵ dèm. 
Nhãn có hoàng kiin cùng quòc sắ 
Tbấy nàng man dSn thử dòm xem. 

I)ẫu rằng cười cái hình dạng nhưng chung 
quy bị giọng hát anh ta cám dỗ, tránh 
không nồi, mà thường lư Ihông vởi nữa. 
Ô-Lôi cũng lấy giọng hát minh đê gợi tinh 
rồi Ihông gian vỡi con gái người la. 'thiên 
hạ vì sợ lịnh vua, khồng HÍ dám bắt vi 
sợ bồi tiên. Ròi đó 0-1.òi lại tư thòng 
với con gái nhà vương hàu, cũng không 
ai dám bắt. Sau thòng với Con gãi Minh- 
l7y-VươQg, Vương bắt được nhưng chưa giết. 
Sáng hòm sau Vương vào chầu, quỳ tàu 
vua răng : (C Đim q ta Ỏ-Lòi váo nhà thằn, 
tăí lảm khỏng biểt là ai chót đánh chết, 
váy sỗ tiền đền bao nhiêu thần xin nộp ? » 
Vua ngír lố chết ròi bèn phán râng : « Thôi, 
đương đêm khổng biết là ai đS chót giễt đi, 
khòng phải đềa nữa. » Bởi vl Minh Uy- 
Vương là Dgưới thản của Thánh hoàng hậu 
nên vua không bắt lội. Vương về nhà dùng 
trượng đánh Ô-Lôi mà kh&ng chễl, liền 
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bỏ vào cối dã mới chết (1). Khi sẵp chết 
Ô-Lòi có tha quốc ngữ rẳng : 

Tử sl^h do mệnh quản nài sao ? 

Nam nhi miễn đưạo chí anh hào 
Chết vì thanh sắc cam tà chét, 

Chết Ồm đau nên co*m cháo (h. gạo) nốo 

Ngày trước Lữ-Bộng-Tàn có răn rằng 
giọng hay sắc đẹp một hay một dở càn 
nhau, nay mới biết là nghiệm.) 

Đại kbAi một lối như chuyện Liêu Trai. 

Nhàn nói đến lịch sử tiễu thuyết, Nguyễn- 
Hữa-Ttến cò cho ta hiết một hộ lịch sử 
tiêu thuyết nhan đề là Lĩnh Nam Dặt sử 
do Trần-Nhật-I)uậl dịch từ chữ mán ra chữ 
t&u (2). Dău rẳng có bài lựa của dịch giả làm 
cnứng nhưng xét càu văn và lối sắp đặt 
thi còn hõ nghi lắm (3). 

Chuyện đời xưa buòi ấy cũng sản xuất 
nhiều, có đều không ai chép đủ thành sách' 
Như chuyện Tấm Cám ngày nay đang còn 
truyèn tung trong dàn gian. Bó là một 
chuyẹn cò ãn-độ thâu nhập sang ta cỏ lỉ 
dàu ktioăng Lý, Trần (4) và biến thành 
nhừng uhàn vặi ngữ diệu Việt-nam y như 

0) Cái lụe cô dâu khi mó'i ve (lèo nhà cbông pbải bước 
qoa cbày hoặc cối, có kẻ cho là do lích nảy. 

<-> Nam Phong lír số ị8, 

(•>1 Xem V. N, c. V. H. s. quyền lhi'r‘ba « l-iĩữh Nam 
Dật Sử » 

< i) Theo Trần-Viin-Giảp (báo Buốc Tuộ). 
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chuyện Kiêu với bộ Đoạn Trường Tàn Thanh 
vậy. Sách Ấu Học Luàn Lý cỏ liệt chuyện 
ly vào như sau (1) : 

«r Con Tẩm, con Cám là hai chị em cùng 
cha khác mẹ : Tấm là con vọ cả, Cám là 
con vợ lẽ. B5 chúng nó mất rỗi, mẹ con 
Tấm cũng mẫt ròi, Nó ở với con Cám và 
dì ghẻ là mẹ con Cám, 

(Một hôm di đưa cho hai chị em nó 
mỗi đứa một cái rỗ, bảo di bắt tõm bẳt 
tép. DI hứa rẳng: Hễ đứa nào bắt được 
nhiều thl cho yểm đỏ. 

« Hai đứa cùng mang rỏ đi ra dõng, Tẩm 
bắt được nhiều, Cám bắt được ít. Cám bảo 
rẳng : « Chị Tấm oi I chị Tấm I đàu chị 
lấm, chị hup cho sâu, kẻo về di mắng. » 
« Lúc con Tẩm hup xuống thi con Cám 
ở trên bò' trút lấy cả tôm tép của con 
Tẩm vào rỏ mình rồi mang về trước. Con 
Tấm lên dòm vào rỏ thi thấy mất cả, nó 
mới lăn khóc' hu hu lên. 

« Bpt hiện lên hỏi làm sao con khóc? 
Con Tấm kễ sự tinh cho Bụt nghe, ròi lại 
khóc. Bựt bảo nó dòm vào rỏ xem có còn 
gi không. Con Tấm dòm thi chỉ thấy có một 


l) Tức là sách 1 giáo, khoa của Bỗ-Thận soạn, chia lảm 
ba bài, dấy chép gộp làm một. 
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con bổng mà thôi. Bụt mới bảo đem thả 
con bSng xuổng dưới giSng mà nuôi ; cứ 
mộl ngày hai lần, mỗi bữa cờm đáng ăn 
ba bát, thl ăn hai, chứ còn bớt một bát đề 
cho bộng. Lúc dồ cơm xuõng giếng ttiì 
bảo thế này : « Bổng ơi bổng 1 lèn ăn cơm 
vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn Cơm hằm 
cháo hoa nhà người [có chỗ đọc : Hòũ hời 
cái bổng cái bang, lên ãn cơm bạc cơm 
vàng nhà ta], 

« Con lãm 1 nghe lời Bụt đem thỉ bổng 
xuỗng giếng. Cứ đến bữa cơm nố ăn xong 
lại mang thùng ra giếng gánh nước, giấn 
bát cơm 'ào trohg thùng đem cho bỗng. 
Lúc dổ cơm xuống giếng thì nó y như lời 
But dặn. B6ng nghe thấy, chảng lần nào 
là không lội ngay lên mặt nước đề ăn. 1 

« ĐẾn sau, mẹ con Cám biết ý mới cho đi 
rinh.- Con Cám lẻn đi thầy' con Tẩm dô 
cơm xuõng giếng và moi mấy' lời như thề, 
thi nó học thùộc lóng lấy lòi rê thưa 
chuyện lại cbo mẹ nó nghe. 

« Hôm sau, mé con’ cảih l)ảo còrt ' Tấm 
rằng: « Cun oi con! mai đi chău trâu; phỉi 
'chăn đồng xa, chớ éhăn đòng nhà làng bắt 
mẫt trâu. > 

« Con 1 ẵm vàng lời, h,ôm sau phải dắt 
trâu đi chăn dồng Xi-, ở nhà hai mẹ con 
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con Cám đem bát cơm ra giếng, đố xu6ng 

đấy rồi cũng nòi y như con Tấm nói 

mọi khi. Bổng lội lên mặt nước thi mẹ 
con Cám bắt ngay lấy, mang vê làm thỊl ăn. 

« Bến bữa ăn, con Tẩm lại cứ đem cơm 
ra cho bống. Nhưng bận này không thấy 
bống nữa, chỉ thấy cục máu nồi lên mặt 
nước. N6 mới khóc òa lèn. 

« Bút lại hiện lèn hỏi làm sao mà khóc ? 
— Con Tẩm thưa rằng : «Tôi nuôi bổng ở 
dưới giếng : mọi khi cho ăn nó vẫn lội 
lên mặt nưàc. Mà hôm nay tôi đem cơm 

cho nó, không thấy nó nữa, chỉ thấy một 

hòn máu. » — Bụi bảo rằng : « Người ta bắt 
bỗng ăn thịt rồi. Con về nhà nhặt lẩy 
xương nó. Con mua lẫy bổn cái lọ, bỏ vào 
đẫy rồi đem chôn xuỗng bốn góc giường 
con nằm. » 

« Con Tẩm nghe lời Bul, về nhà tim xương 
bãng. Có một con gà bảo nử rằng : « Cuc 
te cục tác, cho ta nắm thóc ta bỏũ xương 
cho.» Con Tấm lẫy thóc ném cho gà, gà 
bởi một chỗ thi thấy xương ngay. Nó nbặt 
lấy bõ vào lọ và đem chốn. 

« Bược ít làu nhà vua có mở hội. .Hai mẹ 
con con Cảm sẳm sửa đi xem. Mẹ con Cám 
lỉv một đấu lhó(^ và một đấu gạo, trộn lẫn 
với nhau, rồi bắt con Tấm phải lựa riêng 
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ra. Nó bỉo con Tấm thế này : « Lúc uào 
mày nhặt xong, thì mới được đi xcm hội. 
hẽ chưa xong thì khỏng được di. » Nói tbế 
rồi hai inẹ con nỏ đL Con Tấm ở nhà khóc. 
Bụt lại hiện lèn hỏi sao khóc? Nó thưa 
rẳng: «Con khồ quá, di con bắt phải nhặt 
bấy nhiêu thòc gạo, xong thi mới được 
đi xem hội. Bến lúc nhặt'xong thl hết hội 
còn gi nữa mà xem.»— Bựt bẵo rẳng: 
e Bề ta cho một đàn chim sẻ xuãng nbặt 
dữ. » Con rám sợ chim ăn mất, thi dì về 
nó phái đòn; Bụt lại bảo rằng: <r Rồi ta 
cẫm khòng cho chim ăn, con đirog sư. » 

{Bển khi đã lựa riêng xong rồi con Tấm 
lại khóc. But lại hỏi làm sao con khóc ? 
— Nó thưa râng:«Con không cò quằn áo 
đẹp đê đi xem hội. í — But bảo rẳng ; 
« Con đi đào những cái lọ đã chòn ngày 
trước Un, thì mu6n quần áo dẹp thể Bào 
cũng có. » Nó mới đào lẽn, thì thẫy có quần 
ảo, một dôi giầy, và một một con ngựa. Nó 
mừng quá thắng bộ vào rồi cưỡi ngựa đi 
xem hội.j ! 

«Lúc con Tẩm đi qna bớ hồ, đánh roi 
chiếc giầy, không sno lấy lên được. Cách 
một chốc ,vua ngự voi đi đến găn đíy ; 
voi đứng dừng lại kèu rầm rí lên. Vua 
Ihãy sự lạ , mỏịi phán cho quân lính 
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phải xuãng bõ, xem có cải gì lạ không. 
Tức kbẵc lĩnh rin&Dg hò, mò tháy một 
ricbiéc giầy đần bà đẹp lắm. Vua phán 
«h<> cả con gái xem hội ướm thử. Hễ 
óhân ‘ai đBvừa thì vua, lẩy làm vợ. 

ITápg đốm hội ai ai cũng ướm, cà mẹ 
con con CẶm cũng cũng chẳng từ. Nbưng 
chăng cộ châp ai/vừa., Con Tấm cũng xin 
ướm thử. Dì nó .mắng rằng : « Chuông 
khánh còn iChẳnga ăn ' ai, nữa là mảnh 
chính i bỏ íngoài bờ 'tre. » 

€ Bển lúc con Tấm ướm thì vừa như in. 
Linh thị vệ í đem ngáy kiệu đSn rước 
iVề cung .1 ((■/. 

« Bến ngày giẳ hõ, con Tẫm về nhà. Dì 
nỏ bảo nò trèù lởn cây' tau, 'Cắt mấy 
qúả <iè>: cúng. Iaie nới trèo đến ngọn ohy, 
thi (li đan ígổc. Nó thấý động, hòi vẳng': 
tf.Di ilàm 'gì ở dèiti ãy^thế 7 * —DI nó hẫa 
I bẳng.t « 1)1-đtuồf.!kiểií'tho nó khỏi đ6t 'con 
dãy mà. » í'.ủc (lang" cắt caư, thi cây (lồ, 
và fté ngỄ ;i xuă6g áro CHết 1 đtìỗi. ' ! 

« Dì nố lẩy quân áo của nó mặc icho con 
Cám .vào óung.. • • I ‘1 

< Con.Tám, hóa ra chim vàng anh đếtv dận 
vườn :nhà"vua. Bảo ilnh giặt'éo rằng: 
« P voi ! áo ch òiig ta '(h , phơi làó 'pbơisèo, chớ 
phoi bâr4-ào,‘răch áo chồng tao'. » Một tíôni 
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vua nghe tiếng chịm .hỏt, phán rằng : 
« Vàng ảnh, vàng anh, có phải YỢ anb,, chui 
vào tay ảo.» Chim nhẫypị ngay vào. Vna 
bẳt lẩy bỏ vào lọng sơn son thểp vàng. 
Từ đẩy cả ngày cả đêm vua chỉ vui chơi 
với chim. 

« Con Cám đi kề với mẹ, mẹ,xui hẳl chim 
làm thịt ăn. về đến cung nó Sdi ngay linh 
giết chim ăn thịt, rồi vứt lỏng ra vườn. 

.(Lông chim hóa ra hai cây spa,n đào. 
Vua thấy đẹp, mắc võng vảo hai cây ẩy, 
rồi nằm chơi hóng mát. 

« Con Cám về mách mẹ, và cú Ihco Tời 
mẹ xui, nở bắt lính đẵn cày lấy, gỗ đỏng 
làm khung- cửi. ĐỄạ lúc dệt ttụ thấy tiếng 
kêu : « Kẽo cà kẽo kẹl, lấytrapỊi chòng chị, 
chị khoét mắt ra. » n ] 

Con Cám lại về mách. Álẹ ụó xui. đổt 
khung cửi, nó cũng sai linỊj lám ngạy. 
Những than gio lúc dô ra ngoái đường 
lại hóa ra cây thị, chí có một quả đẹp 
lam. Bà lão hàng nước di qua thấy quả 
thị đẹp, bảo rẳng : « Thị ơi thị ! Bụng vào 
hị bà, bà đem bà iỊgírì chớ bá không ăn ». 
Thị; rụng ngay xuống, bà la dem ngay về. 

« Ngày nao đi chợ sắm đồ háng, về cũng 
thẵy cơm canb đẽ phạn tươm lất lắm, bà 
ta láy làm lạ. Một lăn giả lờ đi chợ, dển 
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Iiiía dường thi' lộn về. Rón rén lại dòm 
Vi o kbe (ửa, tlấy một cỏ liên đang làm 
(lò ìín, bất thìnb lình bà ta cbạy VỀO, Ihi 
cỏ liên lộ ca không biẾn đi dược. Bà ta 
mừng lắm ôm choàng ngay lẫy. Từ đấy 
tbưong yêu nhau như hai mọ con. Lúc bà 
ta di tim quà thị thì chỉ Ihấv có cái vỏ 
koống mà thôi ; bà ta lây xé vun ra, ròi 
giau biẽn đi một chỗ. 

« Có một hôm vua dạo chơi găn đẵy, thấy 
trong hàng cỏ bà lão phương phi va phúc 
bậu, vua mới ghé vào, Ba la lãy giàu 
nước kinh (làng. Vua thấy giầu têm giõng 
unư hoàng hậu têm- ngáy irưoc, phán hỏi : 
« Cnàu này ai têm ? í Bà la tàu con gái têm. 
Vua phán muõn xem mật, bà ta bao ngay 
con ra, thì chinh là vợ vua ngày truơc, 
Vua phán bảo rước về cung, lại làm hoàng 
bậu. 

« Con Cám thấy chị xinh đẹp, hỏi rằng : 
c Chị Tấm ơi I chị Tẫm 1 chị làm thế nào 
mà dẹp thế ? » — Tẩm bảo rằng: « Em cỏ 
muốn đẹp khòng ? » — Câm thưa cbị có. 
Con Tẵm sai đào mộl cái hổ sâu và 
dem một nồi nước to thực sôi ; ròi bảo 
con Câm xuõng cái hổ ấy. Lúc nó xuổng 
hổ thì con Tấm sai đô nước sói xuõng. Con 
Cám cbểt nbăn răng ra. Xác nó bỏ vào 
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c hĩnb, làm mắm đem biều mẹ nó, bữa nào 
n ,e IIÓ ăn cũng khen ngon. Có con quạ đậu 
trên mai nhử, kêu râng: « Ngon gl mà ngon 
àn Ihịl COI1 co còn xin miổng. » Mẹ nó giàn 
lắm, mắng chửi quạ rầm rĩ lên và đuồi nó 
di cho mau. 

« Bẽn khi ăn gần bết mắm, thấy ỏ' Iròn 
chĩnb cỏ cái dầu làu con, thi lăn dùng ra 
chếl tươi ngay. » 

(Đỗ-Thận thuật) 

.Sau bết ta còn tbấy lối tiễu Ihuyểt viết 
bẳng văn ' ần Lé-Quý-Bỏn có sưu tập được 
một bài <1 Cbiẽc giày thơm » của vò (lanh 
trong loàn Việt Thi Lục. 

Bày là kiều mẫu của một lõi tiều thuyết trữ 
tinh vá dùng thuyết tiền định làm kết luận ■ 

[3 # Mít* tà? 

mỂí^icềMiữ^ a 
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Miis^/ìiíẾ, 

{C/ỉỢ Băng-Xuân ờ cău mé sõng, 
San sát tăa xănhnbigiữa không. 
Liễu xanh' M hoè lục cây caò thỗp ; 
Ilèm châu màn gẫmlbóng giới giáp. 
Họ Trưrrng cá gái mặt như ngọc. 
Phong lư ýềa điệu * tuoi thập lục. 
Mặt hoa má phấn ánh máu hồng ; 
Tác mây da mỡ mày phó lục ; 
Tinh thăn như ngọc, víc như mũi. 
Hứng gió dựa cầu lớn đỡ nhọc, 
Dựa xong trở lại vén màn the. 
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Giày thơm ngạt ngáo gót sen lè. 
Trước sân /gịo bư&c dọp.họt I rạnq, 
hÚỊt,.nhặự'C t ậfựị htàịị giắt, nhánh kia. 

Trán giàn 'ittaỷnrg V i gói ham thoáng: 

Phơ phắt qụăn hồng cùng,áo.. trắng . 
Trước IồịịỊ lờ mờ lộ mũi giày, 

Như gái eịịpt Jogp dưới trăng sàng. 

Có chàng họ Lý chơi lang, bang, 
Hường xuân ựýudl nỹựũ càchpáy dương. 
Tranọ bóng dưịrhệ xanh nhác trông tháy,. 
7 rư&c lăirxuốhg ihgựa lubnệkàng hoàng, 
Lâu cao lịýipẳri '‘đẹp -‘trở' vào vội, 

Cửa son ptiỊỊỊ ;Juc j khởfi lim tói. 

Đằu non phù-La mây khóa trơ, 
Trưórc động Ỵhiện-ĩhai SffU kín lõi. 

Trên cầu tíqùy ngậy thèmgrg.íln ngơ. 
Ngậm lihhĩmuốn hói’ai mỗi cho. 

Cửa cầu 'có gái''tên líôầy-tìạnh, 

'Trời chiầa bước ''bê mùh phSrktiồ. 

'íìỏì 'thì tỉtip 'là I tr‘’gái ' rị » 

•Bèn' lại gún 1 h ) gởi '■ lììm "s\r 
■ t r *Ta đági họyLý lên Ọuỗc-Hoa, 

* Vân ngư&i ĩ rường-An bạc i ónỳ tử 
'« iV('f imớittai nìéai cha IU.hục thảnh, 

« Nơi r xóm binh'khang chưa từĩig xuống. 
K Uóm qua nhúc Ihỗy cà chủ mgươi, 

*■ Lóng căm muòn duợc cầu ý phượng .» 
Trong áo rú! ra hứcohcn iiẹn : 
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— «iNhờ trao cho c i, tôi sungsướhg.íi 5 
Cô: nàng đọc xong độnqnứm tàng-ị 'í 
Khôn ngăn võc-lục với. gãy hang-,. 
Bỏng hoa rèm thơà xuân vâng vỉìì\ : 
Khồỉ. hương mắn suông đêm não nùng. 
Taỳ' ngọc viêC nèn thơ nửa incCy 
Lại 'sai tìồng-Hạáh nhân tin lứe-.‘ 
Chtthg Lị] đạp trăng đến Ấ)ơừn hoa, 
Vai vẻ 'tăn đàu như quen mặt . 

Ắi • 'đn rủ rỉ *ợ người t.ghe, 
Bộc bạch tình hoai. Lúc ra vì: ' 
Mồng ba tháng ba hẹn họp mìỊl, 
Nửa dèm vẳng người trên cầu kia. 

Ai ngờ việc đới khó vừa ỷ’, • 
Qaan Kim ngigiữ nnhíchàng LỊị. 

Cá nâng, bữa ủg một ntinii ra, 
Người gẻu của la. đáu chừa tháy. 
Khá thương trên câu trăng một vùng ; 
Sòng chảg dưới cău nước lạnh lùng. 
Thấg cảnh nhớ nhung tinh man n.ác. 
Bau lòng khôn nói lệ tuún dòng, 
Chuông điềm canh dẫu đòng hò giọt, 
Chờ láu sai- hẹn kịiá giận thiệt. 
Bèn đề chiếc giày tỏ tình súu, 
Khi chàng Lý đến sẽ nhận biết., 
Canh năm mới thả chàng Lỷ đi, 
Bi đến đầu càu trời còn khuya. 
Ngoài cột mùi thơm bỗng ngửi thấu . 
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B5n be không ai lóng đau đáu. 
Non Vu mây kln vượn đứt long, 
Giang-nam xaân già guỗc gáo máu, 
Máu khô ruột đứt tinh chửa hít, 
Ôm giày ngủ mãi, sức mỏi mệt. 
Hướng hồn bay tới lầu họ Trương, 
Tương tư eháng đã bên còu chít. 
Buồi ấy may gặp Trằn thiíú sư, 
Chuyện tinh gái trai ỏng biít' thừa. 
Bèn đem chiic giày, khâp nơi kiếm, 
Bín nhà họ Trương quả thúy vừa. 
Thoạt đòu cô nàng chưa nói rõ, 
Ngập ngừng câu được cău nức nở. 
Băng nhảy ốm khóc thây Lý lang : 

— « Duyên đã chẳng hợp xin cùng /ẫ.» 
Nh ớ thí đm dương cảm cách nhau, 
Giác mê biền biệt lai tỉnh mau. 
Sở Ná không chiêu, hòn tự lại, 
Cung Tĩm có hẹn, phượng càng gào. 
Sỗng lại ngày nay nhờ ai hỡi, 
Cùng lạy thiễu sư bn đức xôi, 
Thiíu sư bỏ vầ cười má rằng : 

— € Ta vi các ngươi thành mụ mỗi » 
Ròi đem sáu lĩ bày tiệc hoa, 
Lá hòng chĩ thắm duyên mặn má. 
Trong màn iiiu kim thần tién hội, 
Trước lầu minh nguyệt tiêng đànhàa. 
lìyin ương kì co hoa liền nhánh, 
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Cõi xuân hông tía đẹp khôn s&nh. 
Nhớ lại ngày trước uui mên nhiều, 
Trăm năm không đề làng giá lạnh. 

Xưa nay lứa đôi đìu só mệnh, 

Chớ khiến mẳt tai trái thiên tính. 
Than ôi 1 Chẳng riêng chuyện Lỷ Trương, 
Muôn uiệc trĩn đời đìu tien định.) 

§ Ỉ1 - VÀN NGỤ NGÔN 

Lối văn ngụ ngôn khởi diễm tự đời Lý là 
do lối văn thi dụ (avadana) trong Phật học 
mà ra. Khi vua Lý-Thái- i ông sai sứ triệu 
sir Huệ-Sinh vè kinh. Sư đáp với sứ giả rẳng: 
« Ngươi hãy xem một con vật đè làm cỗ 
cúug. tìi theo giây lụa, được nuôi rau cỏ 
ngon. Kịp khi dắc vào nhà Thải miếu dầu 
muốn shng lâu cũng không thế được, huổng 
gì vặt khác. » Tuy vậy văn ấy cũng không 
có mấy nỗi. 

Bời Trần văn ấy thịnh hơn. Tướng Trần- 
Khánh-Dư khi bị vua Nhàn - Tông trách vẹ 
tinh tham lam đáp một câu rằng : « 

mm. % % M 4. H $ (h. ®1) ã, M kị 

» (Tướng là con diều, quăn là con vịt, láy 
vịt nuôi diêu có quái lạ gì.) 

Năm 1353. thái lử Cbế-Mỗ nưỏrc Chàm bị 
Trà-Hòa-Bố-Bẽ cướp ngòi, sang ta cầu cứu. 
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Vua Minh-Tông sai Hưng-Hiếu-Vương lĩnh 
((uân châu Hóa sang đánh. Quàn ta đễn cò- 
Lũy thít lợi phẳi trở về. ChẾ-Mỗ thất 
vọng bèn làm thân vári đầy tớ hàu cận 
vua Minh - Tông là Tước-Tê. Một hôm 
ngưỏri sau này lựa một câu chuyện tàu 
vua rằng : 

« Nước Chàm xua, eó một ông vua nuôi 
một con khỉ lớn, vua rất yêu muốn chọ nõ 
biết nói, mới sai người đi tim kẻ nuôi khéo 
trong nước hễ dạy được thi cho ÍO.OOO 
vàng. Bấy giờ có một người tự xưng là dạy 
được. Vua mừng lắm triệu người ấy đến 
hòi Ihi va tâu : « Mỏi tháng phải dùng thuỗc 
phí tòn mất i 00 vàng, ba năm mới nới 
được » Vua nghe theo. Có biết đâu rằng 
người ấy đã liệu chừng trong ba năm thi 
vua, nó và con khỉ tất cớ một kẻ chit chi 
tiêu vàng vua cho sướng thòi. Nay Chế-Mồ 
iheo vầ với chúa thượng, chúa thượng đã 
sai Hứng ■ Hiéu - Vu’ưng di đánh Bỗ - Đề, 
nhu'ng vu'ơng đóng quấn ở ven rãi mãi, 
biềt dời nào đánh xong. Việc cũng đại 
loại nhu' thí .» (1) 


(1) Nhờ bài ẵy, triều dlnb pbải cho qD&n dưa Cbế- 
Mỗ vè nước dổnh Bò-Bc mả roi cũng không ihành công 
VỊ Hoàng lử ấy pbải làm một dàn vong quốc rốt cuộc 
ch£t ừ bồn minh. 
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Cuối (tời Trần có thơ vịnh thập căm 
của Trăn-Nguyèn-Bán ý bảo Thượng hoàng 
Nghệ-Tông gởi gắm con cháu cho Hồ-Quý- 
Ly’ là một việc mà kết quả trái ngược. 
Troũg thơ còn * truyền có cậu: 

A Ểf # ĩ 

* a * ể £ ấ ^0 

(Gởi con cho bác quạ già, 

Biét là bác quạ thương là chảng thương .) 

Bên văn việt ngữ có chuyện Trê Cóc (?) (1). 
Bày là một bài văn (lài không có tên 
người làm, nói con cóc đi kiện cá trê vi nó 
nhạn gian mẵt con. Quan phủ bắt trẻ, vợ 
trê phải dúl lót cả quan nha. Bẽn khi nha 
lại vẽ khửm làm biên bản nói những con 
nòng nọc giống trê nhu hệt, còc phan tọa 
lại bị giam, vợ cóc đi tìm thầy kiện là nhái 
bén. Bén rằng : 

k l) Bùi-Huy-Bich cho quyền ván này do raột gia khácb 
•V nhì Trần-Liễo làm ra, ỉm cbì vào việc vna Thái- 
Tòog cướp chị dàn trong khi cỏ mang lấy con anh * 
trong bụng mẹ lAm con minh. Họ Dùi lẫy bão cbữ 0 đoật 
uhàn thù từ » lảm định án. 

Uùi-Kỷ trong bài diễn lhnyết « Sự dùng chữ nho trong 
nirdo la » (1934) có ndi chnyộu Trí Cỏc lì vản dầu dời 
Tran dùng nhiĩn chữ uhn dè chì pbip luật. Trong 
bài « Khio vỉ líi văn ngv ngốn ở các nưdc > (Nam Phang 
116) Ngoyễũ-Trọng-Thuật c6ng nòi chừng cỏ tự đbi 
Trằn mạt. 
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dở dời là kiếp phù sinh, 

Giỗng nào giống áy tranh hành làm chi. 
Trê kia là đứa ngu si. 

Chổng qua than dại nghĩ gi đến sa ũ, 
Thói đừng kiện cád chi nhau, 

Lon dương trũng nước dễ hầu làm chi. 
Đề cho trê nó bù tri, 

Rung đuõi ni tự tim ùỉ là hơn. 
Muòn cho êm ái hai bên, 
ĩ hì đem trình phả má xin chòng vè. 
Nhược băng có dại tranh thi, 

Làm đơn phục lại cho trê khó gi ? » 
Nhưng vợ cóc lại muổn tranh thi, chở 
cho nòng nọc đứt đuôi lim VẾ, bấy giờ 
mới đưa đon lèn trinh. Trê bị tra tẩn, 
thủ thực, liền bị đầy. VẾ phằa cóc được 
kiện, nhưng không khôi lỗ tạ khắp nơi, vi: 

«Bước ra khỏi chốn cung đường : 
Thông Chiên giật lễ ; đầ Tôn cựớp tiền, 
õm đàu vỗ vé ngả nghiêng, 

Kẻ đòi hồ rượu, người xin bạo chè.* 
Đại đề là một bức tranh ve cảnh kiện 
cáo vô ích và quan lại tuam nhũng. 

§ ỉỉ ^ THƠ CA VÀ THI XÃ. 

.Bời. Trài? chỉ có món thơ là phát đật 

hơn cả. Hai phần ba các sách trựớc tác 



29j 


CỒ VẤN HỤC sủ 

đêu lì thi tập. Ngoại giả mỗi nhà có một 
it bii lưu truy ỉn mi nhiêu lắm không 
thễ kê xiết (1). 

Giọng thơ hàu hít đều thanh nhã, nhiễm 
vẻ nhan tán, mến cảnh vật thién nhiên. 

Trong các giới' 'Nho họe, Phật học cũng 
có nhiền lai sĩ mượn nghệ thuật đê phử 
diễn những tơ tơởng cao. thảm vè triết 
học, về tôn giáo. Cũng có ít bái khuynh hưỏmg 
chủ nghĩa lãng , man. Phạm-tìinh-Hồ phè 
bỉnh có câu : «iThpr đời Tràn thl tinh diễm 
thanh viễn .dẾu jCỘ sợ trường hay cá cũng 
như là thơ.đợị ,Ẹán tíườọg bên lau vậy. • 
Phan-Khộị. cũng cò nói:«.. . Nhất là vảo 
. hòi lý, 1'rặn, b$y giờ kẻ học chưa nhiễm 
phải cái độc khoa cứ, nèa trong.ngâm, vịnh 
thường có nhièp tánh tinh và j)hong Ihu... »(2) 

T rĩ * ' 'tr ' ■ ~ '■ ■ Ĩ1 

1) Puai-Kbôi có báo là tại vi c<v : 1 liii cỏ khi đủng 
mọi số chừ rát i*l,' chĩ mirởĩ : ựlcty tiiỵ vấi rmnrì cbtr 
cũng ttíSnh mội' biíi iíhởdg cầu phải '00 cái lực-lượng 
hùny vĩ mỏ-i lảm UỔ 1 ; .lại 1 ir.oùg |hi về mặt vãn-^-ájj 
cũng rộ-Qg-rãịt rkhốnk pljậỊ-qhịệm : lắm ụb ư lẳQ^vảỉt. Hai 
<li£ụ-kiỷa khoan duọg dó Ỉbỉt^iphcrp vái cải lài vậii dụng 
clìữ hán cua ngưửi an*nam, cho nên vè váo chưưtig 
chir háo, người an-nam da làm' món'Ibi ’ abiềú' h<r» 
êác mốíì kâằc, vả v£ món Itìi c3ơg cé sỉ trứ&ng bơn 
các mòn kbác 1» (Khái-lũận về vân htyc.iềbỉr bin <v 
nưức la, (Jpq-Dản Số-2)| 

(l) (ýbái inận .yề vả^học..9^5 hán ự HỊXÚTO |y. (Tao-Dàn) 
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Mét vài thi xã đẵ thẵy Ihành lặp. Trong 
đố có thi xã của Ttần-Quang - TriÈu âr am 
Bích-tìộng (Quỳnh-làm) là còn có ghi chép 
váo sách. Mnững nhàn viên tnưóng. xưởng 
họá thư irong thi xã nhu Trần-Quang-Triều, 
Nguyẻn-\ướug,ỉsguyễa-Trung-Ngạn,Nguyễn- 
ửc, 'lự-i.ạc lièn sinh v.v... 

Các đế vưorng cũng nhiều kẻ eó biệt tài, 
thỉ sĩ. những vua Tbái-Tòng, Thánh-Tòng, 
Nhân Tôhg, r Ạnh-Tôdg, Minh - Tông, Nghệ. 
Tòng, đềii cỗ thi lặp lưu truyền, riêng co 
hai vua Ạnh-Tống và Minh - rông hắl dõt 
cháy thi tập của mình trước khi đi Iheo 
thần chết. Ngoái những thư lả cảnh tả tình 
mà cảc thi sĩ hay dùng, tạm kề thém tnột 
ít lãi như sau : 

8) LSI tho- nhàn tản. - Tư tưởng nhàn tàn 
trong tho ca thiệt tự nhiều nguồn gốc : 

Thử nhất lá gưưng mẫu của các nhà văn 
Tàu xưa như là Kuuất-Nguyẻn, Đào-TiỄm, 
l.ơu-l.inh,' Lý-Thái-Bạcb. 

Thứ hai là ảnh hưóng của triết học Lão- 
Tử, Trang-Tử, Liệt-Tử dù gày nèn một học 
pbái yẽm thể vị kỷ. 

Thv ba là kễt quả của sự tin ngưũng 
dạo Phật. 

Thứ lư là theo lư tưỏDg « xuâl và xử ? 
trong Khồng học, như lời của AI el*Ron- 
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,nard nói vè thi nliàn làu Ịtưa : « vụn trị 
.dàni đấy, vẫn giúp nưởc dẵy, vẫn phò V(ia 
đấy. nhưng mà gặp khi đắp sủng khỏụg hi 
lầm VỀ cái quyền cao chức trọng của minh 
chẳng may thất sủng cáo lui về nhà, thời 
mình vẫn là minh, bẫy giờ có thố lộ ra 
lời thơ ca, không phải’ chi bởi cái tài' khéo 
ngâm vịnh, chinh lâ bỉrĩ cái nhân cách 
thanh cao của mìnb. 'i (1) 

Nói lóm lại người iViệt-Nhm sỡ dĩ ôm lư 
tưởng nhàn tản'là vì híp thự’ lẫy văn hóa 
Táu và Ãn-Độ lại' nậng-ilửiíg về chủ nghĩa 
thiên nhiên nhiền. 

Trần - Quang- Triều (1287-1325) có quyền 
Cúc-Bường Di Tập mà' PhamHuy-Chu cho 
lời thơ là thanh thoát khá Ị khen m Bí 
PỊ $) Cược kễ »sài bài : 

tt iS' & n «. 

tệ' ệt ầ *. 

ỀỊ "ặ lít 1?. 
ra 'ão 
Ih & 'fè. 

BB 7k. £ MÕ 

m a i? * Ể . 
m ĨỆ m A ml 


d) Theo bải dịcb của HỈĨQg-Nbân € Cảc thi nbảa 
■luú-c Tào Nam 1’hong sô’ 73i. 
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(Thẫy lòng giả díi càng khinh 
Ta về giỉic mậng quằn quanh bén giường „ 
Titng chim khaẫt khoảng cành sương 
Cánh buồm máng bóng tà dượng di uầ. 
Rừng thu ngó dáng gầg ghê I 
Thủy triều nuớc cuộn song ịoè tám gương. 

Rúợa sag ông vẫn bàạg hoàng, 
bầy thánh man mác lá oàng tuôn rơi.y 
Đề chùa hoang ở Mai thôn. 

* a « 

•ẻ w.i w , 

5| 5) 

ti è ừ Ã 

ĩiSi 
k » ấ »■». I 

ú ỆtM ề vĩ 

& 1& ỊA íA ù. , . 

(Trường chiến xu’a gió thbị, 

Ngôi chùa cũ bỏ hoang. 

Bia lùn mu'a bubiứi, 

Phậl co bóng tà dùơng. 

Nhà đí treo xiim sãi, 

Đài hoã ngát dọ hương. 

Cõi đới man mác thế, 

Lấn lộri cuộc hưng vương.) 

(Nựnyễn-Lợi dịch) 

Cha Quang-Triêu là Quíír-lỉ.ng (1252-1313) 
cố bỉi ca phóng cuồng : 
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-ểì 0] ffl ^ Sì z lUo 
ĩ&ÌlMMỹ- A z W o_ __ 

mm JP; Ỷ.iv&w > _ 

#jậị(h. Hí)ặị4S*Lflf B 

Ị§'J;M 4mSặõ 

íià^^ãặ^o 

ầẸu&ặẦ^Ểể' 

ih. á w fí< §Ịĩ4 «1 1 

-ỊỊ ấ ỵ (lị. mả §&)&]$. 

wầ 

#3 ả téị^ẠMlỊỊt. 


ítc 


•Ạ "# n s ^ n-o 

ám ^ệCh.^Ả^ỊỊỊLo 
&mm*f'ìằmĩặó 
»ra*£ặ«ilo. ■,_ 

7 -“ tì- Ạ Í*K 4% f£ (h. 3^ 

&ịitâ & i únin fê(h.ttO- 


(Trài <íấ/ nheg mày chir sao mênh mang, 
Chỗng gậy rong rhữi chừ chăn nọoại 

[ phướng. 
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Chỗ cao ngát chừ máy đỉnh núi, 

Chỗ sâu thẳm cỊiừ nước đại dương. 

Đỏi thì xơi chừ cơm hòa la, 

Mệt thi ngáy chừ làag lang bang. 

Cơn hứng thoi chừ sáo tịt lỗ, 

Bubi lặng đốt chừ giải thoát hứơng. 

Mỏi nghỉ lý chừ hơan hỉ mật cõi, 
Khát uỗng no chừ tiêu (lao một thang. 
Làng Vạn-Niên chứ đọc thơ Khảo bàn. 
Sông chín khúc éhừ ca bài Thương lang, 
lỉỗi thăm Tào-tữlê chư chàó óng Lô-Thị. 
Yẽt kién ThệchỊ-tĩằu chừ cũng một Lão 

ĩ ban 9- 

Vui theo BỖ-Đại chừ ịa hớn' hở, 

Dại giỗng Phb-Hóo chịự Ịa tàng Ịáng. 

Hỡi ôi I Qua cưa chừ ụ gày tháng ; 

Than ôi ! Mây lipi chừ giàu sáng. 

Làm sa 0 chừ hóạn đồ hiềm trợ 
Biêt răng chừ thỉ thái bát k thường. 
Sâu thì coi chừ, cận thì xấn lên. 

Bỗ thi lui chừ, dùng thi ra đương. 
Rộng chơi bón cõi chừ chẵng ai bát buộc, 
Trọn một đời chừ hét nỗi lo ọũàng 
Thích chí la chứ yên chốn ở, 

Chết sông tranh nhau chừ ta há lấy làm 

[thương.) 

Bạn đồng chi vởỉ Quang-Triều có Nguyễn- 
x ưởpg. Có bài đề thòn ca : 
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Ị 

® M<fê -ít %p 

ã #,18 t *Ể. 

ựitì # ^ 0= 

mMíSMiỆ' 

(Hè dubi xuân đi vội, 

Góc cày chim hót . vang. 

Bóng rè.m hoa đồi chỗ, 

Gió cựa trúc dưa sang. 

Cờ đánh vui hơn nước ; 

Rượu say giọng bác tàng. 

Nước Hoa-/’ư đáu Ihấy, 

Gà gáy cẬch bên tường. I 
1) • am Khdì-Sgtiỵên, chỗ <)■ của Tụr-Lạc 
liên sinh (nfii theo vạn của Qunng-TriÈu) 

■iỉMệip} 

ẼỂịịẳttịĩ' 

-ị ã #fỊ#ỊE 

ẠỊ # # # Á ú ẻo 
^ Sỉ; ýà ÌỆ Ịỉ 

«# 

#&tBỉ 
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(Bỏ qaăch mói đời chảng din dan, 

Cửa tre nào dón khách nhân gian. 
Nẫu trà vạc đá sa cùng chuyện. 

Chới nguyệt nần thông hạc lẫn đoàn. 
Gieò quẻ Hi xem cơ độnq tĩnh, 

Ngâm thơ Hào sánh dạ u nhàn, 
sẵn đâg bên ghé hầu câu chụyện, 

Mới biẽt dại xưa lới cửa quan.) 

(Ngayễo-Lợi địeb) 

Thơ Mạc-Bỉnh-Chi (12/2(?)-1316) có bài 
(hăm dấu cũ Đào-Tiềm ở Bành-Trạch : 


â Jễ£„ 
ậỊỉỉkmiậ. 

# 5ậ 5 #c#e 

'•ỳ Ị& - lệ 

(Cái tinh vẫn thich thảng, 
Chẳng theo bọn ô trọc. 

Đẵu gạo chịu gẫy lưng, 
Tieo ấn thà lừ lộc. 

Dùm dóa năm chòi liễu, 

Lọt lĩo niột bờ cúc. 
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vằng vặc sau ngán thuở. 

Tiêng trong ta cũng phục ) 

iNgnyễíi-Lợi dịch» 

Thơ Phạm-Tông-Mại có bài di sứ Tàu 
ngẫu tác : 

a » 
ố m & p *. 

2tP». 

iHs & # í£e 

(Nám xua tùng nghĩ quán nầy, 

Yậg nên đè lại mật oái câu thu : 

Cửa chiêu mây trăng vãn vơ, 

Rừng thu lớ nhuốm vàng phơ đã đầy. 

Tin nhà vắng cánh nhạn bay, 

7 ai nghe ouợn hót baòn thay là buòn. 

Thân ta lựa phải tinh loan, 

(iặp chăng hay chớ chổng bàn tới lui.) 
'STrầa-qnỖc-Toại (125í (?) -12'/7) có quyca 
sim Lâu Tập chỉ còn truyẽn dôi câu : 

ữũấềĩrểửa 
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(Tir xưa mọi. vật tan rơ đãỉ ' 

Chềt. lại'Tiêng >ttiơ bom được vàng.) 
▼à(.í:]ỉ (; 

" :;e f 

% ỉầ .ĩf $ệ' ỉỉ @ếo 

(Tơi nón năm Ro |nn nắm ấn, 

Ođu gai đầy nộhquá'phong han.) 

Ngoai ra nữa tử ĨỂrỏuíg hhàn tản len vào 
thơ văn mộtsố niỉỉíư'Aigừời tbi không thễ 
kê xiết. 

b) Lãi thơ eaò stèu. — Sitr' Lỹ - Bao - Tái, đạo 
hiệu là Huyền/Qùahg (Ị25ế(?)-l;kH) có quyên 
Ngọc Tiên Tập.' ThớiCÚa str có nhiều khí vị 
mới mẻ khác hẳn với làng thơ dương thời. 
Thiệt lá nrột ctìàhPthí'kỉ nềp trón^-bộ áo cà 
sa. LẾ-Qưỷ Bổn troft'g K'i£n Văn TiéuVtluc giứi 
thiệuráug * . íí’1 roỉiỄ' sách 1 Viết 'À 111 Thi 
Tệp“ld chỄp' riVòt 'b*f n thlt 'n ! gòh“tìiịyệt cú 
tựa hầ^hẫng^piíurMá rfWi' : cũà‘ 'nhít * tu hành. 

• Cờik fhơ- ngQũAgòitp IhSt* hgồti, taiỏi' thừ một 
bài thUlới: eúngí t»i<tMi nhương. Trong, sách 
Trích Diễhi TihlÒTSpiVỉViỊtTi^ ^hầi' ngụ ngôn 
..tuyệt cụ vạ;21 T hạit:ỊbfỊ ngúú l.ụygt, lỌp, ■ tliì 
nghĩa -Ịý iịnh th^y ^ỳng..cò,cái lịh/ lm£Ug 
cao siéu. » (ĨỆ Ệ sỊ íỉ & 4; ES &Ề ^ J 

’ m ặp "lĩ "t ,B %■ ” s 5P 

* *F- «*&■£ 3- te - 





cò VĂN HỌC i*sử ÍỈ03.' 

% M ữ m ỹ ir i- nr, : 7 Í ,;M IA M ÌỀ, 

rJi ỈỆ n SU) P.tmn-Muy r Ciiú cíụig bao 
lả lời Ị hơ « |)'ỊÌồự dật , đẹp đẽ » 

Lược k| một ít.bài : ,Ọẽn chùa B; p Kt}4ph : 

g-ạ « ĩí ĩ£ %o 
ỈÍ7 ít Ẹt ỈẰ ĩấ ĩìc 
ề Ũ Ă ỈH wp ỉỊ4(li. 
%&Ì$#'ỉHÊc 

(Mày khối đồ/ịg họứng quê lăm vẻ, 

Lâu nam quáú bâc xê vừng hòng. 
Thơ\khỗrig tài tiệti; xuàn khôiig 1 thủ, 
Máy khóm hoa sătt nhớ gio •đông. ) 
Thương tên giặc l)ị bẵt : 

kŨệỂtègM' 

mầầỳấ 

(Chích màu đề. thơ muón gởi cùng, 

Ngoái vr.n chiếc nhạn áng mày lòng. 

Nhá kia trăng nọ e rấu rĩ. ■ 

Hai phía băn khoăn cBng mật -làng) 
Múa thu sớm : 

ĩb 1fỉ. A It 

--*SÌÃ Mí‘ 
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(Khl mát ílém hôm chia^đến tớ, 

Hànọ cág văng vẻ bào thu về. 

Bên 1?II quên bẵng hương vừa tắt, 

Lưới bủa vững trắng, mág khóm tre.) 
I.úc tu ả Yên-Tử : 

ềo 

ẩẳỷttKÌÌBo 

(Vụng dại đóu dám khoe chước lạ, 

Gộg mâg lững tnững dắt ta đi; 

Chim về lừng trúc tim nơi nghỉ, 

Bạn với iư già chẳng ngại chi I 

{Ngnyễn-Hữa-Tiếa địch) 

Chu-An có quyên Tièu-Aki Thi mà Phan- 
Hny-Chú cho là ( lời thơ rẵt sáng suỗt u 
dật... nhàu nhã tự tại... còn có thê tường 
‘Iiạng dược cái thú caò ở ần. » (|5 jg| 

lĩ ® ÌÍỄ ọ.. Bỉl fl g í£„ = o 44 Jg E 
m E ic © tiỹ 

13àỉ ngày xuàn nguyên đán : 

ệmmấ (h.#eạ. 

*T.«i>írtfiỉ8jfcỄỉo 
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ạíặiÊSíịigiỊỂ, 

ỳỀấ^^mấo 

-ỉ£'x#í$’ 

(\hà non vỗnq oề cả ngày nhàn, 
Cửa Irúc gài thoen đỡ rét khan. 

Lá cỗ ứa xanh trời chính choáng ; 
yỉánh hoa thắ n đỏ móc mê man. 
Mếnh theo mây tẻ non thường quan, 
Láng dọi giếng xưa sóng chẳng dờn. 
Khái ngắt mùi trà hương mới nứa 
Chim khe. lèn tiểng giấc xuân tan ) 
(Ngnyễn-Lựi dịch) 

Bề đinh Tbủv-Hoa của sư Lãng-Ngộ : 

_h A ií £>■ 

m ts- # .1l 

é(Ặ. iạ ít Hc 

ẳo 

■tĩ iặ H ỉầ 

ŨH 'ậíặ ỈỊỊc, 

' _h 7K lí éfo 

MÁMẴ ệ. 

M J8 

ầ % m. % Ịft* 
jẽíh.É)^câ#o 
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% tt> % '& 

11 lãi ® 4Ẹ>0 

ấmỉfc¥ 

msạ 

«3ÌA(h./\yiiỄ. 

(Vón dòng dôi con Phật. 
Lãng-Sgộ có cao thức. 

Ăn thầ vời làng haỡng, 
vẻu sen xanh rát mực. 

.1» vuông chứa nước trong, 

Trìr Ig sen quanh bón mặt. 
T rèndựng đình Thủq-ỈIoa, 
y cùng sen so đức. 

Gió mát lúc ihoẵng qua, 

Bầy giường hươnq thơm phức, 
('hơi vui xem cơ màu, 

-V gát ngưởng lòng tự đắ:, 
Minh quên minh sặ'h trong, 
Lại ở bin sen ngát. 

Trăng sáng kết bạn bè, 

Máy nhàn cùng nghi mát. 

-í ì gương ngọc đỡ lòng ; 

Gíng sương châu giả', khít. 
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Ngảnh mặt tránh còi tràn, 

Tiêu dao vui bậc niiăt.) 

Viia Tbái-Tông ngoài quyên Khóa IlưiLvic 
lại cỏ tập Ngự Thi. 

Một bài tặng vị sư am Thanb-Phong 

•ÀĩíteMh 83Mc 

É* *§***• 

{Gió dập cánh thông, nguyệt sáng trưng, 
Cánh chùa đêm ấy thú bao chứng. 

Thức chơi suỗt sang sư cùng tớ, 
thí có hai ta biit thú cháng?) 

<Nf50yễa-TrọDi5-Thnật dịcb) 

Một bài kệ vò thường đọc buồi sáng : 

# Ẽ. 

ÂKm&ặr 

ĩfi f£8rỊỊẾo 

ậ" ỈK íỉo 

ịị jỉp 2K ỹí 

‘ệỹ’ ftí ^ Ẹh 

^ ííc 
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(Đêm tăm vừa mới rạng. 

Ắnh sáng chiễư đằy sân 
Má hòng găn biền đòi. 

Tóc xanh thấy bạc dần. 

Chảng biết ngày tháng găp. 

Còn tranh tài sức gân. 

Mệnh tựa đcn trước gió, 

Thân như nấng soi băng. 

Lăm khách trọ chi mãi 
Sớm về đạo chính chán ) 

(TliiSa Chừa (lịch) 

Một bài kệ khuyên người đọc buồi nhi 
nhem : 

I" s Í3 ạ %0 

lí BÍí ỈÊ‘ 

i-Ạlélõ 

■Ệ- 13 'ĩì'o 

(Bóng ngã nương (láu ói, 

Văng ô thoáng lặn roi 
Quang âm nào dứng niãi. 

Cià óm dê trêu riouửi 
(ìi 1 - chít khoan s '-0 dược. 
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Ngày (ti hít cách tói, 

Ai ơi nén tỉnh sớm 1 
thớ mê mãn qua 'đới.) 

(Ìbiềa*CbÌTQ đích) 

Vua Thà ìh-Tông có các sicb Tlii lãp. 
núên Tòng Uẻu Ng .1 Ca, Phóng Ngưu v.v... 
tliìy những khí vị vẽ đạo Thiền. 

(CóỊibài Ihự : 

^ •“ }t ĩko 

éưí 

fịì 55 ỈỆ- H'M &Ị o 
Siịãs. &m'ệjếo 
ỉệril + 

(ti)nợ ta với tùồt từ 'uììn 
ki Lào đữ-oaợt muôn tần tràng quan, 
Động nhơ gtó- téo Iroiiq hauỊf 
Lặng nhơ bóng nguyệt s&nỷ ehoatụ/ mặt lùĩ, 
Hiễtí ‘sáu ItUyìn diệu Phù-t/ò. 

Băa đường -hữ thập niỊc cáo, tung tinìn I 
Gồ ai hòi đến tin niìuỉi 
Mđg trin 'tr>i Ạ; nơớc trong biũhỵ áy ta * 
Vua Nhào-rông.-ngoai 'quyền Bại llưurng- 
Hải Ẩu Tui rào gồm có nliữ ìg bói ÍUí noi 
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về K thuyết đạo thiều lại cũu^ có mộl 
qu)èn '1 hi Tập. Kè ít bài : 

I_èii núi lỊac-tìài ; 


Ị&. ístíh.ẲỀ/^ẵ" & "Ểí* 
m titàỉểìẾ, 
í§ ^Ạ-^.lío 

^ J ỈL' ín 'L*t> 


f«ĩ|o 

(Cảnh txínp n/iò rêu phủ, 

(.ánh xuân nhị tuyết phong 
Chung trời mày dãi núi. 

I.hia bỏng ngõ chen bông ; 

Mu n việc theo dóng nirớc, 
Trăm năm ngỏ tấm lỏng. 
Nương cău giong tiỉnq địrh, 
Dạ khách tắm trăng trong.) 

\ (BiDh-ỵán.-Chấpldịeh) 


Trăng : 

ậ & ÌỀ lFo 
ỉễ (fi. Ít)® $c M$L È .0 

àmmầMẬ, 

*#£i:,8&J/7 0 
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(Bén song chéch bóng sách kè đàu. 
tìêm Dắng sán rơi giọt móc thâu ; 
Thức dộy tiêng chôm dằn dén ,tủ ? 
Trin cánh bông quế bóng trăng nhô 
(Biiih-Vàri-Cbấp dịch) 
J J hù Thiền-Trường : (1) 


ỂỂỆỂ ị±#2Íh.?ffl. 

ỈX.-0 ỵịỉp B -£& 

Ý 'Ễ? 'Ế _ 

Ă-i-tặ <h,jĩmề mo: 

1. — 


(Hồng lục phai màu cảnh quạnh hiu, 
Hoa oi măy móc dáng buồn tliiu. 

Sư vê trong viện câu kinh vẳng, 

Lầu ở irín sõng búng nguyệt treo ; 
lĩa chục cung tiên cây thop đặt , 

Tám nghin cõi phật tiếng trièu no ; 
Phb-Minh cảnh phật cỏn như cũ, 

Trong giãc mơ màng Thuấn tháy Nghiêu.) 

(Biob Vàii-Cbìip (lịch) , 


e> Lòi tho*; câm khái. — Trần-Nguyèo-Báa 
{1325-1390) có tạp Báng-Hồ Xgọe Hác dều 


(1) ISa bài cùa Nhân-Tôn" ay. Pban-Hoy-Cbú cLo « deu 
ià khoán" dật tbanh ;rtbà D ( iip ĩ 83! 5 ịt iĩgíg) (LỊclằ 
Triềa lliến Cbtrơny Loại Chí, Vãn Tịch Chí). 
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mộ( giọng cảm khái thòi ihc, như lởi củit 
Phiin-Hnv-Chú : « Hạí đê cẩm ktlái thời thế 
•in mà khởng quên việc đời (ýz Ẽ ffHK 

£ * ỉ* ỈS M fS' XfRí Ễâtt jg fc). Mọt 
ít bài như : Tháng sau ÍIUIL: nhâm đan 

^a 4 #Sịjẵ, 

& m&ũ $&'*>■ 

ilíạn rồi qua lọt đã phê phen, 
hau nỗi đòng điền lúa chăng lên ; 
hổng sách hóa ra lớ giẴg nát, 

Bạc đău cl.ưu chúi chăn dân đen.) 

(DÌLÌI-Vãn-Chấp đicli) 

Bi lhuyền về đèm 



1 ịììàn li làm than mỗy triệu thừa , 

) èn lun Biện nát nhừrg hco (Ịiò?\ 

(ìtang hồ c. iềc gối chưa ỵên giấc , 
Mtrợp ỉíra thvỵỊsn cĩ ài cọc sách xtra.) 

(Binh-Vản-Oáp ềịcb) 

Chi*. 1Ợ nrủ : 
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3« 



§ ỉ.ấểệ' 

7[' 'ỉữW\M sỹo 

(Mái nhá sương nặng khồc chuông láu , 
Tùng cúc vườn xưa biết ở dâu ; 

Trước mâl Irăm điêu trong dạ rối, 

Dan lành suo tựa lúc còn dau.) 

<fiinb-Vin-Cháp dịch) 

Trirơng-Hán-Siêu đi qua kinh đô cũ nhà 
Tổng có bài ! 

K & í4‘ w 3Ế c 

'/Ẽ^m^Ỳỉìkùo 

Ẹmũ&i<ẸWề, 

mmmmikà 1 ' 

^ )&‘ W Ú ÌỊ Ù ấ l 

‘ÌẾỄỵỂỉậ ìấậĩịo 

QtíítrAMmml 

(Xon Căn nào đàu dãu đế vương 
Thấy hò ly nép, cỏ săng hoang. 

Quan như Vnìrng, Thái trời khôn gỡ 
Vua đển Huy, Khăm nỗi khá thương. 
Nam độ trùrg hưng còn măy chỗc, 

Trung nguyên khói phục đã không đường. 
Cửa thành chỉ thấy mây mù mịt, 

Khách đọc «thử ly » luống chán chứừng ) 
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Lúc làm trấn thủ 'Châu Hóa có bài : 


35 5 ? 151 *. 


(Kinh sư ngành lại án máy său, 

Trơ trọi hòn ia ruột chỉn chiu 
tìất mới chôn xương e có lúc, 

Ven trời căy cỏ cũng buồn thin.) 
d) Lổi tho' hùng tráng. — Phạm*Quỳnh nói 
vè thơ văn đời Trần có đoạn rằng : « Nhất 
là văn nhà Trần lại có đặc sẳc lắm : Ihơ 
văn khảng khái chan chứa một tấm lòng 
thương nước thương nòi, lời lẽ mạnh mẽ, 
đới trước chưa từng biết mà đới sau cũng 
không bao giờ bẳng. J> (1) 

Trài.-Quang-Khải (1211-1204) co tạp thơ 
Lạc-tìạo có bài theo vua về kinh sư : 



(Cướp giáo đó Chương Dưong ; 
Bãt giặc cửa lỉàm-Tử 


(I) Vậu đề Co IIọc Uán Việl (Nam Phon^ số I-Ỉ2) 
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Thái binh rán sức nha ! 

Giang sơn ãg muôn thuở.) 

(Ngayên-Hiệt-Cbi dịch) 


Phạm-Ngũ-Lão (1255-1320) có bài thuật 

hoài : 

ềấ^iễĩị' 


Ngọn dáo non sóng irăi may thâu, 

Ba quân hùng hỗ, ái sao Ngău, 
Cóng danh nếu đê còn vương nợ, 
Luỗng thẹn tai nghe chuyện Vũ-hầu.) 

(TrKn-Trọng-Uim dịch) 

Vua Nhàn-lông sau khi thắng quàn Mòng- 
( (ì có hai câu thơ kỷ niệm : 

(Xã tãc hai phen bon ngựa đá, 

Non sông thiển co vững âu vàng.) 

(Trần-Trọng-Kim dịch) 

Vua Minh-Tôlg (1301-Ỉ358) cũng C'ó Thi 
Tặp xó bài đề sòng Bạch-9ằng : (1) 

(I) Fhan»!luy-Chú cb.)*bải ĩ, ày : « Khí ihơ hùng bÒD 
mạnh mõ khỏtiỊỊ thúa (lò-i Thịnh Bưởnp »- 
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tểm&mmmấo 
m iếièm&miỊi' 
MÀ-fawmjk%ù 

MíỊ#-- tèm, 

*£*#*& 0$. 

.»««***«. 

(Giáo guom chơm chởm đám máy phô, 
Làn sóng nê. dóng sắc khéo lô; 

Oăm dầt sau mơn mău cỗ ói. 

Đàn trời Irước^yió liing thông vo; 

Xưa nay utộl bức đề sơn thảy 
Thua dược nqhtn năm dân Việt, ỈIỎ ; 
Nước nhiễm bóng tá sóng đỏ rực, 

Máu người chinh chiên ngỡ chưa khô ) 
(tìinh-Vãu-Chap ilịeh) 

Vua Nghệ-Tông (1321-1,'Ì94) luc mới 11 
tuồi, một khi chầu Thượng hoàng Alinb- 
Tôog gặp mưa lo giò lơn. I huợng hoàng 
ra đề, bèn lam co câu • 

£»±£1 iỂo 

Ước người hung sì mạnh ghê, 

Tiưửc cơn gió cả chống che nước nhà ) 



317 


li) ';.\W Hục st' 

Bưựo l nượug-Hoàng thưởng lO lạng v^ng. 
l.ai klii lam ỉlữu tướnt, quoC co bài tiền 
sứ làu Ngưu-Lượng râng : 

Ị@ẠA # 

ẮEiâ 

ịĩh<T quan Nam-Việt vùn khíng hay, 
Chỉ có binh chè lặn!) khách đáy, 

Viên bản non xanh Lô nước biíc, 

Cừi theo luồng gió tới răm mây.) 

<Ngu;ễn-Lợi dịclil 

I.ượng cho càu két có cái khí tuợng phí 
thường chuc sẽ dược làm vua Sau C|uả như 
tói đoán áy. 

Phạm-Sư-Mạnh cũng la một nhà thơ nòi 
tiếng. Cố thi phàm là qnycn Giáp-Thạch 
Tập mà Phan-Huy-Chú phê bình rang : € Tình 
thơ siêu mại hào sướng, nòi liếng cuối 
nhà Tràn-.. Càu hay lòú đọp, néi tóm là 
không nhải tầm thường » (£$ .f± 

w. Ă Jffi£*ỉ. M $ í& Wà x è*/ 

Có một bV theo 16i cS thê đè Thạch-Sơn- 
Mòn rằng : 

'á 'ã ẹ Ị Ao 

® ĨK ỈẼ ® Tĩo 
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ụmtiUỉik 

% B^ìíí' 

ẩíịắ# Á^-o 

ỷĩ/ỉ^ ỆỊ iM:. 

' Wâ#to 
ầ!f&£.+:#í 0 

é#=f«i 3 

2Ỉ Ệĩ M ỄP ÍẺO 
ĨỄ^n iậ&o 

mtnị\ 

(Việc quan, trèo núi nhà choi, 
Ngòàìh đầu muôn dậm chân trởỉ .va xăm 
Cánh bằng bag bồng biên Nam, 

Hòn tìỖng-Nhạc, trước tràri chăm châm chầu. 
Chíi I nghìn ngọn' núi Tượng-ĐSu, 

■kln hon 'An-Phụ bằng hàn nam tay. 

" Trời hhng lớp lớp noi mây. 

An Kỳ đâu lá hỏi rày thăm liên. 
Bạch-hằng đội sóng liên miên, 

Kẽy íỂn tu ỏng luợng éỉứín Ihìiyìr Ngt- Vuoin 
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Nhở xưa tknử chứa Nhân Hoàng, 

(ỉhé oai xoay chuyên mật trướng nước non. 
Ngoài Irhơi ọ he. nSc dập ấòn. 

Phất phơ còr xỷ cửa non muữn ngán. 

Trờ tay xã tắc định on;-i 
Kéo sông Ngân rủa sạch'làn hôi tanh, 
fìén nay bón biền dân tinh, 

Nh ớ dai thuở đánh tan tành giặc Nguyên.) 

đ) Lối vàn khõ! hồl và trào phủig. — Nguyễn- 
SĨ-TÕ là một tay khôi hài có tiống. Người 
đưong .thời đã ví với Đòng-Phuơng-Sóc. 
Thơ của SĨ-TỔ đại loại như bài Trùng giá 
tày chinh vào yễt dền Ưy-hièiỊ-Vtiơng ở 
Bạch-Hạc : 

W.ặỉitỉhậRílÊẩế, 

{Bén lưng deo (in nqu quy. 

Binh nhung phó thác nhớ oi tướng quan. 

Tớ dày vàn dứa ươn hèn, 

Bình an dài chữ dưới dên cúi xin.) 

I rùng giá tày etrnh vào yết đển Tản-Viên r 

9Ì \H iỄ # % So 

-ÍTo 
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(Ngấl trủri non thủm, thần thiêng, 

Nén huơnụ vùn khản nghe tiền tiếng chiịĩ 
M\ Nươnq bằng-đủ ny nghi, 

Vi la hộ nệ ctiệe đi đánh này.) 
liền ch roụt vé cuời cợt ở trong giọng ihơ. 

Lùc Boàn-Nhũ-Hài tuoi tré nhảy lèn ghế 
ngự sử, có người đã cười bâng 2 câu thơ 

(Lới xun Ithong hiín luận bàn. 
iĩĩệng anh Trung tán họ fíoàn sữa hôi.) 
Guõi Tràn đàu Hồ cỏ một nhá tbơ cbuyẻn 
sự chôm pbúng thời thế. Ây là Nguyễn- 
Công-Vhụ quán ỏ’ Hưng-YỀn lấm 'Ihpm tri 
bộ Hlnh. Thơ phụ nói vẽ Quý-Ly nhiêu 
hơn cả và sau bị người nỉiy bức (ử. Khi 
sầp chết còn truyền h li câu thơ trào phúng, 
chua chát: 

(Than thay I uàh MSng khi vòng cánh. 

Nòng nỗi vua ĐưùriỊ) lúc bó tay.) 

(Nj;oyễn-t.ợi dịch) 

ẹ) Lfl th<r vinh sử, - Thơ vịnh sử mỏi 
hiện nên chĩ có ít mà phần nhiều là những 
hài vịnh sử Tàu. 
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Trong Thi Tập của vua Anh Tòng (1276- 
1320) có cỏc bài 
Vịnh Hán Cao-Tỗ : 

x-ỀHi-Ề. {\iàn* 

(Phá Tăn, diệt Hạng; cứu sinh linh, 

Sn : khiín anh hùng nghiệp lớn thành. 
C'iẵng phải nhà nua ơn đức bạc : 

Han, Bành làm chít lây Hón, Bànn.) 
Vịnh Hán-Ván-tìế : 

ếknn ặậệ, 

xiịM&âỉnẳo 

(Thuễ nhẹ, hình thanh, bậc chí nhân, 
(iâỵ nên nghiệp Hán bỗn trăm xuân. 

Áo đen được nít nhà thnnh kiệm, 

Ưu đãi công thăn, tuyệt lộ r g thẩn.) 
Vinh Hán-Vũ-Bế : 

im****#, 

■tASỉtíÁAặ. 
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(Làm khò dán thềm vạ chién tranh., 
rheo Tăn khôn bị vạ tan lành 
Mùi ngon, suối ngọt : phép trường thọ , 
Lăng miêu cán xanh đám cỏ xanh.) 
Vịnh Bường-Trúc-Tông : 

#f£Ạỉỉấỉ8ffi% 

ỉồ\hm*’0^M 

spiíiiỂítt 

(Vợ ác, tôi gian dã lữ làng, 

Hiến tầm đành chiu lệ hai hàng. 

Nước nan'tan tác giương tròng ếch 
Linh-Vũ, Tức-Chân khôn đảm đang .) 
Vua Du-Tòng có bài thơ so sánh vua 
Tràn-Thái-Tông nước ta vóú vua Đường- 
Thái-Tông nước Tàu rẵng : 

&Vbb*íb ifo 

ễ&íỉ/clo 

ỈSÍÍÌỄÌẳỊỊn 

(Bướng Thài-Tông, Việt cũng Thái-Tông, 
Sgười xưng Trinh-Quán, kẻ Ngugén- 

1 Phong. 

Kiến-Thành giết chét, An-Sinh sóng, 
Miếu hiệu củng nhau đức chẳng cùng.) 
Trần-Lôi qua Phong-Khê vịnh hai hà 
1 rưng rằng : 
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ấiẳặỀià' 

tìầẫẩl 

(Lãng-Bạc nên Diên-Tiạm, 
Phong-Khẻ đắp Kiền-Tliành. 

Bẫy giờ dán trận gái , 

Thế cũng lộp công danh.) 

(LNguyễn-Lợi dịch) 
g) Lol tho- sử trinh. — Nguyễn-lTung-Ngạn 
(1289-1370) cộ quyễrt Giới-JHiên Thi rập ỏ' 
Irong hầu hết là thư vịnh cảnh dọc đưòng 
lúc đi sử Tậu. Giọng thơ của Nguyễn được 
Phan-Huy-Chú .khen là : « dại đẽ hào mại, 
trong trẻo ú dặt có cái khí cách Bỗ-Lăng.. . 
những bài tuyệt cú lại càng hay không kém 
đơi Thịnh Đường... .. iS.ì!„ 

n » ế M ầi 'ữ 7Ẽ ầ ấ Ẽ > 

Một vài hái như Hồ-Bộng-Đinh : 

ệị Ệ 

'ặt\ íậ 
tì ị 

•# íih-7TvÌf 

k iLvẫÌỔIIÌ. 
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(Mày tuyếl lao xao sóng tứ tung. 
Dựng cao cột đá. núi ngăn sông. 

Hồn Tương còn vít hoa ban trúc ; 

Lói hạc không qua tuòi lão tùng. 
Trứng phá càn khôn sau hỗn độn. 

Bèo troi nhật nguyệt giữa minh móng. 
Thú vui vó hạn trén ghềnh sóig. 

Ngó cảnh chim đu luỗng thẹn lóng 
(NịỉuySn L(ri dịch) 

Làu Nhạc-Dương : 

éÀẳấMiẩệl 

ùnịậ&ẳào 

xm-*;ìrg0'i s 

(Chiễc nỗc ban đém tới tìộng-Dình. 
Ngôi lằu nghi ngút dựa bin thành, 
Duời hò lai láng màu gương trống, 
Trên núi chớn vờn vẻ ôc xanh. 

Ngô, sở chia nhau nên nghiệp bá 
Nhật, tinh thám khẵp có vừng trình. 
Ước giir tiện được cài h nam nhỉ. 
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Muòn dặm bồng nam lới bièn mirih 
(uyễo-Lọ. dịch) 

Trạm Hùng-lương: 

A 1-4 íkỊậácíỉ*. 

íiằ H àkMầ&ìệ' 

ỉlt Ènỉ(líIỷẴ3fi'&JÈ» 

lậ»Sậĩf 

ịSgàn non lới băc, nước ve đông, 
Phong cảnh xui ai bận lấm lỏng. 
Hoàì-Khẵu tiếng ịhư dồn chiếc gỗi, 
Hành-Duơng báng nguyệt dọi khoang 

I bòng ; 

/Vang lương mặt sóng lên tứru giận . 
Chàng Táng tóc sương tuông não í.iiug. 
Bưng chén ngâm bài ca nước sở. 

Bèn lằu chếnh choáng rượu say nong.) 

(Nguyền-I.ợi dịcli) 

Hhạm-Sư-Mạnb có bài viếng mi' u Hạng 
Võ ỡ O-Giang : 
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# © il 31 ^ JL ặc. 

##ìcậéiè:é. 

(Thành bại hưng ơong nói chẳng cùng, 
(ìọi là lĩ viềng gã đôi' tròng. 

Sát hàny bội ước, muôn đới giận, 
Tranh bá đô vương phút chỗc không. 
Mây tỏa Giang-Đông bvỏn phụ lão ; 

Irăng soi Cai-Hạ khóc anh hùng. 

Nho non, sức mạnh dới bao kẻ, 

Đĩu gởi thán trong đâm cò cồng.) 
và bài lèn Hoàng lâu viểl mau đua cho 
sứ Tàu là Thị giảng Dư-CÌiá-Tàn : 

^ H ỉ& ầ ìk $<Ệbo 

3? « * rt # X %0 
Ỉ#ỈS-'É = ^JI. 

^ £ §. m & ũ &. 

£ m&±m ỉ a Ã. 
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5*c mỉ& 

% !?<. ĨÈ ít f& ố. Ịpú 

■>#£$££■#; 

tữ4-X%zf&.Mo 

( Bành-Thành rừng xanh trùng điệp bọc , 
A/đy treo Ngăn hán giăng mán ngọc. 
Thấm cúng CÒI đắt nước Ỉloàng-Há, 
Tuôn xuỗng động nam còn sóng dạc. 
Hoàng lâu hiện-ra lựng chừng trời, 
Chỗ cao thấy ba nghìn dặm khơi. 

Trên mò Quan-Quân gió sầa nã/ ; 

Trước dài Hạng-Vươrig bổng chiều rơi, 
Trời quậnh, đất già, chiến irướng cũ I 
Anh hùng muôn thuở nay đàu ròi ! 
Nhà la ở xà mè Giao-Chỉ, 

Căm cờ tiết vua ghé đày II. 

Phủi đá lim chữ . Tô-Hóng-Pha ; 

Thế dày chí binh ,sinh mơi phì.) 

Một sử giả dến Tay-HS (tlàng-Cbâu) là 
■một chốn phân hoa riươc Táu có dê thơ : 

mấm 
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-xmmKxtm' 

& ìê fl!l *! & My (1) 

1 1) rong l.ễu một cánh, hoa muy nụ, 
Hèn hồ quán rượu lớ say nhoài. 

Phồn hoa nước tớ đàu nnư thê, 

Xuứn tới nơi nơi dàn lẫn gai.) 
ch khi vị lạ hơn. 

h) Loi tho" thù phụng.—, Thơ (lùng trong sự 
Ibii lạc, giao lễ cũng nhiễu, nbấi là xướng 
hoi dối đáp với sứ Tàu. 

Vua Thái-Tông đưa sứ Tàu Trương. 
Hiếu-Khanh và Trưong-Luợng có bài : 

%É 0 ỉn -él&xềt. 

$ĩ° 

MÌÌM 

&ầ%toé%ú<s 

&fỊ9jịã$iỉ. 

(1) Trôn* s4cb Kiên Bièu Tậ[) (lo l,ê Quý-Dôn d.ỉn lronj 
Xiên Vảo Tiền 1 ục. 
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Chẳng tạ Ơ1I lòng luóng thẹn thùng, 
hiặng làng mỏi mãt cạnh bờ sôn g, 
tìió thu trước nyựd gườm làư cán, 
Trâng xí nóc nhà sách g.ọi song. 

Nhạn Dắng miền nam qnen chỗ ăm, 

Én úề cõi bắc bỏ mán không. 

Chưa hay gặp gỡ lăn sau nữa, 
sẵn đọc bài thơ lúc chuyện cùng.) 

(Nguyla-Lợi dịcb) 

Thơ vua Minh-Tông đưa Tảa-Chỉ-Ngọa 
Và Triệu-Tử-Kỳ : 

9 fl HÍT 

iặ-ềýtM$ề :& 0 
~~ ỈE IS] -f‘tío 

nk ùví&util 
®%mm$ 8 iìỉo 
‘EiBMẻisãk. 

'ỷ' 0 ũ ếĩ 7® M - 

(Vạch đám mây mù ruẽi vó câu, 

Tuyệt vời cờ iuyếị nước in mầu ; 
lAm trai giao thiệp phương trời quạnh, 
liắp kẻ bao dung lượng bề xâu ; 

Thơ thánh sun đề non nước Việt, 
ơn vua dem tưới móc mua (.hâu ; 
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Văng' mày nom băc nqày moi đã, 

Chén rượu ịừ chi lúc hop nhau ) 
(Biiih-Văn-Chầp dịcb) 

'Àn cần vui vẻ như bài đưa .Sài-Trang- 
Khanh của Trần-Quang-Khải: 

£1% Mề 

ié /LịM $ 

i ÌỀ ^ 'lí «!'■ 

- Ũ & I ĩỉ ịấo 
£ 'ỀMkVầỊềịtì, 

Ê. Mặị Mo- 

(Nước bưỳc đưa õng nliữ .g rỗi bời, 
Lăm xăm đàu ngựa thẳng về nới. 
râm lòng nam băc cờ ngơ ngác. 

Múi đạo chủ tán rượu ngậm ngùi , 

Tiếc lúc tĩnh say uui hợp một, 

Mới khi cười nói dã chìa đôi. 

Chung hay gộp mặt lằn sau nữa. 

Khăn vặn cầm tay tỏ những lới.) 

. íNíỊDyễn-Lợi (lịch) 

tìài tiễn Dư-Quý cùa Phạm-Sư-Mạnh : 
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M M % n í£ to 

— ^.J8'] ?ii M 

M UM ề fè*, 

ỈS # ỈC M 

ấMMo 

mnn^&Ị&Mo 

(Hai sứ xe qua muôn .dặm dái, 

Chén dưa bịn rịn bữa Jiôm nay. 

Hun mai nan Dâu lừa nhai tuyết ; 
lĩú/ỊiỊ nhạn sông Ngô nỗc oượt máy. 

Cõi băc dành rày tin trận thổng. 

Triẽu nam ai náy rũny văn hay. 

Trử về cung rấrn hầu bên điện. 

1'ruớC' hậc Hường Nghiên dám lò bùg 
Tự hạ minh và tôn naười như Nguyễn- 
0-1’bu vâng lời quan - lỉnh íàu !àin hói: 

ỉấmĩề M^ỂĨ.O 

M 41* i n° 

ạk lo 

k 1 Ề ấ K .nk 7ệ 7&. 
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x^ras^P&Sỉ- 

tẽríiè #. ầ ^ Q 

(Từ xa mến đức đễn xứ này. 

Rỡ ràng sập nqự xuân ấm thay ! 
Hoàng triầu thiên tử bậc minh thánh, 
Bỉ lỏi giúp rập đầu hien lài. 

Khoan hồng rộng lớn như trời dầl ; 
Dung nạp muôn cõi khăp mọi người. 
Kẻ hè;, may sao gặp bubi thịnh, 

Máng tấm tòng thành chău nước ngài. 
Chan chứa chén vàng đội ơn lớn, 
Thấm rưới un đúc khắp nơi nơi. 

Bóng sáng được gần nơi gang tấc, 
Thù tạc một nhá nhờ ngài đáy. 

Một khí hòng quân đay trời đẫt. 

Un khắp bỗn biền tám phương ngoài. 
Không một bọn tòi (tội ơn ấy. 

Cõi xa lạc ỊỊyhiệp và lăn dai.) 
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§ 23 - CHUNG QUANH LOẠI VẢN BIÈN NGẪU 

Phú đời Tràn được ; Lê-Quỷ-Bôn khen 
trong Kiẽn Văn Tiêu Lục:« Đời Trăn có 
lắm bài phú lạ kỳ hùng TĨ, lưu loát, IĩS( 
đẹp. Sự bíỉ cục và cácb điệu thl gần được 
như phú nhà Tống.» Nay còn truyền đưạc 
nhiều bM trong sách Quần Kiền Phú 'lặp 
do Hoàng-Tuy-Phu sưu tập và Trinh-Văn- 
Huv phê bình. 

Mạc-Đỉnh-Chi khi đậu Trạng năm 1305 
vào bái yét vua Anh-Tdng, vua thỉly mặt 
miìi xấu xí đã toàn khdng cho, nhunp 
Trạng Nguýèn dáng lên mội bài phú « Cả' 
sen trong giếng ngọc » làm vua thay dôi ý 
kiến trước. 

£■* Z- % fn . 

mỉẠĩế. 

á ỈU MỈ ib 

te ĨB 0 # Boỷ&à&ĩt ■&* J&. 

n tí 
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**r, 

# h à±± kfro 

n tâ^-M0±&#M%yLt(ẾZW' > 

75 ẹz%. ■ 

'#0O Ẹr ;jĩIB niĩmtt +£•>* 

\ ỉtầc^Mo H U&%/? #£ to 
ầậ±1fcấ<,fi 
^-ĨL^ÌỶỊié' 
n nỷ # ± ilo^aL^ á: 

JL5t M&ũ, % Ậ ầĩbM ổoi Ifck%% 
Po &fi&& & mĩầ^ềr $« 

am Ề.t«J« 

iẺ¥&$ 4ế*i%#tto&iciis. ’ 

mm IA 7^3 to 

Ã »2 

* f #1Ẵ ^ Nc«frf •? MPỈO 

» # 

ỉtỊtBlĩin# a.*w&:fc JLè4fJ*& 
»ÃÍÊ± Ẳtt ê ZẼ t: lí £&£•!&„ 
íêỉÈíèi »!SấỆ4ĩ Ẳ« J% 

« § !£# s #£#uĩãi*r£ -ỸHA 

á; tó £. 4 ® ạ* fọ7& % Ế-f.3 

& s 3S? * n* 0. ■ 
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Im) jặj -H SK'3L /&dfto Ui) 

«(Khách đương ngòi ghẽ dlitíli ioíi, 

« Trời hè dã dièm vằ.ig sóngiiTi đầu. 

« Trôngxuông nườc một mằh x^nh ngần, 
< Phú phù dung vừa vạcỂI rtiSy c;:u. 

« Hổt nhiên lại có ngròi dàn. 

I Mũ vàhg dậy tỏc ào nàh ; cl (• niìhh. 

(( Khác cõi lực nhtf"hinh liẻn ì'ạc. 

<t Rảnh linri cơm không được dặm đà. 
« Hỏi rằng <fuẽ ở dâu la ? 

« Rằng — « TAi ơ ngộ:! non Hòa mới rồi.* 
« Bèn đưa ghế bảo Hgôi tbư thả, 

* Bồ'dưa đòng'dáng quâ íi.aò trì 1 
« Cười 'cười noi ndỉ' khi km, 

« Bã ma hãò khách là vi yẽu s'en. 

« Ta cở thứ'vẫn 1 khen rahg lạ, 

« Tay .áo này la đã bỏ làu. 

« Không như đào lý thân chán 
((Không như mai trúc phài sầu cò đơn. 
(( Cững không phải mẫu dơh câu kỷ ; 

« Cũng không lá cùc rỉ lan sàn. 

« Chính la inột giong SCI Thần. 

(1 .Mọc trong giếng ngọcgiừa làn i.on Hoa. 
I Khách mới hảo sao mà lạ thế. 

« Thật ngó lo hoá ke mươi íàni. 

(I) TÒÌ.I Váa-Hd/ ịiiiù bài nằy : « lfri pbú lliaoh lao 
~cí diộu cách » ỉa iS Sễ Ệi ịb ■ 
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0 Lạnh nhu sương tuyết dãi dầm, 

« Ngọt như mật làm đường đẳm ẫy ctiăDg Ị 
« vẫn nghe thấy nơi năng khi truởc, 

« Nhung ngày nay biết duợc tbậl rồi. 

« Xem chừng dạo sĩ cũng vúi, 

« Bát trong tay áo mói tòi mòi ra. 

4 Khách tròng thẩy lòng đà thồn thức, 

• Giãy bút rầy lặp tức xong phăng. 

« Làm bài ca mới bát rãng : 

• Thủy tinh làm điện, ngõ bằng lun ly. 
« Bùn phải tàn pha lè mới phủi, 

€ Sương phải đem cháu sái. mới xong. 
« Chín lăn thoang thoảng thơm nòng, 

« Trời kia vẫn sẵn có lòng ưởc ao. 

« K'U hương quế ngạt ngàò phải h?t, 

« Nọ cò hang rẵt mệt ghen tuông, 
tt Hái rau trên bãi sồng Phương. 

« Người yèu những nbớ sông Tương 

[chút linh. 

« Giữa gióng nước ẫn mình chi mãi, 

« Cố Vũ kia sao hãy chẳng về. 

« Há như hộ lạc quẻ nề. 

« Thu' ền quyên ơi hỡi lăm vè thuyền 

Ịquyèn, 

« VI dọc nọ kiiòng xiín không quẹo, 

« Gió mưa kia linh lẽo hai gi V 
4 Chín e thăm rụng bồng suy, 

4 Mỹ nhàn khi tốĩ còn gì là xcàn. 
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« Đạo sĩ bỗng ân càn than thở, 

« Rẵng bic sao thương nhớ vê đàu ? 

«Tử vi bên chổn ao xâu. 

« Mấy chòi bòng (tược trước lầu nhỏ- nao ; 
« Lẻn một nước thanh cao một nước, 
« Chút thán danb chiêu chước đã nhiều. 
a Kẽ kia lừng lẫy trong triều, 

« Bác đâu bác cứ tiêu diẻu quẻ người, 
« Bèn ảy náy những lời nói đó, 

« Thêm kinh và thêm mộ vì ai. 

« Trẽn đinh ngâm khúc Thành Trai. 

« Thơ Xươngrl.ẽ lại nối vài hổn câu. 

« cửa xương hạp dòm xàu thăm thẳm , 
« Mảnh băng lâin đằm thắm giãi liền. 
« Mừng mừng sợ sợ chưa yên, 

« Xin dàng bài phú « Tỉnh-Liẽn » mấy 

[ vần.) » 
(NhàQ-vàũ-Blnb dịch) 

Truơng-Hán-Siẻu cố bài phủ sông Bạch- 
Đẳng lả hai chiến công lừng lẫy của Ngô- 
Quyên và Trằn-Quổc-Tnấn ử trẽn sông ẩy : 

MẸ sạn; ã: Ị iệ. 

A & f>tỉ na. 
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á*^p«áli!5f. 

iítìmỊfé]i§, 

TK^-tìoHrâkiỊL 

ế#ÃE*MẾ*Aílỉ. 

é^^RiíạtẾỊÌ.... 

ẳ^mz EMptse. 

.. .. 

i £ Hổ 1 s - 5fr fi «1A £ «: 

f ¥». í Ạt ĩ 

Ị*§. 

ẠỊ Ít s ĩ&s & » So" 

0 I #ặỊ £o§ỉ|§f 
ầ ' Ẫ ả 2 i£ m.ÌL w-ffio 
ấM&mĩĩm máo 
Mo ầ ýi & muki&i&Bo 
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Wừ mújk um^MMo 



as y / ĩĩ -X>rr5f V-sẹ- tỵỉ«4»>bi 

®&MĂ* ử’#¥. 

H » * 'ĨE n ^ £ iẳ^m#kấz%z 

I (Khách có kẻ: 


« Buồm giỏ hạn mạn treo lẽn ; Trăng biên 
« mênh mang gốp kiệt. 

* Sởmgõ thuyền chừ Nguyên-Tưong; Chiều 
« làn mò chừ Vũ-Huyệt. 

« Cửu-Giang, Ngũ-Hồ ; Tam-Ngô, Bách-Việt. 

c Chô có chân người qua ; Châng xứ nào 
« không biẾt. 

« Trong bụng chữa hàng trăm Vân-Mộng ; 
(I Mà lòng tráng chí tứ phươ'ng còn khuyết 
■ dó vậy ! 

« Bèn kboát chèo chừ giữa dỏng ; Học 
«Tử-Trường mà chơi rong. 

í tìại-Than qua cửa ; Đông-Triều ngược 
« dòng. 

« Đến sông Bạch-Bẳng ; Bơi chèo thong 
« dong. 

« S6ng kình trắng xóa. tựa đuôi diều song 
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4 song. Nước trời một vẽ ; Phong cảnh 
4 chưa đòng, 

« Ngàn lau xan xát ; Bễn lách giố rung : 

« Báy sổng giáo chim đắm ; Bên gò xương 
« cbẵt cbồng. 

« Nỗi buồn thê thảm ; Bứng lại ngưng 
4 tròng. 

4 Nghĩ hào kiệt đã quá khứ ; Than »tung 
4 ticb chẳng CÒ3 Irông. 

4 Bèn sòng bậc hô lão ; Hỏi khách mu6n 
« gì không ? 

« Kẻ chống gày lè ; Kẻ chèo thuyên bồng. 

« Bến chão kliácu mà bảo rẳng : « Bảy‘ 
« là chỗ chiến địa, bupi trùng hưng hai vua 
« bẵl Ở-Mã-Nhi và là chốn cũ thuở trước họ 
« Ngô phá Luu-Hoẳng-Thao đày ! » 

« Bương bu Si ấy . 

« Thuyền hè nghìn đội ; Tinh kỳ pbất phới. 

4 Tỳ hưu sáu qiiiỳu ; Gươm dao tủa chói. 

« Trận đánh trỗng mải cbửa phân ; Chiến 
4 lũy bắc nam tương đổi. 

« Nhật nguyệt mù mịt chừ không loi' ; 
« Trời đất rimg rợn chừ sắp hoại. 

t Chúng nó: 

€ Tất-Liệl thí cường ; Lưu-Cung mưu dối. 

« Những tưởng huơ roi ; Là quét hờ cõi. 

« Thế mà : 

« Lòng trời giúp nên ; Giặc già hết 16i. 
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< Mạub-Bức xuất sư Xícb Bích nháy mắt 
« khói tuồn ; Phù-Kiên lập trận Hợp-Phì 
« giập trầu chết trọi. 

« Bến nay dòng sống ; Tnù caưa rửu xôi. 

« Tái tạo cồng ơn ; Nghìn xưa chói lọi. 

u Tuy nùiên : 

I Tự co vũ tru ; Thì có giang san. 

t vảo thành trời bdy thế hiềm ; Nhờ hào 
a kiệt được binh an. 

t Hội (Ịuân Mạuh-Tàn, uy vũ được ai như 
« Lữ; Trận đánh Duy-Thủy <|UỐC sĩ mấy 
■« kẻ! giống Hàn 

« Nhưng sông này được chiến công lớn; 
« Bởi dại vương bảo thế giặc nhàn. 

« Tiếủg thơm khá ngợi ; Bia miệng không 
ìt tàn. 

« Khách chơi sòng chừ mặt ủ ; Người t oài 
« cô chừ lẹ chan. 

« Bèn vừa đi vừa ca rđiig : 

« Sổng lớn chừ cu5n cuộn ; 'iuòn vè hiền 
t đòng chừ sóng đào mẵy ngọn. 

« Bậc anh hùng chừ tiếng tăm ; Nếu khàng 
« người chừ mất trọn 

« Khảch răng theo mà họa ca rằng : 

» Hai vua chừ đều thánh minh; Bến 
■« chăn náv chừ rửa giáp binh. 

« Rợ Ho chẳng rực rịch chừ muòn thuở 
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thăng bình : M ji hay chẳng bởi có sông 
biễm chừ mà bải chỉ có dức lành.) í 

Những bài phú qu6c văn bắt chttởc lề 
lãi tàu cũng đã xuãt hiện. Người sáng thủy 
ra nó là Nguyễn-Sĩ cổ (i). 

KẾ cả lổi phú thi loại văn biền ngẫu đến 
(lây dược câ thịnh. 

Trong quyền Khỏa Hh Lục'của Trần-Thái- 
Tông cò nhưng bài biền vẳn (2)'tả' cảnh, 
tả tình, lý thuyết đều đẹp đẽ giản dị, như 
néi suòu một hoi mà dổi chọi nhàu chan 
chát. Tác giả cỏ một ngòi bút tả chân sẳc 
sảo, dáng hễ là dứng đầu phái tả chân ỏ 
thời ẩy. 

L6i câu đối cũng được người đưong thời 
hay dùng. Các học sinh tặp luyện nó từ 
thuỗr mới họe 'võ' lòng đế làm văn biền 
ngẫu. Nhữug câu đỗi ta thường thấy bẻn 
ra mật vế, bồn đỗi lại ấy -chỉ là những 
cuộc thử sức xem tài học rộng và mau 
tri khôn. Như càu lưong truyền của sứ 

giả ra : '5 H Jg ỉ m ■]& M M ỉ±> 

‘~ịTa nghe người quân tử xà chỗ bếp núc, 
sao lại a dua với ông Tẳo) mả Trạng nguyên 


(ỉ) Xem ebú thích 1 lr. (192) và .mực ogọ.n cờ tiêa 
phoog caa vảa học qaốc ám : Hàn-Thoyên §, 25. 

(2) Xem từ traDị: 168. 



cồ VĂN HỌC SỬ 3« 

Nguyễn-Hiẽn đổi là : TK s í?4 ^ 

5T s ila (Ta uấn có chức quan ừ chỗ 
đỉnh vạc nay hãy lạm nếm. canh) v.v... 
Người ta còa bắt chước phong tục người 
Tàu dùng câu đSi đề vìo cột nhử hay đinh 
chùa và đi mừng, đi phúng nhàu. 

§ 24 — VÀN CHITƠNG PHẢI Ở NGOẠI QUỐC 

Bọn họ là những người đàu hàng với 
quàn Nguyên trong trận đánh nãm 1284 
gồm có các tổn thất quan' lại-. Đứng đầu 
có hoàng' đệ Trần-ích-Tắc và Cuương-Hiến- 
Hầu Trằn Kiện mà người buỗi ấy gọi là Ả- 
Trăn Mai-IÝiện. Sang Tàu bọn họ được vua 
Nguyên- Thế-rố (12fi0-1294) ban cno quan 
tước và ỏ- yên tại bản xứ. Những thơ văn 
trong tbi lập ngâm khảo của họ hầu bết 
lá những lừi thù phung, đạp gót giày vao 
người bản quốc dẽ tôn trọng người nước 
minh háng. 

Trần-ich-Tắc có Thi tập. Cử it hài 

Thị Yến ở núi Vạn-Tuế (Tàu) gặp tuyết : 
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Ạ*** 1 ****'?- 

®8íặgJR|J&-0Eỹĩjo 
5ỈMR3CH3 H M m u 

(Trên blch-hán tiêng lonn rủng rảng, 
Chốn ngọc kinh bong rặng chòm sao. 
Khúc liên núi tuyết ròn xao, 

Vua bưng chén ngọc, dân Dáo hơi xuân. 
Vươn ngự uyên già uhân phăl phới, 
Bén thiin tàn tràn tới ơn trèn., 

Phận,con Nam-Vtịt hău bên, , 
Mạng soi nhật nguyệt bóng liền tấc gang .) 

(Ngoyễn-Lợi dịchị 

Bi nưởc di: 


SlS* 

'ỉấị¥ế¥Ể>~ n . 

ỄềễầỀầS 

i&ễtìấmh.ỆẽM&Mo 


(Rỏ nước ta đi mang nghĩa C' : , 
Trời xanh kia xin tả lòng đan. 

Phải rằng vua Tấn tránh nàn, 

Vê Chu, Vi-Tử CỖI toàn dòng Ẳn- r 
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Cơ cà ti dọi liên quăn nép trước, 

Chép tiễng thơm dài được ngàn xưa, 
Bầu trời một mỗi xa thư, 

Sước non nhà cũ từ giờ dái lâu.) 


Thơ 1 răn-Tá-Viẽn có Ng&m. cảo. Bài đi 
chììii VẾ Loan-Thành gặp tuyết : 



Bi 'Ti te* +4-rt 


(Gió thòi tạnh lọt váo taỵ áo, 
í rên thiẽn nhan đã thấu lãc gang. 
Mật lới nhượng quốc tiếng vang, 

Chầu trời triầu được giàu sang mang về, 
Ngoái Nam hải giữ bè thần phận, 

Chău bấc-thồn lòng vẫn xưa nay. 

Vó câu thẳng rubi vầ đây, 
lới khi dông lạnh, mát dầy non xanh.) 

(Ngoyễn-Lợi dịch) 


Thơ Lại-ích-Quy cỏ bài Triều hội ngày 
tết: 


SỉBí&M$jW. 

'ặ.m ỵ HẳB-tĩ-'o 

‘ảMẠĩịmMẼ* 

&*ụịịỉấ ! ấo 

'ỈS0^»JR*ỈỊỆ,> 

stẹfỊ!iã^®Ị£o 

#ÍSS.Ĩ£ mmn* 

iRóng dirơng so ị tới cõi An-narn, 

Ngựa trạm ncn nơi được cồi hàm. 
Rón cỗi xa thư chang inộl môi 
Trăm quan áo mão chúc muôn nậm 
Cửa rồng bál ngái mái hương biếc, 

Sáo pnưạng thấp cao giọng rượu tõm. 
Trước mặt thiên nhan dầu hớn hở 
(>'n trẽn thấm khấp hạt mưa dầm Ị 

(Níĩa)ễii-Lợi dịcin 

Thơ Lê-T.íc cỏ bài ngày Irúug cửu nhớ 
Chương-Hiẽn-Hầu : 

áSỊỊSĩỆầ. 

iiiIiẸHặL - 

ỉ' n tL Ịìấìịầ. / í^'$f. 

lịệậmmú. 

mmệkmmề: 

ói ĩịÚấMtíỉế. 
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(Máy làu ta chẳng làm thơ, 

Sgàg trùng dương lại xem bờ cúc tươi. 

Lườn cua tay năm quên roi, 

Nhớ khi trẽn ngựa sụt. SÙI cửa tây. 

Tóc ràu há dễ đồi thay, 

Mua vai chén rượu thấy ngày chửa suy. 
Gió trâng thu với ai đày,~ 

Biễt xuân ong bướm vui văy nhởn nhơ.) 
Hài đồ Ihành nước Tàu : 

ề±ịễKắ¥. 

Ềmẳầĩỉ- 

ÌÌÌÌKắÌ- 

iiil. 

ịúịềịmũ. 

iééấMÍẫầm. 

Ợ'an ráng sớm khí trời sáng sủr 
Đã xui la lêa ngựa t&i kinh, 

Mù che trăm vạn lăn dinh. 

Cứa ba nghìn trượng mây lành mở tung, 
Đông Jtán hế , hoa cung chớm nở ; 
Liều ngày xuán gác 0 quạ già. 

Bằng nay cảnh tượng thái hòa. 

Múi hay phúc dờn hoàng'gia vô ngần.) 
Người sau nnv l>ại còn IỂ1 lác-giả sách An- 
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Nam Ghi Lược là một quyên bách khoà 
Việt-Nam đã có nói ả trang ‘247. Từ những 
bài khảo cứu cho đến tho .văn toàn một 
tính cách thù phụng như những thơ trẽn. 
Trích một bài Bồ chị ca trong quyền thứ 
19 đủ rõ : 


iMẽĩlữo 

lẵlêl 

Aí Vè&ĂưL T-lr lĩĩĩ 


mỉễầĩ:Ể9' 
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gmẦẲ’ặw. s 



ỉế/ỳlXmỳỶMv 
n^ịmnUịKl 
% pj ễ%ỂấmfỊÌo 
tâmnmmmL 
íCiề o A- i t. 
& ư: E € ắ: MÉtio 
% fkm« 


(1) Nhừii" cl.ỗ dí VÙ 01 ' Iròa □ là Qhữag chữ ừ 
bản mái di. 
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ssièặii. 

ặtỉttíải Iỉ£ 

"fè'3fe ; /n $ríẳ li' ÍẼO 

Sf ±ặ«é, 

Ẽ -S “ ?? A ịíí &, 
fiặ^0ũ ộ 0 

ft 

ỌỊỊìỸỀ 

«1 I^ÍBÍĨ# ,£> 

ỊịgÁ A£'I5 ặ 

^.ìÌ /fv/S r{> Ị^ìẸịŨ 

íỊỈẠiẹb *#*$&$. 

ặ« Ẻ. 

'kìn T lĩ; n &r :£» 
TM.ẠỊ; --i #' 
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A^ÌĨ^IHỀ, 

m 

ủm&m ịệịio 
%7t-fàừ ẻm. 

!®ĩsặ^t ¥• 

»ậi3rỉa*itife. 

■?-*iBỉtfi£iỉí-ttt. 

M ^Ỷs VL'iềio 
^íệĩ^itìim 
§£Ỷ &zả X. 

3&l&*É##íJSSBb 

-ĩ^ấịỀmm «L 

ÌÊ-&1ẲÌÍĨ 'h' -ĩ^o 

f%wm$Ế$ĩéo 

Ịt.T.^rôK*^. 

%ầệSíé&nà, 

i? l M&gSo 

Ịíkiiẩẩạ. 

■ẳỉÌftÊftể*ÌK. 
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«.Ị£ỊẸ*#K. 

ỈỊ AỊiíSÉntấậ, 

'ị' Eg timíầấl 

it: íi %. 

à>t¥ẩmể£, 

< (Bỉn đồ An-Nam vài ngàn lý, 

« Núi sòng thi nliiỄu, dân khổng mấy. 
« Đòng kề Hợp-Ph6 bắc Nghi, Ung, 

« Nam tới Chiốm-Thànb, tày Đại-Lý. 

«Xưa miền Ngũ-Lĩnh lằ mọi mường- 
<[ Gày từ vua Nghiôu tén Giao-Chĩ. 
m Bến đời Thành-Chu hiệu Việt-Thường, 
« 'I hông nrôn ba lần dàng bach (rĩ. 

■( 'lần ị.ọi Tượng-Quận, Hýn : Giao Chàu, 
« Cửu-Cbân, Nhật-t^am tiếp dẵt ấy. 

« Hán sơ, xưng hùng có Iriẹu-Đà. 

« Muốn khỏi (tánh dẹp, phong vương vị. 
« Kễ nhân Lữ-Hâu cấm bán buốn, 

« Đà cậy sức mạnh mới tiếm ngụy. 

« Cũng xưng là « đế í sánh Trung-Hoa. 

« Hại dân ven cội, nghiêm vũ hị. 

* Nhà Hân từ đỏ gây binh đao. 

« Đánh chẳng được gì mệt quàn sĩ. 

« Hár-Văn sủa đức, vũ không chăm, 

« Tba lội kl ỏng qua đánh Triệu thị. 
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« Bà cảm an đức, cbịn phiên thần, 

« Cho con Ạnh-Tề sang chạn thể. 

II Pnương v-àt quý la cống hiến Ịuôn, 
<1 Con cháu năm đời được kế vị. 

« Lữ-Gia mưu phần ngẫm động binh, 
« Giết cả sứ Hán cùng vua trẽ. 

« Nghìn dặm kéo qua dẹp hung tàn, 

« Gió gươm nối giận có Vũ-Đế. 

« Hẫu Lộ-Bác-Đớc mạnh và mưu, 

« Phá Việt giống-như thế tre cbẻ, 

« Chia làm chín quận, đặt Thú quan, . 
a Nước Việt từ đây vận mới phế. 

« Văn bóa Trung-Hoa truyền mọi nơi, 

• Dạy dỗ dàn xa biết 1(1 nghĩa. 

« Quang-Vũ mới trừ nạn nước nhà. 

<1 Quan sứ nước Nam chưa chọn kỹ. 
« Hai gái My-Linh thiệt gian hùng ; 

« Chị là Trưng-Trắc em Trung-Xhị. 

« Hô hào dồ dảng chiếm Nam-Giao, 

«Uy phục trăm mường ai dám ví. 

« Bọn nó chiếm giữ sáu mươi thành. 
« Một người xưDg vương một người súy, 
« Tương Hán lừng lẫy : Mã-Phực-Ba, 

« Ba năm khồ chiến khôn xiểt kễ ? 

■ Chia quân đánh đuồi đến Kiễn-Khê, 

• Giặc giã hết thảy được binh trị. 

< Mở mang cõi Hán tận trời Nam, 

« Cột dòng nêu cao sử ghi đê. 
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II Sai cAc quan lại trị nhân dân. 

» Bức chinh mới mang lẵm ơn huệ. 

|< Bển đời SI-Nhiếp. khéo vỗ về 
« Bược d4n mộl phương rẩt yêu quý. 

« Vận Hán rắc rSi nưỏrc chia ba. 

« Ngô, Thục tranb nhau làm thành lũy. 
« 'Trăn nòi, cõi giao thuộc Hán triều 
II Tống. Tẽ. ĩ.ương, Trăn cũng mòt lệ 
« Bai dír lâu dời đến Tùy, Đường, 
«Tên goi ;\n-Nam đău từ dãy. 
«Trươna-r.hu khi mới làm đô hô. 

<1 Sửa đẵp thành La chế quân khí. 

« K? đó Cao-Biền uy tín nhiều. 

I Người trong châu này hav khinh ' ỗ. 
« Trung (TuSc loan lạc cuối Hùnv' r bÔD«. 

II Khiến dân phương xa rà>'g ngạo nghễ. 
<< Ngô-Quyền, Khúc-Hạo Kiễu và Dương, 
« Tranh nhau cướp nhau dân kiệt quệ. 
« BVi Tổng bo Binh mới phong vương. 
« Binh mất lại phong Lè rồi I.v 

« Lý truvền chín đời một t.răm năm. 
« Tiếp đến vua Trằn lên kố vi. 

« Thừa lúc thái bình trong nghiệp nho. 

I Lc nhạc V quan giổng xưa thế. 

« Hoàng-Nguyên nhất thống cbẳng ai tày. 

II Bức 1-a muôn nước, ơn mn-‘ l-à. 

« Vua Trần cổng hiến ba mươi năm, 

II Con niSi vô đạo, trái ý chỉ. 
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S5Ỡ 

„ yjăm giáp thán mượíi dường đánh 

[C"àni, 

« lỉẳo giúp lương thường cùng quàn kbi. 
« Thế mà nghịch mệnh dám kháng hành, 
« Chống với vương sir lòng hoài dị. 

II Con cháu vua Trần ba bón ngưòi, 

« Mộ ngbĩa sang hàng đội ân lứ. 

« Hung sư phạt lội tiểng vang lừng, 

< Nghìn dăm tinh binh rợp cơ xi. 

« Tiến quàn mãy đạo hội Giao-Chàu, 

« Thể tijra sấm ran, muôn ngựa tể. 

« Vua chạy ra biền, trỏn rừng xaoh, 

« Lây đến lương dàn mang tội lệ. 

« Chịu tội dàng biêu, lúc quân về, 

«Tè, voi, vàng, ngọc luôn hiến lễ. 

« Lòng vua rộng rãi thương muôn dàn, 
«Thuận theo lòng trời can qua nghỉ 
«Cõi Nam ti> đây được yén nhàn, 

« Muồn dàn dều đội ơn trời bế. 

« Cõi xa mến dưc đều theo vẽ, 

« Bốn phương mộl nhá đỡi thịnh trị. 
« T.iììn mọn đẵl Miên đội hoàng ân, 

«T'ộm lọc ăn không thẹn vô kễ. 

« Thừa nhàn góp lặt chuyện nghe xưa, 
« Viết tniên An-Nam phong tuc chí.)» 
Quyên sách trèn đã được nhiều người phè 
binh. Lè-I)ư thi bảo t « Tiín sinh ở vào buối 
dưới quy ìn thíng trị của người Nguvèn 
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chb nên chép việc đều dùng lời phuc thuận 
như là « Thiên Triều » là « Đại-Nguyên và 
cho Trưng, Triệu la kẻ phản nghịch V.V.. 
cũng đều vì sự thế bắt buộc vậy. Nếu không 
như thế tbì sách này còn đàu liru hành ỏr 
đời, vả chăng lường đàu được họa hoạn cỏ 
kbi tới ỏr sau ót. úai ba Trưng và bà Triệu 
là thù địch với nhà. Hán. nhà Ngô. Hán, 
Ngô và Nguyên tuy rằng không cùng một 
thời đại, nhưng lại cùng chung một nước 
'làu. Nhà Nguyên đã không thề phạm đến 
thi Hán, Ngò cũng không dám chè. Cho nèn 
chép nhàn vật An-Nam không thê không 
liệt Trừng Triệu vào hàng phản nghịch dễ 
mong rẵng bậc anh hừng càn quắc nước 
la được củng truyÊn với đới sau. Khửng 
thể thì nhà Hán, Ngò dã không đárn chê 
mà Trưng, Triệu cũng bỏ đi không chỏp 
đến. Cái hành vi yêu nước của người xưa, 
đến nỗi mai một hà chẳng đáng liếc lắm 
sao? Người nước ta mói đọc sách ấy kbòng 
khỏi chê tiên sinh là người thiếu .tấm lòng 
yêu nước thương nòi nhưng không phải 
thế. Nỗi khố tàm của tiên sinh cbính ở 
đỏ... » (1) 


(i) Trích địch háa văũ bài « Bộc An-Nam Chi Lược 
Thư Hận » của Lâ'Dư Iroo? Nam Pboag số 95 
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.Nhưng Huỳnh-Thúc-Kháng thỉ quyễt ; 
«<Nói tóm' lại bản sách An-Nam Chi Lược 
nầy là của một tên tiều nhân nbo làm ra 
đề đuạ.quận Hồ-Nguyèu. Trận đánh duỗi 
quản Hă-Nguyên ở sống Bạch-Bung và ải 
Hàm-Tử,đã rửd sạcb cải nhục tày đinh cho 
nước nhà rồi, khống ngờ bảu sách « nhục 
nhã Ị ấy lại truyền sang Nbặt-Bản mà họ 
đem in ra như thể. » (1) 

§ 25 - NGỌN CỜ TIÊN PHONG CỦA 
VẪN học QUÕC-ÂN : HÀN-THUYẺN 

Trong lúc cái học chữ Hán đíing dày rẫy, 
càc sĩ phu cở hồ quên mẩt tiếng mẹ đẽ là' 
thứ liếug nói' hàng ngày thì bỗng dưng có 
một người đề xướng làm văn thề quốc ám 
và tự.thực hành mở dường cho úguòi đủi 
sau, khiển cho cày quốc văn dẫu bị cày 
hán vãn to lớn s cửm » kiiỏng xanh tul, 
nhưng cũng còn giống truyèn nổi cl o dỂn 
ngày nạỵ cíiờ người vun bón cho thèm lốt 
dẹp. NgườỊ cầm cờ đi tiên phong dó là 
Hàn-Thuyên. 

Thuyên vSn họ Nguyễn s nh vào kboàiig 
cuối thế kỷ tbứ XII quán làng Tnunh-Kbê 

(I) Tlĩàg Dia 1193 trong bái « một iliiĩo lál nliựe 
-cho sừ 'glfrỉ Vỉệt-Sam ta B 
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phủ Nam-Sảch (Hải-Dơơng). Nẩm 1256 đật* 
Thái học siDh làm quan dến Thượng thư 
bộ Hỉnh 

Mội khỉ ờ sông Lô thấy hiện cả sấu, vua 
«Nhàa-Tòng nhớ lơi việc Hàn-Dũ bồn Tàu, 
mới Sii i'nujẻu đi làm một công việc kbác 
dơi ỉà viét inộl bdi vau duội ca. Sau khi 
Udi văn ăy tha xuõng sống, cả quả đi 
liiiệt, (1) thuyên VI dò đuợc ban họ Hàn. 


(í, Dậl-Côog san khi thuật C&Q chuyệa dày ờ Thực 
Nghiệp nào lỉảo sổ 2604 cỏ ũéi : 

...•Việc đỏ là việc muÔD mắt dều (rông, trên không 
dối dược vua qaaUt dưới không Ihề dối dược dân 
chúng ; tbé mà công ơn của hai ông (cả Hàn Dũ) du 
dược voa dân kỷ niệm, ghi vào &tr sácb, thì quyết nhiên 
khàng phải là chuyện bịa dặt. vả lại, cá sấo vào hai 
sống 5y cDtĩg dà lân ngày, Iruớc khi bai ông chưa 
dem vảo ra dọc thì nỏ chưa di, san khi vãn vừa dọc 
long thl nỏ cõng không ở dốn lại, thế mả lại bảo nó 
di tà sự ngầu nhiên, tbi tưởng dến môt ông cũng 
khỏ tỏng gập dịp ngẫu ubỉẻn như thế huống chỉ là 
toi ÔBg ? Vậy mả rằng ỉ Hai ông dọc vãn mả cá xấu 
di là sự cỏ thực, duy cải cờ nỏ di dỏ tbl không phải 
nhò về ma lực cùa văn tự mà nh*v ở cái phụ thnộc 
của văn dỏ thôi, nghĩa là : trong khi hai ông dọc 
'ảo tất cỏ khoa cltiồũg gõ trống dề ra oai, lại tẩt có néiu 
lợn qoing dê dề dút lót ; mả cả sấu dến dó vốn là một 
sọ qoá ebân lạc lối, dươrg muốn tlm dường về chốn cũ 
song một là vỊ dói bụng mà phải lằn quan về việc kỉếni 
4-1)ì toi là vi Ihẵy đất khách Ễm dèm Bồn chưa cun di vội. 
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Còng việc quaiT trọng ôia Hau-Tbuyẻn lá 
.đầu tiẻp đem caữ (ị'lốc ảm ilùag vào thơ 
ca. Đâ là mộL sự áp (lung giữa luật tha 
Tàu — nhẵt la luạt ‘đường — với liễng Việt 
được người buỗi ẵy làm theo và gọi luật 
thơ Việt ấy là luật Hàn. Tàc phẫm của 
Thuyên là quyên Phi Sa Văn Tập trong 
đò có nhiều bài chữ nòm xen lẫn chữ hán. 

Phụ họa với công việc trẽn, cò Ngujễn- 
SĨ-CỐ là người đồng thời của Hàn-Thuyên. 
SĨ-CỔ lại tiến lên một bậc. là theo thề phú 
Tàu làm các bài phú liếng Việt. 

Từ đó các nhà văn đua nhau làm 
thơ phú nôm nhiều lắm. Lân lần họ còn 
bắt chước các 16i tứ khúc, ubạc phú nữa. 
Tronp các bài thi học tri, nha nước cũng 
khi có ra đàu đề-phú nòm. (xcm trang 192) 

Trong sàch Tam Tô Thự" I.uc có chép 
một bài thơ của nàng Điễm-Iỉích làm đề 
vu cáo cho sư Lý-Bạo-Tái với vua Anh. 
Tông : (1) 

vằng vặc trăng mai ánh nước, 

Hiu hiu gió trúc ngâm sênh 

nav lliirc dục, ilS (lirợc thỏa thírh nin linlt tliìín ĨỈ.Í IỊ 
kỉnh S0-, thl làm liếc pl mà clià rim dìỉn frộl niach ve 
dên lỊn nhì rtníi thế. chà hỉíl ‘‘ó ilnnp hliđrp ? » 

(I) Xv-n hiỉịin Hích vì l.v-Bạl-Tái n* v.x.c.v.ll.s. 

Ihử hai. 
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Ngư tri hòa tươi tốt cánh hòa la, 

Mđu Thich-Ca nào thử hữu linh.' 

Năm 1306, vua Anh-Tông gả công chúa 
Huyẽn-Tràn cho Cbế-Màn (Jayá Sinhava 
man III) vua nước Chàní. Các (^úán phần 
nhiều đều can mà không trái' được lệnh 
vua. Văn nhân đưomg thời cho là một inỗi 
nhân duvèn ép uống mới mượn lích Chỉếu- 
Quân gả cho Thuyền-Vu mà làm thơ quốc 
àm. Cừ mqt bài như sau : (1) 

Chứa Thuyền-Vu xin hỏa thân Ị 
Hán Hò tử thuở định thông gia. 

Chỉ nủi thề non nghĩa giảng hòa, 

Tần Tấn duyên xưa thu lại tềt. 

Bắc nam ước cũ xĩp can qua. 

7 lọ Ttàn đặt rỗi -mưu con tre, 

Á Lữ chao thư chỗi tuằi ạià 
Thiên tử kháng nghe thông ước cù, 
Một trời âu hẵn mật thư xa. 

Vua du Virơng-Tường đè gả cho rChúa 
Thuyền-Vu : 

Hán Hò vẫn muỗn vện trăm đường, 

Há ìrãm riêng tay có phụ t nàng. 

(1) Tập thơ- nảy„ có sách chdp cho li Ihơ dời Hồng Bức 
]à rài sai lam, QbưDg lộng pbụ ghi vào dây dề lồu nghi 
vậy. (cbú Ibícb của Đông Tbanh lạp chí số 3) 
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tìăc quỗc tuy rằng ngoài dị-tạc, 

V ươ ng-dình song cũng một biên-phương- 
ơ đáy hậnh thẳm nên mai nhạt, . 
về đấy sen tàn lỗi tỏ hương. 

Hớn thiệt thôi đừng ai oán nữa. 

Trỏ ngày áo găm lại hoán hương. 

Dung mạo Vương-Tường : 

Mật Dẻ xem ra một não nùng 
Gương trời khôn thấu dưới máy long 
Mặt tươi, xuân chiếng hoa muôn đúa. 
Mày uạnh, thu treo nguyệt nửa vòng 
Cá lặn nhạn sa kinh săc nước 
tíào phai hiu ủ thẹn quần hòng 
Chưng khi (h. Trong lỏng) său tủi còn 

[dường ãy. 

Mỉa liễu cười hoa kề chẳng cùng. 

(tì Huỗng đượm thiên-hương khác mây 

[trùng ) 

Chti-An ngoài các sách đã nói trên còn 
có 1 ] jy Ển Quóc Ngữ 1 hi 'lặp khòng truyền 
hai nào. 

Người dòi Sau-^cbo « về đòi Tràn là đới 
văn thơ chữ Han thật hay mà thơ quốc ảm 
có vẻ chẩt phác. Cái đó cDẳng lạ gi. Thơ 
luật là lối văn làu, Ịa hắt chước má làm 
ra quốc àm, dời Trần mới lá phôi tbai lối 
văn đo, dã là bắt chước thì nó không 
được dề dãi ntư lõi văn lục bát la lôi 
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ván lliiên nbiên của mình lại là lúc phủi 
thai thì sao chẳng có vẻ chàt phác ? ' (I) 

§ 26 - THƠ CA BÌNH DẰN 

Các lãi phong dao tuc ngữ cùnp càn 
đó — đẽn đây đã thịnh bành lắm. h gơời 
ta phò diễn ra nhiều lối mà thông dụng nhãt 
là lổi tượng trung cùng khôi hài và trào 
phúng (2). Những câu như : 

Chim tim tồ. người tìm tông, 

Chân chấu dấn ông voi. 

Bục nước béo có. 

Mẹ ga con vịt chít chiu, 

Máy dời mẹ ghẻ năng niu con chòng 

Dã tràng xe cát biền dông 
Nhọc tòng mà chẳng nên công cán gi 
và 

Gửi trứng cho quạ. 

An xôi chùa nqoag miệng. 

íl) Thơ dòú hrần, Đòng Thanh tạp chi sĩí 3 
(2) B4o Duy-Anh cỏ nói : 0 ... Người ViộL Nain ta 
nhất là dân chúng rãl giản lính bài hước <16 
tức là hết qnà cùa trạng thái sinb boat kho ĩờ 
cùa dân và chế dộ lễ giáo nghiêm kbắc của xã 
họỉ, nếu quà bài hưửc là thù doan hảo thù của kc 
yếu bị ilò úp ràng buộc mà không cỏ thủ dnạn gl khác 
de phản dối và tranh dấu thi dâu ta thích hài bưiVc 
lả lỡ lự nhiên lắm. » Văn hóa Viội Nam, (báo Vãn l.íing 
sô 14 ) 
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Hòn đất nó biểt nói năng 
Thi thầy địa lỳ hòm răng chẳng càn. 

Lúc khó thì chằng ai nhìn, 
tìén khi đỗ Trạng chln nghìn chị em. 

ịh. nhàn duyên) (1) 

Ngoài ra còn có nhiều nhà làm thơ ca 
bình dàn, ubư chuyện ngụ ngôn Tré Cóc 
nói ở trang 291 lử một. 

Trịnh-Trọng-Tử là một nhà bác học làm 
cận thần đời vua Nhân-Tông, Anh-Tông 
được vua sau ban cho hiệu là Con Nhà 
Trời cũng hay làm thơ lỗi ẩy. Năm 1310, 
triều đinh dưa đám ma vua Nhâa-Tông, 
Trọng-Tử có đặt ra một khúc hát Long Ngâm 
kè chuyện đưa đảm ma vua đễ làm kế cho 
dân gian bu lại nghe, rảnh đường phát dẫn. 
Trong khóc ấy, có một chồ xảo tứ của nhà 
bác học là « Trọng Tử nghĩ rằng dẫn đi 
dọc đường tất có nơi cao thấp ạuanh co, 
nẾu như lặng lẽ kbòag làm ràm lèn thì thễ 
nào cũng nghiềng vẹo động đến tử cung ; 
mi phải hò phải quát thi hiềm vì huyên 
náo, bèn đặt lời bảo đi hoặc đứng, ngang 
hoạn doc biên vào khúc Long Ngâm đế cho 

<l> Cài nảy UriTiig trdyìíD chĩ liýB.io-Tái. (Huyền- 
ỌuaQ') lúc còn hàn vi tbì bị ngưài dửi hãl bui, dền 
lúc dẠti 1 ‘miiị.' N}»Q\ôn ihi Irái lại dữợc <ăn dỏn von vã, 
Đạo-Tái cháu vi noi nhản lỉnh den bạc nên bô di In. 
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người ta hát lên, các phu linh đều nghe mà 
đi theo 16 i ẩy • (1) 

Thường thường nhân những việc xảy ra 
trong làng trong nước người la mới dặt 
chuyện hát hằng lối luc bát, lối vSn tư, 
hay lối hát dặm V. V... Hòi cồng chúa HuyỄn- 
Trân VỀ với vua Chàm tục còn truyền những 
câu mai mĩt và thương liếc : 

Tiếc thay cãy quỉ g ữa rừng, 

Đề cho thằng Mọi thăng Mường nó leo. 

Tiếc thog hù' gạo trắng ngăn, 
tìã vo nước đục tại văn than rơm 
hay là : 

Con vua lấy thằng bán than, 

•Vò đưa lên ngàn cũng phải đi theo. 

Năm 1365 có rhiều-Thỗn người Thanh- 
Hóa làm quan Phòng Ngự ỡ Lạng Giang 
bị cách chưc. Hám quàn si mễn tài đức 
của chủ tướng có càu : 

Trời cao chẳng thấu linh oan, 

Thiều quan đến nỗi mất quan làm vây y 
Lúc chia tay, họ co càu : 

(1) Bại Việt Sừ Ký Toàũ Thir. a Bài sau mỏã bắt 
chước làm lối hát vãu mỗi Iiãin cứ đến rằm tháug bảy, 
các lang gia cho gọi phường hảt dến bát dề giup 
lễ tế ngu, tiếng hát bi ai nghe rất cảm dộng, lục gọi 
li phưừng chào bội • (VD trung Tùy Bút.) 
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’ Tkiỉu căng nay đã nỉ rồi. 

Lộng tu luông những ngậm ngùi xót xa. 
Triềủ đinh nghe tin lại phục chức cho 
Thièú-Thốn. Quân sĩ lại cỏ càu : 

Lóng trỉri đã thấu tình oan, 

Thiền công nay lại ptiục (jiir.il nlưr thuòng. (1) 
Những chuyện dài Ihi có một hạng Dgưòi 
luyện giọng hát, nhữ nhập làm các bài Vh 
đua ra hát ỏr giữa đám đông liguời mua 
vui. Lfỉi kế vè ấy cũng nhu líii hát vl trui 
gải đổi đáp, đêu đuợc còng chúng ira thích 
hơn cả. 

§ 27 — HÁT TUỒNG CẢI, LITƠNG VÀ 
VẪN Hát tuông — MÁT Ả DÀO. 

Trận đánh ô‘ Tay Kết (l ỈXã ) quàn ta dại 
phá quản Nguyên va chỏni đuợc thủ câp 
tuớng bẻn dịch là Toa-Dò. 1 rong khi uy, 
có bắt đuợc một tẻn kép hát Tàu là Lý- 
Nguyên-Cát. Đại dinh ròi, nguơi tù binh 11 ,» 

(1) Tráng Bại Nam Nbắl Thốog chi c! cả 3 bài 
bằng chữ nho lì : « 7? X ẵp ữ Vi To■» 

« sẽ 2i_z 83 í£ M lli Ĩ&, >> « * # £ £> 

dây lả Ibeo bải dịch của rhan kế~ 

BÍDh. 
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bị gÌD lại và pbải làm một gánh hát đề bám 
vui cho các qaan lởn cùng các tbế gia. 
Nguyên-Cảt bèn thành bầu một gáoh hát 
gôm cỏ 12 người có những vai nhu cung 
nhăn, châu tử, đán nương, câu nô V. V..., 
sẳm dù áo quần gấm vóc theo lối Tàu. Cic 
bái tuồng' thường (liỏn được khán giả thich 
hơn'lù lích Tây, phương VươDg-Mẫu kiến 
bàn đao (I). Lại có những người đính 
tráng, gảy đờn, thôi sáo, gõ phách dặm 
vào trong khi hát va múa. 

Từ đo món hát thành một món tiẻu kbiễn 
không Ihề thiếu dược của các vương công 
đại thầu, như Tràn-Nhật-Duật trong phủ 
dệ không ngày nào khòng hát xướng. Nhiễu 
■hà cho nồ lỳ theo hàu Nguyén-Cát đê lập 
hát vặ lại dạy cho kẻ khác. Nghè bát tuồng 
theo Chàm trưírc, đẽn nạy được một 
dịp biến cãi. Nguời ta pha Irộn lừ diệu 
bò chiO đến càu hai. Các .hàn tuồng bấy giờ 
đìu diều theo chuyện Tàu trong Nam Quổc 
v.v... Vè sa 11 hoặc, tư đặt chuyện như Lý- 
Ptmog-Đitih, Sơn-bậu v.v... Câu văn thi gồm 

■ ỹ ! * • ■: 

' It> Me flbạt-LỄ Ihưtag dóng vai Vươog Jtầu Iroũg 
A icb tiiy BỄŨ c6 lêu lả Virviig-ilẫa. 
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dS các lối Tàu và la rồi ciị thêm, thắt vào 
mãi. Những khúc nát nhir Nam Ihièn Nhạc, 
Ngọc lâu Xuàn, Dạp thanh'Du, Mộng du 
tièn, Canh lậu trường nhiều lỉm kháng 
kè xiẽt. (1) 

Trong cảc vua Trần c‘nỉ có vua Du- 

_I_%_ _ _ 

( 1 ) Trong Sứ'Giàó Châo Táp, Trần-Cương-Trnng cố 
từuậí rằog: Voa ban \?n n difn Tập Hièn. dào kép mỗỊ 
bỀn mưfri người dều ngoi giữa dấl cỏ dàn ll bi loai 
đàn tranh nhà Tần một giây, liếng bát cùng với licog 
dảa hòa nhan. Co bát Ihl ngán nga dải giòng rồi mối 
dến lòi báu Dưỏ-i diện cỏ trò di dần cảy sảo và tnủa 
lôi. Lại cỏ trò người la mang gắm cbe lẽn irlnh roi 
mủa nhầy gào llitH. Bàn bà (lil 10 mỏng chần dỗ đứng 
trên oản mả múa. cỏ bọII COII lídi bo i n mười ngưêd 
diỉữ ừ trao Dẳm cảnh lay^nhaa nối gổt di vòng quanh 
mà hải. Trong khi di mội ogưtVi dír lay thi cả mấy 
người dềa dự lay mà hạ xuống tbt dềa hạ, Lời ca thỉ 
có các bbủc Traop-Cho mộng diệp, bạch Uc ihiêo, llẹ 
biiH con, Vi sinh Ngọc liêữ, Bạp ca, ThaiTíi ca, chỉ có 
nhưng lới than về ibcri thế tbi rấl thảm tniết, nhưng 
nào có hiỉa dưực gi Khi đai yến rr t*£n diện ibì phưfrng 
'.lại nhạc ngời ử san nhả chái dưód, người và ohạc khí 
‘lèo không thay. Nỗi lần rót rượu, hô lo rằng : « Nliậc 
tấn » tbl kbủc, nhạc mfri <r dư<M nhà chái tía lêu. 
"Nhừog Ithúc gọi là (íiéog Cbảu long, Nhập hoảng đôi* 
Yến Giao In. nhấl thanh pbong âm diện (ìíng giống 
tthir xưa những ngắn vả g:Ịl...i (Kiến Vào Tiưo 
Lục). 
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Tông là ưa bảt luồng. Tbuởng sai cảc vương 
bầu, công chúa đặt chuyện bát và cỏ treo 
giải Ihưởng. Nhờ đỏ mà văn hát tuồng 
cùng các bải) tuồng càng mạnh (lạn xjuẫt 
hiện cung CHO văn học quốc âm được nhiều 
tnè tài. tìạm-Phương nữ sử trong bài « Khảo 
vẽ tuồng hát An-Nam » có nói : « VẾn chương 
tuồng hát la mọt lối văn chương đặc biệt 
của người Au-nain minh Tuy lột nếp tàu 
mà thực khòng giống tàu, co cải tôn chỉ 
buvèn diệu linh dòng lạ tbương. thực một 
lối văn kỳ tuyệi, diệu tuyệt, không phỉi 
inọi người ai ai học thông văn thạo, thời 
đặL nồi tuồng hát được hểl thảy đâu.. Tuồng 
bát cò cái khi ' ị cồ phong phần nhiều dùng 
những tiẩng ca dao ngặn ngữ. thơ hay văn 
cũ. tiếng trơ ngữ, cpu thành ngữ rát nhiều 
lại tiếng nói thông đù Irong ba kỳ, 
thài là một áng văn chương rẵt quý 
hòa. » (1 1 

Cũng nèn kề taèro lối hát ả đảo, dùng 
trong các giảo phường bấy giờ đã nhiễu. 
Từ đời Lỷ các ả đèo vẫn đã cỏ điệu hát 
riêng dều dùng lói luc bát mà biến hỏa ra, 
Đến nay nhờ dược lối văn hál tuồng pha 


íl) Nam Phouy số 76. 
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lảu và ta, lại thêm có thơ phú quốc âm 
xuất hiện nói trêu, nên hát ả đào dần dàn 
sinh ra lắm lõi. Ngoài lổi hát nói, mưỡu, 
cò lối gởi thư, đọc thư, đọc phú V. V... 
Có một lói mà giáo phường có lẽ đắt kbách 
là lỗi hát cửa đình tức là khúc đình 
môn, thông dụng .cho dân quê lúc tể 
thăn hay rước xách trong khoảng ngày 
xuân (1). 


(1) Trong sách hál Ả đào củã Hoàng-Sơn dịch b bộ 
Ca Trii The Cách Tân Biên Iran" 66 cỏ chép raộl“khủc 
Binh Mồn Cỏ nhiềa câa ,và điệu xưa* 


CHƯƠNG XI 

HỒ 

( cằm quyền 1380 - 1399, 
làm vua 1400 -1407) 

§ I - HÒ-QUÝ-LY, TAY CẮCH MỆNH 
TRONG VẮN học giới 

Văn học phát dạt đời Trần vừa dến ngày 
tàn thì bước qua đời Hồ lại thấy hưng 
thịnh có thễ bồi bò vào những chỗ thiếu 
thổn ■của đòi trước mà trong đỏ lai nảy ra 
nhiều cái đặc sắc, dầu máy thế kỷ sau 
cũng không thấy hon được. (1) 

(lị Ngovễu-Trọng-Thuậl có UỎ 1 : « l'hảin lúc Dào học 
thuật của dời dà Ibịũh thỉ lất sinh ra cái lư lưởog lự 
giác và lự tín. Nghĩa ỉả tự giác lự tín rằng minh có 
tư cách. Học thuật nước la (lèn Lý Trần là cục lfaịoh> 
nào hai cái học Nho Phật, nào chừ quốc ám cùng vàn 
.nôm và các Dghộ UiuẠt dều dà theo cái lư lương « thiêu 
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Tiỏn lồ họ Hồ v6n người huyện Đông. 
Thành (Nghệ-Ar.) sau có một nhánh dời ru 
làng Đại - Lai (Thanh-Hòa) làm con nuỏi 
nhà họ Lê, trải bổn đời mới sinh ra 
Quý"Ly (1336) 

Họ ồ lăn lưng vào trường chính trị 
nhờ có người cò và chị lấy vua Trần- 
Minh-Tộng. Ban dàu lừ chức Dại sứ viện 
Khu Mật (1371) thăng (lần đến Thống chế 
đô Hải-Tày (1380). Tới đày kẻ ngoại thlch 
nhà Trần đẵ gày dược vây cánh và cướp 
lần lần binh quyền ở tay ông vua già và 
nhu nhược là Nghệ-Tông. Từ khi có thế 
lực. Quý-l.y tự minh chuyên đíSc các công 
việc trong nước, bới vậy nên kẽ cái năm 
13X0 làm năm bắt đầu của nhà Hồ mới 
phải. (1) 

thư dịũh ^ptniu u mà biộl 10p ra ngoài khoôn sáo của 
Chi-Na cà ròi. Lúc ẩy Ílìì-Ouỷ-Ly lạỉ tbực‘hành chù 
nghĩa Hoa Việt Oibo học thi .biết cái tư lưừng tự' giác 
lự lỉu của Dgưừi Vi^l-íNam, bặy giờ dà dạt l.ỏ-i cao dỏ 
vịy. Tội vạ Uọ llồ thít nào dà có nhá lịch sử, la bàa 
bọc vãiu la li hông hèn vì' Dgiròi roà bd mất cai‘lư tưỏng 
hay ... 1) ytíieti 1 dinh ờải ád tỊUốC : hực.) 1 ■ i' 
li Xưa cảc nhà làm sĩr thường hậnh vưcrhọ nay mà 
cbn họ kbác lá ngụy, là nb|oậj}. thỉ™ «!>• JỊh»nj Ibịnh 
*ự dừi ấy dỉn íìn di mà không cbệị) dếu hoặc cò cbép 
rung ch! nói sư |ưọ‘C. Bạj liên ĩả sach Xoàn Thn của 
Khòog-Từ. 'áén' Cho-Hy'làm^si ‘Ctíírng Mọc thi cíi 
giói hạn chỉnh vả ogạýttcÂUg ngbìdm bơn. MI 
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Cái tinh trạng hỗn độn của xã l)ội Việt 
Nam cuối đời Trần đã ảnh huởng tai hại 
dển văn học. Trên vua thì mất cả chinh 
lịnh ; trong triều thì bè đảng dua nịnh mặc 
kệ dàn sự ỏ’ dưới đói khát khô sở, dèo thêm 
cái họa cướp và giặc Chàm. Nhiẽu lăn kinh 
đò bỏ ngỏ, vua chạy một nơi, quan trổn 
một ngả, phó cbo sự cướp đốt của kẻ thù 
miẽn nam. Sách vờ vì đó mà tan nát, học, 
giả sĩ phu xiêu lạc. 

Sau cơn giỏng lỗ ấy, người ta thấy Hồ- 
Quý-Ly bắt dẫu cứu vãn lại linh thế. Sớm 
hoài bão những lư tứởng khác đời, họ Hồ 
dùng oai quyền thi hành triệt đê việc câi 
tạo qu6c gia. NỄn văn học cũng nhờ đó mà 
nằy bản sắc mỏũ. 

Không kẽ phép giáo dục và thi cử được 
canh cải. la còn thấy những tu tixỏ-ng cúa 
phái mới xuẫt hiện, xung dột với phái cũ, 
những sích và bài phê binh' Nho học ; những 
dịch phằm ; sự thồng dụng của quổc văn, 
thứ nhất là cic chủ nghĩa dược truyền mọi 
nơi và được nhất luật thi hành sẽ nói ra 
ở các mục sau này. 

Tư lường và hành vi của nhà độc tài 
ẵy cò tbê sánh với Vương-An-Thanh (1021- 
1086) đời Tống bèn Tàu. Vương cũng có 
một độ bài xich những lói bọc huấn 
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hỗ và chú pở của Tiên nbo cúng là cliỈỊ 
trương những vẫn đề cải lươug Trung 
quổc. Họ Hà dă chịu mạnh cái linh than 
đó nên quyết tâm mở một lổi thực học 
đi đôi với nền tảng quỗc gia xã hội mong 
làm cường thịnh nước nhà. Người sau 
này còn hờn người trẽn về chõ chiếm lấy 
.chiếc ngai vảng cho tiện bỀ hành dộng. 

Nbưng đỉng liếc cho chiếc ngai vang ãy 
không bao lâu đã bị sup đồ vá lỏi cuốn 
hết cả mọi thứ đi mẫt. Bàn tay phá hại 
ấy chinh là người Minh nhưng một số 
đông người Việt-Nam lấy cớ la phục hồi 
nhà Trần phải chịu một phần trá.h 
nhiệm. ' 

Lê-Thúc-Thòng trong Nam sử liệt truyện 
khảo cứu có nói : « Xem Quý-Ly dương baối 
tây lịch 1411, khi ấy các nước Au Chậu, 
chưa dển trình-độ bán khai mà nưórc ta 
đã có Quý-Ly bàv đặt các việc, trước dã 
khêu đèn văn-minh, phỏng Bá-Kỹ chẳng đưa 
quân Minh vè trớ ngạnh đề cho Quý-Ly 
hết sức 'kinh-lý giang-son, Irùng-lân nhật 
nguyệt, nước ta hẳn kéo cờ văn-minh, thù- 
xuẩt trước cầc nlrớc ở bên Bông-Á...» (t) 

u> Nam Phong số 100,- 
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§ -> - CHỦ NGHĨA QUỐC GIA XÃ HỘI VÀ 
CHỦ NGHĨA THựC DẲN 

Chủ nghĩa quốc gia xã hội lã- một công 
,trinh vĩ đại ỉr đầu đời Hô. Kệ ra cái lư 
tưởng ấy thực hành đã sớm. Cuối Trần 
cố Ngò-Bệ lặp một đảng cướp ở núi An- 
Phu (Hải-Dương) chíèu tạp loàn dàn nghèo 
làm linh va nèu cái mục đích là chần cứu 
bọ. Tuý vậy cống việc đồ bả của họ Ngô 
'khòng thành. 

Bễn năm 1397, Hò-Quý-Ly, lự tay minh 
thực hành hẳn cải phương pbáp hạn c,hế 
nhà giàu và phân phỗi ruộng dất. 

Pham trong nước — chĩ chửa hàng, Đại 
Vương và Trưỉmg công chúa má thôi — 
không được người nào cày quá mười mạu 
ruộng. Bao nhiêu sí thừa phải nộp cho 
nhà nưírc, hoặc ai có tội hay bị giáng truẫt 
tnl nhàn tiện cho đem. chuộc ruộng. 

Lại hạn chẽ cã sự nuôi người làm tôi 
tớ. -Phàm, nha quyền quý phải tùy thứ hậc 
mà nu6i ( đầy tớ nhiều hay ít, không đư^c 
quá sõ dã dinh (1401). 

Bẽn sự tuụ thuể thăn thi dùng lối ty lệ 
Trước kia đèu thu nhất luật lá ba quan, 
nay thí lại khác, mỗi đinh phải theo s6 
Toậng đất mà thu nhừ vạy; 
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Kinh khir.g 1 'uộ^g và cố nhi quả pbù cà 
ruộng, Uhòug thuế. 

€)inb cố 5 Sáo thu õ lièn giấyí 

Dinh cò c sao dếu 1 mầu thiii i quan 
tiềũ giấy. 

tìýíh có 1 mẫu 1 sào đến 1 mầu 5 Bảo 

, thu I ([uan ã liền giấy. 

Dinh có 1 mẫu 0 sào đến 2 mẫn IJm 
2 iquan giấy. 

Binh có 2 mẫu .1 sào đến 2 mẫu 5 sào thu 
2 quan 6 tiền giãy. 

Dinh: ;CÒ 2 mẫu 6 sào trôi lén tha s 
quan giấy. 

Lái xu8ng chiếu lâp ra ò mỗi lộ một 
kho lúa Thường-Binh (1) lẫy liền còng mua 
lứa trữ ván. đẽ cửu cấp những năm mùa 
mãff 1 Í01». 

Tnơ lên là dàn có ruộng đẩt, còn một hạng 
dàn không có một tác đất nào, thì họ tì ồ 
lại thi hành chương trình thực (làn. Một 
còng việc đầu liên và quan trọng là hắt 


’ 1 1 Đừi vua Háa-Tnyẻu-Pế (73 — 49 lr. J ) có Cảnh-Thọ- 
lảm quan Bại tơ Iiõny xỉn bắi líìỗi qnậií ngoải ven 
c "i (llỉu lain ohả kbo, cứ libi nào lún h$ tbì lãtìj( 
mà doũịí càt vào, dến lúc lúa lẻm llời 5 ,'à là 
tlá" (li i bần ra cbo dàn dặt lêu lá klio Thường 
l-ình. 
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dân sửa sang COD dưòngỆ thiên lý từ Tày 
đô dễn Châu Hóa (1402) ròi .sau khi dùng 
uy qnyẽn hắt vua Châm phải dâng dẵt 
Chièin-tíộng, Cô-Lũy liền chia làm 4 châu, 
Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa đặt quan; An phủ 
sứ cai trị. „ 

Một năm sau cái năm chiếm thuộc địa 
(1403) cha con nhà Hò bẳt dân khồDg có 
ruộng đắt (4) vào lập nghiệp và khai khần 
ở đẩt mới. Bọn họ đều ghép thành quân 
đội đưa câ vợ con theo, chia nhan ra ả các 
noi. Trong khi đó, sức dàn ai cỏ trâu bò 
nộp nhà nước thi ban cho phâm tước. Số 
súc vật đều dẫn vào cung cẵp cho thực 
dân địa cả. 

Nói tóm lại trong khoảng cuối thể kỷ thứ 
XIV và đầu thế k\ r thứ XV, toàn nước Việt- 
Nam dã thực hành đưọc chù nghĩa quổc 
gia xã hội theo lãi lồ chức kinh ỉế và thực 
dân cùa cha con nhà độc tài Hồ-Quý-Ly. 
tìến kni nhà Hồ mất, chủ nghĩa ấy không 
được ai chú ỷ nữa. 

(ỉ) Theo Ngô-b7-Liên Ihỉ cbép ĩà bắl dân không rnộug 
mà cỏ cna ($ỊẸ È3 ffn >íi Bí /§) nhung e không phầi 
vỉ bu oi ấy piá roộng chắc là rẻ, phưong chỉ lại có 
lệnh n ồi nguôi cây 10 irẫo, bễ dà cỏ cua ỉhỉ lất 
Dbiẻn làu duọ-c, lội ỆÌ cbịn dề dưa vọ* con lla qnê 
cba dấi lồ, Bây hẳn lả hạng vổ sản. 
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§ 3 - VẮN CHITƠNG PHỤNG sự 
CHO KHOA HỌC 

Tiẽp theo với chinh sách trên. còn có 
nhiền còng việc cái tạo xã hội vừng đáDg 
với hai chữ khoa học mà cha con vua Hồ 
cùng các bề tôi như Hoàng-Hỗi-IÝhanh bàn 
định thi nann trong nưởc. Các công việc 
ẵy choan hết một sổ Iihièu thư từ, chiểu 
biêu đừi bấy giờ : 

1) Pnál hành tiền giấy (I) : 


giấy vẽ rêu biễn ăn 10 đồng tiên. 

— — cái sóng 30 — — 

— . dám mày — 1 tiền. 

— —; con rùa — 2 — 

— — con lân — 3 — 

— — phượng 5 — 

— ■— — rồng — 1 quan. 


Giấy bạc đóng dấn ròi phải tiêu, ai làm 
giấy gia phải tội chém (1390). 

2) Đặt chức giám thị. Bạn hành các đò đo 
lường như thước, cân, dấu cho dãn dùng. 
Lại đạt ra mẵy điều luạt thưrrng mại đê hộ 
vệ nhà buôn và giữ giá trị tiên giấy cửa 
chinh phủ (1403). 


Ut (.ỏ Iõ hìỉl chirức lối « bào sao ».nhả Tống, mà thế 
thừ \l|( Mareo-Po!o (là trông thãy. 
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3; Đắp đè ngăn nước mặn cho nLà .1 
dàn càv cấy (1104). 

4) Bạc điền. Chù điền phải nêu lẽn ho 
írên ruộng mình cho các quan lộ. phủ. 
châu, huyện rốrte đồng kiêm đac và ]ám 
số bị, hạn trong ũ nằm phải xong. Nuộng 
nào không khai kê lá ruộng hoang (1308'. 

ã) Đặt Quảng tế thự tức là nhà llurơng. Cho 
hiột viên thầy thuốc môn châm chích lã 
Nguyễn-Bại Năng làm chức IQuảng lể thư 
thừa. Sau cho kiêm cả chức thày thuổc nhá 
binh (1403). 

6) Chế tạo quàn khi. Dàn và linh ai có 
nghề gì khéo léo dều sung vào còng viêc 
chế tao (1403) 

7) Khai sinh. Lèn hai tuồi phải trước bạ. 
(1401) 

8) Bác cồ. Tìm gia phầ các họ trong nưA 
đưa về kinh đô (1400). 

9) Trinh thám. Sai các học sinh và boạn 
quan chia nhau đi các lộ ngầm (lò linh 
hình dân sự v\ quan lai roi lấy đó làm 
chuằn đích đễ thăng hav giáng vá doi bô 
quan ìại (1400). 

Bại đề những công việc hữu ích cho xã 
hội ấy mà mãi đến thế kỷ thứ XIX người 
Việt-Nam mới biết học đòi ở văn m,inh khoa 
học của tây phương. 
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Óc khoa học vốn pbản đối tbần quyền 
mà thần quyên buòi ấy đã có vẻ lung lay. 
Năm 1Í05, Hoàng-H6i-Khanh vảng lệnh nhà 
vua di đốc suẩt dân phu đắp thành fia-Bang- 
Trong khi đắp, Hối-Khann có phá hủy một 
cái miến thầu và có làm thơ còn truyền 

(Củi lửa làm nên, săng có số. 

Búa rìu đành chịu, gỗ vô (ingèn.) 

, (Nguyễo-Lợi ilịcb) 

Cou trưởng Quý-Ly là Hồ-Nguyên-Trừng. 
lúc bị bắt sang Tàu có viết quyến Nam 
Ông Mộng Lục và có sáng chế ra súng thần 
cơ (2) dế danh liếng phát minh trước nhẫt 


tl) Người dời sau cho cáu Ihơ ấy là cái triệu cbứug 
chết bất dắc kỳ lử của llui-Khanh. 

■ 2' Theo Vàn Đài Loại Ngữ của LA-Quý-Bôn dẫu chứng 
các sách bẻu Tàu như SQQ : a) Sảch Minh sử Binh Cbí 
cỏ cbép vua Thauh-To (I 103-1111» (lánb nước Giao-Chĩ 
mà dược phép chế súag ibầ 1 cơ. bl Sách Thông Tbóyếl 
cũng cbép uiẻD hiện Vĩnh-Lạc (Thành-lo; sang đáũb 
Nam-Việi bắl llìì-QuỷLy đưọ-c những pht-p bắn súng và 
hòa 1.5. c) Sách Tò Phụ Pbầu Đàm cbép nhà M>nh 
dù g Lộ-Prtrng lém quao bộ IIẠ. Trừng tbạo nghề 
súog. d) sách Tiiù Vực Chàu Tư Lục chép ỉ 
(Xem liếp trang 108) 
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'thế giới cho nguôi Tàu (1). Hai việc Irên 
đủ thấy cái tinh thần khoa học và máy- 
móc của người Nam dã mạnh trông thấy 

§'í VIỆC GIÁO DỤC PHÉP THI 
VÀ MÓN TOÁN 

Quý-Ly bắt tay thay đôi việc giáo dục 
và cách thi cử lại có cái ý muốn bài lối 
khoa cử mà liíy những kẽ ở nhà học ra làm 
quan nên chỉ năm 1397 dặt ra ngạch học 
quan và ban lờ chiếu rẵng : 

Ẻ ấM 'ÍH ề ểăk ịị biầíiÂịm 

nề ± Ạ m * % n ặấ sệĩễ ụ ẩ - 
ặ ỆM É M ẫdk m «ị* E ạ M 1 M 
t>N t n Ềh.'h 1* iMc && 


em (?) hồ-Hản-Thương dâng phép thần thương, vua 
Minh dùng lám (Ịuan. d) Sừ Minh ohcp vua Vĩnb*Lạe 
thân chinh di tuần Dắc mạc bị giặc vây thinh llũb, may 
nhò 1 có thần thương là thứ súog (lảnh An*Sa:n mới lấy 
dược liền dem bắn, giiic bò chạy. 

(1) Sách Cận Thế Sír của l ùng'Bi(ih*Khươiig-Bức 
<Nhật Bảũ) cỏ bào ỉ « Da cái phải uiiub lớn : ấQ bản, 
kim cbĩ nam vã hỏa khí đều từ tiưiVc Táu ư phương 
Bóng sáng tbùy.* 
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/ỊỊỊt m - ẠẠ -fr&4f.-ĩ+m t ĩĩ i ỉĩ 
tệtmn ầủM ỉk Ă ũ%ấ i lỉ§ 
ềtM^%mn^LWiĩĩnézào 

(Bời, xua nước có nhà học, ở thôn đảng 
cò nhá tự, ở xóm có nhà trường là đề niở 
mang giáo hóa làm cho tót phong tạc vậg. 
Ỷ của Trẫm hám mộ lăm. Nay thề chê ở 
kinh đỏ nước ta đã đầy đủ, mà ở chúa 
hừỹện tòn thiếá, thi bìễt lấy gì đề mở rộng 
đạo cho dân ‘ru ? Bằng nay ờ các lộ Sơn- 
Nam, Kinti-Éấc, Hải-Đ'ông mỗi phủ đìu đặt 
một học quấn, ban cho ruộng cõng ci thử 
bậc : chấu và' phủ nào lớn 15 mẫu, rhâu 
và phô vira Í9 mẫu. cháu và phủ nho 10 
mẫu đề cung váo việc chi dụng dạy học 'ử 
miệt mình (mệt phàn làm lễ cáo ngày mòng 
mộU mật phần việc học, một phàn sách Dá 
đèn\) i Cá~. quan ở lộ phải đỗc xức học qua II 
dạy dỗ học trỏ, dề cho thánh tài nghề. Mòi 
cuỗi năm phải chọn kẻ học giỏi tiễn vào triéu 
Trẫm sẽ thản rạ thỉ vậ cất dùng làm qua/ị.) 

, Trướo đp, nàiỊỊ 138ỊỈ họ Hò đã lập một 
thư viện trên núi Lạn Khíi (lùng Tràn 'J ón 
làm Trưởng viện dễ dạy học trò. 

Một chỗ nên chú ý là đời ãy có những 
hạng Hạ trai thái^h ọc sinh 1 rung trai 

(1) (thư Lý-Tử-Cẵii, 1 Li-CÌDh-Tuân <tèu dịm Hạ liãi lfiái 

c s i Q I . ! ' 



ềì 


VIỆT NAM 


■1.110,1 học sinh và Thượng Irai thái-học srnh 
-ảèú bạt chước lãi Tam xá pháp của Vươpg- 
‘A s : hạch nhưng khòng rõ cách sắp đặt ra 
lué não và từ năm nào. (1) 

Vè phép thi thì nănl 1396, bắt đău định 
lệ thi cử nhân dùng thễ văn tứ trường 
mà bậ^ phép ám tả cố văn. Kỳ thủy 
i ■ rcvng đệ nhẵt ra một bài kinh nghĩa 
. o đủ c&p đoạn mạch : phá de, tiếp ngữ, 
tiêu giảng, nguyên đề, đại giảng, triệt kẽt 
bạo từ 500 chữ trử lèn. Trường đệ nhị- 
ra một bài thơ dùng luật đường và một 
bài phủ dùng thê xưa, lao hay luyễn mặc 
ý. cũng hạn từ 500 chữ trở lèn. Trưò-ug 
dê tam ra một bài chiếu dùng thễ đời 
Hán và một bài chẽ bài biều dùng' thề 
tứ luc đời Đường. Đến trường đệ tứ ra 
một bài văn sách chọn đè trong kinh sử 
và thời vu hạn từ 10Ọ0 trở lèn. 

Cử mịt nỉlm thi hương thì thi hội 
nằm kề đỏ; Đậu ròi các thí sinh còn phải 
tranh nhau hơh kẻm trong một Sbài văn 
sách do vua ra làn cuối cùng. 

<1) < Trại » hoặc gọi lả « Xá » cỵí dạ : Tbưọ-ng li Ibái 
hve sĩnb). Theo Khâm Binh Viậi Sừ Thông Giám Cuông 
,a*c-thích chã Ha Irai có cbép i < Bầu đời Tran các học 
“i»h cí ba bạng : Thưvng Irai, Trung lĩ ai vả Hạ Iraií. 
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Nhưng đến năm, 14 iìi. lại tliiy tìoĩ rrột 
lăn nữii. Lần này phép Ibi phỏng l eo 
lốị văn bài tam' lrựờp^ | đúrị u.yén. (I> 
Một diều nen c!:u V la có^êhỉ yàọ n;ộl i 
kỳ. thi viết lọp vá làm ịoan ịýặ Ịúiỉ Li 
trường' uệ ngũ. Sự mộ dường cho toán 
hộc lá bắt đĩbí lừ đày. Một năm thi hưong, 
một năm thi ờ bộ Lễ 'một nam liu hội 
đàu mỏ' cửa trường thi vaứ khoảng llihitg 
tám cả Ai đậu cử nhăn đưộ ! c miễtỉ giao 
dịch, đậu õ bộ Lễ được sủng tuýễn 'bồ, ( 3) 
đặu kỳ thi hội mới áượẾ sủng' Thai 
học sinh. Nhưng lần thay đỗi sau này, 
các thi sinh chỉ thèo dở chưng dến cuộc 
thi ở bộ Lê rồi vì loạn mà phâĩ xép 
bút nghiên. 

I Ị Theo n.i h Thông!iìiá '11 Cộp Lãm Ihi vua N|ịOjèn. 
Mìdn-Tông nãm lloàngrKliánh tLứ 3 mtyi bắt. ,dầa dịutỉ. 
phép thi. Mốt niim vảo khoảng tháng 8 các qoẠu hq\ộn 
piiải cừ kè hiền oăũg. Đến năm sau ihánp 2 thi bội 
h^ỉiinh dô. Ai dậu roi CÒQ phải dự m<H kỳ thi vua 
VA : trường dộ nbất thi mỉũb kinh lirc là 2 bài 'kinh 
uj,hĩa ; lrư'rn;i dệ nhị .Ịtbi phú chiếu cáo, chương' 
!>'C 0 ; truừnị dệ tam một bải vản sách bõi kinh ,sè* 
tlièri vụ. 

(á Đời Lý, Trăn dã dùog mỏn toán thi quan lạL 
(\em trang 113 vả traop T92). 

i3) Kỳ thi năm 1405 ợ - ; bộ Lễ có (lợ-NjỊẸB-Tb*a ?ả*Lê- 
Lừng-Thìỉu tl-nợc sunjí chửcTbáì học sinh lý hành ; Ci— 
Nưtni^-Triềo sunp chức Tư lbiện (IưỞTg bọc sinb. 
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§ 5 — TỔN GIẢO 

Bao Phật, đạo Lão càDg ngày càng kém 
sút. Dưới chính qùyền của Quý-Ly, các 
sư mỏ mà nhất là bọn tráng đinh học 
làm sư, (lều phải tạm rá đi lính cứu 
quốc (1381) vì buòi ấy nước nhà mẳc phải 
cái nạn giặc Chàm. 

Năm 1389. trong đám những' người nồi 
lên chống với triẾu đinh, có một đệ lử ■ 
Thích-Ca là PhamSưỊỏn. ở Qu6c-Uy lự 
xưng hoàng đế, đặt quan ‘lại và có lăn 
dem quân vào chiếm kinh Thăng-Long. 
Sư-ún sau cũng bị ch^m nhưng từ đố 
con cháu nhà chiền bị bạc dẵi ra mặt. 
Năm l39tì có lệnh bắt cảc tăng đạo chưa 
dầy 50 tuồi đẽu phài hoàn bản tực. Chí 
những người Irèn 51) tuồi phải đi thi ai 
thòng kinh giáo tbì trao cho các chức 
Đường đầu thủ, Tri' curg Tri quán, Tri tự, 
ngoại giả đều liệt làm hạng Tu, nhân thị giâ. 

Đạo Lão có lần cũng bị : lợi dụug. Họ 
Hồ sai Bạo sĩ đến giảng thuyết cho vua 
Tràn - ThuẠn-Tòng phải 'nhường ngôi cho 
cọn. mới lèn 3 tuỗi, mà đi lu liên dê dắt 
cái mưu cướp chiếc ngỏL vang một cach 
cho' khòe khoắn ở tay họ Trần. Tờ chiếu 
rthuỡng ngôi ban ra năm 1398, đại lược rẳng : 
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ị®M Ibềmếmmỹ. &ìèjề 

£ í E ẩ n i&k 

■#^ ĨỆb: p ÍM m&M tì &£,L 7Ẽ# 

i 4# ể& &M ãr & ấi» 

(Trẫm sớm hàm mộ trận gió nuyền, chứ 
không có lòng ờ chốn nhà vàng, đức bạc 
má lên làm vua khó lòng gánh nòi. Huống 
chi bệnh đau bụng thường rứ hay sinh có 
phương hại đến lôn xã và chính trị. Lời 
thè buõi trước trời đãt quỷ thăn lũng đã 
nghe, nên nay nhường ngôi đê dái nần cả, 
cho Hoàng thái tử lá An dược lẻn ngôi, 
còn Phụ chinh thái sư là Lè Quý Ly làm 
QaSc tè nhiếp chính, Trẫm tự tàm Thái 
thượng nguyên quân hoàng đế, ăn chay ởy 
cung Bảo-lhanh đề thỏa lời nguyện thuở 
trẻ...) 


§ 6 — MINH-BẠO, 1 HÙ NGHỊCH 
CỦA TỐNG NHO — VẮN PHẺ BlNH. 

Trước cái thành bễn vách cứng của Khồng 
học, thinh linh, một quyên sách phè bình 
xuẵt hiện như một mồi súng làm rung động 
bầu khỏng khí yên lặng lịch mịch của làng 
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nho Việt-Nam : ấy là quyên Minh Bạo gồm 
cỗ 14 thiên do Quý-Ly viẽt ra dâng lên 
Thưạng Hoàng Nghộ-Tống ngự lãm năm 
4392. 

Trong sách ẩy đại lược khen Chu-CốDg 
hơn IvhSng-rừ, cho người trước xứng đáng 
lửm bậc Tiên thánh nên đặt ngòi ở' chính 
giữa văn miếu ng&nh mặt VỀ phương nam, 
còn ugưỏri san làm bậc Tièu sư bgòi 
một bên ngảnh mặt về phương Tày. 

Trong sách Luận Ngữ có băn điều ngờ 

ửầ&mnm là: 

1) Không Tử ra mắt nàng Nam-lử. 

2) Khồng Tử lự tuyệt lương ờ nước Tràn 

3) và 4) Công-Sơn-Phật-Nhiễu, Phật-Bặt 
triện mà Khồng-Tử rnuãn theo. Sự ngờ vực 
dó thiệt đi mỗr một chủ nghĩa hoài nghi 
trong học giới (1). Ta có thê dọc rõ tư' 
tưởng của họ Hồ là hai chữ thực hành, 
ở chỗ khác với người đương thời lá chuộng 


(lí « Những diền mà họ HÌ) ngờ vè sách Lnận ngã’ 
phải hay 14 qaấy thỉ Dầo mịc lòng, song cái Dgfr vẫn 
là cái qaỷ trọng 490 hạc vấn. 0 Á*Đông míy oghỉa 
B&m Irír MẠc-lỉr 14 ngoại đạo ra, mfri có họ Hồ d&m 
ngờ Khong-to mả Dỏỉ di trước Nhậl-Bản lâQ rồi» 
(Biều đinh cải án qncc bọc, NgaySn-Trnng-TbnẠt). 
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Chu-Còng hơn lÝhồng-lử. (1) 

Quỷ-Ly. lại còn bạo tay tuyên án các nhà 
Nho đời Tổng như Hàn-Dũ cho là một nhà 
nho ăn trộm Bọn Chu-Miệt-Thủc, 

Trình-Rạo, Trình* Di, Dơơng-Thời La-Trọng- 
T6, Lý-Diên-Bình, Chu-Tử V. V.. đều là học 
rộng mà tàỉ sơ không chú trọng gì đến sự 
thực mà chỉ chuyên nghề cắp lột văn 
chương tư tưởng (j£ij %). (2) 

Sách Minh Đạo sau khỉ ra đời, trái YỚi 
lời khen của Trần - Nghệ - Tỏng, giáo sư 
Irường Quổc tử là Trạng Nguycn Đoàn- 


(1) Lưưng-Khải-Siẻu trong sách Trung Quốc Học Tbnật 
Biến Thiên sử sau khi kben dời Chu Công là « rực rõ* 
hoàn loàn » có cbủ thêm rằng : Các bậu nho thương chê 
sách Cho quan ià ngụy thư, lũy rằng người sau cũng 
cỏ phụ họa vào Mẩch ấy thụt, nhưng khôiig the chê cả 
dưọx. Nbừũg ugười mà ché lả vì cỏ hai dieo ảm lẽ : 
một là quả tôn sÙDg dức KbồDg-lỉr mả coi ỉibữog 
dien vản minh trưfrc Kbòng-Từ không vào dâu cả ; hai 
là không uiều cái công lệ ve nhâu quần tiến hỏa t thấy 
trong sách ấy cố ubieu cái chế dộ chưa thoái kbdi 
cải tư tưửũg tập tục đời dã mau nén mới cho rằng 
các bậc thánh hiền khi xưa sao lại cò sách ày... » 

(í) Boạn này trong Khâm Bịnh Việt sử, vua Dực-Tôitg 
có phô I ^ ^ (chưa chác dã trải cả) cỏ haì 

Vgbĩa ỉ một 16 lài Qnỷ-Ly bác Tống Nho chưa chắc 
dỉ trải câ, hai là Tống Nho chưa chắc dà trái như 
'oi QoýLy. 
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Xuản-Lôi viẽt một bài binh luận gởi lên 
cho Quy-'Ly đại đề bài bác hết cả những 
lời phầm bĩnn ãj’. Đây là một cuộc bút 
chiễn giữa phái cũ và phái mới VẾ nho 
học. Có lẽ trong bài cỏ nhiều lời ngoại 
đỄ chỉ trích họ Hồ, bởi vậy người thủ lĩnh 
của phái cũ ấy không may bị Quý-Ly ký 
giẩy đày đi một châu khác. Tội lây đến 
Trạng Nguyên Đào-Sư-Tich cũng bị giáng 
chức vì cớ hay lai vãng đọc sách tức là 
củng một phái vói Giáo sư. 

Quý-Ly rẫt ghét hạng nhà nho hay nô lệ 
người xưa, nhất là hay viện cò chứng kim. 
Năm 1402, Nguyễn-Cảnh-Chàn làm An phủ 
sử Ịộ Thăng-Hoa dâng thư xin theo việc cũ 
nhà Hán, Đường là cho dàn gian nộp lúa 
đê chứa ở chỗ ven cõi rồi ban tước hoặc 
tha tội cho họ tùy thứ bàc. Bức thư ẩy 
được mẩy lời phê của Quý-Ly 1 'ẳng : 



(Riết chữ được bao lăm mà cũnq hay 
nói việc nhà Hán, Hường. ỖỊI cho nén gọi 
lả « người cám hag nói » chỉ đề mua cười 
thôi i) 
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Xem trỀa và lời nẮ’i trong l>ài tựa sách 
<lịch kiah.Thi (|14) đủ biết con người họ Hỗ 
rắt giàn lýĩò pháâi đoán và sức sáng lạo, cò 
một ngửi hút can đẴỊrtVạ^h những sở đoản 
của Tống Nho là bọn mà .phàn nhiều Dgười 
minh biSi ấy nhắm mắtsitng bái ( i) 

§ 7 THƠ PHÚ 

Các lói kinh nghĩa, văn sách V v...đèu 
thất truyện không rõ .thế^nào, chỉ cò lhor và 
phú còn lạ^.ít ,nhi,ặụ. 

Vè thơ thìi đời này oũng thường vậy thôi, 
như lời "phê' 1 bình củà Phạm-Bình-Hô : 
« Từ đời Hai họ Hồ lrờ xuống năm Đại 
lìảo giờ' lèn cũng còn giữ dược cái mổi 
thừa của nha'' Tritn mà thề tài khi phảcli 
càng ngày càng ktim. » ■ 

Nguỷễtì-l’lii-K(Ỉ6rih có quyến Nhị-Khê-Tâp, 
giọng‘thơ tráhg Miẩ mà hàm vè bi quán. 
Những bài như : 


(1) HoỳQb-Thúc-Kliángtroo.gi.bài « Hád otróc ta * cò 
nói : c thl chúng ta pbài ọbận cái ^áM 'f ốùg Nho mả 
'Hồ-Quý-Ly dã tuyên bố trên lả cái thiết ,átr rất xác dáng ; 
oẽa học phong d(Vi Trầa ikhdog cò chút kbôug kbí tự 
<lo> Ibỉ bác gian hùũg kia dàa ià chỗ độc kiéu như ihế«» 



VIỆT NAM 


Ngày thu khiều hứng : 

ềtiMấmmị. 

BHạí»ft‘ĩịs#f$. 

*ỉM*ím*s.' 

ỈGỗi khách lạnh lùng ử cõi xa, 

Tóc chừng bù rẵi mái sương pha. 

'■ Haa dầm muđn dặm gài then lại, 

Gió đánh ba thu liếc măl qua. 

Qnậl mỏng thói đời tho mộc nó, 

Chén không sâu vâng . gượng khuyên to 
Song lâg chiếc gói đành yén phận, 

Dạy tiẻ ngâm thơ tí gọi là.) 

(NgDyễa-Lợì’dị<;h) 

lAra Thái học sinh Nguyễn-Hin-AnhJ;ve 
Itòog-a-âu. 

%ạĩẠ mmK 

w h ^ ÍẺ tK M' ệỉ, 

àũh âSSS. 
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•ịữâm qaa cùng chuyện ngọn đèn giong,, 
Say đã lén yên ruồi gió nồng. 

Mỏi m&t những trống sang cửa bấc, 
Dục lóng khôn níu lại khe đông. 

Sàn hoè bóng nguyệt soi minh hộc, 

Ngán lách màu thu thẳm cánh hòng. 
Cơm trăng rượu ngon mùi sít lẳng, 

Cõi trần thương tớ buộc náo vòng) 
<N|Ịuyễn-Lfi dịch) 

'Vui yườn nhà : 

Ẻậiỉmẩệl 

iỉmặr^Ịlậ, 

ỷỊỊẹilă. 

StảẼiSỗo 

ịVườn xưa kinh loạn sãn nhà .ì ưa, 

Ham sách vui xem lũ trễ thơ ; 

Hoa rụng chim kiu đầu ngõ vâng, 

Ciỉic lán gió mát cánh song thưa ; 
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Lõng váo chán tinh Ihiẽn ẳau rứt, 

Học đến chứng hạg sức. khỏẹ thua ; 

Trần lụg buộc minh từ ấy khỗi, 

Chàng Chan chiêc óc đủ khoan thư.) 

:ì (BiahVánr^bấp.dịch) 

Hò-Tòng-Thõe tbl có quyên Thảo Nhàn 
Hiệu Tàn Tập, gồm. có những bàiúhư cảm 
khải thời thế Cái; thi tài của Tông-Thốc đã 
được người dưang thời; thản phục. Tương 
truyền một làn “vảo ngày ngiuyén liêu, Tông- 
Th6c buồi ẵy còn lử học trò, được dự vào 
mọi tiệc ruợu của tìạo nhàn là Lê-Pháp- 
Qunn, làm luôn h)ột Irăm bải thơ lức khắc 
trẽn chiểu, Irước nét mặt. kÍDh ngạc của 
quan kbách làng văn. Một vài bài còn sót 
lại của Hồ lặ : 

Choi Bộng-l>irih họa thơ của Nguyễn-Phi- 
Kbành : 

ỆềầMỀE 

%'ề}fÌMầặ, 

9.90 ẽỄẸẸ 
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(Khen ai tài bộ /uâi càn xanh, 

Già với văn chướng hồ phận minh : 
Lóng Phật hẳn qcin diều được mât, 
Giấc Tiên nào tháp cuộc đua tranh ; 

Che mù đành vậy beo trên núi, 

Khống lười khen chi cá dưới ghềnh-, 
Thăm viếng miền cho ngàg mỗi có, 
Khánh treo chở ngại kẻ Đông-Đlnh ) 
(Binh-VăQ-Cbấp địchì 

TỐ chí mình (lác du học Thăng-Long) : 

a n #*P5Ịè iĩ tt. 

Kầmẹ itậ. 

ầỆíitếềềito 

*##**.£ jjío 

(Vừng nhật nguyệt cung Irời ịn bạy, 

Tu Si thanh niên được mấy đờỤf'a , 

Đát không, thẹn chẳng nên nhà. 

Đín nay sinh trưửng chẳng qua nhờ trời. 
Bút Vi rơnq-Bột đua đài sì kiệt ; 

Văn Giẵ-Sịnh ai biết ai hơn. 

Cũng toan tỗ vói chủ nhàn, 

Bức tiên hãy viết mắy văn thơ suông.) 
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Ngoai giả cò một vài nhà, nhưng lởi 
thơ đều (liếm vẽ cảm khái bi phẫn đại 
đê nhự bài qua ,ài Hàm-Tử của Tràn- 
Lâu : 

%m$iặỉềm£ o 

5ỄiỊỆLìêiíỳiìiặÌẸ&0 

mméầnémo 

ấàm&m&iăo 

(w ’ìầ< 

7 k tệ. ^ Ấ aiếo 

( Sa-lràng đau đớn chuyện lương truyền. 
Hàm-Tử hôm Pag ngãp-nghé tliuyền ; 
Trỗng giục ngọn Iriầa nghe tiếng nhặt, 
Cờ giăng búng trúc đứng hàng chen, 
Cây già còn nhiễm xuân tròi Việt. 
Sóng lạnh khôn nguôi trận giặc Nguyên ; 
Dò hãi Toa-tìô nai tử trận ? 

Na&c non thăm thẳm lối xưa quên ) 
(.Binh-Vũn-Cbấp (lịcb) 

Bài đáp lời Lý-Hạ-Trai thăm Phạm-Nhữ- 
Dực ; 

À£S?SÍ#ĨJỄ $. 

íiìế-glár-^ lã. 
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ík$ũ Ỷ Ả B M ỉằo 

s. 

■ %tị 4?.!ạkfô±. 
ftáéiềtếfo 

RỀỈŨ& m ' 67 1 £ ịĩ° 

■fà¥ẳùà*£ 

(rugềt in mấy độ uiiốt chim hồng, 
fìặp-gữ sno khống ước cũng đong ; 

Mặt vắng khiến ngirừi trông Ihùc-độ, 
'thân hèn thẹn kẻ mộng Chu-Công ; 
Mượn cán van vẽ lớ, vàng đá, 

Cầm chén íhầ lũa gánh nái sóng ; 

Xin chép thư lìằg làm khoán ước, 

Nqạigi đấl bãr vứi trờ' rfđng.)(Biiih V. Chĩpdịch 
Riôag thơ ílS-Quý-Ly lời lẽ hoạt bát : 

ÌÊĨR ịỉi ẾT^víkýt'* 

# # íỊk # $ !&■ ữỊỊ 
ỂlIrSlẫ. 
fìl } ềt %k $0 

ra M 5Í # Ệt & 46. 

<ỉ’ến ủi cõi ngoài nhớ chl giỏi ; 

Afldn ngừa /ran tón có tói hay. 
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Tùng xanh mầy gẳng duơng múa rét ; 
Tóc bạc ta nguôi ngó cõi tây. 

Dạy bảo binh nóng cho được việc ; 
Tha vẽ lính thú buềi nào đây. 

Nhọc nhằn chớ bảo không ai biết, 
Giải mũ khôn che bỗn mắt này. 

(Ngnyễn-Lọã dịch) 

Đỏ là bài thor ban cbo viên Tuyên phủ 
sứ kiêm chế tri sứ trấn Tản Ninh là 
Nguyễn-Ngạn-Quang. 

Vẽ phú, tbì Hồ-Tông-Th6c có soan một 
quyền Phú Họ; Chĩ Nam. Puú đời nẫy 
đại khái cũng như đời Trằn. 

Một khi ở Tây dò (Thanh hóa) có người 
nhà quê bắt được mội con sâu hlnh dạng 
giăng lá cây, dâng lên vua, Iriều đình cho 
là điềm lành cùa kinh đò mới. đặt tên 
là con ngựa lá (lìl ịị). Nhân đó các 
danh sĩ đều mỗi người cỏ một bài phú 
chúc tụng việc ấy. 

Bài của Phi-Khanh rằng : 

****&**?$ ị ạ*. 

Ã iég#. 

ẳf> #1Ế 1E * s 2 sam 
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nả#fặ iặềÂéìẵ á. 

_ 

tì! íf M-iậẼoỆiề. M£.ịflỆ, 

ĩ i.t ^ ị MM * #*• 
ủmếz ị yĩềRk ± KÀ\ _ 

Ã #«1Ĩ3£ èáiế 

.£ míh kạ » s 7. #1 &Ãặ *. 

f «ŨRS ^*#^k 

tt n *E 2 « áf«A » BIB «££ 
.*tìWi##Ịỷ|ạỊiR. 
i Ìể2Ì«^l2ìặ£._ 

ịầf1iụị2ỊhỉlãÌlỉÈlfcÌẫ%?PÃề& 
n 7t ^ưn ỉi £Hs «í * 

##11*211%+Ĩ**. 

tôí^í/íiRíĩH. 

7k £ Rn % Ễ.ít USA X. 

'IÌÍẾ&±'£ỀíJằ't:,£Sjê4ỉ:± 

^ ỈU %Ị ^ỊV 

ị*£Ỉ^|E¥4È#ífe4fc«&iB#rôí, 

Ị-t, 

^ ỀẾ H.-5 1 # M,'& ỳ§ ■? ín ^ 1 » 
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& &°7Ĩ’*& # 'ỊS ± - sẳ . 

£ ĨẼỂ M.JẾ 

/_ ' 

Ị^m &: ® ±1&fc X ± êằS JỄ 

Í1» lìỉ *fi4* ±.'ẾLi?S # &Ạ ± ã pj Me 
£ ÓU? 3ệ'g 9: *M* á* À & 

fắ ; l£ 

i wWZr±oễi: 

i 1 Ị Ị*± % % ệ à ể m ị -&ệ 

«ậ *;#fcèì 

m £ « £ tí . 55 » á & ẩ á: £'.fê ffr 

«* f ^ Ẹỳầ&ịị A±£M 

á SỊỊÍẸ »$$119 Skt Ê à lỉíiiitil 
Mỳặ^yMpỉ *íi?5 ĩí 

yểtMÚ^ĩS TK ĩt c 

V•: s SíMÃtỉĩỉíiỉĩíÈ 

jỉí. 
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« (Có một vặt chư rẩt bi nhô ; Đua (liị>ií 
« xào chừ cùa tạo hóa. 

« Rằng quái rằng thiêng ; Càng kỳ câng lạ . 

« Hĩnh đu LI giống sâu ; Thân toàn những lá. 

(1 Tra tim giẫy má sách xưa ; Đều chẳng 
« một .ai biểt cả. 

« Đó chính lá vặt trên cây ở sợn trang 
« Kim-Ân, (Thanh-Hóa), mà hóa làm thành 
« con ngựa lá vậy. 

« Xem nó: 

« Phô vè rậm rl ; Thêm phần lạ tổt; 

« : Trên lnng chừ liên tiếp nòi xương; 
« Ngang bung chừ lờ mớ in lốt. 

« Cái móng cải sừng ; Ai cắt ai lột. 

« Tirỏ-ng hồng hoang thuở xưa ; (ìiổng 
'• long mã như một. 

« Tuy thân ần chỗ thanh nhàn ; Mà ch 
" ruồi nơi cùng lột. 

« Nằm ngủ trên Hầu lĩnh bóng nguyệt soi 

<I > Trình-văn-Huy phê hình bải r.ày : Pbú này 
nghị luận hay, nhưng hhỗng thỏi có cái ý doa nịnh » 
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« chung ; Phơi minh ngoài Phù tang mặt 

< trời sáng suổt 

« Gió lay bỏng lá, giật minh ngờ hàm 
« ngọc toan mang ; Báng động lưng cây, 
« hoảng hốt tưởng cương vàng ipới cột. 

« Gặp bác phu vườn ; Như ông Đá Nhạc. 
« LiSc thấy ở bên rừng mới đò ; Đem đặt 
« lẻn trẻn chiễu vẻ vang. , 

« Được ừ một tiếng ; Giá nặng nghìn vàng. 
« Kta như cày luc đậu sãu «Khiêu» mà 
V ('.hu Tụng có bài ca vịnb ; Lại nhu ruộng 
« dùn có sân « trọc* mà Màn Thiên còn chép 
« thi chương. 

« Hurtng vật này vổn rẫt nhỏ : Mà thợ lạo 
« ngụ ỷ sâu. 

« Chăng đẻ chôn khoan nhàn, lại tìm 

< đông thiẻn thác tích ; Chẳng ở nơi tich 
« mịcii, lại lim phúc địa lai du. 

« Thế chẳng phSi một vật linh dị loài lá, 
« lo*i lông dò ru ? 

c Xét xem kim cố ; Muôn thui hợp phù. 
« Vẻ rùa hiện bởi công nên trị thủy 
« Muông lân ra^vi bút vẹn Xuân Thu. 

« Tin khi ứng vừa gặp khi vạn hội ; Cũng 
« thánh hiền lồp: nén dược cổng pbn. 

« lỉậc thánh tưoi g ta : 

« Lấy tàm tạo hóa làm tàm ; Lấy Irl lạo 
• hóa lảm trí. 
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« Nay do thước cà lèm thợ cho cèn 
(íkbỏn,; Minh do khuôn tròi óễ đúc nén 
í mọi vị. 

« Hhàm những vật có hình chất ử thế gian, 
« Hếl thảy : 

« Hát múa trong xuân phcng ; Tím gội 
ỉ trong hòu khí. 

« Ai sỗng vui sự sống còn ; Ai thỏa hi.\ stf 
« thỏa chí. 

« Ivẻ thợ mạc pbô diễn lái riêng . Kẽ trí 
« thuật tỏ háy cbước bí. 

« Dầu đến những loài vi trùng; CĐng tỏ 
( xảo tàm chút thi. 

« Xem vật ãy đễ hưng hoài ; Ngầm cảm 
« tin về khi loại. 

« Nói VỄ íự ngoạn vật, vua Thành Yuorg 
« cbẵng hôn cắt lá (ây ngô ; Nói \ è sự tri ớc 

< thư. ông 43ưòng Thúc cũng ghi loài hòng 
« lúa tẻ. 

« Nếu chẳng phải nhò sự huyền diệu 

< của hóa còng sao ró duạc nhu thế ? 

« Ngửa tròng tài năng của thảnh vuong, 

< bọn dân thuờng nio dám bàn kế. 
t Trộm lại ; 

« Nghĩ ngọi thiên lảm ; Xét dò nhân sự 
« Làm lo&i trùng trên cày, chi bẳng 
• trong loài nguởi ỊTÌI lảm bậc tuln lầi 
« cao BĨ; 
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« Vịnh bài con ngựa lá, chi biìng giáng 
í cứu thiên Lỗ tụng cố thơ Hữu bí ; sách 
« Lỗ Luận có bài Đức Ký, 

«Thể thì có vật linh ấy mà lòng còn 
« yỂu, huống hõ có hạng hơn kia mà càng 
« kỳ ilị\ 

« Ngửa mong ; 

« '1 hay lòng yêu vật mà đẽ lòng yêu bậc 
« cao tài ; Bồi chí đãi vật mà dề chi (lãi 
c kẻ hiền sĩ. 

« Xem lá cày hãy nhớ đến phương « việc 
« pbốc lác nhân » đến nghĩa « thanh nga dục 
« tài í ; Chơi ngựa-Já sẽ nghĩ dỂn ý « quan 
<1 thư thước sào » đến điệu « Sò ngu làn chỉ. » 
K Dưới nhả đãi sĩ ngựa tuân khá chuộng 
« mà vàng tốt nên khinh ; Trong chướng 
« chiêu hiền, ông On đáng miri mà ông 
« Thạch càng quỷ. 

€ Khiển cho : 

« Chốn lang miếu, vẽ. tranh tiếu lượng 
« nèn tướng Cao Tông : nơi sơn trạch thức 
«,dậỳ Ngọa-Long làm lhiìy Luu-BỊ. 

« ỏi I Như vậy phô trương; phúc lớn, ca 
«vịnh dức nhiều há chìtng phải rỡ ràng 
« mà rầm rí hay sao ? 

« Than ôi I 

* Thẹn tài học thô sơ ; May gặp thời thịnh trị. 
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» Vào trong trướng được dự gia tân ; Nhận 
« đầu dề vâng lời thánh chỉ 
€ Ra công khắc cày gió miệt mài ; Bua 
« nghề chạm con trùng lĩ mỉ. 

« Tà loài vi vật dề tỏ nỗi lửng ; Dâng bài 
« đẵc hiền đễ làm tường thuy> ») 

Bài cĩa Đoàn-Xuân-Lôi rẳng : 

ị I ± ị ă è mà iio. 

i ấ ũ % ấ rò 'M f rĩii31 

ịMttmế ĩo . 

ẩ Ạ àấ, && 

^J.fĩĩn^>lc 

rnũỉềt 

ấặưnấéo 

Ị Ĩĩf Ịệ £ ị>■ j£o n m K M M K m. 

ấ ĩ £ z 1 MiHií 

'ẾấÁzủn-ề>%mziẸn ũ 

ú i ĩặẳitỉấ %ú 

&ấ. ' 

J#IJt Ilf¥ ? 

m ã M * m M. m^ỉề m,Ị 
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iỂàỊZ tỉU^Q 

à íé «líỉi $ £:ề ỉí n £->$ li ® rĩn ta 

ituậĩệỉầú- 

Èàấềt* c 

»/1 3-MịỶ 0 'í>MJ?:* 

ắt Ỷ * £ í# $,*> é * * 

>#*Ì£ÍmÃỊ«& Mf ị ị ẩ, 

- # í® s # r* Wm # ITỊ) p ạ ÍC Ạỉ. 

ttíÃ^2Jiơf ẳ£m 

#c . "..._" 

iầẲ ít X /fí, > *k Hũ %ijỉ ^fàiẾ 

1 tZÀẳ 

^pặsírạaiẾMỂu 

^ ịp ^ ^ t íậ tcll tì #0 

M^Ể^/íbo 

So ~s **&# ỊỊỊI ÍTỈỐ± &M * 
im 

« » * ẩ. lo® Ạ m 

Ĩ5ẶỊI “ 

3*É*íSi&á:*ĩ.!iijÌ#ô%*á: 
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Ịí^ 

Ẹ M; Í3Ĩ '^esl B 1* 9|„.. 

ÌR /K^fnMỈẳ:ỉt£*âlL 

.... 

m i ă « i ix & n n % k m '• 

« (Khuôn tạo hốa đúc nên muôn vật ; Lởn 
« nhỏ lừng loài. 

« Ivìa còn trùng xen cùng thảo mộc ; Phiền 
« phức chẳng tày • 

« Sao cỏ ngựa ở trên lá nọ ; Bởi kễl hợp 
« mà nên hlnb này. 

« Lá ngửi là bung chừ màu xanh biếc, 
« chSng tươi mà chảng héo ; Lá sẩp là lung 
« chừ lốt văn vện có sống lại cỏ giày. 

« Vệt sương băn mòng mỏDg Lăng như 
« CIÌV gió tạc làm nên mầu An ngọc hai 
< sừng nhọn vát tựa lá đòng cẳt đễ làm bay. 

t Thề đủ mà bé ti, đâu cao ức rộng ; Hình 
« in mà khỏ biện, nhảnh kết hoa bày. 

« Mịt mịt mờ mờ cây vừa xanh tốt; Kbửng 
khồng có có, sâu bỗng cao bay. 

« Hoặc cho rằng bướm thày Trang, sao 
« xác lột chẳng cùng một loại ; Hoặc cho 


Itl Trỉob-Vin-Hay phê : LỂri raigrỉog cỏ Bbiìo cấa hỷ > 

<R ?s 8 ím \ ® lf.) 
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« răng ve ôm lá, sao liếng kêu chang giống 
« nhau tbav 1 

■ Há phải rẵng hươu đậy tàu liêu, lời 
« dường hoang đàn; Hủ pbải rẳng Dai che 
« nắm cỏ, nói lại ngoa sai. 

«Tin rẵng (rời giáng xuống sâu điềm 
« bâng lá cày .váy ; Mà hình dạng so với 
< long mã có khàc nào vay 

■ Nhớ thuở : 

« Gió rừng vịt vù ; Lả cây động đậy. 

• Khi cứng mài chừ Iràn trề ; Gió mạnh 
« phất chừ lừng lẫy. 

« Chẳng đem cương Ihắng, ai hay kỳ ký 
• là tài ; Biễt mấy xuản thu, bạn với «. huệ 
“ cô ■ đó mãi. 

« Lá ngô đồng bay phái phới, ngựa kỷ 
« bắc còn đàu ; Cày dương liễu buộc khăng 
« khăng. non Họa-dươDg nghỉ dẵy. 

(I Sao chẳng về chuồng lớn nơi lễ Dgbi ; 
« Thề xin đem Ihân mọn mà báo lại. 

« Nò mới; 

■< Hoang đã,ồn khi Irữớc ỉ'Bộng Thiêb lới 
« buoi sau. 

« Giã cảnh cỏ cày,'múc nát ; Nhớ ơn nuôi 
« dưỡng bấy iủu. 

« Cbân đậu trên cành ngọc ; Bóng nghỉ 
« dưởi rèm chàu. 

< Mày lành lư phù buỗi ăn ban sám ;, -Mù 
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V ngọt mộc lali tiệc uống buồi chiều. 

« ơtt đoái đến giá gấp trăm bội ; CTn chi 
« đến như'bước trước mau. 

« liỏ ngoài những cái vàcg đực đen, Irủng 
« xem hình ngựa ; Thoát khỏi lihững di bò, 
í tbỏ' miệng, vấp ngã loài sâu. 

« Xem thợ lạo hóa cơ màu rất mực ; lỉict 
« ngòi kiỄn tướng đức cả một bầu. 

« Than òi 1 

« Người có đấng thường; Thời vừa biDh trị. 

« Đã gây nên cuộc thái hòa ; Thì bẫn cò 
« nhiều phúc chì. 

« Trời sinh sâu nầy ; Há không có ý. 

« Ngựa nèn hình ấy là băo ugưòi quân tử 
t được dư đổ ; Lá kẽl thân năy hẳn cho bọn 
« lè dàn nơi nhờ cậy. 

« Vả chăng : 

< Ngva lá rong vậy, mở đièm bớ còi bao 
« la ; Lá thì tSt thay, nên plíủc giống nòi 
« hưng khỉ. 

« Phương chi sầu nầy ; 

í Chốn Kim-Ảu hiện binh ; Cõi Bộng-Thiên 
« rõ vẻ. 

* Ra nhSm thời ẫp Lạc đóng đô ; Gặp vào 
* buôi -đài thỉẽng xà.y bệ. 

a Vật m<ỵtf tao phùng ; Nghìn nãm quan hệ. 

« Kễ hfin may Sao ; cảnb đẹp Thấy thễ. 
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« Cảm tinh cây nil lại tươi ; Đội đúc 
« đuốc soi chẫng nệ. 

<1 Lạm được cliỗ Phượng trì kim mã thàn 
« mọn vè vang , May tới nơi Lãng u\Ền 
« hồng hồ cảnh tiên đẹp đõ. 

< Vậy nên : 

« Boái tưởng rằng vong lỗi văn chương; 
a Viét hài phú được người phu tè.) 

§ 8 — VÀI LÕI THƠ MỚI 

0' đời LỶ và đời Trììn ta tbẩy một vài 
thi sT, conchièn của Thich-Ca làm thơ khòng 
kè càu (lài ngắn với vàn điệu gì cả. Như 
thơ của Trần Quốc-Tảng V. v. cho đến đời 
này cũng có một vái lói dáng đê ý 

Lối thơ mỗi câu 0 chữ khòng rõ ở hèn 
Táu đặt ra từ thời nào. Có lẽ lối ấy il dược 
thi nhân thích, nên dcn dời Tổng la chí 
thấy còn truyền một đôi bái. Trằn Ngạc, 
con vua Nghệ-Tông có một bài làm theo 16i 
ăv lặng Trăn-Nguyên-Đán : 

fi @>§111*0 

(tìuôì ây ia như đò bỗ 
Giúp vua ngư vi chẳng tái chi 
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Đìu cũng già nua một lũ, 

Điền vièn sớm liệu vĩ đi.) 

Trưởc đổ, Phạm-Tông-Mại cũng có một 
bải đÈ trướng vẽ thủy mặc : 

íèm. 

(Cây đỏ một khe nước chỉìy, 

Son canh nghỉn dặm bóng chênh ; 
Muốn gọi chiếc thuyền về thử, 

1 hàn náy xuất xử chưa• đánh.) 

(Binh*Vãn-Cbăp dịch) 

Một nhà Sn sĩ ở núi Na (Thanh-Hóa) (?) 
cũng cỏ truyền nhiều bài ca. Một bài như : 
Yêu ngủ. 

Lổi ấy ảnh hưởng sang đến thơ quốc 
âm. Những bài thơ thất ngôn bát cú thỉnh 
thoảng gặp một vài câu li chữ xen vào 
chính (lo ờ đó. 

ịẳặ&Mấụ. 

ề ỊiiìtSi. 

ịịtỀ' 
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^ **#*&&# ếlĩ 

S¥ẵỄL 1 ■ - 

mế^ịntĩ, 

SSiMt i** 

/>iỂẠệ%ạ#ỉt.' 
Mfầ|ẩp 
ỹ.wÁkấ^Wị 
KM&Mỉị 

ệấềễặW. 

Sá* 

^âf @«0 

■Ig, 

Ềầ^Ễ^^ẵ* 

wầfS -1«. 

ữ AÌo|f ị±#_ 

SígSĩÌABttÃ" 

« (la chSngyèu si V Yên ngu khi, 

« ^èu vi khỏe khoắn sướng muôn bề : 

« Min đen tối; giàu sang mới thêm mSi; 

« Giường mây thấp, nhân duyên că kết xe. 
<r Đày bỉẺn mai, 

«Báv vườn tre. 



411 


CÒ VẴN -rtdc sử 

.€ Thú vị ồ ằn có‘ rừng kbe ; 

« Tở trà sau nọ, bạn rượu truớc kia. 

< Mụ mối đựa lại giấc khỏe, I 
«Cảnh đẹp -mát,' tứ tràn trố, 

« Bụi cõi thể, hít đôi tai điếc, 

« Nhà bèn mày, gấp cánh tay kệ. 

« Cười cợt nhà săng, ngày tháng Nam 

■ Dương thong thả, 

(Ngậm ngùi am khiM, non'Sông Triệu 

« Tồng li ti. 

M Song bắc hòn tho dễ động, 

■ Nhà tày giấc mộng thường mẽ. 
vQuản rượu mong trời nâng, 

« Lầu tbơ rục ác về. 

■ tìém đêm Hoàng-châu hạc biếc, 

• Năm năm Tơơng-thủy gái xuè. 

< Cớ buòi nhập láng say đánh ngã, 

( Chăn là cỏ, nệm là đất,, màn 1À huê. 
« Trăng xế nửa rèm đêm khuya Uành-Trạcb, 
« Quỗc kèu dưới gối nhà vàng Liêm-Khè 
<1 Người sĩ phu biếng, anh say ruạrn ngả khỉ. 
« Lão tiên ở àn.mặc kệ ai chê, ») 

Bải trên nhắc cho ta. nhổr tởi nhũng bài 
ca cồ tl.ê mà mà thi sĩ phửng khoáng dã 
tàm theo đề huống thả cha minh máy luật 
dài ngắn yà, bằng trắc, nhưng vẫn cứ bảo 
tSn cái luật dfíi ppẫn và độc vịn. Vi xịỳ 
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mà bài ca Yêu Ngù gầp giổBg nhú lãi phũ 

cồ(1). . 

Bến một bài thớ lả động Thúy-Vân Ễr 
núi Vân - Nham(rhanh - Hỏa) của một bòa 
thượng (?) làn) rá sau dẩy thi thực là một 
bài tbơ bẳng tản văíi : 

Wà¥imỳ M m 

« ( Kìa rậm rì rrift ■ ờih ; nbỏn như màn 
<1 ngọc trưởng gấm^ậy'!' Đ6 chSrlg phải là 
« nủi Vảri-Lỗl'fh ? “ 

' (tTriiớc mìít núi sóng 1 nước chờn chợ, lên 
« xủơng qnẩnh db, sớm rpiìêii áSi giáng; Đó 
«'chẳh^'phải là ảứng 'Vàn-Loi ru ? 

‘(C BéH lttrtẻ nứi huírtriầ bẩu muôn vễ, mây 
« tỏa mịt mù.‘Lải’như ctíiếc làu giưalthông 
í truj*g’ơab mlột thinh vá ‘giẵp giới. Bó chẳng 
r-phảl 'lừ ehừà"Vẩn-Lỗí ru ?t 


> (t<) BhA-CÍ 'lron(( tiài lựa ‘« Lương dô’pbú » ci nỏi 
phủ là vị dòng Ihtr cS. ’ 1 
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. 1,9 - VAK ký sự TIỄN BỘ 
Thễ -văn ky sự đời này đa tbẵy tiến vè 
phàm hợn,là về (lượng. Xuũt sầc và đưạc 
trdyỄh bơn là bài ký động Tnanh-Hư của 
Nguyễn-Phi-Khanb tả cái chỗ ở hưu Iri của 
ông ri hạc mình, là'Trần-Nguyên-tìản : 

■BầềịK.ỂầỀ. * - £ & w 

5L*# ^ - M ĩd 

*MĩỊX’ệt$ậ'* i »g M mề 

MFỈ%ầầz*ệ_ f ịịị* L 
WÀ ầịmýikềKÉ ậệ& 

Boấá&$WỉẾ±ý W 

éặmịị ụ ềwể£f.ĩỊ ệt £ ụiL 

ỊgiMtà^-ĩrỊ: &p ÍS '2$ ÍÉ * ĩĩr ạ. 

'ẪKịvr tk %:£ -- i k-k% 

Ịỳịữ^^ịl^^tÌầ- ỆẠ§ 
ấ fv ịê a ~ ¥é#% ; ,ĩfáầ} f ỉ ## 
ềề"Zoâm ề ỈỀỂỂ #<%§*■ 
5 ị mềẸ m\ ầặề m # tòĩ. 

Ĩ 8 I 

***ÃSiỉitoíír« Wmầ> 
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j£& &(B X * zấặzụề ề 
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« (Iíẻ bị;èn đạt, khhKuẩt klìi xử, động cơiig 7 
((theo 'tễ trời vai cũiig' theo- 15 trời. 1 Thối 


« là -thể dào ? Là mọt 'bặc lớrf rất trbng Hft ! 
« trông tnà thôi. 'Bốn^nriia “nêh hăm lổà 
« khônế kỉ cống', mùòn vậf dội‘ơn'mà kíiông 
« lộ đấu. Rliông phải bặc rSt trùng rất tr&nậ' 
« thì ai làm được nhừ thễ ? ■ J ’ 

u Tướng còng Băng-Hồ ta,, lắỵ cái tài thiệp . 
« chung, nhạc giáng, mưu mẹo. giúp VII^ 

« rường* cột hộ nước, bỗụg gặp^biỄn trời. 

« cỏ cồug dẹp nạn, yèh được cái vàn nưộ c , 
« như sợi tơ tóc trong' khoảng... diện bgi. 

« tự minh gánh công việc qu6p gia giữa 
« buồi khuynh nguy, ấy lk nhờ trời dột tác 
<< thành cho buồi đầu ' ây, nến chồng đỘDg . 
« theo lẹ trưi thi Suo cỏ dược nbư thế ? 

* BỄn khi loạn nơức đã yên Tong nhản 
11 ugbĩa đã vẹn tỏ, nghi^> chúa nhu 'Au yàagj 
‘nước nhà như bàn thạch, rồi đỏ cAi chỉ 
1 c ùa Lưu-Hầu và Tẩn-Cống mời làng lửng 
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* pbát sinh, kkAng ai có. (hê ngăn được : 
«ẩy lại là một kể minh riết bào thân đ6 
<vậy. Nểu chẳng vui theo 1S trời thi sao 
-« lại cỏ đưạrc như thể, 

« Bồi đó mới tảu vua xin niột khu dẫt 
« hoang nhàn ĩt Côn Sơn, sắp đặt làm một 
« cái vườn đễ dưỡng lão. Hai vua khen 
«ngợi công óng. mà khòng thế ép buộc 

* được chí ồng đành chịu tuân lời, bèn tlm 

* một noi do xét binh thẽ, một tiếng trổng 
e vang muôn phu nhỏm họp,.chặt’càyđẽo 
« đá Ròi đó xổi rửa bui trằn, khai phá cỏ rảc, 

< phu thợ đủ ngbề, làm lung không nghỉ. 
« Chưa đẫv một tháng mà những còng dựng 
« cột xây tường dã xong : chỗ cao khoảng 
•(khoát, chỗ thấp bẵng bặn, xa gần trông 
« qua đều một màu xanh, xung quanh thì 

< kỳ tú, có nhiễu nơi nghỉ ngơi, chơi ngắm 

* đều đặt tên riêng,, mà tẩt cả thì gọi lèn 
« động Thanh-Hư vậy I Làm xong đức vua 
t Duệ-Tông thân đến ban biên đề lến động, 
« còn dức Thái thượng hoàng thi tháu soạn 
« bài bia khắc dưári lèn đá, đều- là' nghĩ 
«đến công lao trước mà khúyên thương 
8 vậy. Sau lúc ông tbối cư, cỏ ''khi 'thớt 
*ngựa chơi miền Gia-Lảm, cồ khi 'Ghiẽc 
« bồng dạo bến Blnb-Than, dắt theo ít bạn 
« hữu như của ông Tạ-Phó cbot nứi, ca 'bài' 
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( Quy kbúi lai » của BàoTiêm, (ĩiiu bít chiễc 
« khăn, trèo lèo lè 1 cao. khói non ráng 
(đáo, như gấm hay. nlnr laa trài, cỏ rừng 
« hoa suối màu hồng lúng liẾug, màu xanh 
( phất phư boặc lận bui giữa giò màti hoặc 
( võ váp những cành Iliư.-I. noặc uu6t mùi 
( thơm, hoặc ăn cảnh đạp. Pham đã gọi la 
( nhữug cánh trong ụnn những tiếng đi 
« lại, mù mịt mà tr6ng rỗng xàu thẳm mà 
« lặng lẽ bày mưu với lai mắt tám thầu đẽ 
«cùng với cảnh hòn mang thái hư di chơi 
« ra ngoai cõi vạn vật. 

« Ôi I Trong khoảng vũ tru, òng tạo hóa 
( bày ra những cảnh như thế đề dãi người 
( cũng nhiễu. Nhưng mẵ cái hội thành côngg 
(bậc mưu thần bày đường chỉ lối như 
í Tiêu-Hà còn bị cùm trói ; bậc chí Ịhàn 
« trong chốn phòng tièu ntiư Mầ Viện còn 
í bị dèm chê, há phải là có kẻ thành công 
« mà không được về hưu đàu ? Đến như 
« Vĩnh-Thúc mười làn dàng « cái chương)) mà 

* cái chí nhớ'đát Bĩnh chưa thỏa, như Ôn 
« Còng một năm mẳc bệnh đi sáu tháng mà 
«cái lèng lưu luycn đất Lạc không được 

* loại, há phẳi là kẻ về hưu trời cũng cò 
“ dãi mà khó được chăng ? 

* Nay tướng công ta buSi đằú trời cũng 

* líy hội công danh mà giao cho, buồi sau' 
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« lại lấy thủ làm tuyền mà gởi vào, khòng' 
I phẵi hiềm rằng thành công mà khồng 
<f được lui về, cũng khổng phải than thở 
« rằng lui' về khỏ khăo. Ẵy là xuất và xử, 

« động và vui đèu theo lẽ trời vậy, há. lại, 

« thiểu mất cái ý òng tạo vật đãi cho sao ĩ 
<t Bâng nay : một thân quan lờn tiến thổi 
«theo lúc nguy yên của quòc gia, ẫy là 
« bậc quản tử vẫn có điều lo nưửc chung 
« thân vậy, chả phải như kẻ bỉ phu thờ 
« vua đã lo được lại lo mất. Khi được thl 
« bán dua dàng nịnh chẳng việc gì là khồng 
« làm. Kũi mất thl giận dễi bỏ di lòng không 
V mãn nguyện. Như vậy sao đủ đặt họ vào 
orhàng hiền đạt xuẫl xử được. 

«Than ôi I Trói đát quang tạnh bất 
« thường, hào kiệt kinh luân có hội, sao 
« được bâng lên khoảng trong tía, xông vào 
« nơi biếc trồng đễ theo choi cbỗn ôag 
« tạo vặt dãi mình.) 

( XiTơny-phù Ihừ s Giáp lí tháng chạp Nhị- 
Khê líguyễn-Phi-Khanh.) 

Bài văn ký sự trèn Le-Quý-tìòn đã kben 
có càu : « Bài « động ký » cùa Phi-khanh, ý 
vAn cao chất ngất, đọc đến càu < trời 
đat quang tạnh bát thường, hào kiệt kinh 
luàn cố hội » kaiến người phải gõ nuịp » 

m § >ì§ SÊciỉ 2-itM 

ặ i ề&Ẵ ề m 
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§ 10 - HỒ-TỎNG-THỐC LẠI CÒN LÀ 
MỘT NHẰ SỬ HỌC 

Đậu Trạug Nguyên năm 1372. Hồ-Tông- 
Thỗc không những là một thày nghề về 
thơ, phú mà còn cỏ một ngòi bút chép 
sử có danh nữa. Tác phẫm của Tông-Thỗc 
là quyền Việt sở Cương Mục đã được Ngô- 
Sĩ-Lièm khen rằng chép việc cần luận ma 
có phép, luận việc thiết thực mà không thừa. 

%_1IÈĩêg.ỉẵ 'i&M im 

mấonề-Ị/-] t ( 1 ) 

Một bèn quyên Việt sử Cương Mục, 
Tông-Thổc lại còn co quyên Việt Nam 
Thế Chí biên chép những chuyện vặt, 
cò tích từ trước lưu truyền lại đến bày 
giờ chia theọ từng thời dại. Có lẽ là 
cũng mbl quyên dă sử tít vậy, chỉ tiếc 
cả ha,i quvễn hiện nay đẽu không còn. 

§ I — SÁCH VỞ BỐN PHtrơiNG THUẰT 

VẾ phép thuật lạ có Trăn tìức Uuv, 
tliSy đưọ'; nhiều người tin theo, cái bl 
thuật cùa mình Đức Huy bèn làp tàm 
dồ sư nghiệp, không may bị quàn nha 
i-Iă bắt dược xử lội lăng trì năm 1103, 

0) Trong bài lựa Bại Việl Sừ Kỷ.Toàn Tbư. 
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trong các đồ kbám được ở nhà Đức-Huy 
cỏ một quyên sách Phương thuật. 

Về mồn học địa lý có Tràn-Quõc-Kiệt 
lồm An phủ sứ lộ Tân-Hưng, lác giả 
quyền Hình 1 hẽ Địa Mạch Ca. 

§ 12 - VẢN chương quõc ảm đã luyện 

Trước Nguyễn-Huệ Hồ-Quý-Lv đã từng 
dùng văn quốc âm đề làm sắc chiếu đế 
hiều ban ra trong dàn. (14 Bó là tản 
văn nước nhà buôi đầu tiên, về thơ nôm 
thi đã điồu iuyện nì.ièu và làm được lắm 
lỗi như tho- yết hỳu của Trần-Ngạc làm 
chê Tràn■Nguyéii-Bãu mưu thông gia với 
họ HỒ. Các tui nhân năng dùng thơ quốc 
âm thay clio t, ơ chữ Hán. Hồ-Quý-Ly 
lúc được Thượng hoang Nghệ Tông ban 
cho gươm va cờ cũng làm thơ nôm tạ 
ơn (1387). Năm 1413, vua Trần Quý-Khoách 
sai Nguyễn-Biều mang lễ vạt di cầu phong 
với Trương-Phu, có tặng bài tho trong 
buồi tiễn hành : 


(1) Trong ửc- r rai Di 1’Ặp cùa Dirong-Bá-Caog cỏ 
nồi : i Khi vaa l.it-Thải-Tòiig muốn xem cảc bài tbv 
obiếo sủa Rìĩ-Q[iý'1.y vã tbcr.văn ý tứ thế nào. Nguyễo- 
Trãi thn tb&p drrợc vSn quốc ngữ 20 bải dâng vna 
xem, vua khen lì nginVi cưòng lỉý. » 
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Măy vằn thớ cu ngợi hoàng hoa 
Trân {h. Trịnh) trọng rríư nhàn mỉr 

f khúc ca 

Chiếu phượng mươi hàng tơ ' ặn kẽ, 

Vỏ cáu nghìn rậm tugỉt xông pha. 
Tang bòng đã băm lóng khi trẻ, 
Khương quế ịhêm cay tỉnh tnỉii giá. 

Việc nước một mai cóng ngõ vẹn. 

Gác Lăn danh liễng giụi gắn (h. làu) xa. 
Nguyễn-Bièu họa lại rẳng 

Tiếng ngọ' rày (h. từ) văng trước bệ hoa, 
Ngóng tai đồng vọng thuở thi ca 
Tướng mâg vó kỷ lăn Itìn trả-, 

Ải tugĩt cờ aiao thức thức pha. 

Há. một cung tên lồng chí trẻ, 

Bội mười vàng săt đúc gan giá 
HÒ minh vả ít (h thiến) tài chuyên đói, 
Dịch lộ ba nghìn dám ngại xa. 

Cái chỗ đáng lấy làm thú vị nbẵt là 
người sau này còn truyầh mó: hài lảm 
khi cầm đũa ãn bữa cơm h.iu người (lo 
Trương-Phụ Ihế 1 (?) : 

Ngọc thiện trân tu dã rí ủ mùi, 

Gia hào thêm có cỏ đàu người. 

Nem công chả phượng còn thua hco ; 
Thịt gụ gan lân hin kém tuơi. 

Cá iuSi (h. Cá lối) lộc minh so cũng một, 
Vật bày thỏ thù bậí hơn n ười. 



m việt' nam 

Ikỉd 'kia ngoĩì hgọt tày vai lợn, 

Ĩĩấĩig sĩ như Phán tiếng đe đời . 

Sau khỉ nghe tin Điều chửi Trựơng-Phư 
ấè chịu cực hình, vua Quỷ Rhoảch rất thương 
tiếc có làmìỗ truy điệu vả một bài văn lế: 

Than rằhg : . 

Sinh slnh^hóà hỏa co* huyền tẹo mò* mò* ; sắc 
sắc khống không ì>ụl hồng trán pho*ỉ phó*l. 
B&tcông thù, thlô 1 dịa chửngcho ; Vô cùng hận, 
quỷ thần thệ vó*i. 

ĩ*hớ* thuở tiên sinh cao do* mạo trại, chó*m 
i?hó*m (h, chẳm chắm) ố* ngôi đàl gián, dành 
làm cột đế dề ng?n dònn ; Đến khi tiên sinh 
xo gác vó càu, hAm hàm chỉ eán cò* mao, bỗng 
trò* gíp ì.yàug( bèn nẾn nỏl. 

'Thói tinh chiên Hô tặc chỉn ngân (h. hăm) ỉ Gan 
thlềl thạch Tô còng dễ dõi. 

Quan Vân-TrưoV’3 pặp Lâ MÔTidg dễ xa co* ấỴ, 
mẫn (Ị Ihflíy ch ũ* « Phê tê hả rập » dạ nhửng 
ngùi ngủi; Liru-Huvẽn-Bửc giận .Lục Ton 'mong 
trà íthù này, nghĩ đSn câu « Thirò*ng đảm bồt 
VOỊ' 0 .<» lòng tkệm dội dội. 

Sâu kla khÔỊì tát (h. Iấp> cạn giòng ; Tbảm nọ- 
dê X&Y nên núi. f 

UÍỴ ehi báo chựng hậu đức* rưọ*u kim tươ*ng 
một lọ vòlì voi mưọ*h chúc ba tuần; 
jL&'y chi 'ủ^thira phirômg hổn, vãn dụ .tô mấỴ cỏư 
thim thềm ngp thông, chínsuổỉ. 

Hõ*i -(ty t 

. (VỄ Ỉ6il(ie báLvà cậe lốị Ih.ờ ca của.biah 
Jii.il cârtr văn đã cbỉnh, dÙBgchữ đã inyệQ 
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mẳ ý tử thâm Irầm. Trống mỏr thơ ca trnyỉn 
khầu còn thấy nhiều bài giá trị về tưởng 
tượng cũng như về, tinh cảm, những câu 

Tìh ơ : 

! Chàng về Hồ Ihiỉp cũng ve. hồ 
Chàng về Hò Hán, thiếp vè hồ tây 
tỏ ỷ không phuc nhà Hò. 

Ba năm ăn ở thuyền trén, 

Bởi anh hàng mụỗi cho nin mặn mả. 

Xuống thuyền nhịp bảy nhịp be, 
Trách anh háng trứng ở ra đôi lòng. 

Con sông Thương nước chày đói dỏng* 
Đèn khêu đôi ngọn ảnh trâng ngọn nào ? 

Muỗn lăm mát lén ngọn sóng đào, 
Muăn ân sim chín thi vào rừng xanh. 

Đôi tay vll cẵ đổi cành, 

Quả chín thì hái quả xanh thi dừng. 

Ba băn năm ăn ở trên rừng 
Chim kêu vượn hú nửa mừng nửa lo 
Trót sa chán lỡ bước xuõng đó, 

Cieo minh xuăng sạp những lo cứng phữn. 

Chơ lĩnh Bông một tháng sáu phiên « 
Gập cổ hàng xén kẽl duyên vừa rồi, 
Hàng cở nay những qnễ cùng hòi, 

Có mẹt t>'ỏ kít có nồi pnén chua, 

Cái bó hương thơm cề đè cạnh bd... Ợị 

<'.) Bài Hương ihơm canh bồ, Nguycn-Triệo-Laật 
giải bải hát này vả cha là nó sản YUất kb«Lii£ 
^ r àn, Hồ. <Phft thòng báo nguyệt sao sơ 13). 
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Những chữ Hồ-ỈIán, hồ Tày, ihuối mặn 
mà, trứng lòng. chứng tỏ ra rằng văochương 
qn6c àm đã khéo dừng lõi tá Ồm dề tạo 
nên những câu hóm hĩnh có duyên 

Cũng lổi luc bát ấy, còn thông dung ở 
xã hội người Mường. Tưcrng truyẽn thời 
ăy ờ xứ rừng cũng cử cảu ca oán họ Hô ■ 
Thbri uuã ma nàg quỷ quái, 

Bẳt cả đàn bà con gái đi chău. (1) 

§ 13 - sAch QUỐC Am 

Những sách qu6c âm về đời, nãy cố lẽ xuất 
hiên ít nhiều, nhưng ta chỉ còn tbầy quyền 
Trinh Thử của Hò-Huyền-Qny. Bày la một 
chuyện ngu ngôn lại cũng cỏ thễ là một 
quvễn tiều thryết viết theo lòi luc, bát, cốt 
cuuyện Iilìir vìiv 

« Tại nhá la<5 giả có một con chuột bạch 
góa cuồng nuòi mọt đan con thơ, một hôm 
đi kiếm án hi chó đuối chạy- vào một cải 
bang vườn nhà láng giềng t_rc là nhà thủ 


|l> Thời ây rỏ một nhà quan Lang kbô>.g cỏ COD 
trai, phải day con pái cài nang di chao, chư tục trnyen 
ke sir tícb chàng Vĩ-Liẽo gặp nàng Ứl-Lốl k$t duyên 
tcbú lliícb của Hòi llỉnh Quan Lang sử Lượn, Qũảch- 
Biéu). HỘI chỗ (lảng cbủ ý là cào ây lại làm bằng tần 
Irắc. 



423 


CÒ VĂN HỌC' SỬ 

mởng Hố Quỹ Ly. Trong hang này cỏ^bai 
TỢ chồng chuột. Hôm ấy chuột cáị di vắng 
chnột đực ở nhà thấy chuột bạch chạy vào 
bèn đem lời trèu ghẹo. Song chuột bạch 
từ chổi, đòi tiỊ lử nếu bị ảp hách làih cho 
chàng chuột phải tạ lừ. Giữa khi ấy thi 
chuột cái về Ihẫy vậy nồi ghen day nghiên 
chòng vá còn đín nhà chuột bạch làm dữ. 
Thinh lình hị mèo vò, chuột cẫi kinh hãi 
rơi xuống ao. Tác giả vốn nghe và nói 
đtrợc liếng loài vặt bèn duỗi mèo cứú chuột 
và phàn trằn cho hai bên. Xong rồi về vìẽt 
chuyện nằy. 

Đại khái Hồ-Huyền-Quy muốn vẽ hai 
hạng người buòi ấy s một hạng có quyên 
thế gian tà như chủột đực, một hang trinh 
liệt lòng son như chuột bạch, nhung về mặt 
văn chương thì gọn ghẽ rõ ràng, là lình tả 
cảnh đều dắc thế, lại dùng dược những 
phương ngỏn tuc ngữ như : 

Kinh nghê vui thú kinh nghè, 

Tép tàm tht lại VUI bầ tép tôm. 

Thà ăn cág ngáy o o, 

Còn hơn ngag ngáy ăn bò làm chi. 

Sau quyên Trê Cóc cỏ quyền này, đủ biét 
lổi ngụ ngôn được nhiều văn gia dùng, vl 
nỏ vừa xâu sắc kin đáo vừa vò hại cho 
tác giầ. 
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§ 11 — sAch dịch 

Văn chương quõc ngữ thịnh hành thi lối 
văn dịch cũng bắt đầu xuất hiện. Năm 1394 
Hồ-Quý-Ly làm Phu chính thái sơ, bắt đàu 
(lịch thiên Vò Dật là một thiên nói VẾ chính 
trị, ván học trong Kinh Thư đẽ dạy vua. 
Tiếng nước nhà dùng đế diên dịch một thứ 
văn triết học khó nghĩa là từ đó. 

tìến năm 1396, Quý-Ly lại dịch xong pho 
Kinh Thi và giảng giải ra quốc văn đê cho 
các nữ quan dạy hậu phi và cung nữ học 
tập. Đàu sách, họ Hồ bỏ bài tựa của Chu- 
Hy đi ròi lự- đề một bằi tựa nòi rằng sách 
ấy dịch và giải theo ý kiến riêng của minh chòr 
khòng bắt chước tập truyện của Chu-1 ử (1). 

§ 15 - VÃN CHtrơNG PHÁI PHỤC TRẰN 

Dang khi cha con họ Hò và vây cánh 
dở thủ đoạn tranh cướp chiếc ngai vàng 
Việt-nam thì liền bị các nhà chí sĩ tôn thở 
họ Trần vùng dặy phản đổi. Bọn họ chia 
làm nhiều phái : 


(1) Vưưng-An-Thạch lại cùng vỏ-ỉ con ỉả Vưưng-Từ- 
Phương rò Lữ-Ruệ-Kbauh Ibich nghĩa Kinb Tbi, Kinh 
Thư, vá Kinh Cha Lễ gọi là Tam Kinh Tân Nghĩa. 
(H ịjị igO hắt. các qnan coi vỉ việc Ihi cừ pliăí 
theo mà hỏi bọc Irò tNbo giảo q. III, Tràn-Trọng-Kim.) 
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Một phái ngấm Dgằm tè chức ỏr trọng 
nvởc. Ày là những quan lại, học sinh vá 
lính trảng. Họ mưu khởi sự đến hai lăn 
có các tay trọng yếu như Lè-Á-Phu, Lưu-' 
Thường V. V... (1388) và Tràn-Nguyèn-Hãn, 
Trần-Khát-Chân, Lê-HiẾn-Pbủ V. V... (1399) 
đều mang họa diệt môn rất thảm kbổc. 
Trước khi dơ đầu cho đao phủ có ít người 
đã đễ lại những câu tho tuyệt mệnh khàng 
khái như: 

i M-%. ẩẫH&ỹE iiĩ 

"ềấẽ-tn lia 

(Tuồi bỗn mươi ba đín bước cùng 
lôi trung thịt nát lũng cam lòng, 
lrọn dời vl nghĩa khớng bèo bạc , 
ĩ rén bãi phơi thôg há thẹn thùng.) 
lâ của Luu-Thường. 

ão 

(Chiếc dao giết giặc nẻu trời đất, 

Một dạ thờ vaa tỏ quỳ thăn.) 
là của Bảng Nhãn Lê-Hiến-Phủ. 

Một phải đi nhò ngoại viên phần nhiều 
«ISn là họ^ trò và quan lại IIIU dại biêu là 
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BùHiá-Kỳ, Lc-Cảnh-Tuân.' Nprời Irèn san- 
Tàu ciìu cửu với vuU nhà Minh, trừ hộ họ 
Hò. Thơ vâa của họ có -những bài : 

Biêu cáo uạn cùa Bà-IÝỳ đira lèn vua 
Minh-Thái-Tông : 

g % % m * ĩ H %M 

J£| ị£ $ẽ„$. lã 3íoílí j£ HPcrÍỊẾ Êấ jịfc 0 

« ạt WãMỂ §>ỂR*Sặ § 
Sê & ầ 1 +«*! ỂỀ 

í I ® ¥4 £ 8 ặềWềỂễ. Ề ị 
Ềềềềầ 'ú.ề ỊẵIíắfE¥ 
$1 ỊrôùÃ #ậ ũMặ mề%n ặ m 

vtr'ậ.%®m±^otỀigmsktâwmm 

B. it f%' ũ 

m,ịềíiỄ é.H&ịầyẢỹb'* £ 

ẺL±'ấ?iể'íMWĩị^-ị ịỊầmtệ 
± ấ.à mm ấ ± ầ&± ấyk k a 
^ iĩM iĩ * íã m -£ấ#L V Â m Túi# ã 

« ( Chíi ông thần đều lếm quan Chính đụi 
« phu chết vi việc nước, mẹ thần cũng có họ 

• hàng gàn vóíi nhà Trần cho nên thuỏr nhỏ 
« thău đưọc vSo hău quốc virơng, quan đến 
« ngũ phằm. sau tbeò làm 1 lỳtirúrng vóri Vũ- 

* Tiểt-Hàu Tràa-IÝbảt-Gtânc Cuối năm Hồng- 
Íi-Vữ, Khát-Chân đi dep giặc ở Bông bải mà 
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t rồi cha ríoh lặc'thần Lé-Qúỷ-Lv giết CÍIIÍH 
« liếm ngoi."làn sàt kẻ nung lưong, kẻ bi 
(1 diệt tộc ịiế cỏ trâm mười may ágưứi ma 
« vợ con anh ẹm thần cụng dều ngộ hại. 
«.Bọn hạ sai người bắt thần đình lảm lliịt 
• ướp uiuổi, thần pbải bô (Ịỉiân ọhạy dài 
« an nấp nang núi. ước mong lới của khuyết 
« đặng bày gan phơi ruột. Dàn dà đến vài 
< nă n lỊiởi được thấy thiên nban. Thần trộm 
« nghĩ ri^iìg Qpý-Ly là con viên cố Kinh 
« lược^ sa ^LỀ^Qụổc-Kỳ. đời đời thờ nha 
«Trun đưụ$i sủng, vinh, lại con là Thưong 
« : cũpg (dội, po trao cho trọng trách, nay 
« nỊa,2l (ịặ .11 ,,đắ.j chí trử nèu kẻ soán doụt, 
« thay lip doiilên chiếm ngòi dặt h‘ệu, khỏng 
0 taàn aavịẠli ihrièu đinh khiẽn cho kẻ trung 
„ lưongi pti&i chuđ-ng mắt đau lồng chỉn 
« ihong Uay quàn điểu phạt, lòn ngLĩa nỗi 
«ểlòng,‘ lrCr liệt bọn gian ác, láp lại ton 
« chảư 1 ritiá Trằn Iht thần chết cũng khốíig 
«hfi. Tnữh bắt chước lòng trung cua Tliàíi- 
«Bao-Tư kòu gào dưới cửa khuyêi inoug 
đức hoàng dế ,cúi xét cho.. ) 

Kèm t;eo bậi Ịfài Ihơ ; 

uềặ j'ỉ 



-eo VĨỆT NAM 

(Tôi trung côi cút quyết ra tay 1 , 

Lặn suôi trèo non mới đín đáy. 

Thầm ngọc nát đăa chan huyét lệ, 

Ngừa mong hoàng thượng giúp dăn náy. ị. 

Ef ft!ẾỊỊ. 

#HặẶíÌK#S. 

ịCh&a chắc nhá Trăn đến nỗi này, 
Ngộm oan riuót giận có trời hay, 

Phận tôi Nam-Việt ôm trung nghĩa, 

Giit Quỳ Ly lliề quyít xả thây.) 

Rồi mà người Minh quả sang diệt họ Hồ ybi' 
cải dã lảm — dự định ti> lâu — lẩy nước Nam. 
làm thuộc địa cùng là giết hại dàn, cướp của 
cải. Hổi hận về cái kế hoạch làm lợ của minh, 
bọn họ lại xoay ra khời nghĩa duỗi người 
Tàu nhưng rồt cuộc dèu thất bại. Hồi ấy 
Lè-Cảnh-Tuàn có một bức Vạn ngôn thư 
gỏi cho Bá-Kỳ lời lẽ cảm dộng. Một đoạn 
irong thu tỏ cài chi nguyện sõng thác 
vói vua cũ của họ : 

«•58 ã w M ỊH'T ỉf f ÍEỈêté ifí. 

ỉầ&ĩ-Ế-M 

4Ệ.M w T ú % fi-.1t 

;:áồr í* Á M ỐỊ m Á 

M ì%ỉk-ĩ-W.±ấèỀiĩĩ 

m ỉ n B & Â. t é. & é £ 
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-t Ịụ&M w n 

i M ềWị T kjặ ặ Ể ±jặề éx 

$MM-r 

Ĩp mà &&& ?.ị‘J ấMầấà ịiỊt 

i- 'ề ấ ỳ. ỈỂỀẾệ# lứừ k 

&mềM toMề.* ĩỉãấ. 

(1 Vua Minh đã có sắc du cho ngài theo 
«quân họ sang ta đợi khi diệt dưọrc nhá 
c Hồ, chọn lập con chán nbà Trần, gia thẻm.. 
« tưỏrc cho ngài đễ giúp nưóx. Thể mà nay 
« chỉ thấy họ lập tòa bã-chinh cho ngải 
«được quan sang tirởc cả, còn nhà Tràn 
« thi chỉ dặt một kẻ hựưng khói mà thòi. 
J Vậy thời nếu ngài mà có thê lại tâu lẽn tóri 
« nói của các quan lại, kỷ lại, bày tỏ việc 
« con chiiu nhà Trần chua tuyệt, dễ họ làm. 
« sắc chiếu khác lập lại ngồi nhà Trần, 
« ấy là thượng sách. Không thế nữa thi 
0 ngài thôi quan tước đi, chỉ xin làm một 
« chức từ quan, ảy là trung sách. Còn nếu 
, « ngài theo duỗi cái lỗi vinh tbàn phi gia 
« thi là hạ sách vậv. Như ngài Iheo thượng 
« sách, tôi dậy xin làm các vị nbãn sâm 
« cam thảo, chỉ xả ', trăn hi, đựng vào trong 
« giỏ thuốc dễ hiến ngài dùng. Theo trung 
«sách thi tòi xin Um một kẻ bưng khay 
" chén bỏn lău sau gó', dề ngài sai hảo. 
* ^òu nếu theo hạ sáth [hi tôi chịu làm. 
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đúa di càu, cèy rụộng Irong" khoàpgịịch 
K.mịch nhàn hạ đề cho trọn càT.tuối thừa 
«của tôi thôi... » i: ;■ 

Đến dây, trong nước Iạỉ nảy ra nhiều 
phái nồi lên chổng cự với qụân Minh 
băy giờ đang hoành bành mà ừọhg ỹếu 
nhất là một phái ờ miền đàdg tron‘ệ Phá* 
san này đứng dâu là con 'cííáu họ Trăn 
cỗ các quan Jại và Hnh'tráng phăir*rfhlềư 
đều người ở châu Hỏa giúp 'rập. iĩóạt 
động hơn cả cỏ rhú cháu vud Ttăn-Giẵh- 
l>ịnh, Tríìn-Quý-Khoách, ch '1 con tìặag-^nSl, 
Hậng-Duog, cha con Nguyễn - cà'nh-kdtãn, 
Cảnh-Dị cùng là Nguyền-Suý, Nguvền-BiẾu, 
Ngiyền-Mộng-Trang V, V..Ị Fọ‘đã lặp'tl/ành 
Iriẽu đlnn đật quan tước, mộ linh' trá'bg 
chống chọi với quân thử (rái '5; 6 năm 
nhưng thày cũng đẽii bị diệt Vótog ở ; trận 
cuổi cùng (1407-1413). Vẵn cbứơhg vua tòi 
nhà Hận Trăn có những chiếu biều, hịcẾ.văn, 
tbơ, phúv. V... (cein mơ quác âni tr.tng ( i20) 
nhưng tròi nnất và được truyền ' thhg 
nhất là bài thuật hoài của’ Đặng-Dung mà 
I ý-Tử-Tấn đã phê bình một câu íắng: 
« Không phủi ng tưi hào kiệt thì'khbiìg'thì 
àm duợc» (ệịz gl ;£ ± % âu) ' 
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‘ũỉlii&ệho 

■%£'MfcWẹ*ĩ. 

!< f,7Í>ặ^ố # 

ểếM ầìí M wB ão 

(Việe đời dai dắc vội già sao. 

Trời dát mênh mông chén ả đào. 

Đà điỂu nên công dugên gặp gỡ, 

Anh hùng nuõl giận sỗ lao đdo, 

Muốn xãg cột đất phò minh chúa, 

Khôn kéo sông ngàn dội chién bào. 
Thù nước chua xong đàu dã bạc, 

Mài gươm mấg độ bóng trăng cuo.)(!> 
(Ngnyễn-Hiệl-Chi (lịch) 

§16 — NHÀ MINH HAY LA BUÒI HẠ MÁN 
MỘT TẮfr KỊCH CỒ VẢN HỌC VIỆT-NAM 
Thế là người Việt-Nam lại (rở lại cái ach 
mà trước kia đã lừng mang nặng ngoi inột 
nghln năm. Lần này người l'ãu với cái 
chinh sách cai trị khỏn khóo, cái lõi hóp 
nặn, vor vét khôn ngoan và cái thủ đoạn 
làn nhẫn làm chó người nước minh trải 

(II Cảu thơ IIhy còn cỏ nghĩa là mấy (lộ dem mặl trăng 
ra mải lưỡi kiểm. 
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qua một hòi điêu đứug, tưởng bị đồng hóa, 
nếu không có Lê-Lợi vân hồi lại thể cuc 
sau mười năm đảnh dẹp. 

Một câu ngạn ngữ buối ẵy đủ làm chứng 
cho mọi việc là : « muốn sổng thì vào rừng 
xanh, muõn chết thl làm quan ^lỉnh .1 

Đảng tiếc nhẩt là cải nền móng văn học 
<lo bậc tiền bổi đắp đuồi găy dựng trải 
hàng thể kỷ thì đến nay cũng theo đó mà 
sụp dô, đi theo với công việc quận huyện 
nưdc Việt-Nam. Bọn Trương-Phu, Mộc-Thạch 
và Hoàng-Phúc một mặt rào đón tư tưởng 
lặp ra Giao-Chàu học hiệu (1411) và các 
Tăng cương ti, Đạo kỳ ti, ban phát đi 
khắp phủ châu huyện những sách Ngũ 
kinh, Tứ thư, Tính Lý Đại Toàn, Vi Thiện 
Ẵm Trăt, Hiếu Thiện Sự Thực v.v... cùng 
là kinh Phật sách Lão đề thay đồi sự dạy 
học ở tbuộc địa ; một mặt tiêu hủy cái học 
phong cũ, ngoài sự tìm kiếm mọi hạng 
nhân tài về an tháp ở Tàu, lại còn thu 
góp bao nhiêu sách của người mình trưdrc 
tác từ trưộrc đến bẩy giờ đưa về Kim- 
Lăng (1418). VI thễ mà ngày nay những tác 
pbầm xưa đều mẫt sạch, đôi quyền chỉ còn 
có cải tên trâng mà thôi. 

Lổrp trò cồ văn học đến đày thi vừa hạ 
màn. 
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Trong bài « Hán học. nưởc ta» Huỳnh 
Thúc-Kháng có uói : « Nói tóm lại thời đai 
nước ta thuộc Minh, chỉ trên vài mươi năm 
mà học giởi ta bị một Ịuôug khí độc làm 
cho cái học hay tổt từ đời Trần VẾ trưdrc 
quét sạch %ành sanh không còn sót 
chút gl, lại lưu lại cải họa bùa mê của 
Tổng Nho nhập chung vởi con ma khoa 
cử mà làm hại cho học giới ta sau này, 
cho là một Lấn thảm kịch « ngọn lửa nhà 
Tần » riêng cho học giới về nước ta khổng 
J>hải là lời quá đáng, » 



TỔM TÁT 

ỏ' trên lltuặl rõ văn học cô Việt Nam 
trải qua các Iriều (lại cho đến dầu thế 
kỷ XV. Nay td có thễ chia ra hai thời 
ký mà tóm lắt lại như sau : 

^ Một thời kỳ từ đời phát đoan đến đằu 
thế kỷ thử X. 

Kê từ khi giống MôDg-Cỗ, giống Tbái, 
giông (ndonésien đò sô nhau lìm dến trung 
châu Bắc-Kỳ và miền bẳc Trung-Ký bây 
giờ. thi người VÍỊI-Nam còn ở rời rạc lưng 
bộ lạc cỏn con, chỗ n^o biết lấy cbỗ ây. 
chó chưa thành một quổc gia. Nhưng nhờ 
có tiếng nói và chữ viết má lần làn dã 
có một mõi thống nhẩt. Kịp lúc bọ dược 
trông thăy một liền ván minh đẹp đẽ của 
người phương bắc thi cối ỏc tiến thủ bắt 
họ vội bỏ thứ chữ viết còn thô sơ cõ 
hữu đễ theo cho Itịp người ling giềng 
minb, mong mau thcẳt khỏi vòng man dã. 
Nhưng rồi nọ cũng không vội nữa vằ cá 
cái van hỏ -1 băng xương bẳng tbịl ìy, íã 
sớm chinh phục hắn nước mìnb. 
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Đẳctg. ftảng ngói raH nthin năm. 'roiỊT 
lchi ngươi minh bị hiếp dtp. bốc l.'i( (hi 
vẫn ngáin ngầm nuôi một cái thí lự phím 
tự cưỡng Tný vày. óc lồ chức còn kém 
mà linh thần (loàn kết cũng sơ sài, vì 
thế mà iựẫý cúộc cácn mệnh nỗi ỉén, đôi 
lắm chỉ 'được mươi năm la tnẵt bại, irong 
khi đ<y thi’ văn hóa việl nain có cuộc 
thav đôi lỏm. Từ tiếng nói, chữ viẽt cho đến 
phong tiíc cư str đỄu chịu ảnh hưởng xàu 
của ‘ người 1 phương bắc. Ngòi bút lông đã 
tiếh chiếrti một dịa vị trọng yếu trên đán 
văn học. Nho giáo và Phật giáo, nói như 
Nguyễn-HA-Trác, khác nào nhir hai chiếc 
thuyền Miiồng, thời trương buòm thuận giớ 
mà tiễn vào bề Việt. (1) Khoảng đ(V hẳn 
cũng Ihìưb thoảng có ỉt nhiều tay \an nọc 
xuất sắc, vói uhững tác pbẳiu của mình 
nbưag J.oíj VI ti.o loạn, hoặc vi n^ười mẫu 
([Uốc kbiụli bì. nhất lá VÌ kuông cỏ sử sách 
cho pên bị cái itóug Lùời gian khố„g lo 
kia no cuộn đi mất tícu. Còn đẽu đám c!àn 
chúng thi ■ 'lại 'ta số đều tnất /lọc, nen 
cùi sau khi, Ngô-Quyều cời trói uược cùu 
dàn tộc thi chì chòi ra có một vái tin 
đò của J?ạỉt giáo là thòng chữ mà thôi. 

■ Mọi thời kỳ từ dời tự chù cho (lẽu dầu 
thé kỷ thứ XV. 

dl * Bàu vè IIán họo (Nam Phang số (0; 
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Đứl Ngô, Đinh, Lê lập lên,' chírih là 
một thơi kỷ tốt dê dựng lại một nÈn 
•vặn học mởi, sánh đô.Ị,với nỄn tu chủ (1), 
nhựng khốn thay I các ( ông ,vuạ ấy thứ 
nhất dã không CÓI Ịhì giờ r£nh„dại các dấu 
VỂỊ cụ đềụ mãt sạch, túhg tbS.phải ỷ Ịại 
vào các nhà tu hành mà học theo chữ .tậu 
vậy. Vì cối đà đó pià- đời Lý, Trần, .ỊJỒ 
cũng lại. dùng thú chữ ngoại quổc ấy làm 
gỗc, trừ r.a Hồ-Quý-Ly có cái tư tưởng lẩy 
chữ nòm thông diíng trong ; nước thi lại bị 
;yên vong. 

1 . Tay nhiên vửi xái chữ mượn đố, từđtri 
Lý về .sau thành' lập được một nền văn 
h^c riêng gồm có những sách vở thơ văn 
thuật tròng sách này, và những sách vở 
giấy mã của'đám dân chúng mà đã mẫt 
tatig tợ ngày xưa, Lại nhờ học vẩn và tin 
agưỡng được tự do, chẽ độ khoa cử chứa 
trói bũộc sĩ-phu, hên Khồng-Mạnh Ỷà Thích- 
chỉ IrụyÈn ảnh hưởng'chớ chưa ảp^ 
chế dừợc tỉnh thần ngưởi mình mẩy. Bỗũ 
vẶy văn học thời 1 kỳ này tuy' td thuật ờ 
Tàu 'ma . có một tinh cnất độc lập, vừa 
thàm iiầni vừà 'mạnù mS. vứa^êm ải, vừa 

<1> 'lem quốc hiện nhà Dinh là Bai-Cu-Việi vả Hoàng 
kịo c.» tốo hiệu là Cu Quốc, tả Ca-ôug, lầu liếng I 1 ÔÍP vào 
‘adup làu, đủ Mel (]'V| úy cbữ lào chira tbông dụng hẳti. 
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nhàn nhã, biết nhặt nhạnh những cải linh 
boa cùạ những món hàng^hặp cảng. Xuống 
đến đời Hò ta lại th5y raVi nhóm thêm mật 
tinh thần khoa học và một chù ngbĩa hoai 
nghi, ích lợi cho văn học không phẵi ít 
Ta có thề ví đời Ngô, Hĩnh, T.é fầ lúc 
đắp: nền, đời Lỷ, Trằn đã đựng thành 
một nếp' nhà tuy chiia khéo đẹp lắm mà 
cũng tiện nghi, thích hợp. Bến đời Hồ 
là lục đã dành dụm đtrợc ít nhiều c&a, 
mua sắm vật liệu, sắp sửa xây,, thêm một 
ngôi nhà khác đò sộ hạn. Nbtrng thaq ôi! 
Cuộc chinh phục của ngựời Tàu đời Minh (í) 
đã phá tan tànb nếp nhịt cùng là những, 
vật liệu đỏ. Ngó lại lịch sử văn hửc cò, 
chúng tá không khỏi chắt luỡi tiếc thầm 
và dỗ tức với người Trung Quặc. 

* 

• * 

Cả một cuộc dĩ vắng tSt đẹp của tồ quăc, 
bị tiêu v\ tay người nưởc láng giềng. 
Cái văn học từ thế kỷ thứ XV trở lêu. 
chúng ta đành là thiệt thòi, mà cái văn 
học từ thể kỷ thứ XIX trở lên còn nhiều 
thiễu sòt. Bời vậy chì trống cây vào cải 
văn học hiện lại và tưorng lai của chúng 
ta thòi. / 


(I) Theo Minh sừ thl cho nhì Minh mất nirfrc, bơi 
vl ulm Vĩnh-Lạc láy nữ>c Nam lì thất sicb. 
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NgÃv nay chúng la đã cỏ ngòi bút sắt 
và các Ihứ chữ quỄc ngữ đo Cốc cổ đạo 
sáng chế cbo lừ tbể kỷ thứ XVII. Thứ 
JỢĨ khi ấy bợp vời bao nhiêu cái hay cái 
dẹp của người Pháp ỏr phương lảy đưa 
Tại giúp ích cho nền văn học của chúng 
ia đủ mọi phương diện Nhìn tbốy chi tiến 
thủ của đồng hào mà chứa chan hy vọng" 

Giữa khi văn học và tôn giáo chứa đầy 
những vẻ nhàn lân từ bi mà dân thúng đíri 
Trăn lại Irả lời câu hỏi nên bòa hnỹ thiến 
của vua Nbân Tông cbĩ có mđt chữ — một 
mà Chồi — lá « Bánh I p. Đánh tức là có 
nghĩa trển bộ và tiến hộ mãi mãi. CÁi chữ 
cò một không hai ẫy là gồm cả (iỉiu mổi triết 
học của Darwin và Nielzscbe ở phương tây- 
Lịch sử văn học tư tưởng Việt-Nam trước, 
rày, và sau có thề lỏm bSng một chữ 
áy vậy. 


HẾT 



LỒ’Ể BJT 


I tởn học quăc-sử mà lài liệu thiễu thỗa 
là mật điêu không mau cho học giới, học 
giả nước la ngày nay đỗi với sử học nước 
nhà, chinh cảm thấy điều Ihiíu /hỗn ẵy. 

Ai cũng btếl nước ta trước kia trải mấy 
ngán năm theo uăn-hóa Tàu, phụng Hán 
học tám quỗc-giáo, điều trái ngược nhát 
trong học giới khoa-cử ngày xưa là đem 
sử nước Tàu làm chinh sir mà quỗc-sử 
chỉ là phân phụ thuộc, tại kiêng kỵ thời 
húy chí học sử nước ngoài và sử đời xưa ; 
hơn nữa bản khác khó khăn, việc án hành 
khònq phải di dáng. Xem trải đã mấụ 
trăm đời. vẻn vẹn mây bộ như Đại Việt sử 
Ký ; Việt-Sừ Cương Mục, V 'v .. sách do sứ 
thìĩn nhô Vua soạn thuật ấn hành mà dàn 
gian chưa pho-cập, chua nói đến những 
soạn-lhuật của tư nhăn. Vi đều bó buộc và 
khó khăn, không mấy ai cí cái hứng thú vỉ 
đường trí thuật, mà có mật ít — tất ít — cung 



dấu trcng nhà riêng cùng giẻ-sử sao đi 
chép lại, chưa có bản rào là loàn thiện, 
mà tóm lại bao nhiêa sách xưa toàn là 
chữ Hán cả. 

Tuy vậy. có còn hơn không : nhờ cổ một 

it sách của tiền nhàn ta Ọìá người sau có 

lỏng ntuõn biết dấu vết lịch-sử nước nhà, 

mòn sách dứt sót đó lọi là lát-liệu quỳ báu 

căn cho món sử học. 
i 

Một đieu khăn nữa là lừ Ilán-học bỏ xó, 
học giới ta có món học quốc-vân thay váo 
và cá Pháp-văn những lớp thiếu niên tân- 
học ngày nay dối vói sách chữ Hán xưa gần 
như trông váo rửng .rậm, Nếu không dịch 
ra chữ Quốc ngữ thì sách sót đó chỉ lá vậl 
cũ rích gác trong viện Tàng-Cồ không chút 
gì b’ô ích cho học-qiài sau náy, 

Vậy, ngày nay trong văn-giới mà có người 
dạng công sưu tập, và dịch-lhuậl làm thành 
bản sách, cúng tái liệu cho học-gịới sau này, 
d'du ở trong không khỏi có điìu sai lầm dứt 
sút, chưa lẫy làm hoàn toán đích sác, song 
ve môn lài-liệu thl sách dịch náy vẫn có công. 

Minh viên 

HUỶNH-THỦC-KHẢNG 
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Việc giáo dục và ihi cừ — Dạo Phật bết sức 
bẳob trơỏ-ng và (ch lợi của Dỏ — Nho 1 So vả 
tư tường lam giáo dồng nguyên — Triết lý 
phải Thiền lông — Thơ ca — Tạp và — Tản 
vân — Vãn hịch, lộ bố vả binh học — sử 
học — Bịa dư bọc — Phép luật — Mgbề kbắc 
vảo in xuất hiện — Hát cbèo và hát toồũg 112 

CHƯƠNG X 

Trân (1 225-1 380, ĩ 

Văn học cồ rực rõ ở Ihc kỷ ibú XIII, XIV — 

Nho bọc dần đả manh bưó-c — D 4 Ó Phật và ba 
vị lo Trúc Lâm — Bạo Lào — Pbỏp giổo dục 
và thi cữ — Cbu-An và sách Tứ•Ibơ-ThDỊếỉ- 
Ước — Phong Irio bải bác Phật giảo — Vản 
xin cải cách việc rưk - Văn giao Ibiộp với 
ngoại quốc — Tiầũ-Dbậl-Duậl nhả bác ngữ 
học — Sảcb vở về hJnh luật 'à diền lề — Cbủ 
ngbĩa trọng dân và chu nghĩa ải qoốc — 
Hưng*PạoĐại Vương, nhà lộp dại Ibảnb binh 
bọc — Lối diễn Iboyết về qoân sự — Sử bọc 
Ihịoh dạt — Lê-\ăn«Hưo vả môn sử ký pbè 
blnb — Văn liềo Iboy ếc — Vân ngụ ngón — Sách 
vơ về luân lý cbínb trị cùa đĩ vương — 

Thơ ca vả thi xà - Phá và lạp vào — Yản 




Trang 

chương phái ờ ngoại quốc — Ngọn cò- liêo 
phong của vin học quoc âm : Ilản-Thu\ên — 

Thư ca bỉnh dẳn — Hảt tuồng cải lương và 
vãn bát loong — Hát ả (lảo. .154 

CHƯƠNG XI 

Hữ (câm quyến 1380-1309, làm vua 
1400-1407) : 

Ho Qoỷ-Ly, tay cách mệnh trong vẫn học giói — 

Chủ nghĩa qaốc gia xã hội vả cbủ nghĩa thực 
đán — Vãn chương phụng sự cho khoa bọc — 

Phép thi và mỏn toản — Tôn giảo — Minh- 
Bạo* (bà nghịch cua Tống nho — Vân Phẻ 
binh — Thơ) ca — (ảc lối thơ mới — Vãn ký 
sự tiến bộ — Hồ-Tông-Tbốc lại còn lả một 
nbi sử học — Sách vơ bọn phương thoật — 

Vdn chương quốc ảm tlã luyệo — Sách quốc 
ẳm — Sách dịch — Văn chương phái pbạc 
qoốc — Nhà Minh hay là bũồi bạ mào một 
tẵn kịch cĩ> văn học Viộl-Nara .... ỉ 370 

T6m tát. A‘Ằii 

Lời bạt. 441 

Sách và báo dùng dề kê cửu .... 4 1 4 






SACH 

HAN THUYÊN 

(1941 — 1943 ) 



BÃ XUẤT BÁN 


p. N. KHUÊ 

Một sức khis mó^thết) i 0540 

Nguổn sinh lực (hếll . . 0,45 

Nghị lực. 1.00 

TRITtTNG Tửu 


Một kiếp đọa đầy (liêu lliuyết JĨ hội) (hết) 0,80 

N6. Đíc QUỸNH 

Thằng cu So (tiều thuyết giảo dục) (bết) 0(80 
Tbằng Phtrựng (tỉ$a thuyết giảo đục) (hết) 1,50 

Đổ PH0 n 

Một chuỗi cưri diều thayết trảo phúng) 'hết) 0,60 

NG. BINH'LẠP 

Ngoại ô (liềa thuyết phóng sự) (hết) 0,90 

CHU THIÊN 

Bút nghlẽn (tiều thuyết về thi cử) (bết) 2,00 

N6. TU AN 

Chléc lư dồng mốt cua (tùy bút) (hết) 0,65 

NG BỒNG CHI 

Việt nam co vồn học BU* (nghiên cửa) 4,50 



SẮP \ r.\r- BÀN 

p. N. KHUÊ 

Yêu đòi (troog bộ Sức kbỏe mòi) 

VI HUYỀN BẲC 

HbI vi■ k|ch |Kinh Kha và ò Ig Ký Cóp) 

N6- BAGH khoa 

Nguyễn Du vè truyện Ki<5u (nghiên cửũ) 

NG BỨX QUỲNH 

Thâng Klnb <tiềa thayếl giảo dục) 

LÊ NGUYÊN HUAN 

Thanh niên vè thực nghiệp 

ĐÕ PHỒN 

Luằn quSn (liền IhaySt Irảo phúng) 

NG. DINH LẠP 

B6m Nh6 , n (tiều thuyết phòng sự) 

NGHIÊM TỦ’ 

Tủm h8n việt Nam (nghiên cửa) 

N6. PHẠM TRinrNG 

Nhảu loại tiổa hóa sù* (Dgbiẻa cửa) 

NG. XUANKHOAĩ 

Chèo cỉĩ Việt Nam (loại sách Việt Nam) 


PANr, IN 


HAI VỜ KỊCH 

(KINH KHA - ONG KY COP) 

của 

VI HUYỀN ĐẲC 

Không càn phải giới-thiệu, ai cũng biêt 
óng Vi-hugên-Bđ; là mật kịch sĩ « bực 
thềq • trong kịch giới việt nam hiện dại. 
Những vở: 

UYÊN ươNG - CÔ BỐC MINH 
HAI TỐI TẢN Hôn — KIM TIỀN V V .. 

của ông xuăt-bản đã diễn từ trước 
tới giờ đả đầm bào cho lài nghệ, 
giá trị vi địa vị của ông. Haẵng hò 

lại là những vử mà nhá Kiĩh-sĩ thẵyrằng 
ững ỹ nhắt, nên đã sửa chữa cho hoàn hảo 
trước khi đem hình diện vji quíc dân. 
Sách In r#t mỹ - thuật dành rlèng cho 
những ngu-ỉd yêu văn-chiKrng, nên khăng 
bán ngoài sỉ đã hạn đ|nh. 

HAN THUYÊN 
XUAT BAN cuc 

ss, TiỂn Tstn, Hanol 


ĐÃ CÓ BẢN 


THANG PHU O NG 

tiều thuyết giáo dục của 

Giáo su* NGUYỄN ĐÚT QUỲNH 

Không những chỉ là một euòn tièu-thuyết 
giáo dục, THẰNG PHƯỢNG còn lả một 
chuyện tả về phong-tục, vè gta õình việt' 
Nam, mà trong đỏ, glâo-su* NGUYỄN BCC 
QUỲNH đỗ « sừng » nén tả ra rồ't xốc ỉhực, 
rố't xâu XB É Đọc THẰNG PFƯỢNC, chủng 
ta dều thấy chúng ta dâ là ThẰMG PHƯƠNG, 
cha mẹ chúng ta đâ là. cba mẹ THẨNG 
PHƯỢNG, gla dinh chúng la đâ lè gla dinh 
THẰNG PHƯỢNG vói tfit cố nhũ*ng CÂI đau 
dứn, rhừng cáỉ tức eưừl của ró. 

Do thể, THẲNG PHITỌhG đả đuọ*c các 
báo Tin-Md*l, Blện-Tín, Dàn-Báo, Saigon, 
phê bình hoan nghênh. 

Nhưng dỏ mỏ*! là THANG FHITỌ’NG cAa 
gla dinh, của hi pl ò Kuòn biết THANG 
PHU*Ọ'NG 15 tuỉỉl, muón biẽt một công- 
trinh khảo-xát rất ty-my về tâm lý dứa 
trẻ Việt-Nam, duó*i 15 tuồi, của trưừng 
học, chúng ta hây dón đọc ĩ 

THẰNG KÌNH 

Học « 7 IỉẲ A G KÌNH í hẻ (on tẽ pì ải 
ihích ÍUỎÍ, Iiuci lót. tẽ flải tuy nghĩ 


// 


Báo "TIN MO’l 

PHỎNG VẤN 


... — Xin ông cho hiệt vì ỳ kiín của lự 
trình bầy rẫt đặc biệt của các bia sách Hàn 
thuyên từ trước tới giờ ? 

— Vảng, bìa sách Hàn thuyên quS có 
phần đặc biệt vì nó không giống hẵt kỳ 
một bìa sách của một I)hà xuất bản nào 
khác. Bó là cái dụng ý của chúng tồi. 
Chúng tòi nhận thấy rang từ trước đẽn 
nay, về sụ* trinh bSy các bia sách, người 
ta đều bắt chước cách xểp đặt của các sảcb 
bèn Pháp. Uìều đó kbóng phải khổng hay. 
Sự tiến bộ nào cũng phải qua một thời 
ký bắt chước như vậy. Nhưng bắt chưởc 
cung phủi cú giới hạn. Đến một cải chừng 
mực nào đố thi ta phải đi tới sự phát 
huy cả lính của ta. Nghĩa là sự bắt chước 
phải nhường bưức cL '0 sự sáng lạo. Tin 
như thế cho nèu khi thành lặp nhà xuẩt 
bản Hàn-thuyên, chúng (ỏi liên giao còng 
việc trình bầy bia sách cho bạn bọa-sĩ 
Nguyễu-đỗ Cung là một người mà tất cả 
các anh em họa si ở đày đều yhải rông 
nhận là đã gắng cồng nhiều nhất dễ lìm 



cách đại kỳ được cái dân (ộc tinh của ta 
trong các họa-phẳm của ồng. Các bìa sách 
của Hàn Thuyên đều do ỎDg Cung xếp 
dặt theo cái nguyên tẳc tinh thần ẩy. Thành 
bay bại, cái đó còn là tùy ở sự thưởng 
lbưc của độc giả. Các bạn đọc dã quen 
nhìn những bia sách Pháp thì cũng hơi 
tbẫy khiếu thầm mỹ của mình bị lạc đi 
khi dứng trước một cái bịa « Nguồn Sinh 
Lực • hay « Ngo.ạl Ô » chẳng hạn. Nbưng 
khiếu thầm mỹ, cũng như các cái khác, 
ròi cũng pbải tiễn hóa, nghĩa là biến đòi. 
Chúng lồi tin rằng lõi trình bày bia sách 
của Nguyễn-Đỗ-Cung sẽ đuợc hoan nghênh 
TÌ nó thích hợp với một đặc tinh của 
người Nam mình lả : : ưa nhiều màu. Chỉ 
còn cần dung hòa cho khéo những mầu 
ỉy là thành công. Cái khò là ở đấy. 

— Đó là về phần hinh thức của sách Hàn 
Thuyên. Còn về tinh Ihànỉ... 

— Về tinh thằn của sách Hàn Thuyên ? 
Tòi tuởng ông cũng đã thấy rõ cái lòng yêu 
mỉn văn chương của chúng tôi ở sự xuẩt 
bản các sách dã có bán. In dược các sách 
hay cho ra mắt quõc dân... chúng lôi chỉ 
hoài bão cỏ thế. bó cũng là một cách giúp 
Tản chương nước nhà được tiễn bộ. Duy 
cỏ một điều cằn nối rõ là chúng tôi khổng 



quan niệm cái hay của một cuổn sách giSng 
các nhậ xuăt bản khác. Đối với chúng tôi, 
một cuốn sách hay, không những lời văn 
phẫị đẹp, còn cần phải thích hợp với thài 
đại nữa -. 


Ông Giám-đỗc liễn chùng tòi ra cửa. 

Chúng tô' có cảm tường vừa dược gặp 
những bạn thanh niên đứng đắn, ham văn 
chương, géa nghê của minh, và biít minh 
định đi đáu. Bó là những đặc tính của 
HÀ.N THUYÊN XUẤT BÀN cục. Đó 
cũng là những điìu ìcệ.n thành công của 
nhà cuẫt bản đáng gêa áy. 

Đặc phái-vlên. 

(Tin-mới ngày 6 -12 - 41) 





BẢNG ĐỈNH CHỈNH 


TR.VĨto 

I.IÒNG Tllứ IN LAM 

ĐỌC LÀ 

78 

18 

Cbủ ibícb (.3; 

Chú Iblch (1) 

1 18 

21 

vật llệo 

vật liệu 


23 

Thin gỗ cỏ bạn 

Thin gõ cỏ bẹn 

128 

2 

Có quá 

Cổ quả 

135 

17 

Glâo trường 

Tptrừng glâc 

135 

18 

đượcthẳng rtgbiệp. 

(lược ih&Qg nghiộpdàt' 

150 

26 

Chá thích <i) 

Chú thỉch (2) 

2 iU 

10 

tố nghinh tặc 

Kỉ nghịch tặc 

257 

19 

Dặt lâo thaỴ 

Dặt lên thụy 

258 

12 

Ly-Thốl-Tđng 

Lý-Thhn-Tông 

277 

21 

vả một một con ngựa 

?i một con Dgựa 

289 

1 1 

voa Lý-Tbáỉ-ổng 

vaa Lý-Tbải*Tòi >0 

293 

■ 5 

nh&D tán 

obàa tản 

293 

29 

Cbú thích Í.1 ) 

Chú thích i2) 

29i 

" 

Tự ạc 

Tự lọc 

295 

15 

Phan-Huy-Cbu 

Phan-Huy-Chủ 

290 

0 

sáng lòe tam gương 

sing lòe tâm gương 

298 

13 

Lao bang 

Lảo bàng 

304 

15 

qayầd Liềa-An 

quyỉu TiÊa-An 

308 

22 

dảa 161 

đia tối 

310 

3 

Lẽn núi Bao-Dải 

Lên núi Bảo-Dải 

313 

8 

Dau lành 

Đau lành 

317 

10 

Viôn bân 

Viẻn Tảo 

319 

12 

Trùng già 

Tùng giá 

3 \ 7 

22 

Bông hàn bé 

Pòng hàn h£t 

371 

0 

Họ 'ồ 

Hộ Hứ 

372 

21) 

Vươog-an-Thanh 

Vương-aa-Thạch 

383 

8 

Thi bột 

ỉ hi hỏl 

100 

12 

Raộng dàn 

Ruộng dâu 

119 

8 

Ngô st-Llém 

Ngô sĩ-Lièn 

11-2 

2 1 

Minh Viên 

Minh \ iên 



Sách này in xong ngày 
mircri hồn tháng miròi 
năm 11542 tại nhà in 
Hàn Thuyên, 5j ph'i 
Tiẻn Tsin, Hà - nò : 



